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LÒI NÓI ĐẨU 


Bộ sách Đẻ dọc - hiểu văn bản Ngũ vãn tập hợp dược một đội ngũ tăc giả là các 
giiáo viên giàu kinh nghiệm và nhiều tàm huyết với nghề nghiệp thuộc các trường 
mung học phổ thống có uy tín ở ỉ là Nội như Trường Chuyên Ngoại ngữ, Trường 
Clnuyen Mà Nội - Amsterdam, Trường Chu Văn An, Trường M.v. Lômốnôxôp. Từ 
khii chương trình Ngữ văn trung học cơ sở theo tinh thán cải cạch giáo dục đi vào 
nhià trường, nhiều bộ sách tham khảo ra đời và đã phần nào đáp ứng nhu cầu dạy và 
hc.)c cùa giáo viên và học sinh trong cả nước. Cái mới của bồ sách này Ịà ở chỗ tạo 
nen một hệ thống vừa toàn diện, vừa thiết thực, xuyên suốt cả bốn năm học lớp 6, 7, 
8, 9, với một mô hình bài soạn thống nhất, cấc .văn bán dược sắp xếp theo trật tự 
tliiể loại. Nếu biên soạn theo, từng khối lớp, quyến sau không tiếp nối quyển trước, 
thì dễ sa vào cách làm tán mạn, nhỏ lẻ, không hình thành được hệ thống phương 
pháp cho học sinh, các năm học khống kế thừa dược thành quả cùa nhau. Xây dựng 
bô sách này, chung tôi muốn khắc phục hạn chế trên, tạo cho người đọc một hệ 
phương pháp xuyên suốt cấp học, với một cái nhìn mỏi vẻ chương trình Ngữ văn, 
tìr dó mà tạo ra một hiệu quả mới trong việc học văn. Để bạn đọc thuận lợi hơn 
trong việc sử dụng, chúng tôi xin*nhân mạnh hai dãc diêm cấu trúc quan trọng của 
bộ sách: 

- Cấu trúc bộ sách được xây dựng trên tiêu chí thể loại, vì ý thức vé thể loại 
chính là cơ sở phát triện của vãn học. dồng thời là cơ sỏ' đổ dọc - hiểu (cảm thụ và 
phân tích) vãn ban vãn học. Tiéu.chí thể loại vừa phù hợp với tinh thán cải cách 
mòn Ngữ văn, v.ừa giúp tích hợp với phân môn Tập làm văn. Tất nhiên, thể loại có 
tính lịch.sử nên chựng tôi sắp xếp vãn ban theo hệ thống thê loại kết hợp phần nào 
với tiến trình lịch sử. Cách làm của chủng tồi tạó ra một chút khác biệt với sách 
giáo khoa Ngữ van trụng học CƯ sờ, nhưng không hề gáy trở ngại trong quá trình sử 
dụng, nêu không muốn nói cổ phân dể quan sát hơn hệ thống vãn bán trong sách 
giáo khoa. 

- Cấu trúc bài soạn từng vãn bàn dược thống nhất trong toàn bộ sách như sau: 

Tên vãn bản (...) 

Tên tác già (...) 
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V- 


A. Kiến thức cơ bản 

•I. Tác giá: Nếu ngắn gọn về con người và sự nghiệp văn học của người sáng tá ác 
văn ban. 

II. Tác phẩm (trọng tâm): Trình bày cô dọng về xuất xứ, hoàn cảnh sáng tác. dặậc 
'điếm thể loại, vị trí đoạn trích, bố CL1C, tóm tát văn bàn, đặc biệt là phán nội dunng 
cơ bán (gồm: nội dung khái quát, các khía cạnh chính) và dặc sác nghệ thuặật 
(gồm những dặc điểm chính về bút phấp tác giả). 

B. Kiến thức mớ rộng, nâng cao: Tập hợp một số ý kiến nhận xét, dán.h giấ vvề 
tác giả, tác phẩm. 

c. Luyện tập: Có hai loại bài tập là trác nghiệm và tự luận. 

I 

Cuối mồi bộ sách có phán .Gợi ý làm bài. Đây là mổ hình biên soạn vừa dáp ứiiiig 
nhu cầu thiết thực (khắc sâu kiến thức cơ bản một cách dẻ hiếu, dẻ nhớ), vừa nanng 
cao, mở rộng tầm hiểu biết về một văn ban (qua việc tham khảo các ý kiến kháúc 
nhau về tác giả, tác phẩm), dồng thời gán lí thuyết với thục hành, biến quá trìnnh 
học thành quá trình tự học (phần luyện tập và gợi ý làm bài cung cấp cho học sinalì 
một hệ thống bài tập phong phiì, với nhiều kiểu loại đế thực hành và lự đánh gi iá 
năng lực Ngữ văn của mình). 

Cám thu phân tích văn bản, nhất là văn bản nghệ thuật, ỉà công việc k hông ccó 
tận cùng. Bạn đọc hãy coi bộ sách của chúng tỏi là những gợi ý tham kháo cho cá ic 
thấy cô giáo, các bậc phụ huynh, các sinh viên sư phạm và đặc biệt là các em hooc 
sinh trung học cơ sở. Nếu bộ sách có gì chưa ổn về nội dung, phương pháp... xinn 
dược bạn dọc chí giáo đế lán tái bản dược hoàn thiện hơn, còn nêu bộ sách có chúút 

ít lợi ích cho bạn dọc thì dó là niềm vui lớn của những người biên soạn. 

♦ 

lìà N(')'l nsiax 2 ỉliúnx 4 năm 2002 

• f 

. TM NHÓM BIÊN SOAN 
TS. NGUYỄN QUANG TRUNG 
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PHẨN MỘT 

VĂN BẢN Tự Sự 

VĂN BẢN Tự Sự VIỆT NAM 

• • • 

TRUYỀN THUYẾT 

- Là loại truyện (lân gian kê vê các nhân vật và sư kỉ én cỏ liên quan đến lịch sử 
thời quá khứ. 

- Thường có yếu tổ tương tượng, kì ào. 

~ Truyền thuyết the hiện thúi dô và ních (lánh giá của nhâu dân doi với các sự 
kiêu và nhân vút lịch sứ'dược kể. 

Trong những truyền thuyết dược hoe d lớp ỏ, Con Rống cháu Tiên , Bánh chưng 

bánh giày, Thánh Gióng , Sơn Tinh Thuỷ Tinh là những ỉruyên thuyết vê thời dại 

Hùng Vương- thời dại mơ dầu lịch sử Việt Nam. Sự tích Hồ Gươm là trrtyẻn thuyết 

thời kì Ilậu Le. Truyền thuyết vê thời kì dâu dựng nước gắn với nguồn gốc dán tộc 

và công,cuộc dựng nước, giữ nước thời cúc vua Hùng, sứ dụng nhiêu yếu tổ kì do 

hoang dường. Truyền thuyết sau thời cúc vua Hùng ít cúc yếu tổ hoang dường hơn 

# 

và t heo sát lịch sử lum. 



BẢNG THỐNG KẾ TÁC PHAM 

♦ 


SỐ 

TT 


Tên tác phẩm 
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Con Rồng 
cháu Tiên 


Tóm tắt nội dung - ý nghĩa 


Bánh chưng, 
bánh giầy 


Qua câu chuyện có nhiều yếu tố tướng tượng kì áo vé Lạtc 
Long Quân và Âu Cơ, truyện giải thích, suy tón nguồn gốíc 
cao quý, thiêng liêng của cộng đồng người Việt; đề icaio 
nguồn gốc chung và biểu hiện ý nguyện đoàn kết thổnig 
nhất của nhân dân ta ở mọi miền đất nước. Truyện còtn 
phản ánh và lưu trữ những dấu vết văn minh buổi đầu <củ;a 
dân tộc ta. 


Truyền thuyết kể về cuộc thi tài chọn người nối ngôi (Ciỉ.a 
Hùng Vương, qua đó giải thích nguồn gốc bánh chưrng, 
bánh giầy và ý nghĩa của từng loại bánh. 




Thánh Gióng 




Truyền thuyết còn phản ánh thành'tựu văn minh nông 
nghiệp vào buổi đầu dựng nước với thái độ đề cao lao 
động, để cao nghề nông, thế hiện sự tôn kính Tố tiên, Trời 
đất của nhân dân ta. 

Truyền thuyết kể về người anh hùng làng Gióng với vẻ đẹp 
rực rờ, sức mạnh phi thường đánh thắng giặc ngoại x.âm 
bảo vệ đất nước. Truyện xây dựng hình tượng Thánh Gicáng 
mang nhiều ý nghĩa: 

- Gióng là hình tượng cao đẹp, tiêu biểu cho phấm cỉhất 
anh hùng của thế hệ trẻ, của dân tộc Việt Nam trong biuổi 
đầu giữ nước 

- Gióng là người anh hùng mang trong mình sức mạnh của 
cả cộng đồng ở buổi đầu dựng nước. 


Hình tượng Gióng thể hiện quan niệm và mơ ước của nhân 
dân ta ngay từ buổi đầu lịch sử về người anh hùng cứu 
nước, chống ngoại xâm. 
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1 

1 

Sơn rinh, 
Thuý Tinh 

1 

Qua cáu chuyện 'Hùng vương kén lể, cuộc đánh ghen dữ 
dội giữa hai người cáu hỏn Mị Nương ìà Sơn Tinh va Thúy 
Tinh, truyền thuyết giải thích hiện tượng lũ lụt háng nam; 
thổ hiện sức mạnh,.mong ước của người Việt cổ muốn chế 
ngư thiên tai. 

Truyền thuyết còn suy tòn, ca ngợi còng lao dựng nước 
của các vua Hùng. 

1 

*v 

Sự tích Hồ 

Gươm 

* 

• 

Truyện kế về việc Long Quân cho Lê Lợi và nghĩa quân 
Lam Sơn mượn gươm thần, đánh thắng dược giặc Minh, 
bảo vệ bờ cõi. Truyền thuyết ca ngợi tính chất chính 
nghía, tính chất nhân dân và chiến thắng vẻ vang của cuộc 
khởi nghĩa Lam Sơn chống giặc Minh do Lê Lợi dánh giặc 
ở dầu thế kỷ XV. 

4 

Truyền thuyết còn giải thích nguồn gốc tên gọi Hồ Gươm 
(hồ Hoàn Kiếm), đổng thời thể hiện khát vong hoà bình 
của nhân dân ta. 
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CON RONG CHAU TIEN 

A. KIẾN THỨC Cơ BẢN: 

I. NỘI DUNG Cơ BẢN 

1. Nội dung khái quát 

Kế về nguồn gốc, giống nòi cao quý của dân tộc người Việt, qua dỏ thể hiện ý 
nguyện đoàn kết, thống nhất cộng đồng của người Việt. 

2. Các khía cạnh chính 

a. Lạc Long Quân và Âu Cơ - cha Rồng mẹ Tièn - có nguồn gốc hình dang ỉkì 
lạ, lớn lao, dẹp đẽ: Lạc Long Quân là thần minh rồng, có sức khoé vò dịch, ỏ dưới 
nước, thỉnh thoảng lẻn cạn, giúp dân diệt trừ những loại yêu quái bấy lâu làm hại 
dân lành. Âu Cơ là một nàng tiên, con Thần- Nông, xinh đẹp tuyệt trán. Lạc Long 

• Quản và Âu Cơ là hai nhân vật được xây dựng bởi trí tướng tượng bay bổng, thế 

hiện niềm tự hào của cha ông ta về nòi giống cao quý của mình 

% 

b. Cuộc gặp gỡ, hôn nhân và sinh nờ kì lạ: Một người ớ miền nước thám, một 
người ở chốn non cao gặp nhau, đem lòng yêu thương nhau, nên vợ nên chồ>ng. 
Cuộc hôn nhân kì lạ của Cha Rồng Mẹ Tiên đã có một cuộc sinh nở kì lã:'Âu Cơ 
sinh ra một bọc trăm trứng, nở ra một trăm người con, đẹp đỗ như các vị thần. H ình 
tượng bọc trăm trứng mang nhiều .ý nghĩa, vừa giải thích nguồn gốc các dân tộc ;anh 
em cùng cha mẹ sinh ra, vừa thế hiện ý nguyện đoàn kết các dân tộc cùa cha ỏng ta 
từ ngàn đời xưa. 

c. Hai người chia con, mỏi người cai quản một phương. Do tập quán khác nhau 
nên Lạc Long Quân và Âu Cơ không thể ở cùng nhau một nơi lâu dài dược. Ch ính 
vì thế họ dã chia con, nàm mươi theo cha xuống biển, năm mươi theo mẹ lên rừng 
xây dựng đất nước. Chi tiết này thể hiện ý nguyện đoàn kết dân tộc của cha ỏng Ita. 

d. Người con trưởng theo Âu Cơ được tôn làm vua, lấy hiệu Hùng Vương gây 
dựng mở mang bờ cõi. Đây là chi tiết có liên quan tới lịch sư nước ta thời quá kihứ, 
khiến câu' chuyện trờ nên có cơ sở, thể hiện rõ hơn niềm tự hào của cha ông ta vé 
nguồn gốc giống nòi cao quý của minh. 

e. Bằng cáu chuyện thấĩtì đẫm màu sắc thần kì, tác giả dân gian đã khơi dậy 
tinh thần đoàn kết dân tộc, niềm tự hào về nguồn gốc giống hòi trong lộng mỏ. 
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nguròi con dát Việt. Niềm tư hào ấy, ý nguyện ấy tạo nên sức mạnh cho dân tộc ta 
troau suòt hàng nghìn năm xây clưng và báo vệ đất nước. 

* ( 0/1 Rong chau Tiên là một thần thoai (lược lịch sử hoá trỏ' thành một truyền 
thuiy-M nhiều ý nghĩa. Trước hết, dày là một truyền thuyết giãi thích về nguồn gốc 
dâm lộc và dất nước cùa người Việt cổ. Con Rồng cháu Tiên vừa thê hiện sự tự ý thức vé 
dòmg giông cao quý, vừa thể hiện niềm tự hào dân tộc:’đất nước mình dang sống 
đưcợc gây dựng bói tổ tiên phi thường, vừa mang dáng dấp con người, vừa mang dáng dấp 
thâm tiên. (Truyện không nhằm giái thích con người sinh ra như thè nào, từ dâu.) 

. Nếu như chi là giãi thích nguồn gốc của loài người, thì Con Rồng cháu 'Tiên • 
cũmg giỏng nhiều thán thoại khấc. Nhưng trong truyện, tác giá dân gian còn thế 
hiệ.n ý thức, khát vọng đoàn kết các dân tộc anh em trên cùng một đát nước. Hình 
ảnlii bọc trứng nở trăm con, rồi trămcon ấy lại chia nhau cai quàn cúc phương thế 
hiệ*n sư gan bó đoàn kết của mọi dân tộc trên đất nước. Ý thức về nguồn cội, ý thức 
về tình máu mủ ruột rà sẽ gắn kết các dân tộc dù ở miền ngược hay miền xuôi. Mặt 
khác dỏ củng là mong ước của tổ tiên qua lời Cha dặn Kẻ ììỉicn núi, người miên 
hicìi , khỉ có việc gì thì giúp (tờ lan nhau, (từng (Ịiié/I lòi hẹn. 

Con Rong cháu Tiên dù .mang ít nhiều yếu tố tướng tượng, kì ảo nhưng vản chứa 
dựing không ít cốt lõi sự thật lịch sử về nền vãn minh buổi dầu của dán tộc ta, (lất 
nước ta. Đỏ là những ngày đầu‘bộ tộc Lạc Việt đã phậi trái qua cuộc đấu tranh gian 
khổ dể tồn tại. Những Ngư tinh, Hồ tinh, Mộc tinh chính là đại diện của những khó' 
khăn gian khổ ấy. Vịệc thán dạy dân cách trồng trọt, chăn nuôi chính là thành qua 
sơ khai cua con người trong buổi dầu khai phá, còn việc thán dạy dân cách án ớ 
chính là thanh tựu ban đẩu về cách tổ chức làng xóm, gia dinh, tổ chức cuộc sống... 
Tất cá chứng tỏ một cộng dồng dã vượt qua mông muội để xây dựng một đất nước 
ổn định. Và cốt lõi lịch sử đầy $ức thuyết phục chính là Nhà nước Vạn Lang dược 
các Vua Hùng gây dựng, đóng đỏ ở Phong Châu với nguyên lác "tổ chức bộ máy 
quan lý đất nước rõ ràng. Như vậy, tuy ngắn gọn nhưng truyền thuyết Con rồng 
• cháu Tiên đã thể hiện niềm tin, niềm tự hào về nguồn gốc giống nòi, dân tộc, đất 
nước, thể hiện khát vọng gắn bó đoàn kết giữa các dân tộc anh em. Truyện mãi lay 
dộng tâm hồn, ý thức người Việt Nam chúng ta. 

II. ĐẶC SẮC NGHỆ THUẬT . • 

- Sử dụng nhiều chi tiết kì ảo, hoang đường: nguồn gốc, hình dạng tài năng của 
nhân vặt, sự sinh nở kì lạ, sự lớn lên phi thường của những người con. 

- Những chi tiết kì ảo hoang đường đó thể hiện sự tồn kính, thái độ suy tôn của 
người Việt đối với nguồn gốc giống nòi của mình. Mặt khác, nó làm tăng tính li kì, 
hấp dản cho câu chuyện. 
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B. KIẾN THỨC Mỏ RỘNG, NÂNG CAO 

* Đất nước ấy là biểu tượng chung cho địa vực. cư trú và hoàn cánh thiên nlhiên 
của người Việt cổ (...). Đất nước ấy có chim và thuồng luồng ờ. Hai giống nảy đại 
diện cho cuộc sống tự nhiên nói chung, chẳng bao lâu cũng trở thành biếu tưrợng 
cúa người Lạc Việt. Và. tất nhiên nó được nhân hoá thành mẹ Âu Cơ và bổ Rtồng 
Lạc là những người khai sáng ĩịch sử dân tộc. Mẹ và bố ấy đẻ ra trăm trứng trrong 
cùng một bọc nở ìh^iih trăm chàng trai khổng lồ xinh đẹp. Mẹ và bô ấy lại chia đều 
con đi ở miền núi và miền biển thành rạ đổng bào các dân tộc thiểu số và Kvinh 
bây giờ. 

Ý niệm về địa vực cư trú, về đất mẹ quê cha manh nha. từ đó và mớ rộng dam ra 
thành ý niệm về lãnh thổ, Tổ quốc sau này. Ý niệm về giống nòi cũng bắt đầu tiừ dó 
và mở rộng thành tình cảm dân tộc lớn đoàn kết nhiều nhóm người lại VỚI nhau như 
anh em ruột thịt. Hình tượng “sinh ra trong cùng một bọc” là cội nguồn của hai 
tiếng “đồng bào” mãi mãi nghe rất thân thương... Mẹ Âu Cơ là mẹ của mọi ngrười, 
của đất nước và văn hoá Lạc Việt... Bố là biểu tượng của tinh thẩn dũng cảm, ý nhức 
dựng nước của nhân dân ta. Bố là người cha của mọi người, của đất nước. Bố là chủ 
quyền cùa người Lạc Việt. 

(Cao Huy Đỉnh, Tìm hiểu tiến trình vãn học dân gian Việt N am, 

, NXB Khoa học Xã hội. H. 19)74) 

* Nguồn gốc dân tộc đã được thần thánh hoá. Con Rồng cháu Tiên thanh ngữ dó 
đã trờ nén quen thuộc với nhân dân hàng bao đời nay. Hình tượng một bọc tiràm 
trứng, trăm con có nội dung lịch sử của nó. Đó là sự sinh sôi nảy nở của những thị 
tộc vốn cùng một nguồn gốc. Nhưng bên cạnh ý nghĩa đó, có một ý nghĩa lớn hơn: 
ấy là tình đồng bào thắm thiết đã hình thành trong cuộc đấu tranh gian khổ và 
trường kỳ để xây dựng và bảo vệ đất nước. Tất nhiên ý thức dân tộc về sau này mới 
phát sinh. Đến thế kỷ X, khi Ngổ Quyền chiến thắng quân Nam Hán ở sông Bạch 
Đằng (năm 938) phất cao ngọri cờ độc lập dân tộc, khi Đinh Bộ Lĩnh dẹp mười hai 
sứ quân (năm 968) phất cao ngọn cờ thống nhất đất nước, thì ý thức dân tộc của tổ 
tiên đã hình thành. Ý thức về một dân tộc độc lập, về một dân tộc thống nhất ấy Ịà 
kết quả của mấy ngàn năm đoàn kết đấu tranh dể khắc phục thiên nhiên rất phong 
phú nhưng cũng rất dữ dội ở nước ta, để đánh đuối nhiều kẻ thù ngoại xâm luôn 
luôn muốn cướp bóc và thôn tính nước ta. Mầm mống của nó đã tìm thấy ớ những 
truyền thống rất xưa, ở ngay trong thần thoại. 

(Đinh Gia Khánh - Chu Xuân Diên, Vàn học dân gian tập ỉ ì 

NXB Đại học và giáo dục chuyên nghiệp, 1973) 


t 


10 



c. LUYỆN TẬP 

1. TRẮC' NGHIỆM 

Chọn đáp án đúng bằng cách khoanh tròn vào chữ cái đứngvđầu cảu trả lời: 

/. Con Rồng cháu Tiên thuộc thể loại nào của văn học dán gian ? 

a. Thần thoại. c. Truyền thuyết. 

b. Truyện cổ tích. d. sử thi. 

2. Trong các chi tiết sau, chi tiết nào không phải là chi tiết tưởng tượng , ki ảo? 

A. Thần mình rồng, thường sống ở dưới nước, thỉnh thoảng sống trên cạn, sức 
khtoẻ vô địch, có nhiều phép lạ. 

B. Đàn con không cần bú mớm mà tự lớn lên như thối, mặt mũi khôi ngô, khoé 
Iiuạnh như thần. 

c. Người con trưởng theo Âu Cơ được tôn lên làm vita, lấy hiệu là Hùng Vương, 
đórng đô ở đất Phong Châu, đặt tên nước là Vàn Lang. 

3. Các chỉ tiết tưởng tượng , kì ảo có vai trò gì trong truyện? 

A. Tăng tính li kì, hấp dãn cho câu chuyện. 

B. Đề cao, thiêng liêng hoá nguồn gốc giống nòi. 

c. Thể hiện lòng tự hào, tôn kính tổ tiên. 

D. Kết hợp cả Ạ, B, c. 

4. Trong các chi tiết sau, chi tiết nào thê hiện ỷ nguyện đoàn kết , thống nhất 
cửa nhân dân trên moi miền đất nước? 

A. Âu Cơ và Lạc Long Quân gặp nhau, đem lòng yêu nhau rồi trở thành vợ 
chổng, cùng chung sống trên cạn ở cung điện Long Trang. 

B. Âu Cơ sinh ra bọc một trăm trứng, trăm trứng nở ra một trăm người con hồng 
hào, đẹp đẽ lạ thường. 

c. Người con trai trưởng theo Âu Cơ dựợc tôn lên làm vua lấy hiệu là Hùng 
VƯơng đóng đô ở dất Phong Châu, đặt tên nước là Văn Lang. 

5. Truyên thuyết có đặc điểm gì khác với các thẻ loại văn học dân gian khác? 

A. Có yếu tố tưởng tượng, kì ảo. 

B. Có nhân vật, sự kiện liên quan đến lịch sử thời quá khứ. 

c. Thường ngắn gọn. 

II. Tự LUẬN 

1 Hình tượng bọc trăm trứng và việc Lạc Long Quân và Âu Cơ chia con gợi cho 
em những suy nghĩ gì? 

2. Vtèt doạn văn nêu lên những cảm nghĩ của em sau khi học xong truyền thuyết 
Con Rồng cháu Tiên. 
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BÁNH CHƯNG, BÁNH GlẨY 

/ 

A. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

I. NỘrDUNG Cơ BÀN 

• % 

1. Nội dung khái quát 

Bánh chưng, bánh giấy là truyền thuyết vé thời các Vua Ilũng, vừa giai thích 
nguồn gốc của. bánh chưng bánh giầy, vừa phán ánh thành tựu ván minh nòng 
nghiệp ớ buổi đầu dựng nước với thái độ đề cao lao động, đề cao nòng nghiiệp và 
thể hiện sự thờ kính Trời, Đất, Tổ tiên của nhân dân ta. 

2. Các khía cạnh chính 

• a. Hùng Vưởng về già muốn truyền ngồi nhưng không theo tục lê cũ (truyền 
ngôi cho con trướng), mà muốn chọn người tài dức đế nhân dân có cuộc song ấm 
no, dất nước bền vững. Vì thế, Nhà vua ra điều kiện “người nôi ngôi ta phai nổi dược 
chí ta Núm nay nhân lễ Tiên vương, ai làm vừa ỷ ta, ta sẽ tniyên ngôi cho" Có thế 
thấy dây là một quan niệm hết sức đúng d/n, phù hơp với sự nghiệp xây dựng vài phát 
triển đất nước. Nối được chí của ì hT. 'I Vương là giữ cho đất nước ổn định, (lánh dược 
thù trong, dẹp được giặc ngoài, quan tâm tới dán chúng. Có vậy, ngai vàng mỡi vững, 
•đất nước mới yên ổn. ' 

b. Các Lang khống ai biết ý vua cha như thế nào nên dua nhau làm cồ thật hau, 
mong ngôi báu về mình. Chi tiết này cho thấy các Lang mong dược ngôi báu nhiều 
hơn là làm vừa ý vua cha; và cũng không ai hiểu "chr mà vua cha nói đến ở d.ây là 
gì... Riêng Lang Liêirbuổn nhất vì chàng không thế làm cỗ như các anh em khác, 
chí có khoai lúa binh thường mà thổi. 

c. Được thần báo mộng, Lang Liêu hiểu rằng những hạt gạo, những thứ imình 
làm ra là quý, bèn lấy gạo, dỗ, thịt lợn, lá dong... toàn những thứ binh thường, thân 
thuộc, tạo thành hai thứ bánh ngon dâng lên vua cha. Chàng dã làm với tất cải tím 
lòng thành kính‘cùa mình mà không thấy có mong mưổn như các Lang khác. Cố lẽ 
dây là điều khác biệt nhất của chàng so với anh em mình 

d. Vua cha rất vừa ý với chồng bánh giản dị của Lang Liêu, nghe kê lại giấc mộng gặp 
Thần lại càng ngẫm nghĩ. Vua chọn bánh cùá Lang Liêu đem tế Trời,- Đất cùng Tên 
Vương. Nhà vua đã thấy được ý nghĩa sâu sắc của hai thứ bánh, nói lên cho mọi ngííời 
hiểu, chọn Lang Liêu nối ngôỉ. Lang Liêu biết quý. trọng v lfạt gạo, có lòng tôn khh 
Trời, Đất, Tổ tiên, có ý nguyện đùm bọc nhau thật xứng đáng nối ngôi Vuạ Hù ng. 
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c. Lanh chưng bánh giầy trỏ' thành thứ bánh khổng thế thiếu trong ngày Tết cua 
mríớc ta,-dịp con cháu bày tỏ lòng biết ơn, sư thờ kính Trời, Đất, Tổ tiên. 

' Bánh (hưng bánh gìdy là mọt truyền thuyết vé thời các vua Hùng, truycn tỉìuyêt vè 
quai trình lao dỏng, xây dưng một nen văn hoá phát triển và bén vững cua cha ông 
ta. ( au chuyện tuy ngan gọn nhung chứa (lựng một lượng thông tin lớn, giàu ý nghía. 

Trước hốt, truyện giai thích can kè, thuyết phục vé nguồn gốc bánh chưng bánh 
chay, hai thứ bánh không thê thiếu trong ngày Tết cổ truyền cua dán tộc. Hai thứ 
báinh ấy khóng thế thiếu dược bới nó là sản vật của dồng quê nội cỏ nước ta, bới nỏ 
nón lên ban sác con người nước ta: Vừa khéo léo, vừa tràn trọng hạt gao bình thường 
muôi sống con người. Nguyên liệu làm nên hai thứ bánh ấy là gạo nếp, một giống 
lúm nước rát dẻo, thơm ngon cùng dồ xanh, thịt lợn, đều là những sán.vật quen 
ihuiộc của nén văn minh nông nghiệp lúa nước. Để gói bánh chưng, người ta sử 
dụing lá dong (và lạt giang) vón rất sẩn ờ nước ta. Trong tâm trí người Việt, nguyên 
liệm áy, cách làm ấy, sản vật ây là tiêu biểu cho dân tộc ta và chí cỏ ớ nước ta. Và 
trém thực.tố, ờ nhiều nước khác thuộc khu vực Đông Nam Á cung sử dụng lúa nôp 
nlìiừng không dâu chế biến ra thứ bánh như ở nước ta. 

Không chi dơn thuần giải thích nguồn gốc bánh chưng bánh giầy, trong khi kè 
• chiuyộn, tác gia dân gian dầ đề cao lao dộng, dề cao thành quả lao dộng và sự trân 
irọmg thành quả ấy cùa con người. Thái độ ấy được.gửi gắm vào lời Thần báo mộng 
chto Lang Liêu: Không gỉ quý báng hại gạo bởi hạt gạo nuôi sông con người vò ủn 
kh.ong bao giờ chúm lại do //////// tròng lây, trống nhiêu, dược nhiêu. Như vậy, chính 
lao dỏng giúp con người cỏ thế lổn tại dược chứ không phái những cùa quý hiếm 
trê n lìrng dưới biển. Thái độ dề cao lao dộng và trân trọng thành quá lao dộng còn 
được thể hiện qua thái độ của vua Hùng trước chồng bánh của Lang Liêu. Trước lồ 
vậít giản dị ay, nhà vua: vừa V, bèn gọi lên hoi'Lang Liêu dem giấc móng gặp Than 
kè lại. Vua cha ngdm nghĩ rất láu rồi chọn hai thứ bánh ấy dem tê Trời, Dát cùng 
Tiôii Vương: Quyết định trao ngôi báu cho Lang Liêu chính là sư kháng-định dồ cao 
lac) dộng và sự sáng tạo trong lao dộng của vua Hùng cũng như của cha ông ta. 

I 

Truyền thuyết còn cho ta thấy thái dô của nhân dân ta dối với Tròi, Đất, Tổ tiên. 
Đó là thái dộ tôn kính, dầy lòng biết ơn. Một truyền thống cao đẹp của dân tộc Việt 
Nam. Thái độ ấy thế hiện ở việc coi trọng lề vật dâng cúng Tổ tiên của vua Hùng, 
lấy dó làm diều kiện chọn người nối ngôi. Thái độ ấy còn thể hiện ở việc vua Hùng 
chọn hai thứ báiíh cùa Lang Liêu dế tế, giải thích thạt cặn kẽ ý nghĩa cứa chúng 
Hình dáng "tròn", "vuông", các thứ nguyên liệu lam nôn bánh thế hiện sư tòn kính 
1 rơi, Đât... lú bọc ngoài mĩ vị dè trong là ngu ý dùm bọc nhau. Dùng sân vật cúa 
quê hương, nhờ bàn tay lao động tài hoa và sáng tạo làm nên dế dâng cúng Trời, 
Đát, Tổ tiên, quả là lòng biết ơn và tôn kính sâu sắc của con cháu. 
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II. ĐẶC SẮC NGHỆ THUẬT 

Truyện có nhiều chi tiết nghệ thuật tiêu biểu cho truyện dân gian: 

% 

- Có yếu tố tưởng tượng ki ảo, làm tăng tính hấp dẫn của truyện, thế hiện th;ái độ 
của nhân dân với nhân vật chính: chi tiết Thần báo mộng, Lang Liêu chăm chí, tthật 
thà lại thiệt thòi nên được giúp đỡ. 

- Có những chi tiết gắn với lịch sử thời quá khứ: Vua Hùng, ngày lẻ Tiên vươn.ig... 

- Nhân vật chính - Lang Liêu - thiệt thòi, trải qua cuộc thi tài, được thần giú p đỡ, 
cuối cùng được nối ngôi vua, phần thưởng xứng đáng cho người có tài, có đức, có 
tấm lòng thơm thảo. 

B. KIẾN THỨC MỞ RỘNG, NÂNG CAO 

* Nét độc đáo của bánh chưng, bánh giầy còn là hình dáng gán với quan ni ệm 
"Trời tròn, Đất vuông 1 ’ của người xưa. Bánh giầy tượng hình bầu trời, bánh c hưng 
tượng hình mặt đất. Cắt nghĩa như thế, cha ông bộc lộ cái nhìn và muốn chiêm lĩnh 
vụ trụ bao la. Hình dáng bánh chưng, bánh giầy cũng chứa đựng tấm lòng, tâm tình 
của con cháu tôn cống lao của cha mẹ, tố tiên như trời, như đất. Bánh chưng, bánh 
giầy vui lòng hiếu dưỡng, ấm tình cảm con người. 

Bánh chưng, bánh giầy còn có ý nghĩa để cao lao dộng, để cao nhà nông. Lang 
Liêu nhân vật chính trong truyện, hiện lên như một anh hùng văn hoá. Bánh chưng, 
bánh giầy càng có ý nghĩa bao nhiêu thì càng nói lên tài năng, phẩm chất của Lang 
Liêu bấy nhicu. 

Bánh chưng, báiih giầy dã đi vào ngày Tết cổ truyền của dân tộc ta. Phong tục 
ấy mang biểu tượng về Trùi, về Đất, cầm thú muôn loài, tài năng, tình cảm của 
nhân dân. Nhân dân ta đã xây dựng phong tuc của mình từ những cái bình thường, 
giản'dị nhưng rất giàu ý nghĩa. 

(Bùi Mạnh Nhị, Dẫn theo sách giáo viên Ngữ văn 6 tập I, 

NXB Giáo dục, 2002) 


c. LÚYỆN TẬP 


I. TRẮC NGHIỆM 


Chọn đáp án đúng bằng cách khoanh tròn vào chữ cái đứng dầu câu trá lời. 
1 . Vua Hùng có ý định chọn người như thế nào để nối ngôi? 

A. Là con trưởng. 

B. Có nhiều tiền của. 
c. Nấu ăn thật ngon. 

D. Có thể nối chí Hùng Vương, giúp dân có cuộc sống yên ổn, ấm no. 
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. 2. Vì sao Lang Liêu dược thân giúp đõ? 

A. ('hàng là người thiệt thòi nhất. 

B. ('hang có cuộc sống như một người dân thường, có thể hiểu dược giá trị cùa 
lúa H gạo cũng như hiểu được lời gợi ý của Thần. 

c. Chàng lo làm lề vật xứng đáng để lễ Tiên vương chứ không phải để giành 
ngò.ôi báu. 

D. Kết hợp cá A, B, c. 

3. Vì sao Hùng Vưong truyền ngôi cho Lang Liêu? 

A. Vì chàng có mâm cỗ thật hậu, thặt ngon. 

b. Vì chang dược thần giúp đỡ. 

c. Vi hai thứ bánh của chàng nhiều ý nghĩa, thể hiện cái tài, cái đức của chàng, 
chao thấy chàng có thế nối chí Hùng Vương. 

D. Vì chàng biết quý trọng lao động và những gì mình làm ra. 

4. Chi tiết nào sau đày thẻ hiện rõ nhất tài năng sáng tạo của Lang Liêu? 

A. Người buồn nhất là Lang Liêu. • 

B. Chằng bèn chọn thứ gạo nếp thơm lừng, trắng tinh hạt nào hạt ấy tròn mẩy, 
đeum vo thật sạch, lấy dậu xanh, thịt lọn làm nhân, dùng lá dong trong -vườn gói 
thàành hình vuông, nấu một ngày, một đêm thật nhừ. Để đổi vị, dổi kiểu, cũng thứ 
gạao nếp ấy chàng dồ lên, giã nhuyễn,.nặn hình tròn. 

c. Lá bọc ngoài mĩ vị dế trong ngụ ý đùm bọc nhau. 

I). Trong trời đất không có gì quý bằng hạt gạo. 

5. Theo em, việc dùng bánh chưng, bánh giầy đẻ tế Trời, Đất, Tiên Vương có 
ý I nghĩa gì? 

A. Thể hiện sự tôn kính, lòng biết ơn Trời, Đất, Tổ tiên của nhân dân ta. 

B. Nhác nhờ con cháu không quên cội nguồn của mình. 

I 

c. Đổ cao nghề nông và sự sáng tạo của người lao dộng. 

II. Tự LUẬN 

L Viết doạn, văn ngắn nêu lên suy nghĩ của em về một chi tiết trong truyện mà 
errn tâm dác nhất. * ' 

2. Truyền thuyết Bánh chưng, bánh giầy cho em những hiểu biết gì? 
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ề 


THÁNH GIÓNG 


A. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. NỘI DƯNG C’ơ BẢN 

I 

1. Nội dung khái quất 

Số lương truyền thuyết trong kho tàng văn học dân gian ở nước ta không nhiiểu 
nhưng đã phán ánh nhiều mặt cuộc sống, nhân vật và sự kiện lịch sử từ thơi chưng 
nước. Thánh Gióng là truyền thuyết về người anh hùng đánh ngoại xàm cứu nưrớc, 
vừa thể hiện niềm tự hào về sức trẻ cùa .dân tộc, vừa thế hiện quan niệm và ƯỚC ìmơ 
của người dân về người anh hùng dàn tộc. 

2. Các kliía cạnh chính 

a. Người anh hùng đánh thắng giặc ngoại xâm báo vệ bờ cõi trong tâm thức c lìa 
nhân dân ta là một con người thật phi thường: 

t 

- Phi thường trong sự ra dời: Là con của hai vợ chồng óng là.o chăm chỉ làm ăn 
và cỏ tiếng là phúc đức. Do ướm vào vết chân to, bà cỏ thai và mười hai tluíng Súiu 
sinh ra Gióng. Sự ra đời không bình thường của nhân vật là một rnô-tip thường thấy 
trong 'Vấn học dân gian, như sự báo trước những điểu-khác thường mà nhân vật sẽ 
làm nên trong cuộc dời mình. Đây cũng là quan niệm dân gian vé nhírng con người 
cỏ công với cộng đổng. 

- Phi thường trong sự lớn lên: Lên ba không biết nói, biết cười, Tiếng nói đầu 
tiên là tiếng nói đòi đánh giậc. Sau dó, chú bé bỏng lớn nhanh như thổi, rồi vươn 
minh thành tráng sì. 

- Phi thường trong việc'đánh giặc: Cưỡi ngựa sắt-, mặc giáp sắt, cầm roi sat xông 
ra giết giặc. Roi gáy, Gióng nhổ những bụi tre bên dường quật vào giặc. Một mình 
Gióng đánh khiến giặc tan, dẫm dạp lên nhau chạy trốn. 

ề m 

1 

- Phi thường trong cách ra di: Thắng giặc, Giỏng cùng ngựa bay vé trời. Đó Jà sư 
hoá thân cùa người anh hùng vào trong trời đất, cõi vĩnh hằng, bất tứ. 

b. Người anh hùng đánh thắng giặc ngoại xâm cũng thật gần gũi với nhân dân. 
Chàng là người con của những người lao dộng chăm chí, phúc đức. Chàng lớn lên 
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bầnu cơm gạo của nhân dân, bằng tình yêu thương đùm bọc của dân làng. 
Ch làng mang trong mình lòng câm ghét quán xâm lược, ý chí (lánh giặc ngoại 
xâim bao vệ bờ cõi. Clióng cũng chảng màng danh lợi, không trớ vé dế nhặn 
bain hương. 

c Gióng còn là biếu tượng cho lòng yêu nước, sức quật cường của dàn tộc ta 
trong buổi dầu chống ngoai xàm. Sức mạnh tư cường của dân tộc, là sức mạnh đoàn 
kốỉt trông nhất của nhân dán. 

d Gióng mãi là một hình tượng dẹp, sống mãi trong lòng người dân nước Việt, 
là bưu tượng rực rỡ cho lòng yêu nước, sức mạnh bảo vệ đất nước của nhân dán ta. 

* Iĩmh tương Gióng trong truyền thuyết Thánh Gióng quà là một sáng tạo tuyệt 
.vờn của nhân dân ta về người anh hùng chống giặc ngoại xâm, báo vệ đất nước; là 
mọt biểu tượng rực rỡ của ý thức và sức mạnh bào vệ đất nước của dân tộc Việt 
Naun. Gióng là một anh hùng, được phong là Phù Đổng Thiên Vương, dược nhân 

dâm ‘ôn là Thánh - một trong bốn vị thần linh bất từ trẽn diện thờ của người dân 

% ~ 

Việt Nam - có một nguồn gõc vừa hiện thực, vừa hoang đường. Vì vậy Gióng 
vìr.a gần gũi với nhân dân lao động, vừa vĩ dại, dáng được tôn thờ. Sự ra dời, sự 
lớm lên, sức manh cúa Gióng đều có những nét rất phi thường: Người mẹ ướm 
ch.ân vào dấu chân rất to ngoài đồng, về nhà có thai. Mười hai tháng mới sinh 
ra Gióng. Lên ba, Gióng vẫn không biết nói, biết cười, biết di. Tiếng nói dầu 
tiên là tiếng nói đòi đánh giặc. Gióng lớn nhanh như thổi, vươn vai thành tráng 
sĩ, một mình đánh tan quân giặc. Tháng giặc, Gióng bay vé trời... Tất cả 
những chi tiết ấy cho ta thấy Gióng quả thực là anh hùng vĩ dại và bất tư trong 
lòng người dân. Nhưng vị anh hùng vĩ đại ấy cũng có những nét hết sức bình 
dị. Gióng ra dời trong một gia dinh lao động binh thường, lớn lên bằng cơm 
gạo của nhàn dân, mang lòng yêu nước và căm thù giặc vộ cùng. Gióng đánh 
giác bàng roi sắt, nhưng khi roi sắt gẫy, Gióng dùng những bụi tre, vũ khí tuy 
thỏ sơ nhưng cũng thật hiệu quả. 

Truyền thuyết Thánh Gióng không chí kể về chàng Gióng mà tác giả dân gian 
muôn kể về chiến công đánh thắng giặc ngoại xâm bảo vệ bờ cõi của dàn tộc Việt 
Nam ngay từ buổi đầu dựng nước. Bèn cạnh hình tượng Gióng ta còn thấy nhiều 
nhân vật tham dự vào cuộc chiến tranh giữ nước và góp phần làm nên chiến thắng 
• chung của cá cộng đồng. Đó là Hùng Vương thứ sáu và sứ giả. Là người thủ lĩnh tối 
cao cùa dân tộc khi giặc Ân xâm phạm bờ cõi, nhà'Vua đã lo lắng, có quyết 
định quan trong là đi tìm người giỏi cứu nước. Chứng tỏ, vua Hùng biết lo 
lắng đến cuộc sống của người dân, luôn biết dựa vào sức mạnh của nhân dân. 
Đó là toàn thể nhân dân. Những người thơ không quản neàv đêm rèn ngựa sắt, 
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roi sắt và áo giáp sắt - những thứ vũ khí cần thiết cho chú bé làng Gióng’ ra 
trận, bà con làng xóm gom góp gạo nuôi chú bé lớn lên, gom góp vải dể miay 
áo cho chú bé mặc, sức mạnh của nhân dân, sức mạnh của một người con xiuất 
sắc của dân tộc đã làm nên chiến thắng vẻ vang, bảo vệ bờ cõi, bảo vệ cuiộc 
sống bình yên cho nhân dân. 

II. ĐẶC SẮC NGHỆ THUẬT 

Truyền thuyết được xây dựng bằng nhiều chi tiết tường tượng kì ảo làm tỗăng 
tính hấp dãn của câu chuyện, đổng thời thể hiện quan niệm thái độ của nhân dâm ta 
đối với người anh hùng đánh giặc ngoại xâm bảo vệ đất nước. 

Truyền thuyết có nhiều chi tiết liên quan đến lịch sử, văn hoá nước ta, tăng tiính 
chân thực cho câu chuyện: Thời Hùng Vương thứ sáu, làng Gióng, giặc Ân x;âm 
lược nước ta; lễ hội ở Đền Gióng đến nay vẫn được tổ chức hằng năm... 

B. KIẾN THỨC MỞ RỘNG, NÂNG CAO 

* Chúng ta hãy ngẫm nghĩ về truyền thuyết Thánh Gióng! Ớ đây có màu :sắc 
thần thoại, tất nhiên! Nhưng ở đây chắc chắn có cái CỔI của câu chuyện: Một trang 
sử oanh liệt chống ngoại xâm trong đó nổi bật.chiến công của con em người dân 
thường. Ngày nay ở nhiều nơi thuộc Hà Nội và Hà Bắc còn có đền thờ Tháính 
Gióng, trước đây hàng năm đều có làm lễ. 

ơ những nơi đó, người ta còn có thể chỉ cho chúng ta những cái ao, đinh n inh 
rằng đây là vết chân ngựa sắt cùa Thánh Gióng. 

(Phạm Văn Đồng - Nhân ngày giỗ Tổ vua Hùng 
Báo Nhân dân Số 5494 ra ngày 29.4.1969) 

* Truyện này tượng trưng cho cái hùng khí lảm liệt của một dân tộc trẻ trung 
đang trỗi dậy, tự tin, tự hào cảm thấy có thể quét sạch một cuộc ngoại xàm ồ ạt và 
hung hãn bằng một cái vung roi. Đó là một bản anh hùng ca, ca ngợi cái uy vũ của 
một loài giống tự giác về lực lượng của mình, tự thấy mình là tướng của nhà Trời 
vứơn vai lên mấy cái là cao lên bấy nhiêu trượng, có con thần mã nhẩy lên lưng nó, 
bám vào cố nó, hốc vào hông nó, thì nó bay vút lên, mũi phun hình vòi rồng, lửa đỏ 
đụng đâu cháy đó, càng đánh càng khoẻ, càng thắng càng hăng, nhố một bụi tre 
đằng ngà bằng một bàn tay nắm lại, và bước lên trời bằng dùng mỗi ngọn núi làm 
một bậc thang... Người ấy có phải là người thường đâu? Đó là một siêu nhân, một 
thiên tướng được dân tộc quan niệm ra, xây dựng lên... chết làm sao được. 

(Trần Thanh Mại) 
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c. LUYỆN TẬP 

1. TRẮC NGHIỆM 

Chọn đáp án đúng bằng cách khoanh tròn vào chư cái đứng dầu câu trả lời. 

T Thánh Gióng là truyền thuyết kê vé diều gì? 

A. Nguồn gốc loài người, nguồn gốc dân tộc. 

B. Sự kiện vãn hoá của dất nước ta. 

c. Chiến công đánh thăng giặc ngoại xâm dể bảo vệ bờ cõi đất nước của dân tộc 
Viéệt Nam từ buổi đầu dựng nước. 

D. Giải thích nguồn gốc tổn gọi một số sự vật. 

2. Theo em, vỉ sao Gióng được tôn là Thánh? 

A. Gióng có sự ra dời khấc thường. 

B. Gióng mang sức mạnh của nhân dân, chiến thắng quản xám lược, báo vệ bờ 
cõii, sau đó bay về trời. 

c Gióng lớn nhanh như thổi. 

D. Thắng giặc, Giỏng bay về trời. 

3. Chi tiết nào sau dày thế hiện sự hất tủ của Gióng? 

A. Roi sắt gãy, tráng sĩ nhổ những cụm.tre cạnh đường quật vào giặc. 

B. Những bui tre dằng ngà bị ngựa phun lừa cháy nên có màu vàng óng. 

c. Hiện nay, vẩn còn đền thờ Gióng ờ làng Phù Đống. ' 

D. Đôn núi Sóc, một mình một ngựa, tráng sĩ lên dính núi, cởi giáp sắt bỏ lại, cá 
ngiưòi, cả ngựa, từ từ bay lên trơi. 

4. Hình tượng Thánh Gióng có ý nghĩa gi? 

A. Là hình tượng cao dẹp, tiêu biểu cho phẩm chất anh hùng của thế hệ trẻ, cua' 
dâm tộc Việt Nam trong buổi dầu giữ nước. 

B. Sức mạnh của Gióng là sức mạnh của cả dân tộc. 

c. rhể hiện quan niệm và ước mơ của nhàn dân ta về người anh hùng chống 
ngoại xâm cứu nước. 

D. Kết hợp cả A, B, c. 

II. TỰLUẬN 

■ • 1 

m _ đ , tt an n^an nou cảm nghĩ của em về một hình ảnh đẹp, giàu ý 
nghĩa của Gióng trong truyền thuyết Thánh Gióng. 

2. Em có suy nghĩ gì về quán niệm và ước mơ của nhàn dàn ta về người anh 
hùng chống ngoại xâm bảo vệ bờ cõi? 
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SON TINH, THUỶ TINH 


A. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

ì NHŨNG VẤN ĐÊ CHƯNG 

Truyện sờn Tinh, Tluiỷ Tinh bắt nguồn từ thần thoại cổ về núi Tán Viên nhiưng 
đằ được lịch sứ hoá thành trụyền thuyết. Truyện được gắn vào một thời đại lịclh sử, 
trở thành một truyện quan trọng trong chuỗi truyền thuyêT về thời đại các vua Hlùng. 
Nhiều chi tiết tưởng tượng, hoang dường trong truyện liên quan đến công cuộc chựng 
nước thời cổ dại, thể hiện được thực tế đó. Sơn Tinh đã trở thành.người anh hiùng 
văn hoá trong nhận thức dân gian. Hiện nay ở Hà Tây, Vĩnh Phúc vẫn còn nhiềui đền 
thờ Sơn Tinh. Xu hướng lịch sứ hoá thần thoại là đặc trung nổi bật cứa chuỗi tnuyển 
thuyết về thời dại các vua Hùng. 

II. NỘI DUNG Cơ BẢN 

1. Nội dung khái quát 

Sơn Tinh, Thuỷ Tinh là câu chuyện tưởng tượng, kì ảo giải thích hiện tượng lũ 
lụt và thể hiện sức mạnh, mong ước của người Việt cổ muốn chế ngự thiên tai, dồng 
thời suy tôn, ca ngợi công lao dựng nước của các vua Hùng. 

2. Các khía cạnh chính 

a. Cầu chuyện tưởng tượng kì áo, giải thích hiện tượng lũ lụt: Vua Hùng thứ 
mười tám kén rể, cả Thần núi và Thần nước đều đến cầu hôn. Không biết chọn ai, 
vua Hùng dưa ra giải pháp; Ai imang lỗ vật đến sớm hơn sẽ được lấy MỊ Nương- Sơn 
Tinh mang được voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao đến sớm hơn nên 
lấy được MỊ Nương, v Thuỷ Tinh đến sau không lấy được vợ, nổi giận dâng nước 
dánh Sơn Tinh. Thuỷ Tinh thua, nhưng oán thù vẫn sâu nặng nên năm nào cũng 
dâng nước đánh Sơn Tinh. Và năm nào Thuỷ Tinh cũng thua, phái rút quân. Tưởng 
tượng một câu chuyện mang màu sắc kì ảo, cha ỏng ta đã giải thích một áuch sinh 
động hiện tượng hằng năm ở vùng đồng bằng Bắc Bộ nước ta luôn luôn cỏ hiện 
tượng lũ lụt. Cách giải thích đó thể hiện những nhận thức còn ngây thơ và chưa hiểu 
hết các hiện tượng thiên nhiên của cha ông ta thời xưa. 

b. Câu chuyện thể hiện sức mạnh, ước mong của người Việt cổ muốn chế ngự 
thiên tai': Trong quá trình dựng nước, chế ngự thiên tai luôn là ước mong cháy bỏng 
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của con người. Cho nên trong truyền thuyết, nhàn dân dã chống lại thần nước hay 
gieo) rác tai hoa bằng việc ngăn lũ; con người dã chông lại dòng nước hung hãn. Đó 
là Sỉírc manh, là thành qua của con người trong công cuộc dựng nước. Sơn 'rinh 
chímh là hình ánh cùa sức mạnh chế ngự thiên tai mà cha ông ta mơ ước. Gạt bỏ lớp 
vỏ Inoang dường với những phép màu phi thường, ta thấy con người dã phần nào 
chiêm tháng thiên tai. Câu chuyên khiến cho cư dân nông nghiệp tự tin hơn vào 
cỏnig cuộc xây dựng và bảo vệ thành quà lao động của minh. 

co. Câu chuyện suy tôn công lao dựng nước cùa các vua Hùng. Gắn với thời dai 
Hùnig Vương, quyết định lựa chon Sơn Tinh làm rể, Sơn Tinh lai chiến tháng Thu ỷ 
Tinlh, chính là lời ca ngợi công lao dựng nước của các vua Hùng. 

IÍII. ĐẶC SẮC NGHỆ THUẬT 

- Sứ dụng nhiều yếu tố tưởng tượng, kì ảo để xây dựng nhân vật, như nhan vạt có 
phéịp lạ, cỏ sức khoẻ và có tài năng phi thường... Yếu tố tường tượng, ki áo khiến 
nhâm vật có tầm vóc lớn lao, làm tăng sức hấp dẫn cho câu chuyện. 

- Tạo dựng tình huống hấp dẫn: Nhà vua chi có một nàng công chúa mà có tới 

hai vị thẩn cầu hồn. Tinh huống ấy khiến câu chuyện diễn biến vừa tự nhiên, vừa 

* 

tạo sự căng thẳng, đẩy sự việc tới cao trào. 

B. KIẾN THỨC Mỏ RỘNG, NÂNG CAO 

* 

Câu chuyện “kén rế đánh ghen” ở đây chẳng qua là cái áo khoác hoang dường . 
bên ngoài dế ấn chứa bên trong một nội dung hiện thực sâu sắc và một ƯỚC mơ dẹp 
của người xưa. Đó là hiện tượng bão lụt hàng năm (mang tính .chu kì ) thường xảy ra 
ở đổng bàng sông Hồng vào mùa hè, và ước mơ đẹp của người xưa muốn chiến 
thắng được nạn lụt ấy. Cái hay và cũng là cái dộc đáo cuả truyện, là dã kết hợp 
được câu chuyện “đánh ghen” dữ dội có một không hai này dể phán'ánh sinh dộng 
cái hiện tượng thiên nhiên cũng dữ dội như vậy. Còn chi tiết Thuỷ rinh dâng nước 
cao bao nhiêu, Sơn Tinh cũng dâng núi Tản Viên cao bấy nhiêu thì thật nện thơ và 
dộc đáo, đã nói lên cái ước mơ chiến thắng nạn lụt từ ngày xưa qua trí tưởng tượng 
của người Việt thời cổ. 

Vì “muốn kén cho con người chồng thật xứng dáng” trong địa vị người cha, nhà 
vua đa tận dụng tục thách cưới của dân gian xưa. bời vì tục thách cưới có thế tạo 
điều kiện cho người ta lựa chọn chàng rể. theo ý muốn. Nhà vua dậ thách cưới 
những gì? “ Mộĩ trâm vấn cơm nếp, một trăm nẹp bánh chưng và voi chín ngủ, gà 
chín cựa, ngựa chín hồng mao, mồi thứ một đôi". Toàn là những báu vật khó kiếm, 
nhưng'ai sè là người khó kiếm hơn, và vì sao vua Hùng lại thách cưới như vậy? ở 
đây rõ ràng có sự “thiên vị”, cảm tình của nhà vua dối với Sơn Tinh. Bời tất cả 
những thứ ấy đều là sản vật của vùng rừng núi, quê hương của Sơn Tinh. Và do dó. 
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việc Sơn Tinh thắng cuộc lấy được Mị Nương là điều Hùng Vương đã mong miiốún và 
dự kiến, chuẩn bị từ khi thách cưới. Vì vậy mà hôm sau, tờ mờ sáng, Sơn Tmlh đã 
mang dầy đủ lề vật đến rước Mị Nương về núi” như là một sự tất yêu vậy. 

Nhưng sự “thiên vị", cảm tình của Hùng Vương đối với Sơn Tinh đâu phái la rngẫu 
nhiên, đâu phải là “thích” người này hơn người khác, trong khi chính nhà vua dã nói: 
“Hai ngài đều vừa ỷ ta". Sự “thiên vị” này xuất phát từ chỗ Sơn Tinh là Thần Núi còn 
Thuỷ Tinh là Thân Nước. Nó phản ánh thái độ, tình cảm của người Việt thời kì Van ILang 
đối với các hiện tượng và thế lực tự nhiên: núi rìmg và lũ lụt. Núi rừng chẳng nlìùrng đã 
cung cấp thức ăn, vật dụng hàng ngày cho người Việt thời cổ mà còn giúp họ thoát chết 
khi lũ lụt lên cao. Trong đời sống tâm linh của người Việt Nam xưa và nay, Sơn Tirnh là 
một phúc thần. Thời xưa khi chưa có đủ diều kiện và phương tiện, trị thủy thì những (dòng 
nước hung dữ trong mùa 10 lụt quả thật là một tai họa khủng khiếp, đến mức cha ômg ta 
đã coi đỏ là một tai họa hàng đầu, đáng sợ nhất trong bốn thứ tai họa lớn: “Thuý, hoả, 
đạo, tặc”. Và người xưa, khi xây dựng nên truyện này với chi tiết thách cưới thú vị ấ'y, đã 
dể cho Hùng Vương “thiên vị” theo mong muốn của mình. 

Nhưng không chi phản ánh và giải thich hiện thực, truyện còn nói lên mơ ước 
của người Việt thời cổ. Trong cuộc giao tranh kì lạ ấy nổi lên một chi tiết th/u lạ kì 
“Nước dâng lên cao bao nhiêu, đổi núi cao lên bấy nhiêu”. Đó là một chi tiết hoang 
đường nhưng lại nên thơ, dộc đáo và đầy ý nghĩa. Nếu cởi bỏ cái áo hoang dưỡmg ra 
ta thấy gì ở cốt lõi bên trong? Đó chính là mơ ước cùa người xưa muốn chinh phục 
tự nhiên chiến thắng nạn lũ lụt dẻ có cuộc sống binh yên. Và chắc chắn cái tai họa 
“thuỷ tặc” đã thành mối đe dọa hàng năm, thành sự ám ảnh khủng khiếp trong cuọc ‘Sống 

t 

của họ nôn ước mơ mới táo bạo và bay'bống dến thế. “ Nước dâng lên dến dâu, IIÚI cao 
dâng lên đến dấy ” mãi mãi là một hình tượng đầy chất thơ, chứa đựng một ước mơ dẹp, 
mang ý nghĩa nhân văn sâu sác cùa người xưa. Chung ta trân trọng ước mơ dó, vì chính 
chúng ta trong ngày hôm nay dã và đang biến ước mơ của cha ông thành những hiện thực 
đẹp dẽ nhất của đất nước trong thời kì công nghiệp hoá và hiện dại hoá. 

(Nguyễn Xuân Lạc, Vân học dán gian Việt Nam trong nhà trường , 

NXB Giáo dục, 1998) 

* Câu chuyện được kể bằng những hình ảnh vừa hiện thực, vừa lãng mạn ngân 
nga như một bản anh hùng ca, bản anh hùng ca trị thuỷ của dân tộc ta tròng buổi 
dầu dựng nước. Là truyền thuyết xuất hiện từ xa xưa nhưng âm vang'cứa câu 
chuyện, nhất là hai hình tượng của nhân vật Sơn Tinh, Thuỷ Tinh vẫn sống-dộng, 
nhắc nhở chúng ta ngày nay nhiều điều, cả về công cuộc chế ngự thiên tai lẫn cảnh 
giác, chế ngự với thói đời ghen ghét, hờn giận. 

(VO Dương Quỹ - Lê Bảo, Sdd) 

* Đằng sau lại còn thấp thoáng một câu chuyện tình duyên giữa hai chang ngoại 
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tộc là Tán Viên và Thục Phán đều muốn lấy Mị Nương xứ Lạc, dồng thời cũng là 
mệót cuộc đua tài, đọ sức, thi sản phẩm quý (Voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín 
hồrng mao) hay đủng hơn là một cuộc trao dối văn hoá giữa các bộ lạc dang tự 
ngtuyện gia nhập vào cộng dồng Lạc Việt... Cũng từ dó Tản Viên di vào thần điện 
Viéệt... làm biếu tượng điền tả cuộc thiên di của những bộ tộc đi từ cửa biển Thần 
Phiù (lịnh cư ỡ chung quanh núi Ba Vì, và tập trung ở nơi cao nhất ấy tất cả hùng khí 
thkêng liêng của lãnh thổ dang mở rộng về phía Tây Nam. 

(Cao Huy Đỉnh. Tìm hiểu tiến trình văn học dân gian Việt Nam , 

NXB Khoa học xã hội, H. 1974) 

c. LUYỆN TẬP 

I. TRÁC' NGHIỆM 


Chọn đáp án đúng băng cách khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu câu trả lời. 

1. 'Truyền thuyết Sơn Tinh, Thuỷ Tinh được gắn vói thòi đại nào trong lịch sử 
Vhệt Nam? 

A. Thơi dại Hùng Vương. 

B. Thòi đại An Dương Vương. 

C; Chưa xác định rõ. 

2. Truyền thuyết Sơn Tinh, Thuỷ Tinh gắn với sự thật lịch sử nào trong lịch sử 
Việt Nam? 

A. Hùng Vương kén rể. 

B. Tục lẻ thách cưới. 

c.. Công cuộc trị thuỷ của người dan Việt thời cổ. 

D. Kết hợp cá A, B, c 

3. Truyện Sơn Tinh, Thu ỷ Tinh có ý nghĩa gì? 

A. Giãi thích hiện tượng lũ lụt hàng năm xảy ra à dồng bằng Bác Bạ 

B. Thế hiện sức mạnh, ước mong của người Việt cổ muốn chế ngự thiên tai. 
c. Suy tôn, ca ngợi công lao dưng nước của các vua Hùng. 

D. Kết hợp cả A, B, c. 

II. Tự LUẬN 

1. Nhân dân đã gửi gắm điểu gì trong hai nhân vật chính: Sơn Tinh - Thuỷ Tinh? 
(Nêu y nghía tượng trưng của hai nhân vật chính.) 

2. Viết đoạn văn bày tỏ suy nghĩ của mình về một trong hai nhân vật Sơn Tinh, 

Thu ỷ Tinh. - 

3. Nhàn vật Hùng Vương, Mị Nương có vai trò gì trong truyện? 


23 



sự TÍCH HỒ GƯƠM 


A. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

I, NHŨNG VẤN ĐỀ CHUNG 

• / 

Sự tích Hồ Gươm là truyền thuyết địa danh - lòại truyền thuyết giải thích ngu lổn 
gốc những tên núi, tên sồng, hồ .... nguồn gốc hình thành những vùng đất, địa baàn 
dán cư, thiêng hoá những địa danh không gian được kể. Nhưng đây cũng là rmột 
truyện thuộc chuỗi truyền thuyết về người anh hùng Lê Lợi. Truyền thuyôl dàn giian 
v.ề Lê Lợi và cuộc khởi nghĩa Lam Sơn rất phong phú. Sư tích Hổ Gươm là imột 
trong những truyền thuyết tiêu,biểu nhất về Hổ Gươm và Lê Lợi. Truyện chứa dựmg 

nhiều ý nghĩa, có nhiều chi tiết nghệ thuật hay và đẹp. 

\ 

II. NỘI DUNG Cơ BẢN 

1. Nội dung khái quát 

Sự tích Hổ Gươm ca ngợi tính chất chính nghĩa, tính chất nhân dân và chiiến 
thắng vẻ vang của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn chống giặc Minh do Lê Lơi lãnh dạo ở 
dầu thế kỷ XV. Truyện cũng nhằm giải thích tên gọi hồ Hoàn Kiếm, dỏng thời tthê 
hiện khát vọng hoà bình của dân tộc ta. 

2. Các khía canh chính 

a. Câu chuyện ca ngợi người anh hùng Lê Lợi: - Lê Lợi dựng cờ khởi nghíai ở 
Lam Sơn chống lại quân Minh tàn bạo, dược nhân dân ủng hộ. Nhưng thế và hực 
của nghĩa quân lúc bấy giờ còn non yếu. Đó là một sự thật lịch sử. Nhưng trưyíền 
thuyết không dừng lai ở dó. Câu chuyện còn mang màu sắc kì ảo. Đó là việc Lê L,ợi 
được tổ tiên, thần thánh ùng hộ bàng việc cho mượn gươm thần. . 

- Gươm thần không được Long Quân trực tiếp trao ngay cho Lê Lợi mà phải q ua 
nhiều bước: Lưỡi gươm lot vào lưới chàng đánh cá Lê Thận, Lê Thận gia nhập 
nghĩa quân. Một lần tình cờ Lê Lợi ghé qua nhà Lê Thận, lưỡi gươm rực sáng hai 
chữ Thuận Thiên. Trên đường chạy giặc, Lê Lợi bắt gặp chuôi gươm nạm bạc. Đe m 
tra lưỡi gươm bắt được dưới nước vào chuôi gươm bắt được trên rừng thì vừa như in, 

chủng hợp nhất thành thanh gươm hoàn chính: Thuận Thiên. Câu chuyện cho mươn 

/ 
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gưrơri nói lên tính chất nhân dân của cuộc khởi nghĩa: Sức manh, khả nang cứu 
nuró: cỗ (')• khap moi miền của Tổ quốc. Đó cũng là cơ sớ cho chiến thắng vẻ vang 
củia nghĩa quân Lam Sơn. Câu chuyện ấy cũng ca ngơi người anh hùng Lẽ Lợi tài 
điức d. ng được gửi gắm niềm tin. 

I). Câu chuyện giải thích ten gọi hổ Hoàn Kiếm (HồGươm). Đức Long Quân 
chio rn.rợn gươm thần, khi dã hoàn thành sứ mênh cứu nước, Người cho đòi lại. Rùa 
vàmg rối lên mặt hồ Tả Vọng, tiếu lại gần thuyền rồng nói rõ với vua yêu cầu của 
Liong Quân. Trả gươm cho Rùa Vàng, Lê Lợi đổi tên hồ thành hồ Hoàn Kiếm, đánh 
dáíu trút giai đoạn mới trong lịch sử dân tộc. 

c. Câu chuyện về khát vọng hoà binh cùa nhân dân ta: Nhân dân ta luôn có khát 
vong loà bình, Khi giặc sang xâm chiếm, toàn thể nhân dân đứng lên chống giặc, 
có) sự góp sức của tổ tiên. Nhưng khi đất nước đã .hoà bình, chúng ta xếp vũ khí lại 
bát ta) vào xây dựng c,uộc sống. Gươm thần trả lại cho Long Quân vản luôn còn đó, 
nlhu lòi nhắc nhở dân tộc về quyết tâm bảo vệ đất nước, đồng thời là lời cảnh báo 
đối vớ bất cứ một tên xâm lược nào có ý định nhòm ngó nước ta. 

III ĐẶC SẮC NGHỆ THUẬT 

é 

- Khư mọi truyền thuyết khác, Sự tích Hồ Gươm sử dụng những chi tiết tướng 
turợiig, kì ảo làm tăng sự hấp dẫn cho-câu chuyên, tô dậm tính kì vĩ, lớn lao của 
nlhân 'ật. Tuy nhiên, yếu tổ tưởng tượng, kì ảo không còn đậm đặc như trong các 
truyền thuyết thời các vua Hùng nữa. 

- Truyện có kết cấu chặt chẽ, nhiều chi tiết giàu ý nghĩa. 

B. KIẾN THỨC MỞ RỘNG, NÂNG CAO 

* Gươm thần tượng trưng cho sức mạnh cứu nước cùa nhân dân ta. Lưỡi gươm 

/ 

thì ớ cưới nước, chuôi gươm trong rừng. Điều đó cũng có nghĩa là khá năng cứu 
nước, ỉ khắp nơi, từ miên sông nước đến vùng rừng núi một lòng cứu nước. (...) 
Gươm chờ người, chọn người mà dâng và người đã nhận ra gươm báu. Đoạn kể lè Thận 
được lrỡi gươm rất hấp dẫn, hai lần chàng đã vứt đi mà cuối cùng gươm vẫn chui vào 
lưới. Chi có gươm thần thì mới như vạy, và ớ dây, gươm đã tìm đúng đến người trao 
(cũng uống như chuôi gươm nạm ngọc đã đến với Lê Lợi trên ngọn cây đa trong rừng). 

y 

Chiyện dược gươm đã kì lạ, khi khớp lại còn lạ kì hơn. Lưỡi gươm dưới nước, 
chuôi gươm trong rừng, hai vật xa nhau là vậy, tưởng không có gì liên quan với 
nhau ĩhưng khi khớp lại thì vừa như in, đã nói lên nguyện vọng của dân tộc là nhất 
trí. Si giúp dờ của Trời, của vua Rồng Lạc Long Quân, của Rùa Vàng.... khẳng 
định tiêm sự nhất trí đó. Các bộ phận của Gươm khớp vào nhau, đấy là hình ảnh 
dân tộc trên dưới đồng lòng, hợp nhau tạo thành sức mạnh ... 



... Thanh gươm tóả sáng có sức tập hợp mọi người xung quanh Lê Lợi. Lê Lí.ợị 
nhạn được gươm thần nên đã Lôi kéo được rất nhiều người theo minh. Ánh sáng cư ủa 
thanh gươm chính là ánh sáng của chính nghĩa. 

Lúc chiên đấu, gươm sáng rực, biểu hiện tinh thần khí thế, sức mạnh của nghhĩa 
quân, gươm thần tung hoành ngang dọc, mở đường cho nghĩa quân đánh tràn ] ra 
mãi, cho đến lúc không còn bóng giặc nào trên đất nước. 

Khi gươm được trả cho Rùa Vàng, ánh sáng vẫn còn le lói như ánh sáng ct:ủa 
chính nghĩa, hào quang của thắng lợi còn lưu lại đến muôn đời. 

Ánh sáng tỏa ra từ thanh gươm thần là một chi tiết nghệ thuật đặc sắc, làm nggời 
sáng lẽn câu chuyện người anh hùng áo vải đất Lam Sơn. 

(Nguyễn Xuân Lạc, Vãn học dân gian trong nhà trường , Sđdđ) 

* Truyền thuyết này sử dụng một mô típ rất quen thuộc: mô típ trao gươm tháần 
giúp người anh hùng cứu dân, cứu liước. (...) 

Mô típ đẹp và giàu ý nghĩa đó ở lịch sử Hồ Gươm được gắn với Lê Lợ\. Cũrng 
trong truyền thuyết này, ta gặp những nhân vật rất quen thuộc và giàu ý nghĩa ciủa 
truyền thuyết Việt Nam: Lạc Long Quân và Rùa Vàng. Lạc Long Quân là hùng khí ciíia 
dân tộc. Rùa Vàng là con vật linh thiêng của sông núi, đã dạy dân cách làm nhà, giúp A\n 
Dương Vương xây thành chế nỏ... Bây giờ những Iihân vật ấy lại trở về giúp Lê Lợi. 

Lịch sử Hổ Gươm li kì, hoang đường mà như thực. Cái thực và cái ảo hoà quytện 
với nhau tạo nên ý nghĩa, sức hấp dẫn của truyện. 

(Bùi Mạnh Nhị, Phân tích túc phẩm vãn học dân giam, 

Sở Giáo duc An Giang xuất bán, 19818) 

c. LUYỆN TẬP 

I. TRẮC NGHIỆM 

Chọn dáp án đúng bằng cách khoanh tròn vào chữ cái dứng đầu câu trả lời. 

1. Chi tiết nào dưới dây cho thấy Lê Lọi là người chủ tướng xứng đúng dưcợc 
nhận gươm thần? 

A. Ba lần Lê Thận đều vớt được cùng một lưỡi gươm. 

B. Lê Lợi đến nhà Lê Thận, thanh gươm sáng rực ở xó nhà, cầm lện xem tlhì 
thấy chữ Thuận Thiên. Khi chạy giặc, Lê Lợi thấy ánh sáng lạ trên ngọn cây da, 
bắt được chuỗi gươm nạm bạc, dem tra vào lưỡi gươm thì vừa như in. 

c Đứng ờ mạn thuyền, vua thấy lưỡi gươm thần đeo bên người tự nhiên dộng đậy. 

D. Vua nâng gươm hướng về phía Rùa Vcàng. 
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2 . Việc Long Quân cho nghĩa quân Lam Sơn và Lẻ Lơi mượn gưom có ỷ 
ì nghĩa gì? 

A. Nhắc nhở con cháu đề cao lòng căm thù giặc. 

B. Thế hiện mong ước của người dân về sự giúp đỡ của lực lượng siêu nhiên. 

c Kháng dinh vai trò chú tướng của Lê Lợi, tính chất chính nghĩa của cuộc khởi 
1 nghĩa Lam Sơn và sự ủng hộ giúp sức của Tổ tiên, Trời, Đất. 

3 . Trong các chi tiết dưới đáy, chi tiết nào thẻ hiện tính chất thán linh của 
Ithanh gươm. 

A. Ba lẩn thầ lưới, Lê Thận đều vớt được duy nhất một lưỡi gươm. 

B. Khi Lê Lợi đến nhà Lê Thận, lưỡi gươm sáng lên hai chữ Thuận Thiên. Chuôi 

ỉ gươm ở ngọn dạ cũng phát sáng. f 

c. Gươm có sức mạnh làm tăng nhuệ khí của nghĩa quân, giúp nghĩa quân dánh 
ì tan quán giặc. 

D. Khi Rùa Vàng nổi lên, gươm tự nhiên động đậy. 

E. Kết hợp cả A, B, c. 

4 . Theo em, chi tiết nào ca ngợi tính chất toàn dán của cuộc khỏi nghĩa Lam Sơn? 

A. Lưỡi gươm được người đánh cá vớt được dưới nước, chuôi gươm được chủ 
tướng thấy trên ngọn cây. Tra lưỡi gươm vào chuôi gươm thì vừa như in. 

B. Có thanh gươm, nhuệ khí của nghĩa quân ngày một tăng. 

c. Gươm thần giúp nghĩa quân đuổi hết giặc, đất nước sạch bóng quân thù. 

D. Gươm và Rùa đã chìm đáy nước, người ta vẫn thấy có vật gì sáng le lói dưới 
dáy hồ xanh, 

5 . Nêu ỷ nghĩa của truyền thuyết Sự tích Hổ Gươm 

A. Ca ngợi cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và vai trò chủ tướng của Lê Lợi. 

B. Giải thích tên gọi Hổ Gươm (Hồ Hoàn Kiếm). 

c. The hiện khát vọng và truyền thống yêu chuông hoà bình của nhân dân ta. 

D. Kết hợp cá A, B, c. 

II. Tự LUẬN 

1. Chi tiết lười gươm thần toả sáng có ý nghĩa như thế nào? 

2. Việc Long Quân cho mượn gươm thần và đòi lại có ý nghĩa như thế nào? 

3. Truyện gợi cho em những suy nghĩ, tình cảm gì về Đức Long Quân? 
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TRƯYÊN CỔ TÍCH 


Truyện Cổ tích lù loại truyện dân gian kế vé cuộc đời cùa một sổ kiểu nhàn vậâỉ 
quen thuộc: nhân vật bất hạnh, nhản vật dũng sĩ, nhân vật có ỉài nấng kì lạ, nhâỉìn 
vật thông minh, nhân vật ngoe nghếch; nhân vật lủ dộng vật. Truyện cỏ tích có bữa 
loại: 

• ị 

- Truyện cổ tích về loại vật củ nhân vật chính là các con vật, thường giai thícilì 
cúc thói quen, dặc điểm của các 9 con vật hoặc kể vổ quan hệ giữa các con vật từ dà') 
dúc kết những kinh nghiệm vẻ thế giới loài vật và ngụ ỷ về các vấn dể dạo đức, kmih 
nghiệm sông của con người. 

- Truyện cổ tích thần kì là những câu chuyện cỏ rất nhiều yếu tố tương tuơngị, 

thán kì về người em út, người mang lất xấu xí, người mồ côi, người dũng sĩ, người C(ỏ 

:tùi lạ v.v... phàn anh cuộc dấu tranh giữa củi thiện và cái ác, ước mơ clìa nhân dâm 

* 

về công lí xã hội và vê sự dổi đời. 

- Truyện cố tích sinh hoạt kế vé sự thông minh sắc sảo, tài phân xử hoạc sư lénn 
linh, mẹo lừa v.v... của các nhân vật. Loại truyện này rất gần với cuộc sổng thật, ÍIỈ 
hoặc không sứ dụng yểu tổ thần kỉ. 



BANG THONG KE CAC TAC PHAM 


Sô 

TT 

Tên tác 
phẩm 

Loại (kiêu) 
nhân vật 

Ý nghĩa 

1. 

So Dừa 

♦ Ị 

Người mang 

9 

lốt xấu xỉ 
(Truyện cổ 
tích thần kì) 

Qua câu chuyện về chàng Sọ Dừa xấu xí 
nhưng có tài năng, trải qua nhiêu sự việc 
khó khăn, cuối cùng có được cuộc sống 
hạnh phúc, truyện thể hiện tình cảm yêu 
thương đối với những người bất hạnh của 
nhàn dân ta. Truyện cũng đề cao vẻ dẹp, 
giá trị bên trong của con người. 

Truyện thể hiện mơ ước dối đời của người 
dân: Người tốt sẽ có cuộc sông hanh 

1 

9 


phúc, tót đẹp, tránh dược cuộc sống bất 
hạnh. 

2. 

Thạch 

Nhân vât là 
• 

Truyện kê về chàng dung sĩ Thạch Sanh 

1 

Sanh 

dũng sĩ 
(Truyện cổ 
tích thần kì) 

CÓ sức khoe, tài nàng phi thường, cỏ nhiều 
phẩm chất tốt dẹp, lập nhiều chiến công 
lớn. Qua đó truyện thể hiện ước mơ, niềm 
tin về dạo đức, công lí xã hội và lí tưởng 
nhân đạo/yêu hoà bình của nhân dân ta. 

3. 

Em bé 

Nhân vât 

# 

Một em bé có nguồn gốc xuất thán từ 


thông 

thông minh 

nhân dân lao dông nhưng có trí thông 


minh 

ệ 

(Truyện cổ 
tích sinh 
hoạt) 

1 

minh hơn người, đã trải qua nhiều thử 
thách bằng trí khôn dân gian. Truyện đề cao 
sự thông minh và trí khôn dân gian. 

Truyện còn thể hiện mơ ước của người dân 


1 


về người tài cứu nước. 
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sọ DỪA 


A. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

I. NHŨNG VẤN ĐÊ CHƯNG 

Sọ Dừa thuộc kiểu truyện cổ tích về người mang lốt xấu xí - một kiểu truyệri rất 
phổ biến ở Việt Nam, Đông Nam A và các nước trên thế giới. Nhân vạt chính cua 
kiêu truyện này là người có hình hài dị dạng, thường là mang lốt vật, bi mọi người 
xem thường, coi là "vỏ tích sự". Nhưng đây cũng là nhân vật có phẩm chất, tài n.ãng 
đặc biệt, Cuối cùng, nhân vật trút bỏ "lốt" vật, kết hôn cùng người đẹp, có phẩm 
chất tốt, sống cuộc đời hạnh phúc. 

II. NỘI DƯNG Cơ BẢN 

1. Nội dung khái quát 

Truyện kể về nhân vật trong lốt Sọ Dừa xấu xí nhưng có tài năng. Trút bỏ lốt vặt. 
Sọ Dừa thành chàng trai khôi ngô tuấn tú, đậu trạng nguyên, đi sứ rồi sống hiạnh 
phúc với cô út tốt bụng. 

* t 

2. Các khía cạnh chính 

'ả. Nluhhvật Sọ Pừ(ỉ 

- Sự ra đời khác thường: Người mẹ uống nước trong Sọ Dừa, có mang, sinh ra 
cậu với hình dáng không bình thường: không chân tay, tròn như quả dừạ. Sự khác 
thường này của nhân vật trong truyện cổ tích thể hiện sự quan tâm của nhân dân tới 
một loại người trong xã hội. Đó là những con người bất hạnh có hình dạng xấ.u xí 
hay bị hắt hủi, chịu sự coi thường, ghẻ lạnh cùa những người xung quanh. Ngay 
người mẹ của Sọ Dừa cũng định bỏ cậu đi. Nhưng tiếng nói của Sọ Dừa đã klhiến 
người mẹ giữ cậu lại nuôi. Tiếng nói của Sọ Dừa cũng là một sự khác thường cua 
nhân vật, thể hiện khát vọng sống, khát vọng được làm người của những con ngưh 
'xấu xí, bất hạnh. 

- Có tài năng: 

+ Tuy không chân tay nhưng chăn bò rất giỏi. Hằng ngày chỉ lãn sau đàn bò a 
đổng nhưng cả đàn bò con nào con nấy đều no căng bụng và không mất con nào. 
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4- Cậu thổi sáo rất hay. 

4 Sầm đủ sính lề đến hỏi cô út làm vợ. 

4- Thi dỗ trạng nguyên. 

4 CÓ tài dư đoán, lo xa chính xác. 

* 

Với một con người bình thường, làm dược những điều dó dã khó, với Sợ Dừa, đó 
quiả là tài năng phi thường. Và đặc biệt nhất là Sọ Dừa có thế trút bỏ lốt vật để trở 
thành chàng trai khôi ngô tuấn tú. 

* Xây dựng nhân vật Sọ Dừa đối lặp giữa hình thức bên ngoài với thực chất bên 
trong tốt đẹp, nhân dân lao dộng muốn khảng định tuyệt đối giá trị bên trong của 
con người, coi dó là bản chất cần có của con người. Mặt khác, nó cũng thể hiện mơ 
ưóx của người dân lao động. Con người dù xấu xí đến đâu nhưng có phẩm chất tốt đẹp 
cĩnng xứng đáng hưởng một cuôc sống hạnh phúc. 

b. Cúc nhân vật khác 

- Phú ông tham lam tính toán : Đây là bản chất tiêu biểu của tầng lớp thống trị. 
Nlhận Sọ Dừa chăn bò, phú ông tính nuôi nó thì được cái ít tốn cơm, công sá chắng 
là bao. Nhận gả con gái cho Sọ Dừa vì chàng sắm đủ mười chĩnlì vàng cốm, mười 
tấm lụa dào, mười con lợn béo, mười vò rượu tăm. 

- Hai cỏ chị: Xấu xa ác nghiệt, cũng tiêu biểu cho tầng lớp thống trị. Thái độ coi 
thiường, cói khinh người lao động; ghen tức trước hạnh phúc của người khác; độc 
ác, vô lương tâm, sẩn sàng hàm hại em gái; trơ trẽn khi tranh nhau kể vế cái chết 
cưa em gái, khóc lóc ra chiều thương xót lắm. 

- Cỏ út: Đối lập với phú ông hai cồ chị. Không chỉ hiền lành, hay thương 
người, cò út còn biết trân trọng người lao động. Nhân vật cô út thể hiện mơ ước của 
nh.ân dân lao động về con người nhân hậu, giàu lòng yêu thương người khác, mơ 
ước cho con người có phấm chất tốt đẹp được sống cuộc đời hạnh phúc. 

* Sọ Dừa là truyện cổ tích hấp dẫn, cho ta nhiều bài học ý nghĩa. 

B. KIẾN THỨC MỞ RỘNG, NÂNG CAO 

* Truyện Sọ Dừa nêu bật một cách dộc dáo quan niệm dận chủ về kiểu người bị 
coi là hèn kém ở xã hội có đảng cấp vốn đẻ fa nhiều định kiến xã hội về kiểu người 
ấy. Truyện Sọ Dừa còn có một chủ đề khác là đấu tranh bảo vệ hạnh phúc chân 
chính, thông qua việc mô tả số phận người em út (cô gái út); Hai mô típ quan trọng 
ờ truyện này: một mồ típ về "sự ra đời thần kì cùa nhân vật" (lí do kì lạ khiến 
người mẹ mang thai), một mô típ về "người mang lốt vật" (dạng thức xấu xí mà về 
sau nhân vật trút bỏ) đều có quan hệ về nguồn gốc tín ngưỡng vật tổ thời cổ, riêng 
mô típ "sự ra dời thần kì" thì liên quan đến nhận thức rất cổ xưa của con người về 
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hiện tượng sinh đè. Nhưng ở truyện Sọ Dừa , hai mô típ này chì còirmang clhức 
năng thuần thẩm mĩ để thể hiện một ý niệm dân chủ tự phát ở dàn gian về cách nihìn 
con người bị định kiến là hèn kém. 

(Lại Nguyên Ân, Từ diên vân học, NXBGD, H. 19*99) 

* Kể về những nhân vật xấu xí mà tài ba này, tác giả dân gian xưa tỉhật 
muốn đưa đến cho ta thấy số phận của một loại người vốn bị xã hội xưa Ihắt 
hủi, sống cỏ đơn. Song, với cách nhìn nhân đạo nhân dân đã cho họ ctối dời, đã 
bộc lộ ở họ những đức tính quý báu cũng như những tài năng vô hạn. Rồi cùing 
bàng chính tấm lòng nhân đạo ấy, nhân dân đã đưa đến một kết thúc tốt đẹp 
cho cuộc dời nhân vật: vĩnh viễn sống sung sướng, hạnh phúc, vợ chồng sium 
họp. Chất lạc quan tràn đầy ở các hình tượng nhân vật xấu xí mà tài ba irong 
các cốt truyện vể đề tài này". 

(Nguyễn Thị Huế, Nhân vật xấu xí mà tài ba trong truyện cổ tích \ 'ìột Nam, 

NXB Khoa hoc xã hội, 1999) 

w 

* Tích truyện ở người Chàm: Một cô gái do uống nước và tắm ở một mạch 
nước chảy trong hang đá mà có mang, sinh ra một cục thịt tròn như quả dừa. 
Lên ba Sọ Dừa đi chăn trâu cho vua. Đàn trâu dông đến ba chục vạn con, dược 
Sọ Dừa trông nom không mất con nào. Vua còn giao thêm nhiều việc khác nhứ 
chặt tre, cắt dây buộc nhà... việc nào Sọ Dừa cũng làm tròn khiến mọi Iigirổi 
thán phục* Hàng ngày, ba cô công chúa con vua được giao việc thay nhan đem 
cơm trưa vào rừng cho Sọ Dừa. Hai cô lớn thoái thác, chí có cô cồng chúa thứ 
ba nhặn đem cơm, nhờ vậy cô biết được điều lạ: ở giữa rừng, Sọ Dừa bò lốt 
xấu xí, biến thành chàng trai đẹp, các công việc .chặt tre, chăn trâu dều có ké 
hầu người hạ đông đúc làm hết. Khi công chúa cất tiếng gọi, tất cả biến mất, 
Sọ Dừa trở lại lốt cũ, lăn đến nhân cơm. ít lâu sau, Sọ Dừa xin me di hỏi cho 
mình một trong ba công chúa làm yợ. Lúc vua cha hỏi, chí có cồng chua ba 
ưng thuận. Sau ngày cưới, cứ dêrn đến Sọ Dừa biến thành người, sáng ra lại về 
lốt cũ. Một hôm công chúa đem cái lốt xấu xí giấu đi, từ đó bí mật cùa Sọ Dừa 
không còn nữa. Hai công chúa chị đâm ra ghen với hạnh phúc của em. Sau đó 
ít lâu, Sọ Dừa sắm một chiếc tàu lớn đi buôn xa, có vợ và hai chị di theo. Tàu 
ra khơi, hai cô chị bảo em tháo chiếc nhẫn chồng tặng cho xem, rồi vờ tuột tay 
để rơi xuống biển. Cô em nhảy xuống vớt bị chết đuối. Hai cô chị thay em lấy 
Sọ Dừa, nhưng chàng không nguôi nhớ vợ. Trong khi.ấy, nàng công chúa ba 
nhờ phép màu của chiếc nhẫn đã biến thành một người tí hon ẩn vào trGng rr.ột 
vò trai lớn. Có hai vợ chồng người bất trai đem về nhà. Hàng ngày nàng chui 
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từ trong vỏ trai ra quét dọn nấu nướng. Một lần vợ chổng người bắt trai rình biết 
dược điều bí mật ấy và nhận nàng làm con nuôi. Nàng dệt một tấm chăn, đưa chán 
và chiếc nhẩn cho mẹ nuôi mang đến cung vua. Vua cha và Sọ Dừa nhặn ra dấu tích 
cổng chúa ba. Sau đỏ hai vợ chổng So, Dừa tái hợp, rồi Sọ Dừa được nối ngôi vua. 

(Lại Nguyên Ân, Từ cỉiến Văn học \ "lệt Nam . Sđd) 

:i Truyện khép lại bằng hạnh phúc trọn vẹn của vợ chồng Sọ Dừa, làm ngời sáng 
lcn gương mặt của con người chính nghĩa.(...). Đó cũng là mơ ước của nhân dân về 
một sự dối dời, một sự thay đổi số.phận trong xã hội cũ. Và sau hết, đó còn là sự dề 
cao con người theo một tinh thẩn nhân đạo cao cả. 

(Nguyền Xuân Lạc, Vân học dân gian Việt Nam 

trong nhà trường , Sđd) 


c. LUYỆN TẬP 



Chọn đáp án đúng bằng cách khoanh tròn vào chữ cái dứng dầu câu trá lời. 

/. Sọ Dừa thuộc kiêu nhàn vật ncìo trong truyện cô tích? 

A. Nhân vật bất hạnh: Người có hình dạng xấu xí. 

B. Nhân vặt có tài năng kì lạ. 

c. Nhân vật bất hạnh: Người mồ côi. 

D. Nhân vật thông minh. 

2. Nhãn dân muốn thế hiện điều gì khi xây dựng nhản vật Sọ Dừa? 

A. Niềm cảm thông, thương xót với những con người bất hạnh. 

B. Mơ ước dổi đời: Người có 'phẩm chất tốt dẹp sẽ có cuộc sống hạnh phúc. 

c. Đánh giá con người không nôn dựa vào vẻ ngoài mà phải chú ý tới phẩm chất 
)ên trong. 

D Kết hợp cá A, B, c. 

3. Vì sao chi mình cô út biết Sọ Dừa không phải là người phàm trần? 

A Vì cô út không thích Sọ Dừa nhưng tình cờ biết được hình dang thật của Sọ 
Dừa. 

B VI cô út là người hiền lành, tính hay thương người, đối đãi với Sọ Dừa rất tứ 
ế nôn tình cờ biết hình dạng thật cùa Sọ Dừa. 

c. Vì cô út theo dõi Sọ 'Dừa. 

D. Vì cô út dươc thán báo mộng nên biết 



4. Trong những chi tiết sau, chi tiết nào có yếu tô tưởng tưovg , kỉ do? 

A. Hằng ngày Sọ Dừa lăn sau đàn bò ra đổng; tối đến lại lăn sau đàn bò) 'vể 

chuồng. , 

B. Cuối mùa ở, Sọ Dừa về giục mẹ đến hỏi con gái phú ông làm 1 vợ. 

c. Đến lúc rước dâu, không ai thấy Sọ Dừa đâu cả. Bỏng một chàng trai kch(ôi 

ngô tuấn tú cùng cồ úi của phú ông từ phòng cô dâu đi ra ? •' 

\ \ 

D. Năm ấy, Sọ Dừa đỗ trạng nguyên. ; , * 

5. Nhận xét nào sau đây đúng vê hhận ýậtphậ ông? V Ị 

A. Là một ngươi có lòng thương người. 

B. Vô cùng độc ác. . 

c. Đại diện cho người dân nghèo lương thiện. 

D. Đại diện cho tầng lớp thống trị, tham lam, tính toán. 

II. Tự LUẬN ■ x 

' ' , ' . < 

I 

1. Hãy nê,u nhựng ý nghĩa chính của truyện Sọ Dừa. 

2. Viết đoạn văn nêu suy nghĩ của em về chi tiết: Khi chia tay , quan trạng (đưa 

cho vợ một hòn đá lửa, một con dao và hai quả trứng gù, dặn phủi giắt luôn ti (Ofig 
người phòng khi dùng đến. ' 

3. Chi tiết nào trong truyện để lại trong em ấn tượng sâu sắc nhất? Vì sao? 

4. Qua truyện Sọ Dừa , em có thêm những hiểu biết gì về tâm hổn nhàn dan lao 
dộng thời xưa? 


i , 
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THACHSANH 


A. KIẾN THỨC Cơ BÁN 

í , 

1. NỘI DƯNCi Cơ BẢN 

4 ♦ 

1. Nội dung khái quầt 

« 

Thạch Sanh là truyện cổ tích về người dũng sĩ diệt chằn tinh, diệt đại bàng cứu 
ngurời bị hại,'vạch mặt ke vong ân bội nghĩa và chống .quân xâm lược. Truyện thể 
hiệ n ước mơ, niềm tin về đạo đức, công lí xã hội và lí tưởng nhân dạo, yêu hoà binh 
củai nhân dân ta. ... , ' 

2 . Các kliía cạnh chính 

a. Nhan vật Thạch Sanh: 

al.Thạch Sanh dược xay dựng là một nhân vật mơ ước của người dân vé người 
dũng sĩ trừ cỉiệt cái ác, bảo vệ cuộc sống yên bình nên chạng vừa có những nét bình 
thường, vừa có những nét khác thường trong sự ra đời. 

> Những nét bình thường: Cha mẹ của Thạch Sanh là những người lao dộng 
nghèo khổ, sông bằng nghề đốn cùi nhưng ,ãn ớ phúc đức, thường giúp người khác. 
Mổ côi cha me từ nhò, chàng lại kiếm sống bằng nghé đốn củi của cha mẹ, sống cô 
đơn dưới gốc da. 

Thạch Sanh !à dại diện cho những người dâu lao dỏng bất hạhh, nghèo khổ. , 
Nhân vật dược xây fhrng như vậy tạo cảm giác gần gũi với người nghe, khơi dậy 
những tinh cảm xót xa thương cảm. 

- Những nét khác thường: 

Thạch Sanh là Thái từ con Ngọc Hoàng, được sai xuống đau thai’. Mẹ Thạch 
Sanh mang thai mấy năm mới sinh ra chàng. Khi cầm dược búa, chàng lại được các 

thiên thần dạy cho võ nghệ và các phép thần thông. 

\ - • 

Những con người binh thường nhưng có phầm chất khác thường sê lặp nén 
những chiến công khác thường, kỳ lạ. 

* Qua việc giới thiệu nhân vật, tác giả đà mờ ra hướng phát triển cho câu 
chuyện, khiến người nghẹ chờ đợi những chiến công mà nhân vật lập nên. 



a 2. Những chiến công của Thạch Sanh: 

- Thạch Sanh bị lừa, đi nộp mạng cho chằn tinh thay Lý Thông. Chàng (tã giết 
được chằn tinh và có được bộ cung tên bằng vàng. 

- Thach Sanh đánh đại bàng, cứu công chúa, cứu được con vua Thủy Tề. 

- Bị hồn chằn tinh, đại bàng làm hại, chàng bị ha ngục. Nhờ tiếng đàn thẩn I (do 
vua Thuỷ Tề ban tặng), chàng đã minh oan được cho mình, vạch tội Lý Thcồng. 
Chàng được kết hôn cùng công chúa. 

- Dùng cây đàn thần và niêu cơm thần, Thạch Sanh đánh lui binh mười tám niước 
chư hầu. Sau, chàng được nhà vua nhường cho ngôi báu. 

Những trở ngại, thử thách ngày càng khó khăn, gay gắt hơn nhưng Thạch S-ỉanh. 
vẫn luôn vượt qua, những chiến thắng ngày càhg cao hơn, thể hiện rất rõ tài mãng 
của nhân vật. 

a 3 .Những phẩm chất của Thạch Sanh: 

- Thật thà, chất phác, giàu lòng thương ngườị, hết lòng vì người khác. 

- Có lòng dũng cảm phi thường, có tài năng khác thường. 

- Có lòng nhân hậu, khoan dung (tha chết cho mẹ con Lý Thông, dùng tiếng đàn 
đánh lui quân các nước chư hầu, chinh phục họ bằng bữa cơm nấu trong chiếc miêu 
thần). 

Đó chính là những phấm chất mà nhân dân ta mong ước. 

b. Nhân vật Lý Thông: là nhân vật phản diện, dối lập hẳn với Thạch Sanh. 

- Tính toán, mưu lợi cho mình (kết nghĩa với Thạch Sanh để lợi dụng sức lao 
dộng của chàng). 

- Gian giảo, mưu mô hiếm ác: Lừa để Thạch Sanh chết thay mình, Kra dể ciướp 
công Thạch Sanh, lấp cửa hang để giành phần thưởng. Lý Thông là dại diện cho cái 
áp, bất tài nhưng xấu xa. Kết cục của Lý Thòng là kết cục cùa cái ác: dù diươc 
Thạch Sanh tha 'mang nhưng mẹ con Lý Thông vẫn bị sét đánh chết, bị biến thảnh 
bọ hung. 

Cái ác bị trừng phạt cũng là mơ ước cùa người dân lao dộng về một xã hội công bàng. 

c. Truyện có nhiều chi tiết thần kì, hấp dẫn người nghe. Chi tiết về cây đàn thần 
và niêu cơm thần là những chi tiết giàu ý nghĩa. 

r 

- Cây đàn thần (và tiếng đàn thần): là tiếng đàn cùa công lí, vạch mặt ké xấu, 
minh oan cho người tốt. Đó còn là tiếng đàn của hoà bình, cảm hoá kẻ thù. Cây dàn 
thần tượng trưng cho cái thiện, cho lòng yêu chuộng hoà bình cùa nhận dân ta. 

- Niêu cơm thẩn: Tượng trưng cho tinh thần nhân đạo của nhân dân ta. Thế hiện 
tài năng phi thường của Thạch Sanh khiến quân mười tám nước chư hầu nể phuc. 
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Sá ìg tạo nén những chi tiết ấy chứng tò trí tướng tượng của nhân dàn ta vò cùng 
baybdng. 

* Thạch Sanh giống nhiều truyện cổ tích của nước ta, kết thúc có hậu, thể hiện 
mơ ưíc của nhân dân về công lí xã hội, mơ ước về hạnh phúc, vổ tài năng và phẩm 
chấú con người. 

ị 

11 ĐẶC SẮC VỀ NGHỆ THUẬT 

. Truyện sứ dụng nhiều yếu tố thần kì, đặc biệt là những vật thần kì như cây dàn 
thầm, niêu cơm thần lằm tăng tính hấp dẫn cho câu chuyện, đổng thời qua đó bộc lộ 
trí Itương tượng phong phú và bay bổng của nhân dân ta, thể hiẹn mơ ước của người 
dâm vè người dũng sĩ tài năng đức độ. 

Truyện còn sử dụng một mô úp quen thuộc trong truyện dán gian, dó là mó típ 
DũiHg sĩ diệt dại bùng cứu công chúa tạo nên những nét gần gũi trong cảm nhặn của 
nhi ều dán tộc. 

Cbch kể chuyện lôi cuốn hấp dẫn với nhiều tình tiết để lại ấn tương sâu sắc trong 

lòng người đọc, người nghe. 

% 

B. KIẾN THỨC MỞ RỘNG, NÂNG CAO 

* Đây là loại truyện dũng sĩ trong loại cổ tích thần kì. Nó lại nằm trong một 

kiểu truyện rất phổ biến ở Đỏng Nam Á, mà IĨ 1 Ô típ trung tâm là "dũng sĩ diệt dại 
bàng cứu người đẹp", với những dạng truyện khác nhau, tuỳ theo trình độ phát triển 
của quan hệ xă hội. Một loại truyện gắn với trình 'độ quan hệ thị tộc như Cố tóc 
thơm và Hai ông vua giao chiến của người Thái, Chùng Rtìk của người Kor, Rok vù 
Xét cùa người Bana, Đơm Tơrit cùa người Katu, Azit đánh bại đại hàng của người 
Giarai... Một loại khác gắn với trình độ xã hội đã phân hóá giai cấp như Xin Xay 
của người Lào, Xen Xè Ki, Thạch Sanh chém chằn của Campuchia, Ramayana của 
Ấn Độ. ‘ • 

Truyện Thạch Sanh của người Việt thuộc loại truyện kể dưới, ở dây còn xuất 
hiện gã lái buôn Lý Thông xảo quyệt, sản phẩm của quan hệ giai cấp đã phức tạp. 
Nhưng trong truyện cũng có những mô típ có nguồn gốc từ một thực tế xã hội cổ 
hơn. Có thế là truyện đã trải qua nhiều biến đổi, qua nhiều thời đại. Hai mô típ cổ 
nhát là "dũng sĩ diệt trăn tinh" và "dũng sĩ diệt đại bàng cứu người đẹp" (...). ở 
dạng truyện đưọc kể như ta biết, các mô típ trên của truyện Thạch Sanh đã được cải 
biến để mô tả tượng trưng các lực lượng xấu và ác trong thiên nhiên và xã hội mà 
Thạch Sanh như một dũng sĩ đã chiến đấu chống lại, vì cuộc sống yên vui của xóm 
làng và hạnh phúc của con người. 

Nhân vật dũng sĩ trong truyện cổ tích Thạch Sanh mang nhiều nét của nhân vật 
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dũng sĩ trong sử thi dân gian thời thị tộc bộ lạc, lại cũng có những nét của loại mhân 
vạt nghèo khổ, hiền lành, thật thà, trải qua nhiều gian truân, cuối cùng trỏ nên 1 cao 
sang, hạnh phúc. Những gian truân Thạch Sanh phải trải qua dược mô tá qua đđề tài 
tranh công, ơ đây, nhân vật Lý Thông đại diện cho sự bất công, cho cái ác và* xấu 
trong xã hội. 

(Lại Nguyên Ân, Từ điển Vân học Việt Nam, NXB Ciiáo dục, 11999) 

* Tiếng đàn là bằng chứng của haị tấm lòng cảm thông. Tiếng đàn khơi gợi tình 
yêu chân thành say đắm. Tiếng đàn làm cho người câm biết nói. Tiếng đàn làim rõ 
được trắng đen. Tiếng dàn là tiếng tơ lòng mà cũng là tiếng nói của chân lí. Tiếng 
đàn lại có một sức mạnh thần kì hơn nữa khi quân ngoại xâm kéo đến, Thạch ÍSanh 
đã dạo đàn lên. Tiếng đàn làm cho giặc khủng khiếp, thấy được gây sự đánh nhiau là 
vô ích. Chúng xin đầu hàng. Tiếng đàn hoá thành một lợi khí dẹp yên mọi nguy nam. Đó 

là tiếng đàn địch vận. Thạch Sanh biết dùng âm hhạc để chinh phục lòng người.. 

/ ■ , 

(Vu Ngọc Khánh, Bình giảng thơ ca - Truyện dân ỉgiơỉì, 

NXB Giáo dục, 1 998) 

* Có thể nói trong những nhân vật chính diện mà truyện cố tích Việt Nam đã 

xây dựng, Thạch Sanh là hình tượng đẹp nhất, phong phú nhất, hoàn hảc nhấit, do 

dó cũng tiêu biểu.nhất. Đối lập với Thạch Sanh, Lý Thồng cũng là hình tượng mhân 

vật phản diện, xấu xa ghê tởm nhất, tập trung nhiều nhất những âm mưu và hanh dộng 

khôn khéo thâm độc, tàn bạo mà hầu như không một nhân vật phán diện nào trong 

truyện cổ tích Việt Nam có thể sánh được. 

» 

(Hoàng Tiến Tựu, Vân học dân gian Việt. Nan, Tập //, 

NXB Giáo dục. H. 1 998) 

* s° với những truyện cổ tích quen thuộc trong kho tàng văn học dân gian Việt 
Nam như Chừ Đồng Tử, Tấm Cám , Cây khế\ Trấu cưu , Sọ'Dừa..., truyện cổ tích 
Thạcịi Sanh cỏ nội dung, kết cấu, số phận, tính cách nhân vật phong phú đa dạng 
'hơn nhiều. Nhân vật Thạch Sanh trong truyện vừa mang những nét đặc trưng của 
các nhan vật dũng sĩ trong anh hùng ca thời thị tộc - bộ lạc, vừa có những nét tính 
cách và số phận tiêu biểu cho loại nhân vật trong cổ tích thần kì ra đời troig xà hội 
có giai câp-và đấu tranh giai cấp. Vì thế Thạch Sanh vừa là biểu tượng cho con 
người lương thiện, nêu cao điều thiện đế đấu tranh diệt trừ cái ác, vừa là rgựời anh 
hùng tài năng, trí dũng vẹn toàn chiến đấu chống ngoại xâm, giữ yên bờ :õi. Đỉnh 
cao của phẩm chất nhân nghĩa, anh hùng trong Thạch Sanh phải chăng là iếng dàn 
và niêu cơm? Kéo tấm màn.huyền thoại, hoang đường, sương khói kì <0 của trí 
tưởng tượng dân gian, chúng ta nhìn thấy dược những chứng tích lịch sử, iing nghe 
được những tiếng nói cha ông về khát vọng hoà bình, no ấm từ ngàn đời lay vong 
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lại. liếng đàn Thạch Sanh hay chính là văn hoá, văn học nghệ thuật Việt Nam có 
knả nang hóa giải mọi bi kịch? Niêu cơm Thạch Sanh hay chính là hạt thóc, nổi 
cơm, của cải vật chất trên mảnh đất Việt Nam đã từng nuôi lớn dân tộc, đã từng 
chiên tháng ngoại xâm và sẽ mãi mãi đem lại ấm no, hanh phúc cho mỗi gia đình, 
cho moi ngươi Việt Nam chúng ta? ôi, tiếng đàn kì diệu, niêu cơm nhó bé mà có 
sức chứa vỏ hạn, vô biên, đáng yêu, đáng nhớ làm sao! 

(Vũ Dương Ọuỹ-Lê Bảo, Bình giảng Vãn ổ, Sđd) 

* Chống xâm lược là nội dung mang tính dân tộc, là sự giải quyết mầu thuẫn 
giữa dân tộc này với dân tộc khác. Nhưng lí do dản đến xâm lược là để phan dối 
một cuộc hôn nhân không "môn đăng hộ đổi", giữa một người nghèo với một người 
giàu, dế "con vua thì lại làm vua" theo luật lệ của xã hội phong kiến thì sự xâm lược 
và chống xâm lược theo chúng tôi đó là một phương diện của mâu thuẫn và đấu 
tranh xã hội. Nói cách khác, thực chất của cuộc dấu tranh chống xâm lược trong 
truyện Thạch Sanh là sự phản ánh cuộc đấu tranh xã hội, chủ đề quen thuộc- và nối 
bật trong truyện cổ tích. 

(Nguyễn.Bíth Hà, Thạch Sanh và kiểu truyện dũng sĩ 
trong truyện cổ Việt Nam và Đỏng Nam Á, NXB Giáo dục, 1998) 

c. LUYỆN TẬP 

1. TRẮC NGHIỆM 

Chọn dáp án dủng bằng cách khoanh tròn vào chữ cái dứng dầu câu trả lời. 

/. Thạch Sanh thuộc thẻ loại truyện cổ tích nào? 

A. Cổ tích sinh hoạt. B. cổ tích thần kì. c. cổ tích về loài vật. 

2. Nhân vật Thạch Sanh thuộc kiểu nhản vật nào sau dây? 

A. Nhân vật thông minh. 

B. Nhân vật bất hạnh: Người có hình dạng xấu xí. 

c. Nhân vật dũng sĩ. 

L 7 hạch Sanh hộc lộ những phàm chất nào qua những chiến công chàng dạt 
át ọc ? 

A. Thật thà, chất phác, giàu lòng thương người, có tài năng và dung cảm phi 
nường, có lòng nhân đạo, khoan dung. 

B. Thật thà, dũng cảm. 

c. Có nhiều tài năng kì lạ, có lòng thương người. 

D. Thông minh, hiếu thảo. 
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4. Nhận xét nào sau đáy đúng vẻ nhân vật Lý Thông? 

A. Là nhân vật chính diện, có nhiều phẩm chất tốt đẹp. 

B. Là nhân vật phản diện, tính toán, gian giảo, bất tài. 
c. Là nhân vật phản diện, ngu dốt và keo kiệt. 

5. Những vật thần kỳ nào xuất hiện trong truyện Thạch Sanh? 

A. Cây sáo thần, cây cung thần. 

B. Cây búa thần, cây đàn thần. 

c. Bộ cung tên bằng vàng, cây đàn thần, niêu cơm thần. 

D. Cây dàn thần, niêu cơm thần. 

6. Chi tiết mẹ con Lý Thông bị sét đánh chết, rồi bị hoú kiếp thành bọ hung (CÓ 
ỷ nghĩa gỉ? 

A. Mẹ con Lý Thông không xứng đáng được sống. 

B. Mẹ con Lý Thông phải bị trừng trị như vậy mới đích đáng. 

c. Thể hiện quan niệm của nhân dân ta: Cái ác phải bị diệt trừ tận gốc. Tuy (iưọc 
Thạch Sanh tha tội nhưng tội ăc của chúng trời không dung, đất không tha. 

D. Kết hợp cả A, B, c. 

7. Qua cách kết thúc truyện Thạch Sanh , nhân dán ta muốn thể hiện điều gì? 

A. Mơ ước về công lí xã hội: ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác. 

B. Mơ ước về một sự đổi đời: người nghèo khó, bất hạnh sẽ có dịa vị, có cuọc 
sống tốt đẹp, hạnh phúc. 

c. Mơ ước về một cuộc sống yên bình, cỏ người tài giỏi, dũng cảm, đại diện cho 
nhân dân làm chủ đất nước. 

D. Kết hợp cả A, B, c. 

II. Tự LUẬN 

i 

L Nhân vật Thạch Sanh để lại trong em những ấn tượng, cảm xúc gì? Viết (loạn 
văn nêu những cảm nghĩ của em về nhân vật này sau khi học xong truyện. 

2. Lý Thông là nhân vật như thế nào? Theo em, tác giả dân gian xây dựng nhân 
vật Lỷ Thông nhằm mục đích gì? 

3. Chi tiết nào trong truyện để lại cho em nhiều ấn tượng nhất? Vì sao? 
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EM BÉ THÔNG MINH 


A. KIÊM THỨC Cơ BẢN 

t 

I. NHUNG VẤN ĐÊ CHƯNG 

Em X' thông minh là một truyện cố tích sinh hoạt, kể về nhân vật thông minh, 
mộ)t kku nhân vật rất phố biến trong truyện cổ tích Việt Nam và thế giới. Truyện 
gầm nhi' không có yếu tố thần kì, được cấu tạo theo lối "xâu chuỗi" gồm nhiều máu 
chiưyện - nhân vật chính trải qua một chuỗi thử thách (ở đây là những lán thách đố), 
từ đó hện lên sự thông minh, tài trí hơn người. 

II. bội DƯNG Cơ BÁN 

1. Nài dung khái quát 

Trmện kể về một em bé có trí thông minh hơn người, vượt qua dược những thử 
tháich kiồ khăn bàng trí tuệ dân gian. Truyện dề cao trí khôn dân gian® trí khôn kinh 
nglhiộm tạo nên tiếng cười vui vẻ, hồn nhiên, chất phác nhưng không kém phần 
thâmi thíy cùa nhân dân trong cuộc sổng hằng ngày. 

2. Nlững kliía cạnh chính 

a. En bé thông minh: người nhà vua tìm kiếm. 

Viêi quan được nhà vua phái đi tìm người tài giỏi đã di nhiều nơi nhưng vấn 
chưa tìn dược người thật sự thông minh. Đến khi gặp em bé, qua câu đố - dáp, viên 
quan đỗ thấy tài trí hơn người của'em. Sự thống minh của em bé thể hiện ở chỗ: Em 
hò* lại chiến viên quan không thế trá lời được. Điều kiện đế em giải câu dố trâu 
một ỉìgcy cày đừợc mấy đường không được thoả mãn, em bé đã giành thế chủ dộng 
và thám cuộc. Rõ ràng dặt ra câu hỏi dể hơn trả lời, nhất là những câu hòi oái oảm 
như của viên quạn nọ. 

X 

b. Tií thông minh cứu dân làng. 

Nhà vua thử dể khẳng định trí thông minh của em bé. Câu đố lần này do vua đặt 
ra còn cái oăm hơn, hơn nữa lại liên quan đến cả dàn lằng, nếu không có trí tuệ hơn 
người tlì không thể giúp dân làng thoát tội được. Cậu bé đã bộc lộ trí thông minh ở 
chỗ: khm khéo khiến vua phải nói ra sự vỏ lí trong câu đố của mình. Nhờ vậy, dân 
làng err thoát tội. 

c. Tr thông minh của em bé còn được bộc lộ qua việc vua thử thêm một lần nữa: 
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Đưa một con chim sẻ, bắt dọn thành ba cỗ thức ăn. Em bé lại chí ra khả năng khuông 
thể của câu đố: nếu rèn cây kim thành con dao thì em sẽ mổ thịt chim. 

d. Trí thông minh cứu.nguy cho đất nước: Để khẳng định trí tuệ của em bé,, lác 
giả dân gian không dừng lại ở nhũng câu đổ, thử thách của vua quan. Nhân dãn làm 
nổi bật trí tuệ ấy qua việc giải câu đố cùa sứ thần nước lớn. Trong khi vua quan đều 
bất lực, cậu bé chỉ cần hát một bài đồng dao đã có thể giải được câu đố. Cậu dã biết 
vận dụng kinh nghiệm dân gian đúng lúc, đúng chỗ đế có thể gỡ được những khó 
khăn tường chừng không gỡ nổi. 

III. ĐẶC SẮC NGHỆ THUẬT 

- Sừ dụng biện pháp dùng câu đố để thử tài nhân vật, một biện pháp quen thiuộc 
trong truyện dân gian. Qua hình thức dùng câu đố, tài năng, phẩm chất của nhâm vật 
được bộc lộ; cốt truyện, tình huống triiyện phát triển, tạo sự hấp dẫn cho người nghe. 

- Sử dụng biện pháp tăng cấp rất thành công: 

+ Lần thứ nhất chí là câu đố vồ thưởng vồ phạt của viên quan. Để làm nổi bặit trí 
thông minh của em bé, tác giả dân gian chi so sánh em với người cha của mình (thể 
hiện'quan niệm "Con hơn chư là nhà có phúc"). 

+ Lần thứ hai là câu đố của nhà vua ra cho cả dân làng, liên quan đến số phậ.n cá • 
làng. Để làm nối bật trí thông minh của em, tác giả so sánh ém với toàn thể dân làng. 

+ Lần thứ ba là câu đố cùa vua ra trực tiếp cho hai cha con em. Lần này, em bé 
phải đối mặt với nhà vua (người dược coi íà cỏ trí tuệ cao nhất trong truyện nãy ). 

+ Lần thứ tư là câu đố của sứ thần nước lớn. Để làm nổi bật trí thòng minh của 
em, tác giả dân gian đã so sánh em với vua và toàn thể triềù đình, những ông trạng, 
những nhà thông thái... Chẳng cần suy nghĩ nhiều, em đã tìm ngay dược lời giải, 
hơn nữa lại vừa chơi vừa giải đố. 

B. KIẾN THỨC Mỏ RỘNG, NÂNG CAO 

* Truyện không có yếu tố thần kì. Không có ông Tiên, ồng Bụt...hoặc các vật 
thiêng phù trợ. Nhân vật tự lo liệu lấy số phận, khẳng định phẩm chất của mình 
thông qua những ứng xử cụ thể. ITiời gian, khôiìg gian trong truyện gần giống với thực 
tại. Tư duy lôgie dược tăng cường, nhân vật chủ dộng hơn. 

(Trần Gia Linh, Truyện dân gian Việt A 'am, Sđd) 

* ...Cậu bé được xem là nhân tài, được phong trạng nguyên không qua tuyển chọn 
bằng thi cử, hoặc đánh giá qua vãn chương chữ nghĩa... Kiểu nhân vật này tiêu biểu cho 
trí khôn dân gian. Trí khôn dân gian là trí khồn kinh nghiệm, là trí khốn được đúc 
kết từ hoạt động thực tiễn và luôn luôn được ứng dụng trong đời sống thực tế. 

(Đỗ Bình Trị, Dần theo Trần Gia Linh . Truyện dan gian Mệt A 'am, Sđd) 
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c LUYẸNTẠP 

1. TRẮC NGHIỆM 

Chọn dấp án đúng bàng cách khoanh tròn vào chữ cái dứng đầu càu trá lời. 

/. Trí thông minh của nhan rật em bé trong truyện Em bẻ thòng minh (lược 
tboc lờ bằng hình thức nào? 

A. Hình thức thi cử. c. Dùng câu đố dể thừ tài. 

B. Dân làng tiến cử. D. Tự tiến cử. 

2. Kiến thức trong những làn thứ thách áy lả những kiến thức như thế nào? 

A. Kiến thức Hán học. 

B. Kiến thức, kinh nghiệm dân gian, 
c. Cả Á và B đều sai. 

3. Nhận xét nào sau đảy đúng vê những lần thử thách tài trí của em bé? 

i 

A. Lần đố sau có nội dung khó hơn lần dô trước. 

B. Lần. đố sau có đối tượng ra câu đố cao hơn lần đố trước. 

c. Lần đố sau có đối tượng tham gia trả lời nhiềti hơn lần đố trước. 

D. Kết hợp cả A; B, c. 

\ 

4. Cách giải cáu đô của em bé cỏ gì lí thủ? 

A. Đấy thế bí về phía người ra câu đố. 

B. Làm cho họ tự thấy diều mà họ đố thật phi lí. 

c. Dùng kinh nghiêm dân gian rất giản dị để trả lời câu đố tưởng chỉmg rất hóc búa. 

D.. Kết hợp cả A, B, c. 

9 

5. Đáp án nào sau đây nêu đẩy (lủ nhất ý nghĩa truyện Em bẻ thòng minh? 

A. Đề cao sự thông minh của con người. 

B. Ca ngơi trí khôn dân gian. 

c. Tạo tiếng cười sảng khoái, hồn nhiên. 

% 

D. Đề cao sự thông minh, trí khôn dân gian, từ dó tạo nên tiếng cười hổn nhiên, 
vui vẻ trong cuộc sống hằng ngày. 

ĩ 1..Tự LUẬN 

1. Theo em, truyện cổ tích Em bé thông minh có gì khác so với các truyện cổ 
tích khác? 

2. Viết đoạn vãn nêu lên những mong ước mà tác giả dân gian gửi gắm qua 
truyện này. 
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TRUYÊN NGU NGÔN 


Truyện ngụ ngôn là loại truyện kẻ, hãng ván xuôi hoặc vân vần, mượn chuyên vc{' 
lọùi vật, dồ vật hoặc vê chính con người đê nói bóng gió, kín dáo chuyện con nguới,, 
nhầm khuyên nhủ, răn dạy người ta bài học nào dó trong cuộc sống. 

Nhiêu cảu tục ngữ, thành ngữ dược rút ra từ những truyện ngụ ngôn. 


BẢNG THỐNG KÊ TÁC PHẨM 


sỏ TT 

Tác phấm 

Tóm tát nội dung- ý nghĩa 

1. 

Ech ngồi đáy giếng 

k 

• 

Qua chuyện một con ếch sống trong một mõi 
trường nhố bé, hiểu biết hạn hẹp mà huênh 
hoang, bị một con trâu dẫm bẹp, truyện cho ta 
nhiều bài học có ý nghía: 

- Mòi trường nhỏ bé, hạn hẹp làm hạn chế tầm 
hiểu biết. 

- Phái biết mở rộng tầm hiếu biết cùa minh. 

- Không được chủ quan, kiêu ngạo, coi thường 
những đối tượng xung quanh. 

- Khi thay đổi mỏi trường sống cần học hỏi đê 
thích nghi. 

ề 

.-'Phê phán những kẻ hiểu biết hạn hẹp mà huênh 
hoang kiêu ngạo, khuyên con người phải khiêm 
tốn, học hỏi thường xuyên. 

2. 

Thầy bói xem voi 

• 

Năm ổng thầy bói mù xem voi bằng cách mỗi 
ông sờ một bộ phận của con voi. Không tán 
thành với nhau về cách phán về voi, nãm ông 
đã xô xát, đánh .nnau toác đầu chảy máu. 
Truyện cho ta bài học: Muốn hiếu biết sự vật, 
sự việc phải xem xét chúng một cách toàn 
diện. Phải biết lắng nghe ý kiến cùa người khác. 
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X Đeo nhạc cho mèo Qua câu chuyện về cuộc họp làng chuột, ý tường 

deo nhạc cho mèo và việc thực hiện ý tướng ấy 
không thành, truyện khuyên nhủ người ta: 

- Luôn phải cân nhắc đến điều kiên và khả năng 
thưc hiên khi dự định làm một công việc gì đó. 

- Người thực hiện công việc phải có đủ phẩm 
chất và năng lực, nếu không sẽ thất bại. 

- Phê phán những ý tưởng viển vông, những kẻ 
ham sống sơ chết,.chí bàn mà không dám hành 
dộng, trút công việc khó khăn nẹuy hiếm cho 
những người dưới quyền. 

4. Chân, Tay, Tai, Mắt, 

Miệng 


Mượn chuyện Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng bất 
hoà với nhau, tấc giả dân gian muốn khuyên nhủ 
ta: 

Trong một tập thể, mổi thành viên không thể 
sống tách biệt mà phải nương tựa vào nhau, gắn 
bó với nhau để cùng tổn tại. Do đó phải biết hợp 
tác với nhau và tôn trọng công sức của nhau. 
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ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG 

Ạ. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

* 

I. NỘI DƯNG Cơ BẢN 

1. Nội dung khái quát 

Truyện kế về một con ếch, hiếu biết hạn hẹp mă huênh hoang, bị một con trâu 
dẫm bẹp. ( , 

2. Các khía cạnh chính ■ 

/ 

a. Một con ếch ngộ nhận: ; 

•> 

Sốngjâu trong-một rrỉôi trường nhỏ bé, hạn hẹp, tầm hiểu biết bị hạn chế, xung 
quanh lại toàn những con vặt nhỏ bé, ít ỏi, con ếch tưởng báu trời trên ílầiỊ chí bé 
bằng chkx vung, hơn nữa trong không gian hạn hẹp ấy, tiếng kêu của nó khiến mọi vật 
hoảng sợ nên nó'ngộ nhạn mình oa? như một VỊ chúa tể. 

b. Sự thay đổi mồi -trường sống: Trời mưa to, nước dâng lên, đứa ếch ta ra khỏi 
giếng - mỏi trường hạn hẹp dể đốn một mỏi trương rộng lớn hơn. Nhưng con ếch 
không hiếu điều dó. Nó không nhìn nhận dể thích nghi với môi trường mới mà vân 
giữ thói ngông nghênh cũ di lại nhang nháo, chả.coi ai ra gì, chảng dể mắi đến’ 
xung qúanh. 

c. Hậu quả: Bất ngờ, nó bị một con trâu giảm bẹp. Đây chỉ là chuyện ngẫu 

ề 

nhiên. Nhưng cái ngẫu nhiên ấy tl)ực ra là kết quả tất nhiên của thỏi kiêu căng, tự 
phụ đã thành bản chất của con ếch. 

d. Bài học: Từ chuyện một con ếch bị con trâu giảm bẹp (nghĩa đen) tác giả tỉân 
giati muốn nhắn nhủ tới người đọc, người nghe một bài học trict lí sâu sắc, giàu ý 
nghĩa. Dù sống trong mồi trường hạn chế cũng vẫn nên cố gắng mở lộng tám h CU 
biết. Hơn nữa, không nên kiêu ngạo, chủ quan, coi thường xung quanh. 

11. ĐẬC ĐIỂM NGHỆ THUẬT 

I 

Sử dụng nghệ thuật kể chuyện ngụ ngồn: mượn câu chuyện nhó về loài vật để 
đưa ra bài học rất có ý nghĩa dối với con người. 

Truyện có nhiều hình ảnh mang ý nghĩa tượng trưng sâu sắc. . 
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B. KIẾN THỨC Mỏ RỘNG, NÂNG CAO 

* Một loại truyện kể dân gian, thường kể chuyện về loài vật đé ngụ vào dó 
nhiững ý tưởng về xã hội con người. 

Do dụng ý mượn chuyện loài vật dể nói chuyện con người, truyện ngụ ngồn 
thưrờng hướng đến một luận đề rõ rệt, mồi truyện như là một án dụ diễn đạt những 
kimh nghiệm, tư tưởng triết lý của dân gian tương tự như tục ngữ (...). Truyện ngu 
ngcòn thường mang tính giáo huấn rõ rệt. 

' (Từ điển Ván học Việt Nam. Sdd) 

1 * . 

c. LUYỆN TẬP 

1. TRẮC NGHIỆM 

'Chọn đáp án đúng bằng cách khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu câu trả lời. 

/. Hình ảnh đáy giếng trong truyện cộ ý nghĩa gỉ? 

A. Một nợị ẩm thấp, tối tăm. 

B. Một không gian chật hẹp, không thay đổi, tượng trưng cho cuộc sống hạn 
hẹp>, dơn giản và trì trệ. 

c. Một nơi không thể thoát rađiíực. 

2. Con ếch đã ngộ nhận những gì? 

A. Tưởng cuộc sống và môi trường sống chí dơn gián như vậy. 

B. Tưởng báu trời trên đầu chí bàng cái vung. 

c. Tưởng nó là một vị chúa tể. 

D. KếthợpA, B,c. 

3. Vì sao ếch bị trâu dẫm bẹp? 

A. Vì trâu ghét thói kiêu ngạo của ếch. • . '• 

B. Vì quá sợ hãi trước môi trường sông mới. 

c. Vì chủ quan, kiêu ngạo, không chịu học hỏi và quan sát xung quanh. 

II. rƯLUẬN 

T Bài học mà truyện nêu ra .có ý nghĩa trong cuộc sống ngày nay không? Dựa 
vào đâu mà em có suy nghĩ như vậy? 
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THẤY BÓI XEM VOI 

V 

% 

A. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

I. NỘI DƯNG Cơ BÀN 

1. Nội dung khái quát 

Truyện kể về năm ông thầy bói xem voi. Mỗi ông sờ một bộ phận của voi rỏi cãi 
nhau, chẳng ai chịu ai, cuối cùng đánh nhau vỡ đầu chảy máu. Câu chuyện cho ta 
bài học về cách xem xét, nhìn nhận, đánh giá sự việc. 

2. Các khía cạnh chính 

a. Cách xem voi: 

Năm ông thầy bói mù, chưa biết hình thù con voi thế nào nên muốn được xem 
voi. Nhưng vì bị mù nên thay, vì quan sát bằng mắt, các thầy "xem" bằng cách "sờ" 
con voi. Con voi lại rất to nên mỗi thầy chí sờ một bộ phận của voi mà thôi. Naưng 
thầy nào cũng nghĩ mình đã xem đủ cả con voi rồi. Cách xem của năm ỏng thầy bói 
không phải là cách xem thông thường nên nhận thức của các thầy vổ con 'VO còn 
chưa đầy đủ. 

% 

b. Cách phán về con voi: 

Tuy thế, nhưng khi bàn tán với nhau về hình thù của con voi, các thầy lói ra 
nhận thức của mình về từng bộ phân của con voi mà cứ ngỡ là cả con voi. Ai cũng 
phủ nhận ý kiến của người khác, khăng khảng ràng mình đúng, Cách xem voi dã 
sai, nhưng cách phán vé voi cũng sai không kém: chú quan, sai lầm cho l ãng chi 
mình đúng. 

c. Cách xem voi, cách phán vé voi chính là cách nhận thức vé thế giới củi năm 
ồng thầy bói nói riêng, của con người nói chung. Đó là cách nhận thức phiến dện và 
sai lầm. Tưởng cái bộ phận là cái toàn thể, chủ quan cho rằng chỉ mình là đúng. Tuyên 
phê phán cách nhận thức về thế giới của năm ồng thầy bói. 

d. Bài học: 

Từ chuyện "xem voi" của năm ông thầy bói, tác giả dân gian muốn nhắn gri tới 
người nghe một bài học: Muốn hiểu đúng về bản chất các sự vật hiện tượng trong 
thế giới xung quanh cần xem xét toàn diện, tránh thái độ chù quan, phiến diệr. 
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II. ĐAC SẮC' NGHỆ THUẬT 

- Mượn một câu chuyện nhó, kế một cách ngán gọn nhưng khiến người dọc phai 
suy ngẩm, từ dỏ rút ra bài học sàu sác. 

- Sừ dụng yếu lố gây cười (sờ voi, cách phán vé voi, so sánh VOI với các đồ vật 
quen thuộc, cài nhau, đánh nhau... ) dể giúp người đọc nhận thức dược sự chủ quan, 
phiến diện trong việc tìm hiểu thế giới xung quanh dể bị dem ra làm trò cười cho 
thiên hạ. 

B. KIẾN THỨC Mỏ RỘNG, NÂNG CAO 

* Truyện Thầy húi .\cm VOI neu lên một vấn đề khác của nhặn thức luận, vấn đề 
nhận thức chinh thè và bộ phận của sự vật. ớ dây mỏi anh xẩm (hay thầy bói) đều 
chí quan sát dược một phần nhỏ của con voi (vòi, ngà, đuôi, tai, chân). Thế nhưng 
anh nào cũng cho là minh nắm dược chân lý và họ dã đánh'nhau vì ngộ nhặn. 

(Hoàng Tiến Tựu, Vân học dán gian Việt Nam, Scìd) 

* Thầy bói cãi nhau vi các thầy mù. không nhìn dược toàn diện. Các thầy lại 
khăng khang giữ ý kiến cho minh là đúng, như vậy là vì các thầy chủ quan. Nhìn sự 
vặt mà phiến diện, chủ quan thì làm sao thấy đúng dược. 

(Vũ Ngọc Khánh, Bình giảng thơ cư - Truyện dàn gian , Sdd) 

c. LUYỆN TẬP 

I. TRẮC NGHIỆM . 

Chọn dáp án đúng bằng cách khoanh tròn vào chữ cái dứng dầu câu trả lời. 

1 . Cách xem voi của các thấy hói có gỉ khúc thường? 

A. Chí xem một bộ phận của con voi. 

B. Xem bàng cách sờ. 

c. Mỗi thầy sờ một bộ phận của con voi nên không thầy nào nhận thức giống 
tháy Itào. 

D. Khổng có gì khác thường. 

2. Thái đô của các thấy bói khi phán vê voi là thái độ gì? 

A. Lang nghe, học hỏi. 

B. Khiêm tốn tiếp thu ý kiến của người khác, 
c. Tự tin vì biết chắc mình đúng. 

0. Khăng khăng cho mình là đúng, phủ định ý kiến của người khác. 
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3. Truyện Thầy bói xem voi phê phán, chế giễu điều gì? 

A. Chế giễu sự khiếm khuyết về thể chất. 

B. Chế giễu sự khiếm khuyết về nhận thức, 
c. Chế giễu thói chủ quan, tự phụ. 

D. Chế giễu sự tự ti, thiếu chủ kiến’trong nhận thức. 

II. Tự LUẬN 

ề 

ề 

Nhận thức theo kiểu Thầy bói xem voi sẽ dẫn đến những sai lầm gì trong cuộc 
sống? Kể ra một trường hợp nhận định, đánh giă theo kiểu Thầy bói xem voi và hậu 
quả của sự đánh giá sai lầm đó. 



ĐEO NHẠC CHO MÈO 

ế 

I 

Ai. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

I. NHŨNG ĐIÊU CẦN CHÚ Ý 

Deo nhạc cho mèo gốc là truyện của Ê-dôp, một nhà kế chuyện ngụ ngôn nổi 
tiiếng của I ly Lạp sống vào khoáng thế ký VII - thế kỷ VI - Tr. CN. 1 ác giả Nguyên 
Văn Ngọc dã dựa vào đó phóng tác, mờ rộng thêm ngụ ý của truyện. 

II. NỘI DUNG Cơ BẢN 

1. Nội dung khái quát 

- Qua việc miêu tả sinh dộng, sâu sắc làng chuột và từng loài chuột, qua câu 
clhuyện về ý tưởng Đeo nhạc cho mèo củá làng chuột, truyện khưyênnhủ người la 
liaôn phải cân nhắc đến điều kiện và khả năng thực hiện khi dự định làm một công 
viiệc nào đó. Truyện còn phê phán những ý tưởng viển vông, những kẻ ham sống sợ 
clhết, chí bàn nùi không dám hành dộng, trút công việc khó khăn nguy hiểm cho 
người dưới quyền. 

2. Nlụrng kliía cạnh chính 

a. Cánh họp làng chuột: 

• a 1. Khí thế hăng hái: 

Ngay từ dầu truyện, người đọc dã cảm nhặn được khí thế hăng hái của cư dân họ 
gấm nhấm. Ây là có hai cuộc họp liên tiếp diễn ra. Vì giận mèo nên chúng đồng 
tâ m nhất trí, tụ họp nhau lại thành một "làng" để bàn kế sách tránh tai vạ bị mèo ăn 
thịt. Cuộc họp thật đồng đủ họ nhà chuột. Từ chú chuột cống ãn trên ngồi trốc đến 
chuột chù hôi hám tầm thường đều có mặt. Không khí càng hăng hái hơn khi chuột 
Cống đua ra ý tưởng đeo nhọc cho mèo. Cả láng chuột nghe nói, clẩu mõm, quật 
đuôi, dếu lấy lùm phục cái cáu chí lý của ông Cống và đồng thanh ưng thuận . Khi 
nhạc dã kiếm dược rồi, làng chuột lại họp để bàn việc thực hiện ý tưởng trong cuộc 
họp trước. Cả làng chuột vỏ cùng phấn khởi: Con nào con nấy lao xao hớn hở. 

• ễ 

Nhưng khí thế hăng hái ấy chẳng kéo dài là mấy... 

a 2. Không khí cãng thẳng: Khi được hỏi, ai sẽ là người thực hiện nhiệm vụ deo 
nhạc cho mèo thì cả hội dồng im phàng phắc, không một cái tai nào nhích, một cái 
rống nào nhe. Ta thấy sự sợ hãi bao trùm cả làng chuột, trái hẳn với không khí ồn 
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ào, hăng hái lúc trước. Việc chuột Cống, chuột Nhát bao biện, từ chối trách nhiộệm 
lại càng thể hiện-cái lo âu, sợ hãi đến hèn nhát của làng chuột. 

* Như vậy, cánh họp làng chuột với không khí dối lập ấy dã thế hiện sự viiến 
vông của ý tưởng, sự hèn nhát của hội dồng chuột, nói thì giòi nhimg làm thì không dánn. 

b. Chán dung vé những hạng dán làng chuột: 

Truyện miêu tả rất sinh động các loại chuột. Dường như mỗi loài chuột ám cchỉ 
một loại người nào đó trong xã hội cũ. Làng chuột được gọi là lủng dùi rủng, kđiiv 
đổng thanh ưng thuận thì cả làng dấu mõm, quật duôi\ lúc sợ hãi thì cả hội đóng im 
phàng phắc, khống một cúi tai nào nhích, một cái răng nào nhe cả. Tai khổng nhíích 
như chưa nghe thấy, răng không nhe vì sợ phải nói. 

Chân dung từng loài hiện lên càng sinh động: 

- Anh Chù: địa vị thấp nhất, đặc điểm là hỏi thành câu ca, ụĩ Ị ỉ nói, ì ạch \vác ' 
nhạc đi tìm mèo, nhưng cũng vô tích sự, thấy mèo thì hèn nhát bỏ chậy. 

- Chú Nhắt: vai cao hơn một chút, láu lỉnh, đùn dấy việc cho người khác. 

- Ông Cống: vai vế cao nhất, oai vệ nhất. Khi nói thì lên giọng trống riiỉign ỉìh 
béo tốt. Vì là ké đề ra kế sách nên ông Cống được làng cắt cử thi hành. Thê nhưmg 
ông từ chối, bên trong thì sợ nhưng vẻ ngoài thì ra bộ bệ vệ, kẻ cả. Đó là hình ả,nh 
những kẻ giả dối, dùng cái vẻ sang trọng bên ngoài để che đậy sự tính toán hèn nhát 
bên trong. 

* Cảnh họp làng chuột và bức chân dung từng loài chuột được miêu tả sinh độing 
khiến người đọc thấy đó chẳng khác gì cuộc họp "việc làng" ở nông thôn Việt Niam 
thời phong kiến; mỗi loài là hiện thân của một loại người trong xã hội ấy. 

III. ĐẶC SẮC NGHỆ THUẬT 

• • • # 

Với tài quan sát, lối kể chuyện sinh động, tác giả đã dựa trên truyện ngụ ngôn 
E~dôp để kế lại khiến câu chuyện trở nên gần gũhvà phù hợp với xã hội Việt Níam 
thời phong kiến. 

Tác giả còn sử dụng nghệ thuật gây cười (trong việc miêu tả cảnh họp làng 
chuột, chân dung từng loại chuột, cảnh chuột Chù vác nhạc đi tìm mèo) tạo tiêng 
cười châm biếm khiến bài học sâu sắc hơn. 

B. KIẾN THỨC MỞ RỘNG, NÂNG CAO 

* Truyện này còn có tên Đem chuông buộc cổ mèo. Ta .có câu thành ngữ Họp 
như hội dồng chuột để chỉ những cuộc họp của bọn cường hào, lí dịch nơi đình 
trung xưa, chuyên nói suông mọi việc, bàn đến việc cụ thể thì trốn tránh như chuột. 

... Đeo nhạc cho mèo cũng nói tới hội đồng chuột vừa ngu dốt, vừa sợ chết thì 
dù có đông đến bao nhiêu cũng không thể làm việc lớn được. 
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... Mượn hình ánh làng chuột các tác giả dân gian nêu lcn một bài hoc kinh 
nghiệm sống, ai ai cũng thê rứt ra: Bàn chất là nhút nhát, hòn hạ, ham sống sự chết 
thí dù có số lương dông cũng không làm dirơc viêc lớn. 

. • ^—• L. • • 

(Trấn Gia Linh, Vờn học dìm gian \ "lệt Nam , Sđd) 

c. LUYỆN TẬP 

1. TRÁC NGHIỆM 

Chọn đáp án đúng bằng cách khoanh tròn vào chừ cái dựng đẩu câu trá lời: 

/. Y tưởng Đeo nhạc cho mèo là một ý tưởng như thế nào? 

A. Là một ỷ tưởng hay, dẻ dàng thực hiện. 

B. Là một ý tưởng giúp chuột tránh khỏi tai vạ bị mèo ăn thịt nhưng khó thực hiện, 
c. Là một ý tưởng viển vông vì không thế thực hiện được. 

• ^ o L.’ • . • t 

D. Là một ý tương không hay. 

2. Cảnh hai lấn họp làng chuột diễn ra trong không khí như thế nào? 

A. Rát tưng bừng, nhộn nhịp, háo hức. 

R. Rất trang nghiêm, nghiêm túc. 

0. Rất căng thẳng, nặng nồ. 

ề 

r>: 0 lẩn thứ nhát và dầu cuộc họp lán thứ hai rất hãng hái nhưng cuối cuộc họp 
lại. vô cùng căng tháng. 

3. Nhận xét nào sau dây đấy đủ nhất vê nhận vật chuột Cống? 

A. Béo tốt, đường bệ. 

R. Có uy thế trong làng chuột. 

c Rát ranh mãnh, lấn cá. 

% 

D. Béo tốt, dường bệ, cỏ uy thố nhưng thực chất là kẻ giá dối, ham sống sợ chết, 
hen nhát. 

4. Nhàn vật chuột Clĩừ được miêu tả nhằm mục dích gì? 

A. Qua dó khắc hoạ chân dung về lớp người thấp kém nhất trong xã hội. 

R. Thể hiện sự dối lập nhàm tô dậm tính cách nhân vật chuột Cống. 

c. Hoàn chính bức tranh làng chuột: Là kẻ thấp kém nhất, phái nhận việc mà 
kiông con nào dám nhận nhưng cũng lại hèn nhát, không làm dược việc. 

D. Kết hợp cá A, B, c. 

II. TỰ LUẬN 

1. Nhận xét về tính cách từng loại chuột được miêu tả trong truyện. 

2. Truyện cho ta những bài học gì? 



CHÂN, TAY, TAI, MẢT, MIỆNG 

{ 

y • 

■ 0 

A. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

I. NÔI DƯNG Cơ BẢN 

1. Nội dung khái quát 

V 

Truyện kể vé sự bất hoà giữa năm nhân vật: Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng qua đó 
nêu ra bài học: Trong một. tập thể, mỗi thành viên không thế sống tách biệt mà phải 
nương tựa vào nhau, gắn bó với nhau để cùng tồn tại. Do đó phải biết hợp tác với 
nhau và tồn trọng công sức của nhau. ' 

2. Các khía cạnh chính 

a. Mỏi bất hoa giữa Chân, Tay, Tai, Mắt với Miệng: 

Một ngày, do mới chi nhìn thấy vẻ bề ngoài cống việc từng bộ phận phải là.m, 
Tay, Chân,/ĩai,'Mắt nhận thấy họ làm việc mệt nhọc c/nanh nãm, còn lão Miệng 
chắng làm gì cà, chỉ ngoi an không nên họ quyết định dừng làm gì dể cho lão 
Miệng ăn nữa. Theo cách nhìn này, bốn nhân vạt Chân, Tay, Tai, Mắt phải phuc vụ 
cho Miệng, còn Miệng hưởng thụ tất cà. 

Thực ra, mối bất hoà, lòng ghen tị ấy xuất phát từ cái nhìn bề ngoài mà chưa 
nhìn ra sự thống nhất chặt chẽ bên trong. Đến khi, tất cả đệu mệt mòi thì họ mới 
nhận ra sự thống nhất ấy: lão Miệng CÓ việc là ăn dể nuôi dưỡng toàn bộ cơ thể. 
Ọho lão Miệng ăn rồi, Chân, Tay, Tai, Mắt, .Miệng đều cảm thấy đỡ mệt nhọc, 
khoan khoái. Rút ra bài học, từ đó họ sống hoà thuận với nhau. 

b. Bài học: 

♦ 

Câu chuyện về mối bất hoà giữa các bộ phận trong cơ thể là câu chuyện có ý 
nghĩa sâu sắc. Các nhân vật trong truyện chính là những sáng tạo nghệ thuật dặc 
sắc về mối quan hệ giữa cá nhân với cộng đồng, giữa các cá thể với một tập thể (ớ 
đây lại là một tập thể gắn bó mật thiết, chặt chẽ với nhau). Qua truyện, tấc gia dân 
gian giúp người nghe thấy được: 

- ơ đời, mỗi người có một vai trò, vị trí riêng trong cộng dồng. Tuy khác nhau 
về nhiệm vụ nhưng tất cả dều có mối liên hệ, gắn bó chặt chẽ với nhau. 

54 



- Trong cộng đồng, quan hẹ giữa các thành viên vừa là bố sung vừa là hô trơ cho 
nhau nên không được ghen tị hay coi thường công sức của người khác. Nếu ghen tị 
có thể hai mình và cá tập thế. 

III. ĐẶC SẮC NGHỆ THUẬT 

- Tác giả khéo léo tường tượng ra câu chuyện về mối quan hệ giữa các bộ phận 
trong cơ thể dể nêu lên bài học có ý nghía. 

- Cách kể chuyện sinh động, hấp dẫn, sự quan sát, miêu tả đúng với đặc diêm 
từng bộ phận của cơ thể. 

B. KIẾN THỨC Mỏ RỘNG, NÂNG CAO 

:|:, Truyện ngụ ngôn còn gọi là truyện ngụ ý, một loại truyện chứa đựng quan 
niệm vé triết lí đạo đức, những bài học đấu Jtranh giai cấp hay những kinh 
nghiệm sống đã được tổng kết trong những sự tích hoàn toàn tưởng tượng. Nhân 
\ật cùa truyện thường là những con vật, những dồ vật, kê cả bộ phận của thân 
thê con người. Mượn chuyện loài vật nhưng dể nói chuyện con người. Ớ truyện 
rày, Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng đã được nhân hoá. 

(Trần Gia Linh, Truyện dâu gian Việt Nam , Sđd) 

c. LUYỆN TẬP 

1. TRẮC NGHIỆM 

Chọn dáp án đúng bằng cách khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu câu trá lời. 

/. Việc Chán, Tay, Tai, Mắt ghen tị vói lão Miệng có lí không? 

A. Có lỵ vì lão Miệng chí án còn Chân, Tạy, Tai, Mắt phải làm việc để phục vụ 
ão Miệng. 

B. Hoàn toàn vô lí. 

c. Nhìn bề ngoài thì thấy có lí, nhưng thực chất lão Miệng ãn cũng là một cồng 
việc để nuôi dưỡng cơ thể. . 

2. Chi tiết nào thẻ hiện việc chống lại lão Miệng của Chán, Tay, Tai, Mắt? 

A. Cô Mắt than thở với cậu Chân, cậu Tay. 

B. Rù bác Tai đến nhà lão Miệng. 

C. Cả bọn kéo nhau đến nhà lão Miệng không chào hòi, nói tháng- với lão: "Từ 
nay chúng tôi không lùm đê nuôi ông lìữa" rối cả bọn kéo nhau về. ‘ 



3. Chân , Tay, Tai, Mắt dã nhân được hài học gi khi không làm việc cho lão 
Miệng ăn? 

A. Lão Miệng không vô tích sự như họ nghĩ. 

B. Không nên ganh lị với nhau; cần hợp tác mói tạo dưởc sức mạnh cho cộng 
dồng; cần tôn trọng cồng sức của người khác. 

c. Không làm cho lão Miệng ăn là hợp lí. 

11. Tự LUẬN • 

Qua truyện ngụ ngôn trên, em có suy nghĩ gì vệ mối quan hê giữá cá nhân với 
tập thể trong cuộc sống ngày nay? 



TRUYÊN CƯỜI 


Tiuvện cười là loại truyện về những hiện tượng dáng cười trong cuộc sòng nhâm 
tạo r<Ị cái cười. Hiện tượng dang cười lù những hiện tượng có tính chất ngược dò ặ i, 
lo hu lì, trái tự nhiên, thê hiện (ý hành vi, cứ chi. lời nói của người nào dỏ. Cúi cười 
dược tao ra do hàn thân những lìiệiì tượng dược kế vả do người dọc, người nghe 
phát hiên ra hiện tương ây. 

* 

Tì uyên cười thưởng rất ngắn vủ chửa dưng \ếu tố hất ngớ. 

Truyện cười vừa cỏ ỷ nghĩa mua vui vừa cỏ ỷ.nghĩa phê phún. Khi tạo ra những 

% 

tiêng cười mua vui hoặc phê phán, truyện cười dồng thỏi cũng gián tiếp hướng 
lìgưòi nglỉe, người dọc tới những diều tốt dẹp, dối lập với những hiện tượng dáng 
cười. Những truyện thiên vé ỷ nghĩa mua vui dược gọi là truyện hài hước. Nhũng 
truvện thiên vê ý nghĩa phê phán dược gọi là truyện cìịảm hiếm . 


BẢNG THỐNG KÊ CÁC TÁC PHẨM 


số TT 

Tên tấc phám 

Tóm tát nội dung - ý nghĩa 

% 

1 . 

Treo biến 

Qua câu chuyện hài hước nhẹ nhàng, ctí dỏm. 


• 

truyện Treo hiến giúp người đọc nit ra một bài 
học đó là khi được người khác góp ý chung ta 
không nên hấp tấp làm theo mà phải suy xét và 
tiếp thu có chọn lọc. 

2. 

Lơn cưới, áo mới 

Dựng lên tình huống về cuộc gặp gỡ giữa hai 

• 

* 

* 

Ị 

anh chàng có tính hay khoe, truyện Lợn cưới áo 
mới dã làm bật ra tiếng cười vui-vẻ. Qua đó tấc 
giả dân gian cung muốn phê phấn nhẹ nhàng. 
những người có tính xấu là hay khoe của. 
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í 

TREO BIỂN 


A. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

f ■- ■ 

I. NỘI DƯNG Cơ BẢN 

1. Nội dung khái quát f 

Người chủ hàng cá treo tấm biển: Ỡ dây cỏ bân cá tươi. Mỗi ngày một người 
góp ý anh ta bỏ đi một chữ. Sau ít ngày, anh ta cất luồn cái biển đi. Truyện tạo tiếng 
cười vui vé, CQ ý nghĩa phê phán nhẹ nhàng những người thiếu chủ kiến khi làm 
việc, không suy xét khi nghe những ý kiến khác. 

2. Các khía cạnh chính 

a. Tấm biển: Vì mục đích giới thiệu mặt hàng, chủ hàng cá cho treo tấm biển với 
bốn nội dung rất cần thiết: 

+ ơ đáy : thông báo địa điểm. 

4- Có bán : thông báo hoạt động của cưa hàng. 

+ Cá: thông báo loại mặt hàng. 

+ Tươi: thông báo chất lượng hàng. 

Tấm biển với những nội dung ấy không có gì thừa và đáng cười. Tiếng cườ, bật 
ra từ những chi tiết khác. 

b. Lời góp ỷ: Có bốn người góp ý. Xem ra lời khuyên của mỗi người đều có vẻ 
hợp lí. Tuy nhiên, họ chưa nghĩ đến vai trò của tấm biển là giới thiệu mặt hàng với 
những nội dung cần thiết. Người nào cũng lấy sự hiện diện ở cửa hiệu, trực tiếp 
nhìn, ngửi, xem xét mặt hàng của mình thay cho việc thông báo tự xa - chúc táng 
của tấm biển. Mặt khác, họ tách từng yếu tố ra khỏi nội dung tấm biển nên họ hấy 
thừa, trong khi các yếu tố ấy kết hợp với nhau sẽ có ý nghĩa giới thiệu mặt háng Vì 
vậy những lời góp ý ấy không phải là có lí. 

c. Cách nghe lời góp ỷ: 

Tiếng cười trong truyện bật ra không phải từ những lời góp ý mà từ cho người 
chủ hàng cá tiếp thu những lời góp ý ấy. Mổi lẩn nghe là một lần anh chàng ,ấ bỏ 
ngay" chữ ấy đi, khồng cần suy nghĩ gì thèm. Cuối cùng, anh ta cất luôn tấm >iển. 
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quen mất mục đích treo biến giới thiệu cửa hàng. Người góp ý đã không suy xét, 
ngươi tiếp thu lại hồ dồ, không chủ kiến. Tiếng cười phê phán nhẹ nhàng nhưng dầy 
ý nghĩa. 

II. ĐẶC SẮC NGHỆ THUẬT . 

- Nghệ thuật kể chuyện tài tình với biện pháp lặp lại các tình huống, khiến tiếng 
cười bât ra ở tình huống cao nhất. 

B. LUYỆN TẬP 

I TRẮC NGHIỆM 

Chon đáp án đúng bằng cách khoanh tròn vào chữ cái dứng đầu câu trả lòi. 
ỉ. Truyện Treo biển phẻ phán điểu gì? 

A. Việc treo biến ở cửa hàng là không cần thiết. 

B. Người bán hàng, đã hổ đổ, thiếu chủ'kiến khi nghe góp ý. 
c. Tấm biển có nhựng yếu tố thừa. 

D. Những người đi qua không giúp người bán hàng. 

2. Truyện cho ta bài học gì? 

A. Làm việc gì cũng phải suy nghĩ kĩ. 

B. Nên tiếp thu tất cả những ý kiến mà người^khổc khuyên. 
c\ Không nên tiếp thu ý kiến của người khác. 

D. Làm việc gì cũng phải có chủ kiến, nhưng cũng cần biết tiếp thu ý kiến người 

khác một cách có chọn lọc. 

• • « 

3. Chi tiết nào khiến cúi cựời bộc lô rõ nhất? 

A. Nhà hàng treo biển. 

B. Người qua đường.nhận xét. 

C. . Biển chi còn có một chữ "Cá". 

D. Nhà hàng cất nốt cái biến. 
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LỢN CƯỚI, ÁO MÓI 

ề 

« 

# 

A. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

% 

I. NỘI DUNG Cơ BÁN 

Truyện kể về hai anh chàng có tính hay khoe .của gặp nhau, từ đó chế giễu phê 
phán những người có tính hay khoe của, một tính xấu khá phổ biến trong xã hởi. 

II. CÁC KHÍA CẠNH CHÍNH 

% 

a. Anh có áo mới: Ẹkrợc giới thiệu là người có tính "hay khoe cùa". Khi có áo 
mới, anh ta nóng lòng được nghe lời khen nên đã vội mặc và ra "hóỉi}’ ắ ' ờ Cira. 
Nhưng, dù kiên nhẫn dứng từ sấng tới tối, chẳng CÓ ai hòi đến cái áo mới cả„anh ta 
rất lấy làm tức gián. Hành dông và thái dộ của anh ta thật lố bịch và dáng curời. 
Nhưng tiếng cười của truyện không chi dược tạo nôn bới chi tiết ây. 

b. Anh có lợn cưới: Cũng.là một anh chàng hay khoe của. Ngay lúc nhà có việc 
lớn, rất bận rộn mà anh cũng tìm dược cách để khoe của, khoe công việc của mình: 
Bác cỏ thấy con lợn cưới của tôi chạy qua dây không?. 

c. Tiếng cười bật ra mạnh nhất là khi hai anh chàng gặp nhau, có cỏ' dế khoe 
khoang. Lời nói, hành dộng của cả hai đều rất mrc cười: 

- Anh có lợn cưới thì hỏi to\ không nêu dặc diểm của con vật tìm kiếm mà lai 

♦ 

giới thiệu 11 Ó là lợn cưới. Thông tin thừa, không cần thiết, nhất là trong hoan cảnh 
ấy khiến mọi người buồn cười. 

- Anh cỏ áo mới thì giơ vạt áo ra trước khi trả lời; trong câu trả lời lại chứa đựng 
yếu tố không cần thiết, nói với mục đích khoe khoang từ lúc tôi mặc củi áo mới 
này... 

\ 

Mục dích của cả hai đều dạt dược. Ai cũng khoe được của cai, công việc của 
mình. 

• t 

* Truyện khiến ta cười nhiều lán, từ chỗ anh chàng có áo mới nmig lòng khoe 
cúa đến chỗ hai anh chàng tính hay khoe gặp nhau. Lời nói, hành dụng cua tác 
nhân vật dều lố bịch quá dáng. 
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B. KIÉN THỨC MỞ RỘNG, NÂNG CAO 

* Câu chuyện khôi hài này nhắn nhủ chúng ta phái biết xét đoán, biết suy nghĩ, 
khíổng lên nham mát theo hỉia. Cứ nhám mát làm theo ý người khác, thì mình sẽ 
khtỏng )hải là mình nữa. 

(Vù Ngọc Khánh, Bịnh giang thơ ca-íniyện dân giun, Sđd) 

:f: Nghệ thuật gày cười cùa tác phẩm này là xây dựng được những tình huống 
trinyèn -lối lập từ thấp đến cao đế kết thúc ờ đính điểm làm bật ra tiếng cười vang to 
nhiất, co ý nghĩa nhất. Đấy cũng là dặc điểm chung của truyện cười. 

(Vũ Dương Quỹ, I.ó Bào. Bỉnh giang \ 'ăn 6, Sdd) 

c. LU V ỆN TẬP 

1. TCẮC NGHIỆM 

Chẹn đáp án đúng bằng cách khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu câu trả lời 

1- Ĩ r uyện Lợn cưới áo mới phẻ phán chế giẻ 11 điều gì? 

A. Tính hổ đồ, làm theo mà không suy nghĩ về những lời góp ý. 

•» 

B. lính khoe khoang kệch cỡm. 

c. lính tham lam trong ăn uống. 

D. Tính kiên nhẫn. 

2. ĩ ếng Cỉiòi của truyện bật ra từ chi tiết nào sau dây? 

A. Hột anh tính hay khoe cùa có cái áo mới liền mặc ra đứng ở cửa chờ xem có 
ai (di qia người ta khen. 

B. Chờ đến chiều không có ai khen anh ta tức lắm. 

c. Cặp anh có cọn lợn cưới chạy mất hỏi thăm, anh ta liền giơ ngay vạt áo ra và 
trả lòi. 

D. lất cả những chi tiết trên. 

3. V sao việc khoe của của hai anh chàng lại đáng cười? 

A. M hai anh chàng khoe khoang quá kệch cỡm, chí nghĩ đến việc khoe khoang 
mà thô. 

B. Yi đó là việc hết sức bình thường trong cuộc sống. 

c. \ì việc dó rất quan trọng. 

D. Vi việc khoe của là cần thiết. 

II. lự LUẬN 

Q'uahai truyện cười đã học, em hãy viêt đoạn vãn nói về tác dụng giấc dục của 
tiếng cvời trong truyện cười dân gian. 
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TRUYỆN TRUNG ĐẠI VIỆT NAM 


Văn học Việt Nam từ cuối thế kị X đến cuối thế kỉ XIX gọi là vân học trung đlại. 
Do hoàn cành lịch sử-xã hội bây giờ, vãn học Việt Nam phái dùng chữ Hán đê 
sáng tác. Đến thế ki XIỉ, dán tộc ta đã súng chẻ ra chữ Nỏm, nhưng phai dén CIUOI 
thế ki XIII, chữ Nôm mới dược sử dụng trong sáng tác văn học. Tuy nhiên, do dặc 
điểm cấu tạo, chữ Nôm có những hạn chê nhất định không thê phát huy tác dụng ở 
tất cả các loại hình vấn học. Do dó, chữ Hán vẩn còn cần cho sáng tác ở một sỏ 
thê' loại mù chữ Nôm không thê’đảm đương, như vãn xuôi tự sự chạng hạn. Văn học 
trung dại Việt Nam phát triển lớn mạnh từ thế kỉ X đến cuối thê kỉ XIX với hùĩìg 
ngùn túc giả và túc phẩm. Quá trình phát triển vân học trung đại lù quá trình hiình 
thảnh vù diễn biến cùa từng thể loại cụ thể. Trong dó văn xuôi tự sự là một bộ phận 
cấu thảnh, gắn nền với quá trình lịch sử vân học dân tộc. 

Chương trình Ngữ vãn 6 'tập một giới thiệu một số tác phẩm gọi lủ “truyện trung 
đại Việt Nam”. Đó là cách gọi thể loại văn xuôi chữ Hán thời trung dại. Truyện 
trung dại cỏ một nội dung phong phú, thường mang tính chất giáo huấn, bút pháp 
có nhiều khác biệt so với truyện hiện dại. Ở dây vừa củ loại truyện hư cấu (tương 
tượng nghệ thuật), vừa có loại truyện gán với kí (ghi chép sự vi ộc), với sử (ghi chép 
chuyện thật). Trong truyện trung dại, cốt truyện giữ một vị trí quan trọng, dù hau 
hết còn đơn gian. Cách kết cấu truyện thường lù dơn tuyến vê trật tự thời gian 
(trước-sau). Nhân vật thường dược miêu tả chủ yếu qua ngôn ngữ trực tiếp của 
người kê chuyện, qua hành dộng vả ngôn ngữ dổi thoại cửa nhân vật. Truyện trung 
dại thường chắt lọc những chi tiết chân thực lấy từ cuộc sổng, dồng thời cũng hay 
sử dụng loại chi tiết li kì, hoang dường .' . * 
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BẢNG THỐNG KẾ CÁC TÁC PHAM 


Trong chương trình Ngữ văn 6 (tập một) có hai truyện trung đại Việt Nam là: 
. Con hổ có nghĩa và Thầy thuốc giói cốt nhất ở tấm lỏng, truyện Mẹ hiền dạy con 
cũng được xếp vào cụm này, VI có cách viết giống truyện trung dại Việt Nam. 
Nhưng chúng tòi xếp sang phần "văn học nước ngoài" theo tiêu chí phân loại khi 
soạn sách. 


- p—| 

STT 

Tên tác phẩm 

♦ 

rf 1 ° 

I ác gia 

• 

Tóm tắt nội dung - 
ý nghĩa 

1. 

Con hổ có nghĩa 

Vũ Trinh 

. 

: 

Qua hai câu chuyện về hai con 
hổ chịu ơn người, biết trả ơn, 
truyện đề cao ân nghĩa, trọng 
đạo làm người, giáo huấn con 
người về lòng biết ơn. 

2 

Thầy thuốc giòi 
cốt nhất ở tấm lòng 

. 

HỔ Nguyên Trừng 

. 

’ ■ 

Truyện kể về Thái y lệnh Phạm 
Bân có nghề y gia truyền, giàu 
lòng nhân đức, qua đó ca ngợi 
phẩm chất cao quý của bậc 
lương y: Không chỉ có tài chữa 
bệnh mà quan trọng hơn là cổ 
lòng thương yêu và quyết tâm 
cứu sổng người bệnh tới mức 
không sợ quyền uy, không sợ 
mang vạ vào thân. 





CON HỔ CÔ NGHĨA 


vũ TRINH 


A. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

I * 

I; TÁC GIẢ 

Vũ Trinh (1759 - 1828) tên tự là Duy Chu, biệt hiệu là Lai Sơn, hiệu là Lan Trì Ngư 
Giả, người làng Xuân Lan, huyện Lương Tài, trấn Kinh Bắc (nay thuộc tinh Bắc Niiỉih). 
Gia đình truyền thống thi thư. Ông đỏ hương cống năm 17 tuổi làm quan dưới triều rnhà 
Lê. Khi Nguyễn Anh lên ngôi (hiệu Gia Long) ông ra làm quan, dược trao cho clnức 
Thị trung học sĩ, từng làm Hữu tham tri bộ hình; có lúc bị đày vào Quảng Nam. 

Những sách văn, chiếu vãn hổi đầu thời Gia Long phần nhiều đểu do ông soạn 
tháo. Bộ Hình luật do ồng cùng với Nguyền Văn Thành, Trần Hựu soạn thao dã 
được khắc in. Tác phẩm riêng hiện dược biết có: Lan Trì kiến van htc (truyện), Sứ 

• # I 

yên thi tập, Cung oán thi. 

II. TÁC PHẨM • 

1. Thế loại ’ ’ .1 

Vãn xuôi tư sự trung đại Việt Nam (truyện trung dại). 

2. Nội dung CƯ bản 

a. Nội dung khái quát: Kể những chuyện về con hổ có nghĩa, mang ơn biết trả 
ơn, qua đó nói chuyện con người nhằm đề cao ân nghĩa trong đạo làm người. 

b. Các khía cạnh chính: Truyện có hai đoạn, kể hai câu chuyện khác nhau về 
loài hổ trong mối quan hệ với con người. 

b 1. Chuyện con hổ và bà đỡ Trần ở huyện Đông Triều 

Qua mẩu chuyện mang nhiều yếu tố hư cấu, tường tượng, nhà văn giúp ta thây: 
Con hố cũng biết đạo nghĩa, mang ơn, trả ơn người dã giúp mình. Nhưng qua những 
chi tiết trong truyện, ta còn thấy rằng: Nó không chỉ có nghĩa với bà đỡ Trần mà 
còn là một con hổ có tình nghĩa gia đình sâu đậm. Nó đã không sợ hiếm nguy đến 
tính mạng, lần vào nơi đông người để đón bà đỡ về giúp hổ cái trong cơn sinh nở 
khó khăn. Nó biết “cấm tay” bà đỡ, rồi “nhìn hổ cái nhỏ nước mốt” như van vỉ, cầu 
xin như thương xót hổ cái đang đaụ đớn “ lân lộn, cào đất”. 
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Nó biết vui mừng đùa giỡn với lũ hổ con mới ra clời như một ông bố yêư con, 
đang hạnh phúc. Những chi tiết ấy khiến ta thấy hình ảnh con hổ - mãnh thú- mờ 
nhạt di, hiện lên là con vặt có tình cảm, mang tính cách con người. Nó biết cám 
kích trước sự giúp đỡ cùa bà dỡ Trần với hổ cái mà tạ ơn. Đó chẳng phải là trẩch 
nhiệrn với gia đình hay sao? Cảm tạ rồi nố còĩí biết tiễn bà đỡ Trần ra khỏi rừng, 
với tiếng gầm vang từ biệt, như quyến luyến, đầy lòng biết ơn. Cái “nghĩa” của con 
hổ ở câu chuyện này không chí là trả ơn với người gia ơn mà còn là tình cảm trách 
nhiệm với hổ cái, hổ con, trách nhiệm, tình cảm của một người chù gia đình. 

b 2. Câu chuyện con hổ trán trắng ờ Lạng Giang 

Tưởng rằng dây chí là một mẩu chuyện lạp lại, nhằm tô đậm triết lí mà tác giả 
nêu lèn. Nhưng không phải vậy. Chuyện vẫn có những chi tiết khiến người đọc phải 
suv ngẫm. Con hổ trắng gặp nạn. Nó không tìm đến con người. Nhưng con người - 
ở ậấỵ là bác tiều phu - gặp nó, đã không nỡ bò rơi. Hành động như liều lĩnh của bác 
tiều là sự thôi thúc mạnh mẽ của tình người. Bởi lẽ, với người vào rừng, hố là mãnh 
thu ăn thịt đáng sợ nhất, thấy 11 Ó người ta phải trốn tránh. Vì thương nó gặp nguy . 
hiếm mà bác tiều đă liều mình giúp nó. Có lẽ, hiểu được điều đó nên nó nằm phục 

t 

xuống, hủ miệng nhìn bác tiểu ra dáng cần cứu. Khi dược cứu thoát, hổ liếm mép 
nlìn bác tiểu rồi bó dì. Phải chăng, đó chính là cách đế hổ ghi nhớ con người đà 
giiỉp nó? Để rồi nó mang nai đến nhà bác tạ ơn. Có lẽ XIÌC động nhất và để lại nhiều 
ấn tượng nhất với người dọc là hình ảnh con hổ đến trước mộ bấc tiều mà phủ phục, 
dừìg dầu dụi vào quan tài, gầm lớn, chạy quanh quan tài vài vòng rối di. Không 
ch trả ơn một lần, bày tỏ lòng thương xót người có ơn với mình, con hổ ấy còn thế 
hicn rằng nó không bao giờ quên ơn mỗi dịp ngày giỗ bác tiểu, hổ lại dưa dê hoặc 
lợ? đến, để ở ngoài cửa nhà bác tiều. 

3. Đặc sác nghệ thuật 

Truyện Con hô cỏ nghĩa thuộc loại truyện hư cấu, trong đó dùng một biện pháp 
ngiệ thuật quen thuộc là biện pháp nhân hoá, qua chuyện loài vật để suy ngẩm 
chuyện con người. 

B KIẾN THỨC MỞ RỘNG, NÂNG CAO 4 

* Con hố cỏ nghĩa thuộc loại truyện hư cấu, trong dó dùng một biện pháp nghệ 
thíặt quen thuộc là mượn chuyện loài vật để nói chuyện con người nhằm đề cao ân 
ngm, trọng dạo làm người. Truyện ngắn gọn, súc tích qua đó ta thấy được ẩn ý mà 
tái giả gửi gắm. Vốn là một nhà nho trọng đạo nghĩa, Vũ Trinh thường kể những 
câi chuyện dề cao ân nghĩa: Trong Con hổ có nghĩa tác giả kể chuyện con hổ dấp 
ngìĩa đối với con người mà không trực tiếp viết về chuyên con người đáp nghĩa cho . 
nhuk Nhà nho Vũ Trinh muốn tác động đến người đọc, người nghe, giúp họ nhận 
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thức sâu sắc hơn về ân nghĩa trong đạo làm người, ấy là: hổ - một loài vật, một loài 
ác thú còn có nghĩa như thế, huống chi là con người. Là mãnh thú gặp hoạn nạn cần 
giúp đỡ, khi dược giúp thì biết ơn, nhớ ơn đấy mà trả, còn con người dừ có gập kẻ 
bạc ác mà hoạn nạn chớ nén làm ngơ, bời biết đâu họ cám thày cái ân. cái nghĩa mà 
dổi tâm, dối tính. Truyện không chi giáo huấn con người về lòng ân nghĩa, biết ơn 
với người gia ân mà còn giáo huấn ta biết làm điều nhàn nghĩa. Thật là một trict lí, 
một bài học sâu sắc. 

(N.T.P.T) 

Khồng chí kê chuyện con hổ biết ơn, trả ơn, để đề cao triết lí sống ân nghĩa 
trong đạo làm người, Vu Trinh còn kể chuyện con vật có lòng nhân nghĩa, con người biết 
ơn và tạ ơn vặt. Xin giới thiệu truyện Con hô nhãn cíức dể bạn đọc tham kháo: 

Vào dịp tế lớn ở Phủ Chúa cấc trán dều dâng thú lạ trọng rừng. Trân Thái Nguyên dua 
tới một con hổ cái rất lớn. Con hổ này lông vàng, vằn den, trán và hai vai đều cỏ dấu ấn 
trắng to băng bàn tay, nhốt dưới hầm nhà đá.'Làm lẻ xong cho người vào xem. 

Bỗng có một người bưng tới hơn mười cân thịt, đặt phía trước con hổ khóc, Um 
lé lạy hổ năm lạy. Mọi người lấy làm lạ, hòi nguyên cớ. Người dó nói: 

“Đây lù án chủ cù của tôi. Năm trước tôi tli gánh hùng thuê cho người, phai vé 
ngay. Đương di qua núi, trời tôi, không cỏ chỗ nào nghi trọ, tôi hèn leo lờn cây Ciìo, 
lấy gổ buộc giá nu) nằm, vừa chợp mắt, thấy con hổ này tới dưới gốc cây, nhìn lên 
tỏi gầm gào. Tôi chẳng biết làm thế nào, giơ tay vẻ phía hổ nói: 

Tôi trơ trọi chiếc thản, xa nhủ kiếm sống. Số phận tôi treo (ỳ miệng ngài ì li, 
nhưng mấy miệng ủn nhà tỏi dựa vào tôi mà song, nếu ngài không tha cho tôi pníi 
quỹ xuống nạp mạng cho ngài! Nhưng thế thì C(i nhà tỏi lớn bé già trẻ đêu chêt đ(jị 
chết rét mất! 

• Tôi nói xong, thấy hổ né mình, cúi dầu, nám xuống gốc cây mà ngủ. Đêm khu ỴỊ, 
nghe có tiếng người từ xa tới gần, đến cách chừng mười bước thì gọi to: 

‘Dì khoẻ chứ! Đêm nay dược mồi ngon, có cho cháu với không? " 

Con hổ đáp: 

“Chẳng cỏ mồi nào. ta mệt nằm nghỉ ở dây bay hãy di chỏ khác mà kiếm ân!" 

Bây giờ tôi nhìn hô thì thấy rõ ràng là người dàn bà dội khan trắng, múc qtầ/i 
áo 'màu dó sam. Tôi ở trên cây. nín thở, nằm im thin thít suốt dèm. Đến khỉ gà g/y 
hô từ từ dứng dậy, rồi bỏ di. Trời súng rõ, dường có người di, tỏi mới trèo Xuổng. 

Hôm qua tôi nhìn kĩ, thấy con hổ này rất giống con hổ xưa dcĩ cửu tói, tôi hỏi ló, 
nó nhìn tôi ứa nước mắt, rồi gật dầu hai lan. Tỏi cám cái ân đức cứu mệnh của lố, 
mới sửa.một bữa dê bày tỏ chút lòng thành cùa tôi. ” 

• - o 

Nói xong người ấy lại lậy năm lậy, khấu đàu bơ lần, rồi di." 
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c LUYỆN TẬP 


I TRÁC NGHIỆM 

C hon đáp án dứng nhất bằng cách khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời. 

1. Văn bủn Con hổ có nghĩa thuộc phương thức biểu đạt nào? 

A. Truyện kế. c. Tự sự. 

«* 

b. Micu ta. D. Nghị luận. 

2. Văn bản “Con ho cỏ nghĩa** thuộc thẻ loại gỉ? 

A. Truyện dân gian. c. Truyện thơ nôm. 

h. Truyện ngắn hiện dại. D. Truyện trung đại Việt Nam . ' 

3. Chi tiết nào sau đây không có trong truyện Con hố cỏ nghĩa 

A. Hố đực cẩm tay bà đỡ nhìn hố cái, nhỏ nước mắt.’ 
p). Hổ dực dứng dậy, quay nhìn bà. 

(’. Hổ cám tay bác tiều, nhìn bác rồi bỏ di. 

t 

I). Hố nghe thấy nằm phục xuống, há miệng nhìn bấc tiều ra dáng cầu cứu. 

4. Trong các chi tiết sau, chi tiết nào không mang tính hư cấu, tưởng tượng ? 

A. Bà cho hổ định ăn thịt mình, run sợ, không dám nhúc nhích. 

B. Hố cúi dẩu, váy đuôi, làm ra vẻ tiền bict. 

c Khi chồn cất (bác tiều) hổ bổng nhiên đến trước mộ nhảy nhót. 

I). Hổ dùng dầu dụi vào quan tài, gầm lên chạy vài vòng rồi đi. 

5. Chuyện con hổ và bác tiểu phu so vói chuyện con hổ và bà đờ Trần có thêm 
ý nghĩa gì? 

A. Gặp mãnh thú bị nạn. không thể tự cứu minh, đừng làm ngơ mà hãy giúp nó. 
n. Tự nguyện giúp người khác sẽ dược ghi ơn mãi mài. 

c. Khi được cứu giúp hãy biết ơn ân nhàn suốt đời. 

I). Kết hợp cả ba A, B, c. 

II. TƯ LU ÂN 

* • * 

ệ 

1. Nhận xét về sự khác nhau giữa việc bà dỡ Trần giúp hổ cái sinh con và việc 
bác tiểu giúp con hố trán trăng lấy cái xương trong cổ ra. 

2. Thái dộ của con người với con vật trong truyện là thái độ như thế nào? Tại sao 
bà dỡ n án và bác tiều xứng đáng dược trả ơn như thế? 

3. Viết doạn vãn nêu lên bài học em rút ra từ truyện Con hố cỏ nghĩa. 
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THẦY THUỐC GIỎI CỐT NHẤT Ỏ TẤM LÒNG 

/ 


Hồ NGUYÊN TRÙNG 

r~' • 

A. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

I. TÁC GIÁ 

Hồ Nguyên Trừng (1374 - 1446 ) là con trưởng của Hồ Quý Ly quê ờ làng Đíại 
Lại, tỉnh Thanh Hoá, làm quan dưới triều nhà Hồ, thăng đến chức Tả tướng.quốc 
khi mới 26 tuổi. Khi quân Minh sang xâm lược nước ta, ông hãng hái cầm quáìn 
chống giặc, bị bắt mang về Trung Quốc (1407). Nhờ có tài chế tạo vu khí (súrng 
thần công), ông được làm quan trong triều nhà Minh tới chức Thượng thư. Ong qua 
đời trên đất Trung Quốc . Trong thời gian ở đây, ông có viết Nam ông mộng lục 

II. TÁC PHẨM 

1. Thể loại 

Văn xuôi tự sự trung đại Việt Nam. 

2. Nội dụng cơ bản 

* , 

a. Nội dung khái quát: 

- Truyện được trích trong Nam ông mộng lục (31 truyện), tập truyện hầu hết 
viết về người thật việc thật của nước ta nhằm biếu dương cái thiện. 

- Tháy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm làng kể về vị Thái y lệnh Phạm Bân có nghề y 
gia truyền giàu lòng nhân đức, coi việc cứu chữa tính mạng người trọng hơn quyền 
uy, không sợ mang vạ vào thân. Truyện ca ngợi phẩm chất cao quý của bậc lương 
y: vừa có tài vừa có tâm. 

b. Các khía cạnh chính 

b 1. Truyện mở đầu bằng lời giới thiệu về Thái y lệnh họ Phạm. Tài năng và tấm 
lòng của ông được mọi người ca tụng. Ông lấy việc cứu người làm mục đích nên 
dem hết cùa cải trong nhà ra mua các loại thuốc tốt và tích trữ thóc gạo . Thuốc tốt 
mới chữa khỏi bệnh, thóc gạo để nuôi người bệnh nghèo. Thầy thuốc họ Phạm lại 
chẳng quản ngại bệnh nặng tật nhiều, dảu người bệnh có dấm dề máu mủ cũng 
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c:hắng né tránh. Không chí vậy, phải năm đói kém, ồng còh ra tay cứu giúp hàng 
nigàn người. Tất cả đã cho ta thấy Phạm Bân là một lương y có tấm lòng thướng 
* n-.gười, cao thượng và vị tha. 

b 2. Phẩm chất cao quý cùa thái y lệnh họ Phạm càng nổi bật hơn khi tác giả kể 
lau mốt sự việc: thầy thuốc đứng trước một sự lựa chọn - một thử thách. Nên vào 
C‘Ung theo lệnh Vương hay cứu. mạng một người đàn bà đang cơn nguy kịch? Là 
thầy thuốc riêng của vương, lẽ thường phải theo lệnh vương. Nhưng lương tâm 
nígười thầy thuốc khổng cho phép ông ỉlìâỳ chết mà không cứu. Thái y lệnh đã 
lựa chọn một cách dứt khoát: chữa bệnh cho người nguy kịch hơn, sẵn sàng chịu tội 
n<ếu vua bắt tội. Hành đồng đó đã nói lên tư tưởng, tình cảm và thái độ của ông. Cứu 
tí nh mạng người là y đức, quan trọng hơn tất cả. 

b 3. Trần Anh Tông khi hiểu hành động, quyết định của ông đã rất đồng tình, 
hết lời khen ngợi ông. Như vậy, tấm lòng nhân ái, thương người, tấm lòng nhân đạo 
cao cả có sức mạnh rất to lớn, làm con người thêm mạnh mẽ hơn. Hơn nữa, bậc 
minh quân sẽ có bé tồi hiền, đất nước sẽ hưng thịnh. 

3. Đàc Sắc nghệ thuật 

Truyộn được viết với hình thức ghi chép chuyện thật, tác giả đã xoáy vào một 
tình huống gay cấn để tính cách nhân vật được bộc lộ rõ nét. Các chi tiết trong 
tr uyện đều có ý nghĩa sâu sắc, ngắn gọn và cồ đọng. 

B. KIẾN THỨC MỞ RỘNG, NÂNG CAO 

1. Xuất xú 

* Truyện Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng có tiêu đề nguyên vãn chữ Hán là 
“y thiện dụng tâm”, là thiên thứ 8 trong tập sách Nam ông mộng lục. Đây là tập 
sách Hồ Nguyên Trừng viết trong thời gian ông ở Trung Quốc, gồm 31 truyện, hầu 
hết viêt về người thật, việc thật nhằm biểu dương cái thiện. Trong sách, tác giả kể 
đến các nhân vật như Phạm Ngũ Lão cầm giáo bảo vệ giang sơn, vợ chồng đầu mục 
Ngô Miền biết chết vì nghĩa, một công chúa thảo ngay, một ni sư đức hạnh, một 
thầy thuốc vừa giỏi y vừa đức độ, đều thấm nhuần tinh thần nhân văn. 

Truyện của Hồ Nguyên Trừng hầu hết đều Bgắn, khoảng 200 chữ trở lại chí có 
hai truyện dưới 400 chữ, một truyện trên 1000 chữ. Số chữ cho biết tính chất ngắn 
gọn, cô dọng của truyện. 

2,. Nội dung 

* Dạo đức nghề nghiệp là điểu con người từ xưa đến nay luôn coi trọng. Trong 
đó hai nghề đòi hỏi đạo dức cao nhất là nghể dạy học và nghề làm thuốc, chữa 
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bệnh. Một nghé giáo dục đạo đức nhàn cách con người, một nghé liên quan, quyết 

định sức khoẻ, mạng sống con người.Trong lịch sử dân tộc, nhân dàn ta từng ca 

ngợi những thầy thuốc nổi tiếng nêu cao y dức như Tuệ linh, Lê Hữu Trác. Truyện 
Thầy thuốc giỏi cất nhất ở tứm lòng còn cho ta biết thêm về một danh y có lức cao 
vọng trọng nữa là cụ Phạm Bàn, mang chức Thái y lệnh dưới triều Trần Anh Tôỉng. 
Y đức của cụ được thể hiện qua những chi tiết ngắn gọn và súc tích. Khổng chí gùòi 
nghề,-cụ còn có lòng thương người, vô hạn. Để giúp người bệnh mau lành, cụ t ích 
trữ thóc gạo. Tất cả đều do cụ đem hết của cái trong nhà ra mua. Là Thái y lộnh 
nhưng cụ không nề hà chữa cho người dân nghèo khó, bệnh nặng, bấn thiu Cụ còn 
cứu song hơn ngàn người vào năm đói kém, dịch bệnh nổi lên. Y đức của VỊ Thái y 
lệnh họ Phạm không chí- thể hiện ở chỗ cứu người bệnh bằng tấm lòng và liền của. 
Điều khiến cho chứng ta vồ cùng cảm phục chính là: trước tình huống gay cấn, phải 
lựa chọn, cứu tính mạng người bệnh hay cửu mạng mình (nghe lời vương, iến phú 
khám cho quý nhân) thì thầy thuốc dứt khoát cứu tính mạng người bệnh Bởi lẽ, 
bệnh ấy nguy kịch, mạng sống chi còn trong khoảnh khắc, phụ thuộc 'ào thầy 
thuốc. Còn tính mệnh cùa tiểu thần cọn trông cậy vào chúa thượng , may ỉa thoát. 
Với cụ Phạm Bân, tính mạng con người là như nhau, ai bệnh trọng hơn thì cứu 
trước. Tấm lòng ấy thật cao đẹp, thật đáng quý. 

0 đây, Thái y lệnh không có ý coi thường bệnh của quý nhân hay “kằi quân" 
“phạm thượng”. Cứu sống dược người bênh trong cơn nguy kịch, ngài liền đốn yết 
kiến Vương. Thái y lệnh tin vào tấm lòng nhân đức của nhà vua nên đã hà) rõ lòng 
thành cùa mình. Và, vị vua ấy cũng thật nhân từ, đúng như niềm tin củi Thái y 
lệnh. 

Tấm lòng thương người của thầy thuốc, sự lựa chọn dứt khoát, luôn vì tính mang 
con người cho ta thấy ý đức cao đẹp, sự mạnh mẽ của tình yêu thương tron; Thái y 
lệnh. Y đức không sợ uy quyền. 

(M.T.ivn 

* Kết quá cuối cùng thật vô cùng tốt đẹp. Người đàn bà bệnh nạng cược cứu 
sống, vị Thái y lệnh được vua khen. Còng việc chi có một mà hiệu quả gá) hai, ba 
lần. Tấm lòng và bản lĩnh của người thầy thuốc cao dẹp, đáng kính trọng )iết bao. 
Ngài đã ở hiền gặp lành, tôi trung gặp vua sáng suốt. Phúc cho cả dán tộc bíy giờ. 

(Vũ Dương Quỹ - Lê Bảo, Bình ỊỊÚinỊỊ Vàì ó. Sđd) 

» 

i 

* Đoạn ba: Kết thúc câu chuyện, tác giả tóm tắt danh vọng bổng lộc mà con 
cháu ngài Thái y lệnh đã thừa kế và phát huy y đức của ngài. Cách viết ương tự 
doạn một, tạo nên một kết cấu hài hoà cân đối..Đồng thời cái kết thúc ấy cũng 'oát 
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ra một triết lí nhẹ nhàng thấm thìa. Cha mẹ gieo nhân nào thì con cháu được gặt 
quá ấy Ngài Thái y lệnh đã sống và làm nhiều việc nhân đức, xã thân cứu người mà 
khổng sợ uy quỵén, dược nhân dân yêu quý, nhớ ơn, được vua quan nể trọng. Con 
cháu ngài, nhờ dó mà noi gương y đức, gặt hái dược nhiều phúc lợi ỡ đời. Tính giáo 
huân của cảu chuyện từ mở đầu đến kết thúc như vậy là trọn vẹn, thể hiện rõ nét 
đàc diêm nổi bật của loại truyện trung dại. 

(Vũ Dương Quỹ - Lê Bảo, sdd) 

Thấy người đau, giống mình đau 

Phương nào cứu dăng, mau mau trị lành 

Đứa ăn mày cũng trời sinh 

Bệnh còn cứu đặng thuốc dành cho không 

(...) HỠI ai có bụng như vầy, 

Đạo y ngày sáng, tiếng thầy nào hư. 

(Nguyên Đình Chiểu, Ngư tiến y thuật vấn đáp) 

Tôi không lấy tiền thù lao quá đáng và sẽ săn sóc miễn phí cho người nghèo 
(. •) 

(Lời thể Hipôcraỉ) 

(...) Cán bộ cần thương yêu, săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, 
cci họ đau đớn cũng như minh dau đớn. 

(Hồ Chí Minh, Thư gửi Hội nghị cán bộ y tê\ tháng 2 năm 1955) 

Lương y như từ mẫu. ’ 

(Hồ Chí Minh) 

c LUYỆN TẬP 

I. TRẮC NGHIỆM 

Chọn đáp án đủng nhất bằng cách khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời. 

1 . Chi tiết nào dưới đây thê hiện rõ nhất y đức của Thái y lệnh họ Phạm 

A. Mua các loại thuốc tốt, tích trữ thóc gạo. 

B. Bệnh nhân đến chữa tới khi khoẻ mạnh rồi đi. 

C. Bệnh đó (bệnh sốt của quý nhân) không gấp. Nay mệnj) sống của người nhà 
n^ười này chí ờ trong khoảnh khắc. Tôi hãy cứu họ trước, lát nữa sẽ đến vương phủ. 

D. Ngài bò mũ ra, tạ tội bày rõ lòng thành của mình. 
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2. Nhận xét nào sau đáy đúng vé cách lựa chọn của Thái y lệnh Phạm Bân ? 

A. Lựà chọn theo y đức. Cứu tính mạng người nguy kịch trước, không sợ uy 
quyền. 

B. Thái y lệnh coí thường bệnh của quý nhân. 

c. Thái y lệnh coi thường phép vua. 

D. Lựa chọn theo y đức, không sợ uy quyền, tin tưởng vào tấm lòng nhân đức, 
sự anh minh của nhà vua. 

3. Trước việc làm cửa Thái y lệnh , nhà vua có thái độ như thế nào? 

A. Tức giận vô cùng. 

B. Hoàn toàn thông cảm. 
c. Không bày tô thái độ gì. 

D. Lức đầu có tức giận, quở trách. Sau hiểu rõ sự việc, vua thay đổi thái độ tỏ ra 
mìmg vui, khen Thái y lệnh. 

4. Thái y lệnh trong truyện là người như thế nào? 

A. Một vị quan quyền cao chức trọng. 

B. Một thầy thuốc tài giỏi. 

c. Một thầy thuốc nhân từ, có y đức cao đẹp. 

D. Một thầy thuốc có tài chữa bệnh, cỏ lòng yêu thương người bệnh, không sợ 
uy quyền. 

5. Truyện Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng cho ta bài học gì? 

A. Trước uy quyển, không nên sợ hãi. 

B. Là thầy thuốc cần phải có y đức cao đẹp và giữ được y đức ấy. 

c. Là thầy thuốc, khồng chí cố gắng cho tài giỏi mà còn phải có tấm lòng nhân 
từ, y đức cao đẹp. 

II. TựLUẬN 

1. Nhận xét của em về Cách ứng xử của Thái y lệnh trước tình huống thử thá:h 
gay cấn. 

2. Trước sự việc ấy, vua Trần Anh Tông có thái độ như thế nào. Nhận xét về 
nhân cách của vị vua này. 

3. Hãy so sánh nội dung y đức được thể hiện ở văn bản này và vãn bản ké vé Tjệ 
Tĩnh. Từ đó rút ra bài học mà tác giả gửi gắm trong truyện. 
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TRUYỆN HIỆN ĐẠI VIỆT NAM 




7 ruyện hiện dại là khái Iiiệm chỉ những túc phẩm truyện ra đời từ dầu thế kỉ XX 
cho (ỉến nay. Đó là những tác phẩm có nhiều dặc điểm khác với truyện trung đai. 
Về hình thức, đỏ là những sáng tác được viết hằng chữ quốc ngữ, thường có dung 
lượng dài hơn truyện trung dại. Vê nội dung, truyện hiện đai phan ánh cuộc sống 
thường ngày muôn màu muôn vé, rất gắn gũi với chúng ta. Trong truyện hiện đụi, 
nhân vật được phản ánh tương đối dầy đủ vù trên nhiều phương diện, đặc biệt nhân 
vật dược khắc họa cả ở diễn biến tâm lí chứ không dừng lại ỏ miêu tả hành động. 

Để thích hợp với phân môn Tập làm vân, phần truyện hiện đại trong chương 
trình Ngữ ván 6 chọn giới thiệu một số tác phẩm và doạtì trích có nhiều yếu tố tự sự 
và miêu tủ tiêu biếu. Đó lù các văn bản: Bài học dường dời dầu tiên (trích Dế Mèn 
phiêu lưu, kí- Tô Hoài), Sông nước Cà Mau (Trích Đất rừng phương Nam - Đoàn 
Giỏi), Bức tranh của em gái tôi (Tạ Duy Anh), Vượt thác (trích Quê nội - Võ 
Quảng). 
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BẢNG THỐNG KẼ CÁC TÁC PHAM, đoạn trích 


sỏ 

TT 

Tên văn bản 

1 ác gia 

Tóin tát nội dung, ý nghĩa 

• 

1. 

Bài học đường 
đời đầu tiên 

(Trích Dế mèn 
phiên lưu kí) 

Tô I ỉoài 

• 

Qua bài học đường đời đầu tiên củat Dế 
Mèn tác giả muốn nói VỚI chúníg ta 
rằng sống ỏ đời không nên kiêu căng 
tự phụ và xem thường người klìátC vì 
như thế có thể sẽ gây ra những hậu quá 
khôn lường. Sống phải biết quan t.ârn, 
giúp đỡ những người xung quanh. 

2. 

Sồng nước Cà 
Mau (Trích Đất 
rửng phương 
Nam) 

Đoàn Giỏi 

Sông nước Cà Mau có vẻ đẹp rộng lớn, 
hùng vĩ, hoang dã nhưng tràn đấy sirc 
sống. Chợ Năm ‘Căn là hình ảnh c uộc 
sồng tấp nập, trù phủ và độc đci 0 ỏ' 
vùng đất này. 

3. 

Bức tranh của em 
gái tôi 

Tạ Duy Anh 

Qua câu chuyện vé bức tranh cùa em 
gái tôi tác giả đà cho ta thấy chính tâm 
hổn trong sáng và lòng nhân hậu cua 
cô em gái Kiều Phương dà cám hoá 
được người anh, giúp người anh mhận 
ra những sai lầm của mình. 

4. 

• 

Vượt thác (Trích 
Quê nội) k 

• 

1 

Võ Quảng 

• 

Qua. cánh vượt thác cùa con thu yền 

trên sông Thu Bồn tác giả đa khăc hoạ 

hình ảnh của dượng Hương Thư, mọt 

người lao động có vẻ đẹp klioẻ inạtnh, 

hùng dũng trên nền cánh thiên nhiiên 

dữ dôi và hiểm trở. 

• 
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BÀI HOC ĐƯƠNG ĐÒI ĐẦU TIÊN 



TỎ HOÀI 


A. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

I TÁC GIẢ 

Tò Hoài tên thật là Nguyên Sen, sinh ngày 7/9/1920 tại làng Nghĩa Đô, phủ 
Hoài Đức, tính Hà Tây (nay là phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giây, Hà Nội) trorìg 
một gia dinh thợ thủ công. 

- Bút danh Tô Hoài gắn VỚI hai địa danh quê hương của nhà văn; sông Tô Lịch 
và huyện Hoài Đức. 

- Tô Hoài đến với nghé văn ở tuổi 17-18 và sớm khẳng định được vị trí của 
mình. Ông da sáng tác dược một số lượng tác phẩm dồ sộ (hơn 150 cuốn) gồm 
nhiêu thể loại khấc nhau như: tiểu thuyết, truyện ngắn, kí, tiếu luận, kinh nghiệm 

sáng tác. 

- Một số tác phẩm chính của Tô Hoài: Dế mèn phiêu lưu kí (1941); Quê người 
(1941); Truyện Táy Bấc (1953); Miên Tây (1967); Người ven thành (1972); Cút bụi 
chân di { 1992).... 

- Ngoài Dế Mèn phiêu lưu Ả7, Tô Hoài còn viết rất nhiều truyện thiếu nhi khác 

nluí: 0 c huột. Trê và cóc. \ ò sĩ họ ngựa, Đám cưới chuột, Tuổi nhó chí cao , Đáo 

\ 

hoang. 

- Với những dóng góp to lớn cho nền văn học Việt Nam, vào năm 1996 Tỏ Hoài 
dược nhà nước trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh. 

II. TÁC PHẨM 

1. Xuất xứ 

- Văn bán Bài học (lường dời dầu tiên trích từ chương I của truyện Dế Mèn 
phièu lưu kí. 

' Đây là tác phẩm đặc sắc và nối tiếng nhất của Tô Hoài viết về loài vật. Dựa vào 
những ki niệm tuổi thơ từ vùng Bưởi quê hương ống, năm 1941 Tô Hoài đã viết tác 
phẩm với lên là Con Dể Mèn rồi sau mới hoàn thiện thành Dế Mèn phiêu lưu kí. 
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Tác phẩm gồm 10 chương, kể về cuộc phiêu ]ưu cùa Dế Mèn vì mục đích xây diựng 
một thế giới đại đồng, hoà hợp, muôn loài kết làm anh em. Dế Mèn là hiện thân <cho 
hình ảnh tuổi trẻ ham hiểu biết, trọng lẽ phải, khao khát lí tưởng và quyết tâm hiành 
động cho lí tưởng cao đẹp. 

2. Nội dung cơ bản 

a. Nội dung khái quát 

Vãn bản miêu tả Dế Mèn là một chàng dế thanh niên có vẻ đẹp cường trá.ng, 
khoẻ manh, hùng dũng nhưng tính nết lại kiêu căng, xốc nổi. Vì bày trò trêu clnọc 
chị Cốc, Dế Mèn đã gây ra cái chết thương tâm cho Dế Choắt, người bạn hàng x óm 
gầy gò, ốm yếu, tội nghiệp. Dế Mèn vô cùng hối hận và rút ra được bài học dường 
đời đầu tiên cho mình. 

b. Các khía cạnli chính 

bl- Hình dáng và tính eách Dế Mèn 

- Hình đáng của Dế Mèn 

Dế Mèn là một chú dế cường tráng thể hiện: 

+ ở các bộ phận chính của ngoại hình: càng mẫm bóng; vuốt cứng dần; nhọn 
hoắt; cánh dài kín xuống tận chấm đuôi; đầu to nổi từng tảng; răng đen nhánh; sợi 
râu dài; uốn cong. 

+ ở sức mạnh trong từng điệu bộ, động tác: co cẳng lên; đạp phanh phách vào 
các ngọn cỏ; đi bách bộ thì cả người rung rinh; nhai ngoàm ngoạp. 

Dế Mèn mang vẻ đẹp cường tráng, khoẻ mạnh, trẻ trung, chứa chất sức sống của 
tuổi trẻ. 

- Tính cách của Dế Mèn 

Dế Mèn là một chú dế kiêu căngi tự phụ, hung hăng, xốc nổi thể hiện: 

+ Hành động hung hăng và thái độ xem thường mọi người: dám cà khịa với tất 
cả bà con trong xóm; cho là mình giỏi; quát mấy chị Cào Cào; ghẹo anh Gọng Vó;' 
tưởng mình sắp đứng đầu thiên hạ rồi. 

Như vậy Dế Mèn có một ngoại hình đẹp, khoẻ mạnh, cường tráng, đầy sức sống 
nhưng lại kiêu căng và tự phụ về vẻ đẹp và sức mạnh của minh, khồng coi ai ra gì, 
hành động hung hảng, thiếu suy nghĩ. Đó là nét tính cách chưa đẹp của chàng dế này. 

b2- Bài học đường đời đầu tiên 

- Thái độ cùa Dế Mèn đối với Dế Choắt 

Dế Choắt là hàng xóm của Dế Mèn, là một chú dế gầy gò, ốm yếu, rất tội nghiệp 
và đáng thương. Vậy mà Dế Mèn lại tỏ thái độ khinh thường, thiếu quan tâm, giúp 
đỡ Dế Choắt. Dế Mèn đặt tên cho người bạn hàng xóm là DếChoắt , xưng hổ là chú 
mày; chê Dế Choắt sinh sống cẩu tlỉả , củ IỚIÌ mà chẳng cỏ khôn. Nhưng'khi.Dế 


# 


76 



ChiOắt có nhã ý nhờ Dế Mèn đào cho một cặi ngách thông sang nhà Dế Mèn thì 
chang dế này đã khinh khinh mắng mỏ, không thèm giúp đỡ mà bỏ ra về. 

- Dế Mèn gây sự với chị Cốc, gây ra cái chết thảm thương cho Dế Choắt 

+ Dế Mèn trêu chị Cốc vì muốn ra oai với Dế Choắt, muốn chứng tỏ minh không 
sợ ai, minh sắp đứng đầu thiên hạ rồi. Qua câu hát Dế Mèn cất lên đế gây sự với chị 
CỐ'C, ta thấy đây là một hành động xấc xược, ngông cuồng, ác ý, thiếu suy nghĩ. 

4- Lúc đầu Dế Mèn rất hể hả vì trò đùa tai quái của mình chui íọĩ vào hang, 
nằ/n khểnh, bụng nghĩ thú vị, nhưng khi nghe thấy tiếng Cốc mổ dế Choắt thì 
Dế Mèn sợ hãi khiếp, nằm im thin thít, sau khi Cốc bay đi rồi mới dám mon 
men bò ra khòi hang. 

+ Trước cái chết thương tâm của Dế Choắt, Dế Mèn mới nhận ra sự dại dột và 
ngỏng cuống của minh. Lúc đó Dế Mèn mới thực sự ân hận về lỗi lầnệ-của minh và 
xót thương cho Dế Choắt. Dế Mèn "quì xuống, nâng đầu Choắt lên mà thần, đem 
xác Dế Choắt đến chôn vào một vùng cỏ bùm turru đắp thành nấm mổ to, đứng lặng 
hồi lâu nghĩ về bài học đường đời đầu tiên". 

4- Bài học đường đời đầu tiên mà Dế Mèn có được là: không nên kiêu căng, hống 
hách vì như thế có thể làm hại người khác khiến phải ân hận suôi đời. Sống thi phải 
biết đoàn kết, biết chia sẻ, quan tâm và giúp đỡ những người xung quanh minh. 

3. Đặc sác nghệ thuật 

a- Nghệ thuật miêu tả loài vật rất sinh động. Nhân vật là loài vật nhưng hiện lên 
với những nét tính cách, suy nghĩ, tinh cảm như con người. Dế Mèn hiện lên thật 
sinh động và rõ nét với những đặc diểm cụ thể và độc đáo về hình dáng, hành dộng, 
tính cách, trong mối quan hệ đa dạng với mọi người. Các nhân vật khác như mấy 
chị Cào Cào, Dế Choắt, chị Cốc qua ngòi bút miêu tả của Tô Hoài cũng trở nên độc 
đáo, mang những nét riêng biệt khiến người dọc không thể quên được. 

ế 

b- Cách kể chuyện theo ngôi thứ nhất, Dế Mèn xưng tôi tự kể về câu chuyện của 
mình khiến cho câu chuyện tự nhiên, hấp dẫn, tạo điều kiện cho nhân vật tự bộc lộ 
được tâm trạng. 

c- Ngôn ngữ phong phú, chính xác, đặc sắc với hệ thống các từ láy tượng hình, 
các động từ, tính từ giàu sức biểu cảm. 

B. KIẾN THỨC MỞ RỘNG, NÂNG CAO 

I. LỜI TÁC GỊẢ 

* Biết ước ITÌƠ và hành động, Dế Mèn của tôi chắc chắn là bạn chung thủy với 
thê hệ tuổi thơ của bạn. 

(Tô Hoài, DếMcn phiêu lưu kí, NXB Kim Đổng, 1997) 


77 



* Tôi viết truyện Con Dể Mèn , rồi truyện De Mên phiêu ì ưu kí lần dầu, không rõ 
năm ấy tôi mười tám hay mười bấy tuổi. Chỉ nhớ, tôi vừa bước khỏi tuổi thiếu niên, 
tất cả những trò chơi ở bãi sông đầu làng của tuổi thơ đã vào thẳng sáng tác tôi. Khi 
cầm bút, những nhân vặt trong truyện không cần phải nghĩ mãi mới ra, mà chúng 
nó dã nằm sẵn giữa say mê. Sức mạnh của những thực tế tự nhiên và trực tiếp ấy đã 
bắt rtgay vào nguồn sáng tác của tôi. 

(Tô Hoài, Một sô'kinh nghiệm viết vãn miêu ui. 

NXBGiáo dục, 1997) 

Hình tượng Dế Mèn với lí tưởng đi khắp mọi nơi, hô hào mọi loài xây dựng thế 
.giới đại đồng (danh từ rất thịnh hành hồi dó) tức thế giới không có áp bức vạ chiến 
tranh là lí tưởng của tôi và lớp thanh niên chưa nhận thức dược tính quyết liệt cứa 
cuộc đấu tranh giai cấp. Viết Dế Mèn phiêu lưu kí, tồi đã viết thực tế quanh tồi và tư 
Ịưởng của lớp thanh niên như tôi. Dế Mèn, Dế Trũi đều được phú cho những (lường 
nét tư tưởng xã hội của thời dại tôi đương sống. 

(Tô Hoài, Gặp gở 27 nhà vân cỏ túc phcuỉì 
dược chọn giáng trong nhủ trưởng) 

II. LỜI BÌNH TÁC PHẨM 

* Dế Mèn phiêu lưu kí kế lại những cuộc phiêu lưu lí thú, đẩy sóng gió c;ủa 
chàng Dế Mèn. Không,cam chịu cảnh sống tù túng, quanh quán, nhạt nhẽo, tầm 
thường, Dế Mèn cất bước ra di tìm ý nghĩa thật của cuộc đời. Gặp biết bao khó 
khăn, trải qua những vấp váp, sai lầm, thậm chí có lúc thất bại đau đớn, nhưng Dế 
Mèn không nản lòng, không chịu lìii bước va cuối cùng đã đạt dược ước mơ (;ùa 
mình. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn, qua mỗi chặng dường, tẩm mát của 
Dế Mèn được mở rộng, đồng thời Mèn cũng thu được những bài học bổ ích 

Dê Mèn phiêu lưu kí là tác phẩm nổi tiếng của Tô Hoài. Nó thê hiện tập trung 
nhất những mặt mạnh của một cây bút sở trường về miêu tả phong tục (ờ &d) là 
phong tục của nông thôn Việt Nam thòng qua xã hội loài vật). Tô Hoài có tài dung 
cảnh. Ông thường có thói quen chấm phá các cảnh vật bằng những chi tiết chọn lọc, 
rồi vẩy hồn mình vào dấy, khiến cho cảnh vật hiện lên lung linh, sinh sắc. Qua n?òi 
bút tài hoa của ồng, hình ảnh chàng Dế Mèn say mê lí tướng, chú Dế Trũi sỏi nổi và 
dũng cảm, cô Nhà Trò yếu đuối, các chị Cào Cào áo xanh áo đo làm duyên lun 
dáng, tiên sinh Xiên Tóc chán dời, võ sĩ Bọ Ngựa hung hăng, lão Cóc dở lơi, 
khuếch khoác, đại vương ếch Cốm thống thái giá hiệu, tất cả đã hợp thành một xã 
hội loài vạt đồng đảo, sinh động. 

Dế Mèn phiêu lưu kí thể hiện rõ tài nâng quan sất tinh tế, óc nhặn xét sắc Sio, 
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hóm hình và tình yêu sự sống của Tô Hoài. Ong đã thành công khi dựng lèn cá một 
thế giới loài' vật trong trắng, ngây thơ, ngộ nghĩnh, khao khát và say mê lí tường, rất 
phu hợp với tâm lí tuổi thơ. 

(Trần Đăng Xuyên, Từdicn \ 'ăn học) 

* Sáng tao một nhàn vật Dế Mèn trong thế giới các sinh vật nhỏ bé giữa thicn 
nhiên, ớ tuổi ngoài hai mươi, Tô Hoài bổng bôc lô một tài năng đột xuất về nhiều 
mật. Đó là khả năng hoá thân vào sự sống của vật và đồng thời dưa lại cho thế giới 
vặt sư sống của người. Sự chung sống, sự hoà trộn; sự chuyến hoá của hai thế giới 
đà giúp cho bạn đọc cái cạm giác mớ rộng, nhân lên các giới hạn sống, trong một xã hội 
tù túng, ngột ngạt. Quả biết bao là vui thích, là sống động của cà một thế giới nhân vật, 
gồm cả nhân và vặt, đã được mở rộng đến tối ưu các biên độ sống, dầu tất cả chí 
dicn ra trong một khu vườn nhà hoặc một cánh dồng làng. Cái khu vườn vẫn chi nhỏ 
bé và thân thuộc thế nhimg lại xiết bao to rộng và khoáng đãng; có thể chứa biết bao là 
cuộc rong chơi, du lịch cho Dế, nó cũng chính là ước mơ của người, của thố giợi người. 

Ỏ tuổi hai mươi, ngòi bút Tô Hoài thật quả xiết bao linh hoạt. Quan sát kĩ lưỡng, 
tinh tế. Ngốn ngữ tự nhiên và giàu có. Thiên nhiên khoáng đàng mà thơ mộng. 
Nhân vật có dáng riêng, giọng riêng và đều sắc nét. 

Truyện của Tô Hóài cứ tự nhiên mà thú thí cái tiếng nói hồn nhiên của bán 
th;ln sự sống. 

(Phong Lê, \ V vãn học \ 'ịệỉ Nam hiện dại. nghĩ tiếp, 

NXB Đai học Quốc gia, II. 2000) 

c. LUYỆN TẬP 

I. TRẮC NGHIỆM 
* * 

• Chọn đáp án đúng bằng cách khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời. 

1. Cảu chuyện vê bài học đường đòi đầu tiên của Dế Mèn được kể lại bằng lời 
cúa ai? 

A. Dế Mèn. c. DếChoắt. 

B, Chị Cốc. D. Tác giả. 

2. Dỏng nào sau đây nêu nhận xét đúng vê nhản vật Dế Mèn dược thế hiện 
trong rân bẩn Bài học đường đòi dầu tiên. 

A. Chàng Dế tự phụ kiêu câng. 

Bì. Chàng Dế gầy gò ốm yếu. 

c Chàng Dế thanh niên khoẻ mạnh và nghĩa hiệp. 

D. Chàng dè thanh niên khoẻ mạnh, cường tráng nhưng tính tình kiêu căng, xốc nối. 
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3. Dế Mèn có thái độ như thế nào đối vói DếChoắt? 

A. Thông cảm, thương xót. 

B. Căm ghét, khinh bí. 
c. Hoà nhã, thân thiết. 

D. Coi thường, khinh bí, không thèm quan tâm giúp đỡ. 

4. Dòng nào nêu đúng diễn biến tám lí và thái độ của Dế Mèn trong việc trêu 
chị Cốc dẩn đến cái chết của Dếchoắt? 

A. Hể hả - sợ hãi - huênh hoang - xót thương - ân hận - ăn Iiăn. 

B. Huênh hoang - sợ hãi - hể hả - ân hận xót thương - ăn năn. 
c. Sợ hãi - huênh hoang - ân hận - hể hả - xót thương- ăn năn. 

D. Huênh hoang - hể hả - sợ hãi - xót thương - ân hận - ăn năn 

5 . Theo em bài học đường đòi đấu tiên mà Dế Mèn có được là gỉ? 

A. -ỈChồng nên kiêu căng, tự phụ. 

( 

B. Hành động phải suy nghĩ chín chắn. 

c. Sống phải biết quan tâm, giúp đỡ người khác. 

D. Cả ba ý trên đều đúng. 

II. Tự LUẬN 

1. Hãy tóm tắt các sự việc chính trong văn bản Bài học đường đời (làu tiên. Theo 
em, sự việc nào đã trực tiếp dẫn đến bài học đường dời đầu tiên của Dế Mèn? 

2. Phân tích diễn biến tâm lí và thái độ của Dế Mèn trong việc trêu chị Cốc dần 
đến cái chết của Dế Choắt. Từ đấy em hãy nhận xét về tính cách cùa Dế Mèn. 

3. Hãy tưởng tượng và viết một đoạn văn tả lại cảnh Dế Mèn đem xác Dế Choắt 
chồn vào một vùng cỏ bùm tum và suy nghĩ về bài học đường đời đầu tiên. 
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SÔNG NƯỚC CÀ MAU 


ĐOÀN GIỎI 

A. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

I TÁC GIẢ ' 

Đoàn Giỏi tên thật là Đoàn Văn Giỏi (1925-1989), quê ờ tỉnh Tiền Giang. 

- Đoàn Giỏi viết vàn từ thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp (1941-1954). 

- Tác phẩm của ồng thường viết về cuộc sống, thiên nhiên và con người ò Nam. 
Bộ. 

- Một sô tác phẩm của ông: Giữ vững niềm tin (thơ, 1954); Ngọn tầm vỏug 
(truyện kí, 1956); Đất rừng phương Nam (truyện, 1957); Tê giác giữa rừng xanh 
(biên khảo, 1982). 

II. TÁC PHẨM 

ặ 

1. Xuất xứ của vân bản 

- Văn bản được trích từ chương XVIII trong truyện Đất rửng phương Nam của 
nhà văn Đoàn Giỏi. 

- Đất rừng phương Nam là một truyệp dài kể về quãng đời lưu lạc của cậu bé An 
tại vùng rừng u Minh - miền Tây Nam Bộ. Qua câu chuyên về quãng đời lưu lạc 
cùa cậu bé An, tác giả đưa người đọc đến cảnh thiên nhiên hoang sơ mà phong phú, 
độc đáo với con người và hình ảnh cuộc kháng chiến ở vùng cực Nam Tổ quốc. 

- Tác phẩm đem đến cho người đọc những hiểu biết phong phú và lòng yêu mến 
thiên nhiên, con người nơi đây. 

- Tác phẩm dã được dựng thành phim. Đó là bộ phim Đất phương Nam . 

2. Nội dung cơ bán 

a. Nội dung khái quát 

Với vốn hiểu biết phong phú và nghệ thuật miêu tả đặc sắc theo trình tự từ xa 
đ^n gần, từ khái quát đến cụ thể tác giả đã cho ta thấy quang cảnh của vùng sồng 
nước Cà Mau. Đó là nơi có khung cảnh thiên nhiên mang vẻ đẹp rộng lớn, hùng vĩ. 
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hoang dã và đầy sức sống với những kênh rạch chằng chịt, dòng sông Năm Căn 
rộng lớn và rừng đước bạt ngàn. Đó còn là nơi có cuộc sống tấp nập, trù phú, dộc 
dáo và đa dạng được thê hiện rõ qua hình ảnh chợ Năm Căn. 

b. Các khía cạnh chính 

bl- Cảnh quan thiên nhiên vùng Cà Mau: 

ĩ' ■ t N 

- An tượng noi bật về vùng sông nước Cà Mau: đó là một vùng không gian ròng 
lớn, mênh mông với sông ngòi, kênh rạch bủa giăng chi chít như mạng nhộn. 0 đó 
tràn ngập màu xanh của sự sống: màu xanh của trời, của nước và của cây lá. Màu 
xanh bao trùm dể gợi ra một cảm giác về sự triền mièn, đơn điệu. Đạc biệt là khi 
nghe tiếng rì rào bất tận của rừng cây, của sóng và gió. 

- Kênh rạch vùng Cà Mau: qua cách giới thiệu củalác giả về tên đất, tên sóng, 
tên các kênh rạch chúng ta thấy đây là một vùng đất phong phú, rất tự nhiêr và 
hoang dã. Người dần đặt tên cho các vùng đất, con sồng khống phái bằng nliĩng 
danh từ mĩ lệ mà cử theo dặc điểm riêng biệt của lìỏ mà gọi thành ten. Rạch Mái 
Giầm, kênh Bọ Mắt, kênh Ba Khía, xã Nãm Cãn hay Cà Mau đều là những cái lên 
rất giản dị gắn liền với một đặc điếm nổi bật nào đó. 

b2- Dòng sông Năm Cãn rộng lớn và rừng đước bạt ngàn: 

- Sự rộng lớn và hùng vĩ của dòng sông Năm Căn được thể hiện qua chi ũết: 
Dòng sông Năm Gản mênh mông, nước ầm ầm dổ ra biển ngày đêm như thác cá 
nước bơi hàng dàn đen trũi con sông rộng hơn ngàn thước. 

- Rừng đước bạt ngàn dựng lên cao ngất với các bậc màu xanh: xanh lá nạ, 

xanh rêu, xanh chai lọ. Các sắc độ khác nhau của màu xanh gợi ra các lớp cây đrớc 

* 

từ non đến già mọc nối tiếp nhau. 

b3- Hình ảnh chợ Năm Căn tấp-nạp, trù phú, độc đáo. 

- Sự trù phú, đa dạng của chợ Năm Cặn: Chợ có cái bề thế của một trấn anh chị 
rửng xanh đứng kiêu hãnh, phô phang sự trù phú của I1Ó trên vùng đất cuối cing 
của tổ quốc với những túp-lều lá thô sơ, những ngôi nhà gạch vần minh hai t<ng, 
những thuyền đáy, thuyền chài, thuyền lưới, thuyền buồm dập dềnh trên sông, hoạt 
động của chợ thật ồn ào, tấp nập, bến vận hà nhộn nhịp dọc dài theo sông. Huíg 
hoá thật phong phú. Người ta mua từ cây kim, cuộn chỉ, nhũng vật dụng cần tiiết 
đến những món nữ trang đắt giá, có thể gọi một món xào, món nấu Trung Qiốc 
hoặc một đĩa thịt rừng nướng ướp kiểu địa phương kèm theo vài cút rượu 

- Sự độc đáo cùa chợ Nãm Căn: 

+ Chợ họp trên sông, những con thuyền bán hàng len lỏi mọi nơi và người ti có 
thể mua mọi thứ mà không bước ra khỏi thuyển. 
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+ Đáy là nơi hội tụ nhiều người thuộc nhiều dân tộc khác nhau với những trang 
p>huc, tiếng nói rất da dạng. 

+ Cảnh chợ Năm Căn là hình ảnh của cuộc sống vùng sông nước Cà Mau đỏng 
Y'U1, tấp nập, da dạng và độc đáo. 

3. Đặc sác nghệ thuât 

a- Tác giả đã quan sát rất tí mỉ, sử dụng nhiều giác quan, thị giác, thính giác, vị 
g.iác để miêu tả thiên nhiên và cuộc sống ở vùng đất tận cùng phía nam cíia Tổ 
q-uốc. 

b- Tác giả vừa tả bao quát, vừa tả cụ thể, chi tiết và sinh động. 

c- Tả kết hợp với kể, giới thiệu một cách tí mí. 

d- Ngôn ngữ mang màu sắc Nam Bộ, có nhiều từ ngữ gợi cảm, tinh tế làm hiện 
lén những nét dặc trưng độc đáo của cảnh qúan thiên nhiên cũng như cuộc sống nơi 
đây. 

3 . KIẾN THỨC MỞ RỘNG, NÂNG CAO 

* Đọc văn ồng, tình yêu đất nước của chúng ta, một lần nữa giàu có thêm, vì 
trong vãn ồng, tình yêu đất nước bắt nguồn và liên hệ bền chặt với sự độc đáo của 
nền văn hoá lâu đời của dân tộc. 

- (Ma Văn Kháng, Lời tương niệm, Báo Văn nghệ 3/4/1999) 

* Nhưng ca ngợi vẻ đẹp kinh dị của thiên nhiên Nam Bộ thì ông Giỏi “thi treo 
giải nhất chi nhường cho ai”. .Dưới ngòi bút ông mọi chuyện đều trở nên lạ lùng. 
Bởi ông là thi sĩ chân chính của đất rừng phương Nam 

(Trần Đình Nàm, Thỉ sĩ của đất rừng phương Nam, 

NXB Kim Đồng) 

* Cái chất thơ mà Đoàn Giỏi gửi vào từng trang bút kí, vốn bắt nguồn từ tình 
yêu đối với mảnh đất và con người Nam Bộ và được thể hiện trong từng chi tiết 
miếu tả, trong ngôn ngữ và tính cách nhân vật. Cái chất liêu miền Nam ấy đã đem 
đên nển văn học của chúng ta trong những nãm 50, 60 này một sự khởi sắc đầy ấn 
tượng, mới mẻ, hấp dẫn, một thứ bổ sung cho cách nhìn về con người và thiên nhiên 
vùng dất phương Nam. 

( Nguyễn Bao, Đất rừng phương Nam, NXB Kim Đồng) 

* Có những quyển sách ta khồng thể nào đọc hết, có những quyển sách ta chỉ có 
thê đọc một lần. Nhưng có những quyển sách đọc rồi ta thích đọc lại. Và đọc lại 
ván thày thú. Đất rìmg phương Nam là loại sách này. Tôi đã đọc lại lần thứ ba. Khi 
đọc hét, khí tìmg đoạn. Đó có lẽ là cái lạ của quyển sách này. 
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Nhân vật chính của câu chuyện là một em bé lạc mẹ tên là An. An phải đi ở cho 
một bà bán quán, sau làm con nuôi một ông lão bán-rắn. An theo gia đình bố nuôi 
đi khắp đất rừng phương Nam ở miền,Tây Nam Bộ. 

Đây là một dịp để tác giả cho ta thấy tất cả cái đẹp, cái lạ ở miền Nam Tổ quốc 
xa xôi này. 

(Tế Hanh, Đọc lại Đất rừng phương Nam của Đoàn Giói, 

Vân nghệ , Số 453; 16/6/1 972) 

* Đất rừng phương Nam còn mở ra trước mắt các em cảnh mới mẻ, kì ỉhú của 
thiên nhiên vùng sông Cửu Long, nào những cánh rừng trải ra tận cửa sông, n hững 
con kênh dài, những rừng tràm uy nghi, cây cối xanh tươi, những vật kì lạ như cá 

4 

Sấu, rùa, rắn đù loại Và đủ loại cá, loại chim, kỳ đà, kỳ nhông. Nào những đàn ong 
mật rừng tràm, những đàn mụỗi bay dày đặc táp xuống mặt. Cùng với phong cảnh 
kì thú của đất nước, là những sinh hoạt, phong tục đạc Sắc của Nam Bộ: những bnối đi 
bắt rắn, lấy mật ong, săn cá sấu. 

\ 

' (Vân Thanh, Đoàn Giỏi với Đất rừng phương Nam , 

Văn học - Bộ Giáo dục và Đào tạo giáo viên) 

c. LUYỆN TẬP 

I. TRẮC NGHIỆM 


Chọn đáp án đúng bằng cách khoanh tròn vào chữ cái trước câu trá lời 
/. Đoạn trích Sông nước Cà Mau miêu tả cảnh gỉ? 

A. Cảnh dòng sông Năm Căn. c. Cảnh rừng đước Cà Mau. 

B. Cảnh chợ Nám Căn. \ D. Cảnh sông nước Cà Mau. 

2. Cảnh sông nước Cà Mau được miêu tả theo trình tự nào? 

A. Từ khái quát đến cụ thể, chi tiết. 

B. Từ gần ra xa. 

c. Từ bô phận đến toàn thể 
D. Từ dưới lên. 

3. Tên đất, tên sồng vùng Cà Mau được gọi như thế nào? 

A. Gọi theo những danh từ mĩ lệ. 

B. Gọi theo thói quen trong đời sống, 
c. Gọi theo địa danh lịch sử. 


D. Gọi theo đặc điểm riêng biệt của mỗi vùng. 
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4. Hiện pháp tu từ nào được tác giả sử dụng nhiêu nhất trong văn hản này? 

A. Biên pháp nhân hoá. c. Biện pháp ẩn dụ. 

R Biện pháp so sánh. D. Biện pháp điệp từ 

5 . Dòng nào nêu nhận xét đúng vẻ sông nước Cà Mau? 

* 

A. Đỏ là vùng đất hùng vĩ, nên thơ. 
u. Đó là vùng đất rộng lớn, hoang dã. 
c. Đó là vùng đất trù phú, độc đáo, tấp nập. 

1). Cả A, B, c, đều đúng. 

1Ỉ.TỰLƯẬN 

1. lỉm hãy tìm và chí ra những câu văn có sử dụng những biện pháp tu từ so sánh 
trong văn bản này. Những câu văn đó có tác dụng như thế nào trong việc tái hiện 
vũng sông nước Cà Mau? 

2. Tại sao nói chợ Năm Căn vỉía trù phú, vừa độc đáo lại rất đa dạng? 

* * 

3. Bm hây viết đoạn văn nêu cảm nghĩ của em về Cà Mau- vùng đất cực Nam của Tổ 
quốc- trong dó có sử dụng biện pháp so sánh. 



BỨC TRANH CỦA EM GÁI TÔI 


A. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

I. TÁC GIẢ 

Tạ Duy Anh tên thật là Tạ Viết Đãng, sinh năm 1959, quê ở huyện Chương Mỉĩ, 
tỉnh Hà Tây. 

- Một số bút danh khác: Lão Tạ, Chu Quý, Bình Tâm. 

- Tạ Duy Anh là một cây bút trẻ, xuất hiện trong thời kì đổi mới. 

- Ông là hội viên Hội Nhà văn. Hiện nay ông dang côngtéc tại nhà xuất bản Hcội 
Nhà văn. 

- Một số tác phẩm của ông: Bước qua lời nguyên (tập truyện, 1990). 

Lão Khổ (tiểu thuyết, 1992). 

Hiệp sĩ áo cò (truyện vừa cho thiếu nhi, 1993). 

’ r* • 

Quả trứng vàng (tập truyện thiếu nhi, 1993) 

II. TÁCPHẨM 

1. Thể loại và xuất xứ 

- Thể loại: truyện ngắn. 

- Xuất xứ: Táy pham Bức tranh của em gái tôi rút trong tập Con Dê ma, Nxb 
Kim Đồng, Hà Noi’1999. 

- Tác phẩm được giải nhì trong cuộc thi sáng tác Tương lai vảy gọi do báo Tlùẽu 
niên tiền phong tổ chức nãm 1998. 

2. Nội dung cơ bản 

a. Nội dung khái quát 

Quạ câu chuyện vẻ người anh và cô em gái có tài năng hội hoạ, tác giả đã cho ta 
thấy chính sự trong sáng, hồn nhiên và tấm lòng nhân hậu của cô em gái đã giúp 
người anh nhận ra lỗi lầm, tự vượt lên hạn chế của lòng mặc cảm, tự ti. 

b. Các khía cạnh chính 

• * 

bl- Nhân vật người anh: 

Người anh là nhân vật trung tâm của truyện Bức tranh của em gái tô\. Câu 


1 

TẠ DUY ANH 
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chiuyòn thể hiên điền biến tâm trạng của nhân vật này trước tài năng và thành công 
củai cô em gái. Ta có thế thấy cỉiển biến tâm trạng của người anh qua các thời điểm 

saiu - . 

- Từ trước cho đến lúc thấy em gái tự chế màu vẽ: Người anh tố ra coi thường 
em., gọi em là Mèo, khó chịu với sở thích lục lọi dồ vật của Mèo. Khi phát hiện thấy 
người em tự chế màu vẽ, người anh hơi ngạc phiên, vẫn cho rằng đó là trò nghịch 
ngợm cùa trỏ con, không để ý đến. 

- Khi tài năng hội hoạ của em gái được phát hiên: Mọi người vô cùng ngạc 
nhiiên, mừng rờ và xúc động: mặt chú Tiến Lê rụng rỡ lắm , bố thì ngáy người ra 
lỉhiC không tin vào mát mình , mẹ cùng không kìm dược xúc dộng. Riêng người anh 
lại cám thấy buồn vì minh thua kém em, cam thấy mình bất tà i, chang tìm thấy ở 
tôi một nùng khiếu gì, vì thấy mình bị mọi người bỏ quên, bị dấy ra ngoài rqạc dù 
mọ i chuyện ván như cũ. Vì thế mà người anh cht è muốn gục xuống kìịỏc tròng những 
lúc ngồi bên bàn học; cảm thấy không thể thân với Mèo .và chi cần Mẹo mắc một 
lôi nhò là anh có thể gắt um lên. Nếu như trước kia người anh thấy cái mặt lem 
nlư-in của mèo xịu xuống, dàn ra trông rất ngộ nghĩnh thì bây giờ người anh lại cảm 
thâ y như mèo dang chọc tức mình. Tuy nhiên cậu vẫn không thế không quan tâm 
đến những bức tranh của em gái. Cậu dà xẹm lén và thầm cảm phục trước tài năng 
của em gái mình. Nhung cậu vần không tỏ rõ sự cảm phục ấy mạ chí lén trút ra một 
tiêng thơ dài. 

t 

Người anh đã không thể chịu dựng được tài năng của em, cam thấy mình thua 
kérn em nên gây ra mặc cám, tự ti, buồn nản, ghen tị với em. Chính sự ghen lị dã 
làm cho người anh tỏ ra hèn kém, nhò bé di. Chính sự ghen tị đà chia rẽ tình cám 
giĩía hai anh em. 

- Khi dứng trước bức tranh đạt giải nhất trong phòng trưng bày: Người anh giật 
sũng người , không tin vào mắt mình vì đó là bức tranh Anh trai tôi , bức tranh mà cô 
em gái Kiều Phương đã vẽ cậu. Thoạt tiên là sự ngỡ ngàng , ngỡ ngàng vì cậu không 
thế ngờ dược em gái lại coi mình là người thân thuộc nhất, lại chọn mình đê vẽ, ngỡ 
ngàng trước tài nang của cô em gái mà bấy lâu nay cậu vẫn cố tình phú nhận. Tuy 
nhiên cậu cũng cảm thấy vô cùng hãnh diện vì cậu là nhân vật trong bức tranh đạt 
giải nhất, dược bao người chiêm ngưỡng; vì thấy trong tranh mình rất dẹp, vừa 
trong sáng, vừa mơ mộng; cậu còn hãnh diện vì mình là anh trai của cô em gái tài 
năng. Nhưng, từ ngạc nhiên, hãnh diện cậu cảm thấy xấu hổ vì đà coi thường em, đã 
xa lấnh em, ghen tị với em. Cậu cảm thấy mình thật ích ki, thật nhỏ nhen, thật hèn 
kém. Đứng trước bức tranh của em người anh tự thấy minh nhỏ bé và tám thường. 
Cảm giác muốn khóc và lời nói thầm không phủi con dâu, dấy lù lòng nhân hậu 
của t>m con đấy cho thấy người anh đã nhặn thức được những yếu kém của mình, 
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thấy mình không xứng dáng với bức tranh em gái vẽ. Người anh đã Iìhận ra tìmh 
cảm trong sáng và nhân hậu cửa em. Đó là sự hối hận chân thành. 

b2- Nhân vật Kiều Phương: 

- Kiều Phương là một cô bé có tính tình hỗn nhiên, trong sáng, độ lượng và nh.ản 
hậu. Kiều Phương có những nét rất ngộ nghĩnh, mặt mũi lúc nào cũng lem nhem, bị 
anh quát thì mặt xịu xuống, miệng dẩu ra hoặc vênh mặt lên cãi. Bị anh đặt cho biiệt 
danh là Mèo cô bé vẫn vui vè chấp nhận. Kiều Phương còn là một cô bé hiếu dộng, 
hay lục lọi đồ vật , thích tự chế màu vẽ % ham mê vẽ tranh 

- Kiểu Phương là một cồ bé có tài năng. Kiều Phương vẽ đẹp và có hồn. Mọi sự 
vật được đưa vào tranh của em đều trở nên ngộ nghĩnh. Các bức tranh của Kiều 
Phương cũng thể hiện được tình cảm vô cùng tro.ng sáng của em. Kiều Phương có 
tài nhưng không hề tự cao, tự đại. Cô bé vẫn hồn nhiên, ngây thơ, vẫn bị anh mắng 
nhưng vẫn yêu quí anh. 

- Bức tranh Anh trai tôi của Kiều Phương chính là tình cảm tốt đẹp của em dành 
cho anh. Bức tranh khồng chỉ được vẽ nên bởi tài nàng của Kiểu Phương mà còn 
được vẽ nện bằng cái nhìn trong sáng, tinh cảm yêu mến và tím lòng nhân hậư mà 
cố bé dành cho anh trai mình. Vì thế, bức tranh hay chính là tâm hồn trong sáng 
của em đã giúp người anh tự nhìn rõ hơn về mình, vượt lên được mặc cảm tự ái và 
tự ti. 

b3- Ý nghĩa tư tưởng cửa truyện và bài học rút ra: 

- Qua câu chuyên tác giả đã cho ta thấy tình cảm trong sáng, chân thành và lòng 
nhân hậu, độ lượng có thể giúp con người nhận rõ được những sai lầm của mình, tự 
vượt lên bản .thân mình. 

- Câu chuyện về Bức tranh em gái của tôi cũng cho thấy sức mạnh của nghệ 
thuật. Nghệ thuật hướng tới cái đẹp và giúp con người hoàn thiện mình hơn. 

- Bài học mà chúng ta có thể rút ra từ truỳện này đó là trước tài năng và thành 
công cùa người khác chúng ta không nên ghenỉ tị, mặc cảm, tự ti mà nên trân trọng, 
chia sẻ niềm vui thực sự chân thành. 

3. Đặc sác nghệ thuật 

a- Câu chuyện được kể ở ngôi thứ nhất khiến cho lời kể rất hồn nhiên, chán thực, 
dễ dàng bộc lộ được diễn biến tâm lí của nhân vật. 

b- Tác.giả Tạ Duy Anh đã thể hiện một cách tinh tế những sự thay đổi trong tâm 
trạng của nhân vật. 

é 

c- Cách tạo tình huống bất ngờ ở cuối truyện cũng góp phần thể hiện sâu sắc chủ 
đề, tư tưởng tác phẩm. 
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B. KIẾN THỬC Mỏ RỘNG, NÂNG CAO 

* (...) Ai cũng dễ dàng nhận ra câu chuyện trong Bức trạnh của em gái tôi do 
ngươi anh kể lại và ở thời quá khứ. Diẻn biến và kết cục câu chuyện chí có độc giả 
chưa biết thôi, còn người kể lại đương nhiên là dã trải qua. Âm hưởng của câu 
chuyện là một lời tự thú. Người anh tự thú với dộc giả về lỗi lầm của mình (cũng cỏ 
thế nói như vậy) đối với đứa em gái mà mình từng coi thường và.qua đó nhân ra sự 
kém cỏi cùà mình không chí vé mặt tài năng (đổng thời gắn với nó là tinh thán hối 
lỗi). Phê phán sự coi thường người khác, không phải là chủ đề chính của truyện 
ngắn này. BỞI vì những gì mồ tả ờ đầu tác phẩm không nhằm tới sự phê phán ấy, 
tức là nó chưa đáng phải xem xét dưới góc độ nhân cách. Thứ nhất Kiều Phương là 
ein, lại là con gái chỉ thường làm những chuyện gây bực mình - dưới cái nhìn của 
một ông anh trai trong khi vì tự phụ người anh lại không cần tìm hiểu em gái mình 
làm gì. Như vậy không thế nói người anh không coi thường em gái mình. Nhưng sự 
coi thường này, nếu tách riêng ra, cũng khá là bình thường, hoàn toàn có thể chấp 
nhận dược. Nó chí không bình thường (khiến người ta phải lật lại xem xét) khi 
người anh, do các yếu tố bên ngoài, biết rằng em gái mình không như minh nghĩ, 
mà là một tài năng, lại tài năng trong lĩnh vực đáng lẽ thuộc về mình. Từ đây bắt 
đầu ở người anh một quá trình diễn biến tâm lí vô cùng phức tạp và tính đố kị như 
con rắn vẫn ẩn nấp rất sâu nay được dịp ngóc đầu dậy. Từ đây trở đi, cái vốn chi 
tiềm ẩn (mà trong chúng ta ai cũng có vì chúng ta là con người) hiện hình chi phối 
một cách có dụng ý mọi suy nghĩ, hành dộng, lời nói của người anh. Từ chỗ kẻ cả 
có phần ngộ nghĩnh (đặt biệt danh Mèo cho em; quát nạt em khi nó nghịch ngợm 
theo cách nhìn của mình) đến chỗ ghen tị với em, ghét em ra mặt mặc dù cô em 
chẳng đáng ghét hơn (thấy nó có tài, được mọi người chiều chuộng, thu hút mọi sự 
chú ý, quan tâm) . Tỏi luôn luôn cám thấy mình hất tủi nên bị dây ra ngoài; Những 
lúc ngồi hên bàn học tôi chỉ muốn gục xuống khóc; Không hiểu sao tôi không thể 
thân với Mèo như trước kia được nữa, chi cần một lỗi nhó ở nó là tôi gắt um lén; 
Gấp lại những bức tranh của Mèo, tôi lén trút ra một tiếng thở dài v.v... Tính ghen 
tị phát triển dần khi cô em gái càng ở gần một sự khẳng định nó có tài thật và lên đến 
đinh điểm khi nó nổi tiếng. Đáng lẽ khi biết em gái được đi dự trại vẽ tranh quốc tế người 
anh phải mừng thì lại khỏ chịu? Khi em từ trại vẽ trở về với thành tích đoạt giải nhất 
muốn anh trai chia sẻ thì bị anh viện cớ dang dở việc dẩy nhe nó ra. Đây là một biểu hiện 

* • u • ✓ • tể • * 

cỏng khai của sự đố kị. Nếu không bị kìm lại, chỉ thêm một bước nữa là đến tội lỗi. Bức 

« 

tranh của em gái tôi đã chọn lòng nhân hậu, tính bao dung, đức dộ lượng để dáp lại thói 
nhỏ nhen tầm thường - một căn bệnh vô cùng dễ mắc ở tuổi trẻ. Và cảm giác xấu hổ của 
người anh dã thừa nhận cái gì thực sự cao cả ở đời. 

(Tạ Duy Anh, Tôi chỉ là dộc giá của chính tỏi , 
Tạp chí Văn học và Tuổi trẻ, Số 10 (100), tháng 10 - 2004) 
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c. LUYẸN TẠP 

1. TRẮC NGHIỆM 

Chọn đáp án đúng bằng cách khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời. 

/. Nhân vật chính trong truyện Bức tranh của em gái tôi là ai? 

A. Kiều Phương. B. Người anh. c. Cả hai anh em. 

2. Truyện được kẻ theo lòi nhân vật nào?Ngôi thứ mấy? 

A. Lời người em, ngổị thứ hai, c. Lời người anh, ngôi thứ nhất. 

B. Lời tác giả, ngôi thứ ba. D. Lời người dẫn chuyện, ngôi thứ ba. 

3. Dòng nào nêu đúng nhất diễn biến tàm trạng của người anh khi dứng 
trước bức tranh mà em gái vẽ mình? 

A. Xấu hổ - ngạc nhiên - hãnh diện. c. Ngạc nhiên - xấu hổ hãnh diện. 

B. Hãnh diện - ngạc nhiên - xấu hố. D. Ngạc nhiên hãnh diện - xấu hổ. 

* ^ 

4. Vi sao khi tài nâng của em được phát hiện, người anh lại thấy không thê 

thán với em như tựưậc được nừa? ì ' 

A. VI cô em gái trở nên kiêu căng, tự phụ. 

B. Vì cô em gái chỉ chú ý vào những bức tranh mà không thèm đê ý đến anh. 
c. Vì người anh cảm thấy thất vọirg vệ mình và cảm thấy mình bị lãng quen. 

D. Vì người anh tự ái, mặc cảm, tự ti, ghen tị với em khi thấy em hơn mình. 

5. Theo em điều gì đã giúp ngư&i anh nhận ra sai lầm của mình? 

A. Câu hỏi của người mẹ. 

B. Người anh tự tìm hiểu và tự nhìn nhận lại bản thân. 

c. Tâm hồn trong sáng và tấm lòng nhân hậu của cô em gái Kiều Phương. 

D. Bức tranh Aụlì trai tồi của Kiều Phương. 

II. TựLUẬN 

1. Em hãy giải thích rõ diễn biến tâm trạng của người anh khi đứng trước bi'c 
tranh em gái vẽ: Thoạt tiên lủ sự ngỡ ngàng, sau dó là hãnh diện rồi xấu hô. 

2. Theo em tài nãng hay tấm lòng của người em đã cảm hoá được người anh? 

3. Sau khi đọc truyện Bức tranh của em gái tôi em rút ra được bài học gì cho bén 
-thân? 
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VƯỢT THÁC 


VÕ QUẢNG 

\ 

A. KlỂN THỨC Cơ BAN 

I. TÁC GIẢ 

- Võ Quảng sinh năm 1920, quê ớ tinh Quàng Nam, là nhà văn chuyên viết cho 
thiêu nhi. 

- Ông đã từng phụ trách Nhà xuất bản Kim Đồng và xưởng phim Hoạt hình. 

- Nãm 1971, Võ Quảng về công tác tại Hội Nhà văn Việt Nam, phụ trách văn 
học thiếu nhi. 

• \ 

- Một số tác phẩm chính: Gù mái hoa mơ ( thơ, 1957); Thấy cúi hoa nà (thơ, 
1962); Nắng sớm (thơ, 1965); Anh đom đóm (thơ, 1970); Quê nội (truyện, 1973); 
Táng sáng (truyện, 1978). 

II. TÁC PHẨM- ĐOẠN TRÍCH 

1. Xuất xứ 

Đoạn trích Vượt thác trích từ chương XI của truyện Quê nội. Truyện viết về 
cuộc sống ở một làng quê ven sống Thu Bổn (làng Hoà Phước), tính Quảng Nam, 
miền Trung Trung Bộ vào những ngày sau Cách mạng thárig Tám 1945 và những 
năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. 

Đoạn trích Vượt thác tả chuyến đi ngược dòng sông Thu Bổn của con thuyền đo 
dượng Hương Thư chí huy, từ làng Hoà Phước lên thượng nguồn để lấy gỗ về dựng 
trường học cho làng sau ngày Cách mạng tháng Tám 1945 thành công. 

2. Nội dung cơ bản 

a. Nội dung khái quát 

Bài văn miêu tả hành trình ngược dòng sông Thu Bồn của con thuyền do dượng 
Hương Thư chi huy qua những vùng khác nhau: từ vùng đổng bằng trù phú vượt 
qua những thác ghểnh ở vùng núi dể tới thượng nguồn. Qua đó ta thấy được vẻ đẹp 
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khoẻ mạnh, hùng dũng của con'người nối bật lên trên khung cảnh thiên nhiên huing 
vĩ, dữ.dội và hiếm trờ. 

% 

b. Các khía cạnh chính 

bl- Cảnh dòng sông và hai bên bờ 

Bài văn miêu tả cuộc vượt thác của con thuyền theo- trình tự thời gian và khcing 
gian như sau: 

Con thuyền qua đoạn sồng phẳng lặng trước khi đến chân thác. 

9 

Con thuyền vượt qua đoạn sông có nhiều thác dữ 

'ỉ 

Con thuyền ỏ' đoạn sông đã qua thác dữ. 

Theo tìmg chặng đường của con thuyền, cảnh dòng sồng và hai bên bừ cũng có 
sự thay đổi: 

- Đoạn sông ở vùng đồng bằng: Dòng sông êm đềm, hiền hoà, thơ mộng, thuyền 
bè tấp nập. Hình ảnh con thuyền của dượng Hương vừa nhổ sào đã lướt bon b(.on , 
hình ảnh những thuyền chất đầy cau tươi, dây mây, dẩn rái, những thuyền chớnnỊt, 
chở quế. Thuyền nào cũng xuôi chậm chậm đã gợi ra vẻ yên binh, phảng lạng c ùa 
dòng sông. Quang cành hai bên bờ rộng rãi và trù phú, tràn đầy sức sống với những 
bài dâu trải ra bạt ngàn đến tận những lùng xa tít. 

- Đoạn sông sắp có nhiều thác dữ: Cảnh sắc thay đổi như muốn báo hiệu c ho 
người chèo thuyền vượt thác biết để chuẩn bị tinh thần. Hình ảnh dọc sông, những 
chòm cổ thụ dáng mãnh liệt đứng trầm ngâm lặng nhìn xuống nước. Núi cao như dột 
ngột hiện ra chận ngang trước mặt đã thể hiện điều đó. 

- Đòạn sông có nhiều thác dữ: Tác giả chí tập trung miêu tả một hình ảnh thiên 
nhiên đó là hình ảnh dòng nước: Nước từ trên cao phóng giữa hai vách đá dụng 
đứng chảy đứt đuôi rắn. Tuy nhiên chỉ với một hình ảnh này tác giả cũng đã cho ta 
thấy được sự hiểm trở và dữ dội của đoạn sông. Mặt khác qua những động tác 
chống thuyền, chèo thuyền của những người vượt thác và hình ánh chiếc sào bị 
cong lại, nước bị cản văng bọt tứ tung, thuyền vùng vằng cứ chực trụt xuống ngirời 
đọc cung có thể hình dung ra cảnh tượng dữ .dội ấy. 

- Đoạn sông đã qua thác dữ: Dòng sông cứ chảy quanh co dọc những núi Cao 

* 

sừng sững nhưng đã bớt hiểm trở và qua nhiều lớp núi. một vùng ruộng đổng bằng 
phẳng mở ra như chào đón những người đã vượt qua thác dữ một cách dung cảm. 

-Dòng sông Thu Bồn thuộc tỉnh Quảng Nam, miền Trung Trung Bộ cũng như 
nhiều dòng sông khác ở miền Trung nước ta thường có đặc điểm là không dài lắm, 
độ dốc lớn, có nhiều thác và dòng chảy thay đổi rõ rệt qua mỗi vùng. Ở bài Vãn 
này, theo hành trình của con thuyền vượt thác ngược dòng sông Thu Bổn ta có thể 
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thấy dược cảnh quan thiên nhiên ờ đây rất da dạng: vừa êm đềm, thơ mộng và trù 
ph ú lại vừa hiếm trở, dữ dội và vô cùng khắc nghiệt. 

b2- Hình ảnh nhân vặt dượng Hương Thư trong; cuộc vượt thác 

- Dượng Hương Thư cùng với chú Hai và Cù Lao là những người chèo con 
thuyền vượt qua thác dữ. Dượng Hương Thư với vai trò là người chỉ huy con thuyền 
đã đ rợc tác giả tạp trung miêu tá qua ngoại hình, động tác và qua những hình ảnh 
so sánh. 

+ Ngoại hình: Dượng Hương Thư đánh trần, các bắp thịt cuồn cuộn, hai hàm 
răng cắn chặt, quai hàm' bạnh ra, cặp mắt nẩy lửa. 

+ Động tác: đứng sau lái, co người phóng chiếc sào xuống lòng sông, ghì chặt 
trên đầu sào, lấy thế trụ lại, thả sào, rút sào rập ràng nhanh như cắt. 

+ Những hình ảnh so sánh: dượng Hương Thư như một pho tượng dồng đúc cho 
thấy yẻ đẹp của ngoại hình vạm vỡ, gân guốc, khoẻ mạnh vững chãi. Tác giả còn 
thấy dượng Hượng như một hiệp sĩ của Trường Sơn oai linh, hùng vĩ mang vẻ đẹp 
hào hùng, mạnh mẽ, đáng trân trọng và ngưỡng mộ. Nhìn hình ảnh của dượng 
Hương Thư ta có cảm giác như được gặp lại hình ảnh cùa những người anh hùng 
trong huyền thoại xưa. Đó là tư thế dầy dũng mãnh của con người làm chủ thiên 
nhiên. Việc so sánh dượng Hương Thư lúc vượt thác khác hẳn dượng Hương Thư 
lúc ở nhà đã thể hiện rõ tính cách cùa người lao động. Trong cuộc sống hàng ngày 
họ rất hiển lành và nhu mì nhưng trước khó khăn và thử thách họ lại trở nện mạnh 
mẽ, dũng cảm và kiên cường. Đó chính là sức sống tiềm tàng vô cùng mãnh liệt của 
những người lao động. 

- Dượng Hương Thư trong cuộc vượt thác dược tạp trung khắc hoạ là một người 
chí huy dày dạn kinh nghiệm, vồ cùng quả cảm, nhanh nhẹn, mạnh mẽ, dứt khoát 
và rất bình lĩnh. Đỏ là vẻ đẹp và sức mạnh của những người lao động, những người 
làm chủ thiên nhiên dù thiên nhiên ấy rộng lớn và hùng vĩ. 

3. Nghệ thuật 

- Nghệ thuật tả cảnh, tả người qua các hình, ảnh so sánh và nhân hoá: 

+ Gác hình ảnh so sánh: Những động tác thả sào, rút sào rập ràng nhanh như cắt. 
Dượng Hương Thư như một pho tượng dồng đúc, như một hiệp sĩ của Trường Sơn 
oailinh hùng vĩ. Dượng Hương Thư đang vượt thác khác hẳn dượng Hương Thư khi 
ở nhà. 

+ Các hình ảnh nhân hoá: Con thuyền hiện lên như một con người: Đang nhớ 
núi rừng phải lướt nhanh để về cho kịp , rồi vùng vằng cứ chực Ị rụt xuống,cố lấn 
lên . Hình ảnh những chòm cổ thụ: trước khi vượt thác thì dáng mãnh liệt dứng trầm 
ngâm lặng nhìn xuống nước như muốn báo trước đoạn thác dữ cho mọi người chuẩn 
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bị tinh thần và dường như nó cũng tỏ ra lo lắng cho con người. Sau khi vượt iháíc, 
những cây cố thụ như động viên khích lệ vung tay vô đám con cháu tiến \'ề phìía 
trước cũng thể hiện niềm hân hoan, phấn khởi. 

B. KIẾN THỨC Mỏ RỘNG, NÂNG CAO 

I. LỜI TÁC GIẢ 

* Tôi thường chọn viết cho các em những gì tôi yêu thương, quen biết. Tôi h.ay 
viết về sự việc ở chốn quê, nơi tôi từng yêu thương từ nhò cho đến lớn. Tôi viết về 
cuộc đời sau Cách mạng tháng Tám. Cách mạng tháng Tám đã trả lại tự do cho tíôi, 
cho bà con tôi. Mong sao những chữ tồi viết, đó không phải là những chữ. mà đó là 
những rung động của tâm hồn tồi. Viết cho thiếu nhi đó là niềm vui, là lẽ sống c ủa 
tôi trong những năm qua. 

(Võ Quảmg) 

• II. LỜI BÌNH TÁC PHẨM 

* Tôi yêu, qua Quê nội thấy được một vùng quê tươi đẹp lạ lùng, có con sôing 
xanh chảy qua, hai bên bờ san sát những làng mạc và đổng bãi phì nhiỏu, những 
người lao động thật đáng quý mến và cả đất nước ngày ấy đang vùng lên trong nhữrng 
ngày đầu của Cách mạng tháng Tám. Những hình ảnh ấy đọng lại trong người đọc. Đất 
nước quê hương thương mến. Hai bên bờ sông Thu Bồn đã được chứng kiến nhữmg 
ngày Cách mạng tháng Tám rực rỡ. 

(Tổ Hoài, Tuyển tập Võ Quảng, tập II, 

NXB Vãn học, 11-1998). 

- Xã Hoà Phước của tính Quảng Nam - Đà Nẵng, một nơi tôi chư 1 hề tới, hiện ra 
trong tồi thành một nỗi nhớ. Tôi như gặp lại nói như người xưa - một quê hương 
tiền kiếp. 

Bộ sách ấy, Quê nội và Tảng súng , dựng lại cảnh sắc.sinh hoạt một vùng quê có 
tên là Hoà Phước, cũng chính là quê hương tác giả. 

Một vùng quê, theo đường bộ hoặc sông nước, ghe thuyền mà gắn nhiều với 
vùng quê khác, xuôi theo biển ra Cửa Đại mà đến Cù Lao Chàm ngược lên thượng 
nguồn mà dến với vài vùng bán sơn địa. Có một đường viền xa, thấp thoáng nơi 
chân trời - một vầng ánh sáng đò, đó là Đà Nẩng, có ô tồ, nhà lầu, có ngựa xe rộn 
rịp, trong ước* mơ và khao khát của Cục và Cù Lao, hai nhân vật chính của truyện.- 
Hoà Phước trQỊig Quê nội được hiểu như là quê hương của tác giả. Thế nhưng, dối 
với Võ Quảng riêng mà vần là chung Những trang viết của Võ Quảng chan chứa 
một tình yêu quê và cũng chan chứa một tình yêu Tổ quốc. 
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Hai nhân vật đi suốt Quê nội , Táng súng , tham gia vào tất cả các sự cố 
g.ắng, gắn nối tất cả các máng khối hành dộng đó là hai cậu bé có tên Cục và 
C ù Lao. Cả hai dường như có hao hao hình bóng tác giả. Là người của Hoà 
phước, nhưng Cục và Cù Lao vẫn có sự sống riêng của bản thân với sức chứa 
Vãi sức toả của nhân vật điển hình. Trong hình ảnh của Cục và Cù Lao có sự 
h iện diện, sự hoá thân, sự trớ lại của tất cả tuổi thơ chúng ta, mỗi người có 
m ột khuôn mặt riêng không giống nhau; nhưng ai lại chẳng có ít nhiều cái ngộ 
nghĩnh ấy, cái tinh nghịch ấy, cái ham say chơi đùa ấy, cái khôn ranh hoặc 
vụng dại ấy. Ai trong chúng ta lại chẳng có một tuổi thơ tuy thiếu nghèo hoặc 
no dù về vật chất và tinh thần khạc nhau nhưng đều có cùng một khao khát 

muốn làm việc tốt, muốn được khẳng định về nhân cách, muốn vươn lên 

*« 

những việc quá sức mình, muốn nhanh chóng thành người ìớn, muốn được 
giao những việc quan trọng. 

Bây giờ có thêm một Hoà Phước, như một tên chung gợi bao tò mò và 
ngưỡng vọng cho lớp lớp các thế hệ trẻ; về một miền quê, quê của tuổi thơ, 
quê cứa cách mạng, nằm ven sông Thu Bồn, xứ Quảng, trên fnột dái đất hẹp 
miền Nam.Trung Bộ. 

Những trang Võ Quảng, cả văn và thơ đểu chan chứa một tinh yêu thiên nhiên 
với cây cỏ, hoa trái, chim muông nơi cảnh sống quanh ta; cung là chan chứa một 
tĩnh yẽu quê, nơi những người thân yêu cùng sống, nơi chứa đầy những kí niệm thời 
thơ ấu, nơi ghi nhạn từng bước sự trướng thành của đời người. Tâm hổn và tài năng 
Võ Quáng hướng trọn vẹn vào đấy và chuyến nó thành những trang viết rồi sẽ trở 

thành hành trang tinh thần cho lớp lớp thế hệ tuổi thơ. 

* 

(Phong Lê, Võ Quáng cá một đời vân cho thiếu nhi , 
Vãn nghệ, Số 9; 26/2/2005, Vé vân học Việt Nam hiện đại, nghĩ tiếp , 

NXB ĐHQGHN, 2005) 

* Tác giả Qué nội có tạo ra được một hơi thở và một màu sắc riêng không giống 
bât kì một người nào khác. Đó là một lối diễn đạt giản dị và hồn nhiên, loáng 
thoá ng có nụ cười kín đáo và tế nhị. Đọc Quê nội người ta tướng nghe được tiếng rì 
rào của ngọn gió nồm trên ngàn dâu xanh, nghe được tiếng sột soạt chạm với đá 
chốHìg thuyền vượt thác, ngửi được mùi mía đường và mùi tơ nhộng, thấy được các 
màu sắc âm thanh của một cái chợ miền Trung, nghe được tiếng mưa rơi trên đò 
xuôi chở khách. 

(Vân Thanh -Truyện của Võ Quáng, 
Tạp chí Vủìi học, Số 4-1975) 
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* Đọc truyện anh Võ Quảng viết cho các em, tôi có cảm tưởng như mình trẻ lại 
lùi về từ những ngày thơ ấu - với tất cả rung động, bồn chồn ở mọi niềm vui cCíng 
như nỗi buồn của số phận tưng nhân vật từ người lớn đến trẻ thơ. 

(Đoàn Giòi, Tác phẩm và con người Vô Quàng, 
Bàn về ván học thiếu nhi , NXB Kim Đồng, 1983) 

/ ề I 

- Nghe chuyện Hoà Phước của Võ Quảng, cũng như nghe kể về quê hương của 
chính mình. 

Những trang Võ Quảng chan chứa một tình yêu quê cũng như chan chứa một 
tình yêu Tó quốc. 

Rõ ràng cũng không gợi được một cảm xúc trữ tình nồng đậm nếu người viết 
không sống một tuổi thơ đàm thắm với quê hương. Nhưng .nếu như chì có một tuổi 
thơ giàu có những kỷ niệm về quê hương thôi, vẫn chưa đủ. Điều quan trọng còn là 
phải có khả năng lưu giữ gần như ngụyên vẹn, và khả năng rung động trước tất cả 
những gì còn dự trữ được nơi kí ức về quê hương, 

Trong hình ảnh Cục và Cù Lao xem ra có sự hiện diện, sự hoá thân sống đòng 
trở lại của tất cả tuổi thơ chúng tã, mỗi người có thể có một khuôn mặt riêng, khỏng 
giống nhau, nhưng ai lại chẳng có ít nhiều cái ngộ nghĩnh ấy, cái ham say chơi (lùa 
ấy, cái khôn ranh hoặc vụng dại ấy Ai trong chúng ta chẳng có một tuổi thơ tuy 
thiếu nghèo hoặc no đủ về vật chất và tinh thần có khác nhau nhưng đều có một 
khao'khát muốn làm việc tốt, muốn khẳng định vé nhân cách, muốn vươn lên 
những việc quá sức mình, muộn nhanh chóng thành người lớn, muổn được giao 
những việc quan trọng, ơ Cục và Cù Lao, quả Võ Quảng đã phát hiện dược cá. gì 
nghiêm trang và hệ trọng và cũng thật là điển hình cho một thế hệ trẻ thơ, trong cái 
vẻ riêng, ngộ nghĩnh, không lặp lại của nó. 

I 

(Phong Lê, Quê nội của Võ Quảng - bộ truyện vé tuổi ìhơ, 
quê hương và Cách mạng, Báo Thanh niên, số 141) 

c. LUYỆN TẬP 

ế 

I. TRẮC NGHIỆM 

% 

Chọn đáp án đúng bằng cách khoanh tròn vào chữ cái trước câu trà lời. 

1. Văn bản Vượt thác miêu tả cuộc vượt thác của con thuyên theo trình tự 
nào? 

A. Trinh tự khồng gian. c. Trình tự không gian và thời gian. 

B. Trình tự thời gian D. Không theo trình tự nào cả. 
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2. VÁtĩ bản \ 'líỢỊ thúc tập trung làm nổi bật doi tượng nạo? 

A Cành đòng sông Thu Bồn. 

B Ị linh ánh dương 1 lương Thư lúc VƯỢỊ thác. 

% 

c Hình ánh chú Ilai và Cù Lao. 

D Hình anh con thuyền vượt thác. 

; - ' 

3. Chi ván Dọc sóng, những chỏm cổ thụ (láng mạnh liệt dứng trầm ngâm lộng 
nhìn xu 'úìg nước sử dụng biện pháp tu từ não? . i 


A S-) Sánh. 


c. Nhàn hoá. ' < ' 

D. Ẩn dụ 


B Lao ngữ 

4. t/ị làm nối bát hình ảnh dượng Ilưong Thư tác giả đã sứ dụng mấy hỉnh 
(inh so xính ? 


A. Một. 
B 1 di. 


C: Ba. 
D. Bốn. 


/ 


5. líãy khoanh tròn vào chừ cái Đ nhũng nhạn xét dứng và khoanh tròn vào 

% 

chừ cái s những nhan xét sai vê thiên nhièn và con người lao dộng dược miêu tả 
trong lúi? 


Thun nhiên dơn diệu, té nhạt. 
Thun nhiên rộng lớn, hùng vĩ. 
Thun nhiên đa dạng, hiếm trơ. 
Con người hiền lành, nhu mì. 
Con người nóng nay, hung tợn. 
Conngirời dũng cám, mạnh mẽ. 

II. íựLUẬN 


Đ.s 
Đ s 
Đ.s 
Đ.s 
Đ,s 
Đ.s 


• 1. Hay chí ra và phân tích tác dụng của một trong những hình ánh so sánh được 
sứ dUng ‘trong vãn bán \ 'ượt thúc. 

2. Fm hay so sanh canh thiên .nhicn ớ vùng sổng nước Cà Mau thuộc miền đát 
Nam B) và canh thiên nhiên ở vùng sông Thu Bổn Èhupc miền đất Trung Trung Bộ 
qua ha van bủn Sông nước Củ Mau cua Đoàn Giỏi và Vượt thúc của Võ Quáng. Lm 
thích vmg đất nào hơn? VI sao? 

3. Ịm hãy vịêt một đoạn vàn trình bày cảm nhận của em về hình ảnh dượng 
Hương 1 hư. 1 ừ đó em có suy nghĩ gì về người lao động nói chung? 
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KÍ HIỆN ĐẠI 


Ba van han kí dược học trong cỉuíơng trình Ngữ vãn 6 dỏ lủ: Có Tỏ (tì ■ích tử hài 
kí cùng tên cùa nhủ văn'Nguyên Tuân), Cày tre Việt Nam ịtììòt hài kí dược í! hù CUI 
Thép Mới vièt de lủm lời hình cho một bò plìiĩtì tủi liệu) và Lao xao (trích r ừ Tuổi 
tho im lăng, một cuốn hổi kí tự truyện cùa tác gid Duy Khấn). Kí là thê hại CUI 
học ghi chép ve con người, cành vật hoặc những vấn dê dang dươc quan tâm (ịua 
quan sút và cam nhận cua nguôi viết. Kí tôn trọng sự thật khách quan cùa ' drị song , 
không hư cấu. Người viết kí luôn chú ý dam bào cho tinh xác thực cua hiện ihực dời 
song dược phàn ánh trong tác phẩm. Kí thường không có cốt truyện. Sư V,!Ộ( vù c nn 
nguúi trong kí phai xúc thực hoàn toàn, có dĩa chì hán hoi. 

9 

BẢNG THỐNG KẼ CÁC TÁC PHAM, đoạn trích 


Sỏ 

TT 

lên 

tác phẩm 

Tên tác 
giả 

Thể loai 

¥ 

Tóm tát nội dung và 
ý nghĩa 

1 

• 

Cô Tô 

. Ngiiycn 
. Tuân 

Kí 

• 

.Cô Tô là một vùng (lảo c ó v'ẽ dtp 
tươi sáng, sinh-dộng. CYiộ:. sbig 
nơi dây cũng thật binh dị Iĩà dận 
đà, ấm áp. Qua ngòi bút tàti loa C!.a 
Nguyền Tuân ta cám thây thím VÙI 
mến vùng hải dào xa 'xôi nà y. 

2 

Cay tre 
Việt Nam 

* N 

■ Thép Mới 

Kí 

• 

Cày tre là người ban than thết cia 
nông dân Việt Nam, cúa nhân din 
Việt Nam. Với vẻ dẹp bànỉ dị 'à 
nhiều phẩm chất quý báu, :âv te 
xứng đáng là một biểu tượng ua C(.n 
người Việt Nam, dân tộc Việt Nam 

3 

* 

'Lao xao 
(trích Tuổi 
tho’im lặng) 

Đuy 

Khan 

Hồi kí - 
tự truyện 

Bức tranh làng quê vào nv>t biói 
sáng chớm hè với thế giớ ; i tấc lơii 
chim đa dạng và nhicu Hàu Sic 
hiện ra thật tư nhièn sinh dóng. 
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CÔ TÔ 


NGUYỀN TUÂN 

* . 

A. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

Ì/ẢCTIA 

- Ngiiyin Tuàn (1910 - 1987), quê ừ làng Mọc, thôn Thượng Đình, xã Nhân 
'Mu-C nay 1.1 phường Nhân Chính), quận Thanh Xuân, Hà Nội/- 

-• Tguyin Tuân là một nhà vãn cỏ lài năng lớn và dộc đáo. Tác plìám của ông 

1 1 lôm ne hi-II một sự hiểu biết phong phú vé nhiều mặt. Ông cũng là một bậc tháy 

vé ing)ii ngừ với vốn ngôn ngữ giàu cỏ và cách sừ dung ngồn ngữ một cách diêu 

luyỳn Nguyền TTiân còn được xem là một nghệ sì tinh tế và tài hoa trong việc khám 

phá VI sấng lạo cái dẹp. Cách nhìn thế giới và dời sống của nhà vàn là một cách 

nhìín l iỏn. nien về thám mĩ và vãn hoá. 

# 

- Thế vãi hộc* ló dầy dù nhất tài năng và sở trường của ông là tuý bút và kí. 

-Một Sì tác phẩm của Nguyền Tuân: Vang bóng tnột thời (Truyện ngắn, 1940); 
Chò cú hi a hig ỉ nút cua (tuỳ bút, 1941); Tóc chị Hoai (tuỳ bút, 1943), Dường vui 
(tuy tút, Ị'M9), Song Đủ (tuỳ bút, 1960), Hù Nội la cỉíinh Mĩ giỏi (tuỳ bút, 1972). 

- Nguyên T uân dã dược tặng giai thưởng Hồ Chí Minh, vé vàn học nghệ thuật 
( Jơft ỉ nán 1996). 

II T ÁC PHẨM 

1. Xuất xú, thể loai 

Bh x*ãi Cô Tỏ là phán cuọi bài kí cỏ Tô - tấc phạm ghi lại những ấn tượng về 
thiCn nhiêu con người lao động ớ vùng đảo Cô Tô mà nhà văn Nguyễn Tuân thu 
nhậm lược trong chuyến ra thăm đáo. 

2. Nòi dung cơ bản 

a. Nội / ung khái (Ịnát 

Baig tan hon tiáh tế, giàu cảm xúc và tài năng sử dụng ngôn ngữ diêu luyện, 
riiííutá dính xác Nguyễn Tuân dã dựng lên một bức tranh tươi sáng, sinh dộng,' 
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phorig phú và độc đáo của thiên nhiên và cuộc sồng ở Cô Tô - một vùng hải đảo 
trong vịnh Bác Bộ. ' 

b. Các klìía cạnh chính 

b l- Vẻ đẹp trong sáng của đao Cô Tô sau trận bão 

Cô Tồ sau ngày dông bão thật trong trẻo, sáng sủa. vẻ đẹp ấy theo tác già là vệ 
dẹp vốn có tự lâu dời, ịừ khi quần dào cỏ Tj) mãng lấy dấu hiệu của sự sóng Con 
người. Và qua dòng chảy cùa thời gian, vẻ trong sang cùa bầu trời cỏ Tỏ giữa dại 
dương bao la vẫn bền vững, trường cựu. Khổng những thế cầy trên núi đcb, nước 
biển và cát càng ngày càng tươi sáng, rực rỡ hơn: thêm xanh mượt, lam biếc và dậm 
đà hơn hết cả mọi kỊhi, lại vàng giòn hơn nữa. Cùng với vẻ đẹp cùa thiêr nhién, 
những mẻ cá giã đôi nặng lưới càng tăng thêm sự tươi sáng của cuộc sống ho dộng 
.ở nợi đây. Chính vì thế vẻ đẹp của đảo Cô Tô tuy phóng khoáng và ớn lao 
nhưng Ịại vỏ cùng gần gũi, mến‘thương. Ngắm cảnh nơi đây Nguyền Tiún càng 

4 * 

Ị hây yêu mẹ II hòn đảo nhự bất cư ngưởị chài nào dcì từng de ra vù lớt Ị lên thu f mùa 
sống ớ dậy. ; 

Tác giả đa rất tinh tế khi sử dụng cẵc tính từ chỉ màu sắc Và ánh sáng gcp phan 
vẽ nên .bức tranh trong sáng của đảo Cô Tồ. Đó là các từ: tươi súng , trong tre), súng 
sủa, trong sáng, xanh mượt, lam biếc, vàng giòn. Dỏng bão dã không thế xcấ (li c 
trong sáng, dông bão dường như lại làm cho cảnh sắc trời, biển và cuộc scng nơi 
đây trong sáng hơn. 

Đứng trên điểm cao, nơi động quân của bộ đội, Nguyền Tuân da dưcc nhìn 
ngắm toàn cảnh đậo Cô Tô, thấy được khung cảnh bao la nơi dây. Đúng là TtỢt '>è 

t 

đẹp thật trong trẻo, sáng sủa. 

ầ 

b2~ Cảnh mặt trời mọc trên biển cỏ Tô thật rực rỡ, tráng lệ 

Chứng kiến ví ghi lại cảnh mạt trời mọc trên biến Cô Tô quả là một kì tch cta 
Nguyền Tuân. Đó là một: quá-trình'khám phá đầy xông phii, là một hành tĩ nh vú 
vả dể đi tìm cái đep: Tỏi dậy từ canh tư. Còn tối dát, cổ di mõi trên da dẩi SƯ, ỉa 
thấu đầu tỉỉũi dáo. Và ngói dỏ rình mặt trời lên. Kết quả của cuộc lìm kiến (ló là 
một bức tranh mặt trời mọc trên biên rực rỡ và tráng lệ.. 

Một khung cảnh bao la, rộng rãi và vô cùng tinh khôi mở ra trước mắt ti: chcỊị 
trời, ngán bẻ sạch'như tấm kính lau hết mủx hết bụi. Trên cái tấm phồng n*n tirh 
khôi ấy, mặt trời từ từ hiện ra tròn trĩnh và phúc hậu như lòng dỏ một CỊLU trứtg 
thiên nhiẻp dầy dặn. Qua trừng họng hào, thủm thẳm và đường bệ dật lèn tna mủn 
bạc dường kính rộng bằng cá một cát chán trời màu ngọc trai nước biến ihiỊ hồễiĩ, 
Một hình ảnh so sánh rất độc dáo với những tính từ được sử dụng một cách .inh ế 

sắc, hình dáng và trạng thái của mạt trời. Trên nền trò trom 

, » 1 
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tréo và ]ua màn sương mờ áo cửa hơi nước biến mặt trời hiện ra hiền hoà, phúc hậu, 
dịu (iàrg. Một vé đẹp vừa thực lại như mơ. 

Câm dó dưới cái nhìn của Nguyễn Tuân còn mang vé đẹp cổ điển và mẫu mực y 
như mỢ tnúm lễ phẩm mứu Ị* cho sự trường thọ của tất cci những người chùi lưới 
trcn inión thuở biên dông. Hình ảnh mặt trời mọc trở nên trang trọng, uy nghi, lộng 
lẩv. Th:o giáo sư Trần Đình Sừ đó là Niềm giao cam hân hoan giữa con người và 
vũ tỉ ụ. Vlột Vẻ đẹp giàu chất nhân bản, luôn hướng tới con người. Thiên nhièn tươi 
dẹp và cì thú luôn dâng tặng cho con người những món quà vô giá. Điều quan trọng 
là con Ìgười phải biết trân trọng và nâng niu những bấu vật đó. Những trang văn 
của Ngiycn Tuân đã nói cho chúng ta biết điều đó và chính tác giả là người dã dẫn 
đường cưa chúng ta di đến cái dẹp. 

Càni mặt trời mọc cung sẽ kém phần sinh động nếu thiếu vùi chiếc nhạn mùa 

' w 

thít cha) di chao lại ; một con hdhâu bạy ngang Id là nhịp cánh. Một nét chấm phá 
thoi nhíng dã khiên cho bức tranh kì ẳo, lộng lẫy thêm đầy chất thơ. Cánh nhạn chấp 
chói troig ĩihừng áng thơ cổ điển đã thối hồn thơ vào nhưng áng văn xuôi. Ngòi bíít của 
NguyễnTuàn độc đáo và tài hoà là như thể! 

b.v Cảnh sinh hoạt và lao dộng trên đáo , 

Cám sinh hoạt được Nguyễn Tuần tập trung miêu tả ở vị trí xung quanh cái 
gicng nrợc ngọt ở ria đảo và mở rộng ra cảnh đoàn thuyền chuẩn bị ra khơi với 
nhhig Igười dan chài gánh nước ngọt từ giếng xuống thuyền. Một khung canh vui 
vẻ và rhộn nhịp, một không khí lao động cũng không kém phạn khẩn trương: 
KI ông nết hao nhiên lủ người dến gánh và múc , thùng và cong và gánh nổi tiếp di 
di về ve Chính khung cảnh nơi dây dã cho Nguyễn Tuân cảm giác Nó vui như một 
cá bến và dậm dà, mát nhẹ hơn mọi cúi chợ trong đất liến. Phải chảng nơi dây có* 
không Ihí trong lành, mát mẻ của gió biển thối vào mang theo cái nồng nàn cứa 
miối Vi phải chăng nơi đây còn đậm dà, ấm ấp tình cảm cua những người lao 

đọig? Hnh ảnh chị Châu Hoà Mãn dịu con đá gợi ra tất cả sự ấm áp, thanh binh ở 

* 

nơ hài ỉảo xa xôi này. 

Như Vậy Cồ Tô không chí có thiên nhiên" trong trẻo, tinh khôi với không gian ■ 
trờ biểi bao lạ và cảnh mặt trời mọc rực rỡ, tráng lệ mà còn có một cuộc sống lao 
dộig thit vui, nhộn nhịp nhưng cũng rất ấm áp, thanh bình. Đó chính là sự giao hoà 
giía thim nhiên và cuộc sống con người. 

Qua /ăn bản, ta cũng thấy được tài quan sát và khả năng sử dụng ngôn ngữ rất 
chnh Xic, độc dáo của Nguyễn Tuân. Tác giả cũng là người say mê khám phá và 
sáĩg tạc cái đẹp, luôn dành một tình cảm yêu mến tha thiết cho vẻ đẹp cua thiên 
nhen, cia quê hương, đất nước. 
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3. Đặc sác nghệ thuật 

# 0 

- Khả năng quan sát ti mi, miêu ta chính xác, tinh tế. 

- Hình ảnh so sánh độc dáo. 

« »' 

- Ngôn ngữ diêu luyện, chính xác, gợi ra dược cả hình và hồn của cảnh vật. 

- Lời văn giàu cảm xúc. 

B. KIẾN THỨC MỞ RỘNG, NÂNG CAO 

% 

* Phải nói ngay rằng*nhà vãn Nguyền Tuân dên biển đào cỏ lò bằng tâm tr.ng 
náo nức, hăm hở của một nhà du lịch. Cho nên trong thấy bất cứ cai gì, ông cing 
nhìn ngắm và suy nghĩ về nó theo hướng thưởng ngoan. Trước mắt ỏng, dấu là c.nh 
trời chiều, màu nước biến, cảnh bình minh, con thuyền chạy và những ngưỏữ tân 
trên biển đều được quy gọn vào một từ: sự sống. Mà dã là sự sống, bên nhau chmg 
hoàn toàn bình dẳng. Cho nên viết về bât cứ ai và bât cứ cái gi, ngòi but nhià 'ãn 
cũng vẫn đều cliám chút cồng phu, kĩ lưỡng tận độ. Vốn liêng ngon từ cua nhià 'ăn 
cứ thế hào phóng, hăm hở tung ra như chộp lấy hình sác, chuyển dộng, hỏn víía 'ủa 
đỗi tượng. . 

( Vãn Giá, Phún tích hình guing tác pluim vủn thọ ■ 6, 

NXB Giao dục, 19)9) 

* {...ỊSau một chuyến thăm chòm đảo Cô Tố 17 đảo xanh, trong vịnh Bãic ịộ, 

nhà văn Nguyền Tuân bàng sự cám nhận của mình dã viết bút kí, luỳ bút Có 'í ỏ lối 
« 

tiếng tá cành thiên nhiên, biến, dáo trong giỏng bão, sau trận bão, trong bình mnh 
của nâng sớm và trong sinh hoạt dời sống hàng ngày cùa bà con tại cấc dao. Tong 
dó nổi bật nhất là tác giả đã tả cảnh thiên nhiên trên hòn dào Thanh Luân, bám. rời 
và cuộc sống binh thường của bà con trên biển và dao Thanh Luân. 

Sau trận bão, bầu trời Cô'Tô trong sáng, núi dao xanh mượt, nước biển lann liếc 
màu dậm đà. Cát, bãi cát vàng tinh khôi vùn# ròn. Nhà văn cho biết, ngươi ỉcn 
thảm đảo Cô Tỏ cảm thấy yêu mến hồn ddo như yêu mến hất cử ngưò '1 chùi niủ( dà 
từng de ru và ỉớìì ỉén theo mùa sảng (ỳ dây , nghĩa là yêu thương, quỷ mến (CcTô 
như nơi chôn rau cát rốn của mình. 

Ị...}Điều đáng thú vị hơn là khi nhà văn quan sát và miêu tả báu trời trên dlácCỏ 

Tô sau một trận giông bão mà hòn đào nhà vãn trực tiếp quan sát miêu tả là hờn iáo 

* 

Thanh Luân với các góc dộ quan sất miêu tả khác nhau dể tác giả chọn dế tiế:p ận. 

Mỗi góc nhìn là một điểm nhìn có khi là rất xa, có khi phải rình rập , lại iCÓkhi 

điếm quan sát miêu tả là rất gần.. 

* 

Điểm nhìn thứ nhất, để miêu tả bức tranh thiên nhiên trên mặt biến và hìmhtnh 
bầu trời trên đảo, tác giả đã hướng ống kính từ nóc đồn biên phòng Cô Tô. Brầu rời 
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trẽn bi en sau trận giong bão trong treo và sáng sủa hơn, màu nước biển pha trộn với 
mọt n à Li trời. ị)ó là quy luật cùa thiên nhiên vĩnh hàng. Toàn canh trong sang ấy 
di rực tác giã cu thê hoá như cay cói thì xanh mượt, nước biến với màu lam biếc đàm 
dư cát vang giòn tinh khỏi. Tác gia dã dùng từ ngữ chọn lọc dê miêu ta và góc nhìn 
q lan vát miêu tà là trên nóc (lỏn biên phòng Cô Tò. Có dứng quan sát ớ tấm nhìn 
như vay mới thấy dược quang canh cứa hòn dao cỏ Tò từ bài cát vàng giòn, màu 
X. anh'mượt cùa cây cối, màu lam của nước biển pha lần màu trời trên biển. Toàn 
canh (lược tác gia gợi lên thật hiền hoà. trong sáng và dịu mát lòng người. Và ta 
thấy dược sư sõng giàu dẹp của quẩn dào trong bức tranh tâm hổn cùa tác già như 
những gam máu cua người họa sĩ tài ba. • 

Điếm nhìn thứ hai dó là mũi dáo cỏ Tồ. Tác gia muốn mình tận mát chứng kiến 
vè (lẹp long lảy cùa mặt trời mọc trên biến. 

I... ] Nguyên 'Tuân dã thức dậy từ lúc bốn giờ sáng dế đón ỏng mật trời, mọc, 

Chán trời, ngấn be sau trận bẩo sạch như tam kính lau he! máy, hếĩ hụi tác giả dã 

dứng trên những hòn dá dầu su\ bên bờ biến, sát mép nước dế quan sát. Không có 

gì thú VỊ hơn là chứng kiến tận mát canh mạt trời nhu lén dan dan , tròn Hĩnh phúc 

hậu như lòng dó một (ỊÙa trứng thiên nhiên day dận , mặt trời rạng dòng như một 

(Ịiiu trứng hóng hào'thủm thẳm và dường hệ dặt lẽn một múm hạc dưòưg-kính múm 

rộng bang cà ỈỊÌỘĨ cái chân trời màu ngọc trai nước hiến hửng hdng. Mặt trời mọc 

niỏi sáng trên dáo Cò Tỏ là quà tặng cùa tạo hoá ban cho cuộc sổng của bà con trên 

biến, vì hạnh phúc của con người Mặt trời là nguồn sáng, nguồn sống và là nguồn 

vui cứa bà con y như một mâm le phẩm tiên ra từ trong hình minh dê mừng cho sự 

trường thọ cua tát cà những người chài lưới trên muôn thuở biến Đông. Để tô dậm 

cho quang canh mặt trời mọc, Nguyễn Tuân dã thêm vào hai nét vẽ có tính chất làm 

nén: \ à ị chiếc nhạn mùa thu chao di chao lại trên tììàtìì hê súng dần lèn cúi (hất 

hục nén. Một con hdi âu hay ngang, lù lủ nhịp cánh làm cho bức tranh càng thêm 

* 

sinh dộng the hiện sư hài hoà của thièn nhiên trên dảo. 

Rõ ràng, nhà vãn chuyên viết tuỳ bút ‘rất tài hoa và tinh tế dã tái hiện lại một 
( ách rất xứng dáng cảnh mật trời lèn đẹp rực rỡ, huy hoàng, tráng lệ khỏng giống 
bất cứ cánh bình minh nào trên núi, trên đồng bàng hay cao nguyên rừng thưa. Tác 
giả sứ dụng màu sác thật thích hợp với giọng văn trang trọng và say mê.' Cánh mặt 
trời mọc mà Nguyền Tuân phái chờ đợi và rình tìr bốn giờ sáng là một cảrh hứng vũ 
trụ, cảm hứng nhân văn dược thể hiện băng bút pháp tài hoa. 

Điểm nhìn thứ ba cùa nhà văn Nguyễn Tuân là quan sát và miêu tả cảnh sinh 
hoạt buổi sáng của bà'con trên đảo Cô Tồ. Đó là một điểm nhìn cận cảnh, từ xung 
quonh cái giếng ở ria một hòn đảo giữa bể đến cảnh sinh hoạt của bà con trên đảo. 
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Cánh sinh hoạt của bà con vào buổi bình minh-thật tấp nập và huyên náo, khác 
với cánh trong đất liền. Canh tấp nập, nhộn nhịp những người gánh nước ngọt (lo 
. vào thùng, vào cong nối tiếp nhau đi đi về về để hoà mình vào cánlì vui và nhón 
nhịp dó, Nguyễn Tuân như muốn hoá thân vào nhịp sống của người dàn tiýn dao, 
điều đó cứ thôi thúc mãi trong con người Nguyền Tuân. Và ống dã hoà mình vào cành 
sinh hoạt đó bằng cách cùng'lắm với mọi người xung quanh giếng nước, ông cam 
nhận được sự sung sướng trong lành của nước được lọc qua tinh cát trên biến. |)ỏng 
'thời ồng quan sát và miêu tả dậm nét bửc tranh sinh hoạt của bà con miền biến ttvn 
đáo, vào một buổi sáng. 

Cảnh sỉnh hoạt buổi sáng trên đảo Thanh Luân ở Cô Tỏ qua ngòi bút cua 
Nguyễn Tuân, chúng ta thấy có nhiều cải khác với cành sinh hoạt .buổi sáng trên dất 
liền, vì cảnh tắm giếng tập thế, trước và Sau những chuyến đi biến dài ngày là thói 
quen và thú vui cùa-người dân vùng đảo bìểnr.Cảnh lấy nước ngọt tích trữ chuẩn bị 
cho một chuyến di xa và lâu cũng đã tậo nên nhịp sống riêng ở nơi đay. Cánh chị vợ 
• anh hùng Châu Hoà "Mân đánh' cá dịu con, trong khi anh chồng quẩy mười lă.n 
chuyến cho thuyền mình cũng gợi lên cái không khí sinh hoạt và làm ăn dồng V li 
đầm ấm, thanh bình, dân dã cùa người lao động biển cả trên một cái bến thién 
nhiên. 

t 

[.] Bài tuỳ bút này là một bức tranh nghẹ thuật được thế hiện một cách 

khác biệt, một bức tranh hài hoà giữa cánh vật và con người. Những lời vãn 
của Nguyền Tuân càng làm.cho ta thêm yêu cảnh sắc đất nước, yêu bà con 
làng chài trẽn đảo. Đọc bài tuỳ bút người dọc như được thương thức một bôi 
thơ trữ tình ngọt ngào. 

(Nguyền Trí Bằng, cỏ Tô ỉừ cúc cỉichi nhìn nghệ tlìUạt, 
Tạp chí Văn học và tuổi trẻ, Số 7 (97), tháng 7. 200“) 

c. LUYỆN TẬP 

% • 

9 

I. TRẮC NGHIỆM 

Chọn đáf) án đúng bàng cách khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời. 

/. Khi đứng trên nóc đồn ngấm cạ toàn cảnh (lảo Cô Tô, Nguyên Tuân cj 
cảm giàc gỉ? 

A. Ngạc nhiên, bất ngờ, thú vị trước vẻ đẹp của hòn đảo. 

B. Không có cảm giác gì. 

'\ 

c. Cảm thấy yêu mến, gán bó thân thịết với hòn đảo. 

D. Cảm thấy xa lạ vớị. hòn đảo. 


104 




2. Các cưtn từ: "lợi thơm xanh mượt, lai lath biếc dậm dù hơn hết cd mọi khi , lại 

• • • ' » • « • 

vàng giòn h(f'n nữa" cho thấy: 

A. Sau trận bão, cánh đảo cỏ Tô dã bớt trong sáng, rực rỡ hơn. 

B. Sau trận bào, cánh dáo Cô Tỏ vần trong sáng và rực rỡ như trước, 
c. Sau trận bão, cánh đáo cỏ Tô càng trong sáng và rực rỡ hơn. 

D. Cá ba ý kiên trên đều sai. 

m 

3. Cảnh mặt tròi mọc trên hiển lá mật cảnh như thẻ nào? 

» • * « 

A; Rực rỡ, tráng lệ, dầy chất thơ. c. Chói chang, gay gắt. 

B. Kì ao, không có thực. D. Cà ba ý kiến trên đều diing. 

4. Câu vàn "Từ đoàn thuyền sắp ra khai dân cái giếng ngọt, thủng và cong và 
gánh noi tiếp di di về về" sử dụng biện phập tu từ nào? 

A. Hoán dụ. c. Nhản hoá. N , 

. . , > N ‘ 

B. So sánh. D. An du. 

' • 

II. Tự LUẬN 

1. Hãy tìm' ba câu thơ (hoặc câu văn) miêu tả cánh mặt trời mọc. 

2. Em hãy chi ra các hình ảnh so sánh được sư dụng trong vãn bản Cô Tô. Nêu 
cảm nhàn của em vế một hình anh so sánh mà em thích nhất. 

3. Viêt bài vãn ngắn miêu tả cảnh mặt trời mọc trên quê hương em. 


?) 
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THÉP MÓI 


CAY TRE VIET NAM 


A. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

I. TÁC GIẢ 

» ✓ 

• / 

- Thép Mới tên khai sinh là Hà. Van Lộc, què ờ Tây Hồ. Hà Nôi, sinh ò thanh 
phố Nam Định. 

Ông vừa là nhà báo, vừa là nhà văn. 

Ngoài báo chí, Thép Mới còn viết nhiều bài kí, viết thuyết minh phim. 

II. TÁC PHẨM 

1. Xuất xứ, thế loại 

' * • 

Cây tre l 'iệt Nam là bài kí có tính chất tuỳ bút được viết để làm lời bình cho bộ 
phim tài liệu Cây tre Việt Nam do các nhà điện ảnh Ba Lan thực hiên sau khỉ cuộc 
kháng chiến chống thực dân Pháp cùa nhân dân ta kết thúc tháng lợi. 

. 2. Nội dung cơ bán 

a. Nội dụng khái quát 

Cây tre là người bạn thân thiết, lâu đời của nhân dân Việt Nam. Tre có mặt khắp 
mọi nơi trên đất nước ta, tre gắn bó với con người trong đời sống hàng ngày, trong 
lao dộng sản xuất, trong chiến dấu chống giặc, trong quá khứ, hiện lạt va tương lai. 
Cây tre có vẻ đẹp bình dị, có nhiều phẩm chất quý báu dã trở thành một bieu tư<mg 
cho đát nước Việt Nam, con người Việt Nam. 

b. Cúc klìía cạnh chính 

bl- Những phẩm chất cao quý của cây tre 

- Tre là loài cây thân thuộc nhất với người Việt Nam. Tre có ờ khắp mọi ) 1 ƠI, ớ * 
đâu tre cũng xanh tốt , tràn đầy sức sống. Tre có dáng vẻ mộc mạc , màu Iilnhi nhận ■ 
giản dị vừa thẳng thắn, bất khuất lại vừa dẻo dai, vững chắc. 

- Tre làm bạn, gắn bó thuỷ chung với con người trong mọi hoàn cánh: trong 
cuộc sổng, trong lao động sản xuất, trong chiến đấu. Tre là cánh tay của người nóng 
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(lalì, là vù khí cùng con người chiên đấu giữ làng, giữ nước. Tre giúp con người 
bivii lọ lam hổn. tình cam cua mình, là người ban dóng hành với con người suốt ca 
cu óc (trữ. 

- Biện pháp nhân hoá: Tre, nứa, mai, vầu giúp người trăm nghìn.cong việc khác 
nhai ; tre chong lại, tre .xung phong, tre giữ, tre lu sinh kêt liợp với các tính từ 
thang, xanh tot, mộc mạc, nhũn nhãn, thanh cao, gian dị, chí khí da ca ngợi những 
phán chất cao quí cua tre. Với những phẩm chât đỏ, tre xứng dáng cỉược tôn vinh 
danh hiệu anh hùng lao dộng, anh hùng chiên dấu. 

b2- Tre là người bận thân cùa nòng dân Việt Nam, ban than của nhan dân Việt Nam 

-Việt Nam là một dát nước nhiệt dới, bốn mùa cây lá tốt tươi nhưng tre nứa vần 
là lo-ài cây than thuộc nhất. Bằng một sức sống mãnh liệt, dẻo dai, bền bỉ, tre có mặt 
ở khắp mọi nơi trên đất nước ta, từ vùng dồng bàng màu mỡ đến vùng núi cao dất 
càn SỎI dá, bao bọc các làng bản, xóm thôn. 

- Tre cũng gan bó với con người Việt Nam từ lau dời, từ khi con người dựng nhà, 
(híing (lìa, vở mòng, khai hodng\ cùng .với con người làm ăn, sinh Sổng, gìn giữ một 
nèn vãn hoá dậm dù bản Sắc dân tộc. sự gán bó ấy đa trở nên thân thiết, bén chặt 
dai dời, kiếp kiếp. 

- Trong lao dộng, sán xuất tre giúp người trăm nghìn công việc khác nhau. Tre 
là cớnh tay của'người nồng dân, cũng vất vả quanh nám như cuộc sống lao dộng 
vón khỏ nhọc cứa họ vậy. Cáụ văn Cối xay tre nặng nê quay, tử nghìn dời xay, xay 
num thóc dã mòt phẩn nào nói lẽn dược diều dó. Nhịp quay của cối xay hay cùng 
cliíUih là nhịp sông chậm chạp, chính là cuộc sống vất vá của người nông dán Việt . 
Nam thuữ trước. Dường như tre hiệu hơn \ú hết những nỗi khó nhọc của người nong . 
dan. Tre vữa là bạn thân lại vừa là người nhà gắn bó vô cùng thân thiết. 

- Với mọi lúa tuổi, tre dều rất dồi thân thuộc. Từ thuở lọt lòng, chiếc nôi tre dã 

I 

nang dỡ, bao boc chúng ta. Ta lớn thêm một chút, tre trờ thành nguồn vui cùa tuổi 
thơ. Những chàng trai, cỏ gãi mượn bóng tre xanh dể tỏ mối. tình què thuở ban dấu, 
chiê-c dieu cày tre mang lại niềm khoan khoái cho tuổi già và khi nhắm mát xuôi tay 
đticcc giường tre lại dưạ ta vào giấc ngủ vĩnh hang. 

- Tre còn đổng hành cùng dân tộc Việt Nam trong các cuộc chicn dấu giữ nước 

yà g:iái phóng dàn tộc. Tre là vũ khí tuy thô sơ, mộc mạc nhưng lại vổ cùng lợi hại. 
Gậy tre, chỏng tre chống lại quân thù; luỹ tre bảo vệ dồng ruộng, xóm làng. Nếu 
như trong lao dộng, sán xuất tre vất vả dể giúp dờ người nông dân thì trong chiến dấu 
tre Iiại hi sinh đế báo vệ dân tộc Việt Nam. Tre xứng đáng là một anh hùng: anh hùng 
leo dộng, anh Ị.ùng chiến xtấu. ' 

- Cung nhờ tre, người nông, dân có một đời sống tinh thần phong phú. Khóm tre 
rttnịg lên những khúc nhạc đồng quê, sáo tre, sáo trúc vang lên cao víit theo những 
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cánh diều tre. Những trưa hè, sau buổi lao động mệt nhọc, ngồi dưới bỏng tre nghe 
khúc nhạc nhẹ nhàng mà êm ái ấy, dường như mọi mệt nhọc tiêu tan hét. Những 
buổi chiều lộng gió, ngoài cánh đồng làng,.tiếng sáo diều vút cao nâng cánh cho 
những ước mơ của tuổi thơ chan đất, dầu trần. Tre mang lại cho người Việt Nam 
những món ăn tinh thần thật giản dị mà thanh cao, dầy ý nghĩa. 

• Bấng phép nhân hoá, tác giá đã khắc họa nổi bật mối. quan hệ thân tlìiôt giữa tre 
và người. Tre là người bạn thân luôn gắn bó, chia sỏ'mọi buồn vui với con người. 
Tre còn là người nhà, khăng khít, như ruột thịt. Tre giủp dỡ con người từ những viẹc 
nhỏ nhặt thường ngày đến cá những việc lớn lao, cao cá như đánh giặc, giữ nước. 

b3- Cây tre ván tiếp tục giữ một vị trí quan trọng trong hiện tai và tướng lai, khi 
đất nước ta di vào công nghiệp hoá 

Trong quá khứ, tre lằ người bạn thân thiết của nôíig dân Việt Nam. của nhân dạn 
Việt Nam. Vậy hiện tạl vẩMươrỉg lai, khi đất nước ta đi^vào công nghiệp hoã tre ;ẽ 
giữ một vị trí nhự thế nàổ? Từ hình ảnh trợ già tnâng mọc biểu tướng cho sự nòi 
tiếp giữa các thế hệ; từ hình ảnh mãng mọc trên phù hiệu à ngực thiếu nhi \ iệt Na>n 
biểu tượng cho những mầm non, những f chủ nhân tương lai của đất nước, tác già (là 
bộc lộ những suy nghĩ củâ mình về vị trí củá cây tre. Rồi đây sắt thép sè nhiều hen 
trê nứa'nhưng tre sẽ còn mãi trong tâm hổn dân tộc Việt Nam. Với những phân 
chất cao quí, tre xứng dáng là hình ánh tượng trưng cho những dức tính caó dtp 
của người Việt Nam. Sức sống lâu bền của cây tre Việt Nam cũng là sức sống cia 
dân tộc ta, nhân dân ta. 

3. Nghệ thuật 

a- Tác giả dã chọn lọc những hình ảnh rất liêu biểu để nói về tre như: cối Xíy 
tre, diếu cày trè, chông tre, diều tre, sáo tre. 

b- Cầu vãn giàu nhịp điệu, lời văn giàu cảm xúc: 

- Côi Xay tre'nặng nê quay từ nghìn dời nay, xay nắm thóc 

#•* 

- Gậy tre, chông tre chống lại sắt thép của quân thít. Tre xung phong vào 'C 
tàng, (tại bác. Tre giữ lủng, giữ nước, giữ múi nhủ tranh, giữ (tồng lúa chín. Tỉ e u 
sinh de bao vệ con người. Tre, anh hùng lao dộng! Tre, anh hùng chiến dấu! 

- Dìéu bay, diều lú tre bay lưng trời 

Sáo tre, sao trúc vang lưng trời. 

Giỏ dưa tiếng sáo, giỏ nâng cánh diều. 

Trời cao lồng lộng, dóng ruộng mênh mỏng hãy lắng nghe tiêng hát giữa trà 
cao cùa trúc, của tre. 

c- Phép nhản hoá được sứ dụng rộng rẳi và thành công đã khắc họa mối quan lẹ 
thân thiết, gắn bó giữa tre và người. 
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B.vKIÉN thức mở rộng, nâng cao 

* ptán lớn tấc phẩm của Thép Mới là thê loại nghiêng về báo chí, nhưng ổng 

vẫ'.n là một nhà văn thực sư. Qua những trang viết của ông, có thế nhận thấy một 

* 

cáich ti duy văn học đậm đà. Từ vài chục năm nay nhiều thế hệ học sinh phố thông 
đã ttrng dược học và .chắc rất ít người^có thế quên dược trích đoạn'Cứ V trơ Việt Num 
cưa òng. Đây là lời bình ỏng'viết cho-bộ phim cùng tên của dạo (liền người Ba Lan. 
Với m>t- sự hiểu biếcsân sắc dời sống người Việt Nam dân dả, với mật lối viết 
in.ang cặm chất nhạc, chất thơ. Nước Mệt Nunĩ xanh inuôìì ngàn cây lá khúc nhau. 

t 4 J % 

Cc-ty 11(0 cùng (lụp, cây nào cũng quỳ, nhưng thán thuộc lìhất van lủ trơ nứa. Gậy 

trư, cíi hig trơ chòng lại sắt thép cua qụân thù. Tre xung phong vào xơ tăng, (lại 

< 

hức. Tigiữ làng, giữ nước, giữ múi nhà tranh, giữ dồng lúa chín. Cay trơ \ iệt Nam 
tự nhiêì mà in đậm vào tâm lí hao thế hệ học trò. Kết hợp với cách ngắt câu, ngắt 
đo ạn ụo nên những tiết táu, phách nhịp, Cây tre Mệt Nam có dáng dấp môt bài thơ 
Ịìơn là nột lời bình. Có lõ vì thề, mà hàm chứa đẳng sau những lợi viết trong sáng, 
những nicịu tá chân thực, cụ thế, r Cí/y trơ Việt Nam còn lấp lành luụg linh những 
táng nghĩa hặm án, gợi nhớ những truyền thống tốt dẹp cùa dân tộc. 

(Trích từ bài Gioi thiệu về Những nhà van dược nhicu người ycn thích. 

Tạp chí l 'ăn học và Tuổi trc\ Số 3(117), tháng 3, 2006) 

* Cun hứng của Thép Mới với cây tre Việt Nam chứa chan thi vị. Thấu hiếu 
cuộc scng của làng quẻ và tám quan trọng của cây tre trong sinh hoạt cùa người (lân 
qu<ê, trong Vui chơi gitii trí, Thép Mới dã cảm nghĩ theo nguồn mạch dân tộc với 
tinh thín trân trọng yêu quý. * 

(Hà Minh Đức, Thép Mới, nhà háo cách mạng, 
một chứng nhân cua thời cuộc chính trị , 
^ Báo Nhârí dân cuối tuấn, Số 9, 3/3/2002) 

.4 [ * • 

c. LU'ỆN TẬP 

I. TI.ẮC' NGHIỆM 

Chọi đáp án đúng bằng cách khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời. 

/. V sao cậy tre trở thành người hạn thân của nhãn dán Việt Nam? 

A \ì tre có mặt khắp mọi nơi trên đất nước Việt Nam. 

B. Vt tre giupđỡ người nông dân trong lao dộng và cuộc sống hàng ngay, 
c. Vi tre cùng con người chiến đấu giữ làng, giữ nước. 

D. Ci A, B, c đều đúng. v 
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2. Vì sao có thể nói cày tre tà tượng trung cao quí của dàn tộc Việt Nam? 

A. Vì cày tre có mặt ớ khắp’mọi nơi trên đất nước Việt Nam. 

B. Vì cây tre có vẻ dẹp bình dị và nhiều phẩm chât quý báu như con người Việt 
Nam, dân tộc Việt Nam. 

c Vì cây tre gắn bó thân thiết với nhân dân Việt Nam. 

D. Vì cây tre là anh hùng lao dộng, anh hùng chiến đấu. 

3. Phép nhân hoá dược sứ dụng trong ván bản này có tác dung như thế thào? 

A. Khiến cho cậy tre hiên lên thật sinh dông, gợi cảm: 

B. Khiến cho cây tre hiện lên như một con người. 

c. Khắc họa nổi bật mối quan hộ thân thiết, gắn bó, thuỷ chung giữa tre và người. 

D. Thê hiện tình cảm yêu .mến, tự hào của tác giả đối với cây tre Việt Nam. 

4. Theo em hình ảnh tre già máng mọc biêu tưong cho điếu gi? 

A. Sức sống mãnh liệt của tre. 

B. Sức sống mãnh liệt của dân tộc Việt Nam. 

c. Tương lai của tre. 

D. Sự tiếp nối giữa các thế hệ. 

II. Tự LUẬN 

1. Em hãy liệt kê các câu vãn có sử dụng biện pháp nhân hoá trong vã n bản < 'áy 

tre \ lệt Nam. Hãy phân tích tác dụng của một hình ánh nhan hoá mà em ỉthích nhát. 

2. Những câu văn: (...) Nhục cùa trúc, nhạc cùa tre là khúc lìliạc cua dong que. 
Nhớ một buổi trưa nào, nom nam cơn gió thổi, khóm tre làng rung lẽn man mác 
khúc nhạc đong quê. 

- Diều bay, diều lá tre bay lưng trời. " 

Sao tre, sáo trúc vang lưng trời 
Gió dưa tiêng sáo, gió núng củììh diêu. 

I l ời cao long lộng, dồng ruọng mênh mỏng hã V lắng nghe tiêng há t giữa trơi 
cao của trúc, của tre 

Cho em những cảm xúc gì? 

3. Câu Coi xay tre, nạng ne quay, từ nghìn dời nay, xay nắm thóc là nuột cáu vàn 

có nhịp diệu. Theo em diều gì tạo ra nhịp điệu đó? Nhịp diệu của câu v;ăn như thê 
nào? Nó có tác dụng gì? ' 



LAO XAO 


DUY KHẢN 

A„ KIẾN THỨC Cơ BẢN 

Ĩ.TẢCCiIA 

- Duy Khán (1934-1995), quê ò xã Nam Sơn, huyện Quế Vổ, tính Bắc Ninh. Trú 
quán: Thành phố Hải Phòng. 

- Duy Khán xuất thân từ một gia đình ạông dân nghèo, học dang dỏ trong vùng 
tạm chiếm rồi tròn ra vùng tự do nhập ngũ. 

- Duy Khán từng làm giáo viên trong quân đội rồi chuyển sang làm phóng viên 
phát thanh quân dội. Sau dó ồng chuyến về làm biên tập viên tạp chí Văn nghệ quân dội. 

- Khi về hưu ỏnginang quân hàm đại tá. 

- Một sổ tác phẩm cùa ỏng: Trận mới (tập thơ, 1972); Tuổi thơ im lụng (truyện, 

1986); 'Tam sự người di. 

II. TÁC PHẨM 

Ị. Thế loại 

ề • « 

Vãn bán Lao .xao trích tìr tác phẩm Tuổi thơ im lặng là tập hổi kí tư truyện cùa 
tác giá Duy Khan. Qua những kí niệm tuổi thơ, tác giả đã làm hiện lên bức tranh 
thiên nhien và cuộc sống con người ở làng quê thuở trước. 

2. Nội dung CƯ bản 

a. Nội dung khái (ỊUÚÍ 

Đoạn trích cho ta thấy dược bức tranh làng que vào một buổi sáng chớm hò vô 
cùng sinh dộng với khu vươn lao xao ong bướm, cây cối, thế giới loài chim đa dạng 
và nhiêu màu sác. Đoạn trích đã thể hiện rõ sự quan sát tinh tế, vốn hiểu biết phong 
phú và tình yêu quê hương sâu sác của lác giả Duy Khán. 

b. Cúc khiu cạnh chính 

bl- Khung canh làng que vào một buổi sáng chớm hồ 

Mờ đầu vàn bán là một đoạn văn ngắn giới thiệu về khung cánh làng quê vào 
•một buổi sáng chớm hè. Trong tMời gian buổi sáng, không gian ở khu vườn cụng 
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thật trong trẻo mà lại tràn dầy sức sống và không kém phần rực rỡ. Tất cả nlurdamg 
náo nức dồn chờ một mùa hè đang đến rất gần. Màu sác, hương thơm, âm thanh 
quyện hoà vào nhau. Màu xanh tủạ cây cối um tùm. màu trắng xoá của hoa han, 
màu vàng của hoa dẻ, hoa móng rong và c(i sắc màu rực rờ cứa ong birớnì nữa. Ca 
làng thơm hương thơm ngào ngạt của các loại hoa. Khu vườn lao xao ong bướm, ơ 
góc sân tiếng trò chuyện của trỏ râm ran. Một khung cảnh thật đẹp và vui vô. Ngay 
đoạn mỏỊđầu này đã cho ta cạm.nhận tỊiấy một bức trạnh lao xao tràn dầy sức sòng 
cùa Ciịnh vật và tâm hổn tức gịá cũng thực sự xúc dộng trựợc cảnh này. 

b2-Ỉ Thế giới các loài chim thật đa dạng, nhiều màu sác 

Trong cái lưa xao cùa làng quê lúc chớm hồ, các .loài chim lan.lượt xuất hiện 
góp phán làm cho không gian ấy thêm lao xa 0 :'Cách giới thiệu và trình tự miêu tá 
các loài chim của tác giá dọc qua thì có vé tự dổ, không theo trình tự nào nhung kì 
thực lại rất mạẹh lạc, theo từng nhỏm loài. / ' 

- Đầu tiên lầ sự xuất hiện của các loai chim-hiền. Cọn bồ cấc kêu váng lén (ác 

/ ■ • 

cdc các. Chị Điệp cung nhanh nhciu độc lên ihột bài dồng dao tà tác già có dịp giới 
thiệu các loài chim này. Bồ các,‘chim ri, sáo sậu, sáo đai, tu hủ tiều có họ với nhau 
vì chúng đều hiền cảí ‘Chúng không làm hại ai bao giờ. Chúng sông gần gũi với con 

người, mang niệm vui dến cho con ngườidTiêng hót của sáo sậu, sáo đen.báo inùng 

. > 

dược mùa; tiêng kêu của con tu hú lại báo hiên mùa vái chín. 

- Chim ngói, nhạn và bìm bịp là những loài chim trung gian. Đoạn miêu tá chim 
bìm bịp là đoạn chuycn tiếp dế miêu tá các loài chim ác. Chim bìm bịp dược giới 
thiệu gắn.liền với một truyện cố tích về một ông sư dữ như hổ mang. Do dó no 
khoác hộ cánh nán, suối dem ngày rúc trong hụi cây. Khi nó kêu lẽn thì một loạt 
chim xấu, chim ác mới ra mặt. 

- Nếu như các loài chim hiền dược miêu tá qua tiếng kêu, tiêng hót mang lại 
niềm vui cho con người, cho đất trời thì các loài chim ác lại đưỢ£ miêu tá chu yếu 
qua hoạt dộng bắt mồi'và cách dấu tranh sinh tồn của nó. Tuy nhiên iViỗi loài lại cỏ 
những dặc điểm riêng. Diều hâu bay cao tít. cái mũi khoằm cíụt nó đánh hơi tinh 
Lắm. Tác giả đã chứng kiến và miêu tà rất rõ hoạt dộng săn mồi của diều hàu: Diều 
háu lao như mũi tên xuống tha dược gà con, lại lao vụt lên máy xanh, vừa lượn, vừa 
ăn. Tác giả còn chứng kiến cuộc ẩu đả giữa diều hâu và chèo béo; quạ don, quạ 
khoang thì lia lia, láu láu dể bát gà con hoặc ăn trộm trứng; chim cát lại vỏ cùng lợi 
hại với cánh nhọn như dao hầu chọc tiết lợn, khi dánh nhau chíing xỉa băng dôi 
cájih lợi hại này, vụt dcn, vụt hi ch. Chúng là loài (Ịiiỷ dcn. 

Diều hâu, quạ và cắt là những loài chim ác vì chúng ăn cắp, ăn trộm, chúng giết 
hại các loài khác và gây ảnh hường đến cuộc sống của con người. 

Có một loài chim ác dược tấc giá dành cho một tình cám yêu mến dạc biệt đó là 
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ch im chèo bẻo. Bởi vì nó là chim ác nhưng đã cải tà quy chính trờ thành chim trị ké 
ác. Diéu hâu, quạ và cắt là những loài chim ác thường giết hại những loài khác đều 
bị chèo bẻo trị tội. Chèo béo đánh diều hâu túi bụi,.ì ă ảĩ\ sau diều hâu không dám đến 
bắt gà con nữa. Chèo bẻo vây tứ phía đánh quạ, có con quạ chết đến rũ xương. Chèo 
béo cũng đoàn kết để đánh cát. Chúng là loài duy nhất có thể trị tội được cát. Dưới 
cái nhìn cùa tác giả, chèo bèo thật dũng cảm và đoàn kết. Chúng như những anh 
hừng hảo hán làm việc nghĩa đế tiêu diệt cái ác, cái xấu. 

- Cái nhìn, cảm xúc và cách miêu tả của tác giả về các loài chim đậm chất văn 
hoá dân gian. Các loài chim luôn được đặt trong mối quan hệ với con người, với 
cuộc sống nhà nông, đôi khi chúng còn được gán cho những phẩm chất, tính cách 
cùa con người. Do đó thiện cảm dành cho các loài chim hiền, ác cảm dành cho các 
loài chim ác cũng chỉ là những quan niệm lâu đời và phổ biến trong dân gian chứ 
thực sự khồng có cơ sở khoa học. 

Chất vãn hoá dân gian còn thể hiện rõ trong cách viết có sử dụng nhiều đồng 

dao, thành ngữ, truyện cố tích. Đó là bài đồng dao mà chị Điệp đọc: Bồ các là hác 

chun ri. Chim ri là dì sảo sậu. Sáo sậu là cậu sáo đen. Sáo de/ỉ là em tu hú. Tu hú 

• • • 

lại là chú bồ các ,...; là thành ngữ : Dây mơ rễ má; kẻ cắp gặp bà già; lia lia láu láu 
như quạ vào chuồng lợn ; là truyện cổ tích: Sự tích chim bìm bịp, Sự tích chim chèo beo. 

Tuy nhiên, qua cái nhìn hồn nhiên của tuổi thơ với sự am hiếu kĩ lưỡng và cách 
miêu tả sinh dộng tác giả đã đem lại cho chúng ta một sự hiểu biết nhít định về các 
loài chim đồng thời khơi dậy trong mỗi người những kí niệm, những tình cảm yêu 
mến với làng quê Việt Nam. Thế giới loài chim thật đa dạng, khung cảnh làng quê 
thật .thanh bình. Đối với tuổi thơ của mỗi người, thế giới ấy chứa đựng rất nhiều 
điểu thú vị. 

3. Nghệ thuật 

*a- Khi miêu tả các loài chim tác giả rất chú ý đến từng nét nổi bật của từng loài 
đê tập trung miêu tả. Ví dự: các loài chim lành được miêu tả kĩ tiếng hót mang vui 
đến cho trời đất và con người; cảc loài chim dữ lại được chủ yếu miêu tả hoạt động. 
Dồng thời khi tả, tác giả cũng chú ý đến mối quan hệ giữa các loài, miêu tả xen kẽ 
hoặc phối hợp với nhau khiến cho chúng hiện lên thật sinh động (miêu tả diều hâu, 
quạ, cát, chèo bẻo) 

b- Kết hợp kể, tả, nhận xét, bình luận: Tác giả vừa tả, vừa kể sự tích cùa chúng 
(tả và kổ về bìm bịp) hoặc nêu nhận xét của mình,,nêu quan niệm của dân gian vé 
các loài chim. Tất cả đều hiện rá rất tự nhiêỹ dưới cái nhìn hồn nhiên của tuổi thơ. 

<c- Tác giả cũng sử dụng chất liệu văn hoẳ dân gian như đổng dao, thành ngữ, 
truyện cố tích khiến cho bức tranh làng quê với thế giới các loài chim phong phú 
vừa- rất gần gũi, thân thuộc lại vừa li kì, hấp dẫn. 
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d- Phải có' một*vốn hiểu biết phong phú, một sự gắn bó thân thiết và một tình 
cảm yêu mến sâu sắc cùng với ngòi bút miêu tả tinh tế thì Duy Khan mới có thế 
dựng lại một bức tranh làng quẻ Sống động và nên thơ đến thế. Nó vui ma trong' 
lành như chính tuổi thơ cùa ông vậy. 

B. KIẾN THỨC Mỏ RỘNG, NÂNG CAO 

* Lao xạo là một truyện hay trong tập tự truyện Tuổi thơ im lụn#, miêu tá cuỌc 
sòng của cây cối, chim muông và con người trong một ngày ử làng què. Cóu 
chuyện dược khép lại với cánh.bình 'yên buổi tối: 

Chúng tôi no né, ni nhau rải chi'eu à hiên nhà ngủ cho mát. ôi cái ÌÌÌÌUỈ hừ hiếm 
hoi. Ngày lao xao, đêm cũng lao xao. cả lủng xóm hình như không ai ngủ, củng thức với 
giòi, vói dát. Tôi khạo khát thầm ước: Mùa hè nào cũng dược như mùa hè này. 

Các tác giả sách giáo khoa Ngữ văn 6 đã trích nửa đầu của truyện dế các em hoc 
sinh thường thức và tìm hiếu. Đoạn trích miêu tả diẻn biến cảnh vật cuộc sống trong 
thời gian một buổi sáng. 

Truyện được mở đầu bằng một đoạn văn dạc sắc, bao gồm những câu ngắn, chu 
dặc biệt, hành văn nhanh, linh hoạt, miêu tả nhiều dối tượng: Giời chớm hẻ. C t úy c\)i 
um tùm. Ca làng thơm. Cay hoa lan nơ hoa trắng xoá. Hoa giẻ tửng chùm mtinlì de. 
Hoa móng l ỏng hụ bẫm thơm như mìn mít chín ỏ' góc vườn ỏng Tuyên. Ong vàng, 
ong vò vẽ, ong mật danh lộn nhau dê hút mật ở hoa. Chúng đuổi cà bướm. Bướm 
hiên lành bó chỗ lao xao. Tửng dấn ni nhau lạng tể bay di. 

Sớm, chúng tôi tụ hội à góc sâu. Toàn chuyện tre em. Râm ran. 

Chí dăm bảy dòng chữ mà thể hiện được thẩn thái cua bao nhiêu đòi lượng miêu 
tả. Có không gian - thời gian tinh khôi, ấm ấp của buổi sớm chớm hè. cỏ vc sum 
suê tràn trề sức sống của cây lá. Có mùi hương và màu sắc rực rờ của hoa quả. Có 
cái nhộn nhịp, say sưa, rộn ràng tìm hoa hút mật của đàn ong. Có cái dé thương,yếu 
diệu, mộng mơ của những cánh bướm. Và có cái vô tư, hồn nhiên của lũ tre em râm 
ran chuyện trò. Đó là một vẻ đẹp tự nhiên như khòng hề cố sự can thiệp của con người. 
Người kể chuyện khéo léo dẫn dắt người đọc đi vào một không gian ngập tràn 
hương sác thiên nhiên như thể đi vào một thế giới nguyên lành trong cổ tích. Thú vị ở 
chỗ, đây khồng phải là một động tiên trong huyền thoại mà vô cùng thân thuộc, gần 
gũi với mỗi người đọc, nhất là những người đã từng sinh ra và lớn lên ở làng quê. 

Màu sắc của thế giới cổ tích được gợi ra ngay từ đoạn vãn dẫn vào truyện này. 

Nhưng hấp dẫn hơn câ có lẽ là phần tiếp.sau, tác giả kể những câu chuyên nhò 
về mỗi loài chim. Có những giống chim hiền và có những giống chim ác. Những 
giống chim hiền.đều mang vui đến d \0 giời đất. Sự xuất hiên của chúng bao giờ 
cũng báo hiệu những điểu tốt lành như mùa màng bội thu, cuộc sớng mọi người 



dưóc no ấm. Chim ác thường mung tỏi va đớn. Chủng là diều hau, những ké sán mỏi 
nguy hiểm, Ihường bất thình lình vồ những chú gà con vò lọi. Chúng là quạ, giống 
chim giao hoai, chuvên bát gà con, trộm trứng gà. Chúng là chim cãl cực kì .nguy 
hictn, thương dùng dầu cánh nhon sắc dò sát hai những giỏng chim khác. 

c c • • L, w-' V, 

Cau chuvcn cỉươc người kế chuyên kể theo cách của truyện cổ tích. Cuộc sống 

của loài chim trong truyện gợi về một gợi về cuộc sổng xà hội loài người. Cái dây 

mơ re rnẩ nhà chim làm ta liên tưởng đến những quan hệ ho hàng trong làng trong 

xã Hàng xóm tối lừa tát đèn có nhau, chẳng chung huyết thòng mà vàn ấm cúng, 

tương thản tương ái như con một nhà. Chim hiển hay là hiện thân của người hiển 

lành, lương thiện, se dược hưởng một cuộc sóng bình an. Chim ác tựa như ké xàu, 

chuyên làm chuyện hại người thì sẽ bị trừng trị đích dáng. 

« 

Có một giống chim dược kể đến nhiều trong đoạn trích này với vai trò là người 
bảo vệ công lí tích cực, đó là chèo bẻo. Chèo beo như người xấu nhưng biết hối cải, 
sửa chữa sai lám, lập công chuộc tội. Chèo bèo sẵn sàng đánh lại những giống chim 
lớn hơn mình, mạnh hơn mình bời chúng có lòng quả cám và tinh thần đoàn kết. 
Nhò vậy mà chèo béo có sức mạnh vô dịch tiêu diệt cái ác và cái xấu. Chèo bèo đã 
dạy cho những giông chim ác những bài học đích dáng, vẻ-dũng mành của chèo 
béo dược miêu tã vô cùng hấp dán. Trước điểu hâu to lớn, chúng lao vào đánh con 
diếu háu túi bụi. Lóng diêu, hâu hay íứ linh,.miệng kêu la chéc chức, con mỏi rời mò 
dicu hâu roi Míò/Ig như một qua trứng rụng. Diêu hàu hiến mãn Coji diêu hâu dược 
mù hú vía, lan sau cụ hdo cùng không dám dến. Đổi với quạ thì chỉ trong chốc lát, 
Quạ vừa hay lên, -chèo heo vây tứ phía, dành. Có con quạ chết dến rũ xương. Đáng 
sỢ và nguy hiểm nhất là giống chinvcắt. Thành ngữ có câu: Nhanh như cất. Chúng 
hiếu chiến, tấn công dổi phương bằng đầu cánh nhọn sắc, xỉa dối phương chết ngay. 
Chẳng có giống chi nì nào địch dược nó. Nó dược mệnh danh là loài quỷ đen, vụt 
đen, vụt biến. Vậy mà bằng tinh thần đoàn kết, chèo bẻo dã xông lẽn, thi nhau mổ 
vào kẻ thù, khiến cắt kiệt sức, quay tròn rơi xuống như cái diều dứt dây. 

Mấy ai trong chúng ta từ thuở ấu tho không thuộc nằm lòng một vài truyện cổ 
tích Những câu chuyện về cuộc đấu tranh của người hiền lành lương thiện với sự 
giúp dơ của thần, của bụt, của sức mạnh đại diện cho chân lí chống lại kẻ ác, kẻ xấu đều 
có rnột kết thúc thật thú vị mà người ta gọi là kết thúc có hậu. Người hiền lành 
lương thiện được bào vệ, chớ che và cuối cùng được hường hạnh phúc, còn kẻ ác có thế 
hành hạ người lương thiện, nhưng chúng không bao giờ thoát khòi sư ưừng trị của công lí. 

Và ở truyện Lao xao, khi kể những câu chuyên nhò về loài chim, mặc dù là một 
tác phẩm văn học hiên đại, nhưng sự miêu tả và diển biến số phận của các nhân vật 
vấn tuân theo nguyên tắc nghệ thuật kể chuyện của thể loại cổ tích. Phải chăng vì 
thế, câu chuyôn vé những giống chim đã khiến người đọc bị hấp dẫn theo mạch kể. 


V 
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Bạn đọc nhỏ tuổi thì say mê bởi câu chuyện quá hồn nhiên, tươi trẻ, tinh khôi; bạn 
đọc lớn tuổi được người kể chuyện đánh thức dậy bao kí niệm vô cùng dẹp đẽ của 
tuổi thơ, dánh thức dậy cà một vùng hổi ức thuò nhỏ tìmg chạy nhảy trên bãi đuổi 
chim, bắt bướm nơi thôn dã, xóm làng. 

Bời thế, có thế nói, đàng sau câu chuyện về những giống chim là câu chuyện về 
cuộc đời, là câu chuyện nói lên niềm mơ ước của con người về một thê' giới luôn 
luôn công bằng, tinh khỏi, tươi tắn, vui vẻ và hồn nhiên như tiếng cười trẻ nhó. 

(Tùng Vãn, Đọc- hiểu truyện Lao xao, Ngữ văn 6, tập lìdi - 

Tạp chí \ 'án liọc và Tuổi trẻ, Sõ 4 (106)/2005) 

* Trong những tập hồi kí và truyện kê về tuổi thơ nhiều vẻ xuất hiện gần dây 
Tuổi thơ im lặng cùa Duy Khán là một tác phấm dộc đáo, dáng yêu, giàu chất thơ. 

Người ta thường kể về tuổi thơ lưu lạc, thiếu thốn tình thương, phiêu lưu, mạo 
hiểm. Duy Khán lại kể một tuổi thơ rất đỗi bình thường, một tuổi thơ nghèo khổ 
nhưng lại giàu có trong tâm hồn, một tuổi thơ luôn bị giặc đói giặc dốt, giặc ngoại 
xâm đe dọa nhưng luôn luôn dược ấp ủ trong tình thương yêu, nặng tình nghĩa, 
không ngìmg ước mơ vươn tới. 

Tuổi thơ im lặng là những truyện nhỏ vể làng quê. Những mẩu chuyện, đúng 
hơn là những máu hồi tưởng của tuổi thơ ờ dây, tưởng chừng như vặt vãnh, rời rạc 
chẳng có cốt truyện gì (và khó còn gì bình thường hơn thế được) dã làm sống dậy 
cả một làng quẽ vô cùng thân thiết, không chi là làng quê của riêng tác giả, ma còn 
là làng quẽ Việt Nam lâu đời. Đặc sắc của tập truyện không chí ớ lình yêu quê hưong 
hồng nàn, ở chất thơ thấm đượm trong chữ, trong lời mà ở chỗ tái hiện lại các mỏi 
trường vãn hoá làng quê dã nuôi dưỡng những tâm hồn thơ bé Việt Nam từ nghìn xưa 

(Trần Đình sử, Tuổi thơ im lặng, Kí niệm vè một tầng văn htìá làng quê lâu dơi, 

Báo Vận nghệ, Sô 39, 27/9/1986) 

c. LUYỆN TẬP 

I. TRẮC NGHIỆM 

Chọn đáp án đúng bằng cách khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời. 

/. Dòng nào sau đây nêu nhận xét đúng nhất vê bức tranh làng quẻ vao buổi 
sáng chớm hè? 

A. Đó là một bức tranh yên ả, tĩnh lặng. 

B. Đó là một bức tranh ồn ào, náo dộng. 

c. Đó là một bức tranh tràn đầy sức sống, đẹp, thơ mộng và vui vẻ. 

. D. Đó là một bức tranh mang vẻ đẹp cổ điển, mẫu mực. 
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2. Các loài chivt lành được chú ý miêu tả ở đặc điểm nào? 

A. Ịiình dáng, màu sắc. c. Hoạt động. 

B. Tiếng kêu, tiếng hót. D. Cả A, B, c đều sai. 

Vỉ sao tác giả dành tình cảm yêu mến đặc biệt cho chèo hẻo? 

A. Vì chèo bẻo là loài chim ác đã cải tà qui chính. 

li. Vì vào ngày mùa, chèo bẻo thức suốt đêm, mới tờ mờ đất nó đã cất tiếng gọi người, 
c. Vì chèo bèo dũng cám, đoàn kết trị tội các loài chim ác. 

D. Cà A, B, c đều đúng. 

4. Hãy ghép tên các loài chim ở cột A cho phù hợp với các dặc diêm của 
chúng ở cột B. 


Cột A 


Cỏt B 

• 

Tèn các loài chim 


Đăc điểm 

1. BỔ các 


a. Ngày mùa, chúng thức suốt đêm. Mới 
tờ mờ đất nó đã cất tiếng gọi người: Chè 
cheo chét. 

K 

2. Sáo sâu, sáo đen 
• 

■ 

b. Khổng bắt dược gà con, không ăn trộm 
được trứng, nó vào chuồng lợn. 

3. Tu hú 


c. Nó có cái mũi khoằm, đánh hơi tinh lắm. 

4. Bìm bịp 


d. Đậu cả lên lưng trâu mà hót mừng được 
mùa. 

5. Diều hâu 

' • 

e. Cánh nhon như dao bầu choc tiết lơn. 

* * * 

6. Quạ 


f. Kêu váng lên: “Các các các. 

7. Chèo bẻo 

- 

g. Giời khoác cho nó bộ cánh nâu, suốt 
đêm ngày rúc trong bụi cày. 

8 Chim cắt 


h. Nó kêu tu hú là mùa tu hú chín. 


II. Tự LUẬN 

1. Em hãy viết một đoạn văn miêu tả khu vườn vào một buổi sáng đẹp trời. 

2. Em hày tìm các chất liệu vãn hoá dân gian như đồng dao, thành ngữ, truyện 
cố tích được sử dụng trong bài. Theo em chúng có tác dụng gì trong việc kế và tả 
các loài chim? 

% 

3» Trong số các loài chim được miêu tả, em thích loài chim nào nhất? Vì sao? 
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VĂN BẢN Tự Sự NƯỚC NGOÀI 

0 • 

6 

Trong chương trình Ngữ văn 6, phần vùn bản tự sự nước ngoái cỏ 5 tác phcim 
thuộc các quốc gia Trung Quốc, Nga, Pháp: Cây bút thần , Ỏng lão (lánh ca và con 
củ vàng, Mẹ hiện dạy con, Buổi học cuối củng, Lòng yêu nước. 


BẢNG THỐNG KỄ CÁC TÁC PHAM, đoạn trích 


Số 

TT 

Tên tác 
pliấm 

Tên tác giả 

Thể loại 

Tóm tát nội dung, ý nghía 

1 . 

Cây bút 
thần 

. 

■ 

Nhân dân 
Trung Quốc 

• 

ế 

Truyện 
cố tích 

1 

Truyện kể về cậu bé Mã Lương có 
.niềm say mê và tài nang vẽ'giống 
như thât. Đirơc thần cho câv bút 
thần, cậu dã giúp dỡ người -nghèo 
dụng cụ lao dộng và trừng phạt 
những kẻ tham lam độc ác. 

- Truyện thê hiện ước mơ và niềm 
tin về khả năng kì diệu của con 
người, khẳng định nghệ thuật chân 
chính thuộc về người cỏ tài, phục vu 
cho mục đích cao cá, chính đáng 
của con người. Truyện còn bày to 
ước mơ vé công lí xã hội. 

2. 

Ông lão 
đánh cá 

và con cá 
vàng 

■ 

A. Pu-skin 
(Nga) 

Truvên 

cổ tích 

• 

.Một ông lão đánh cá nghèo khb 
bắt được cá vàng, nghe lời van xin 
của cá, ỏng thả cá ra. Mụ vơ biết 
chuyện đánh mắng ỏng, nám lán bát 
ông ra biển đòi cá thực hiện những 
yêu cầu ngày càng lớn cĩia mụ: ca 1 
máng lợn, ngôi nhà mới, bà nhất 





i 

i 

1 

1 

ị 

Ị 

1 

1 

I 

Ị 

1 

1 

1 

» 

1 

phàm phu nhân, nữ hoàng, cuối 
cùng đòi làm Long Vương. Cá vàng 
thưc hiên bốn vôu cáu (lau nhưng 
dến yêu cầu cuối cìrnn, cá vàng tức 
giận lấy lại tát ca. Trớ vé, ổng lão 
thấy mụ vợ ngồi trước tiìp lều cũ nát 
bên cạnh cái máng lợn sứt mê. 

- Truyền ca ngơi lòng biết ơn dối Ị 

* 

với những người nhân hâu và nêu ra Ị 
bài học đích đáng cho những ké 
tham lam bội bạc. 

- - --— ---—Ị. 

Mẹ hiền 

đav con 

. •/ 

ì 

9 

1 

Lưu Hướng ị 

1 

(77-6 

Tr. Công 
nguyên) 
Trung 

Quốc 

ị 

1 

1 

-- 

"ì 

j 

• 

•o> 

* 

_ 

Thầy Manh Tử lúc nhó hay bắt 
chước nên người mẹ phải chuyến 
nhà ba lần. Lúc đầu ỏ gần nghĩa 
địa, chuyến đến gần chợ rồi chuyển 
dến gần trường học dể cho con học 
tập lẻ phép. Mẹ Mạnh Tử luôn giữ 
lời dể con học diều ngay thảng. Mẹ 
Mạnh Tử cũng rất cương quyết khi 
dav con. Chính vì thế Manh Tử 
chuyên cần học tập, sau trò thành 

mốt bấc dai hiển. 

• ♦ * 

V 

- Truyện ca ngợi tấm gương sáng về 
tình thương con và dặc biệt là cách 
dạy con: Tạo cho con một mòi trường 
Sống tốt đẹp. Dạy con vừa có dạo 
đức vữa có chí học hành. 'Phương con 
nhưng không nuông chiều, ngược 
lại rất kiên quyết. 

Buổi hoe 
• 

cuối cùng 

An-phông- 

xơ-Đò-dê 

(Pháp, TK 19) 

9 

Truyện 

ngắn 

* 

. > 

Truyện kế về một buổi học cuối 
cùng dầy xúc dộng ơ làng An-dát, 
một ngôi làng nhò của Pháp giáp 
biên giới nước Phổ, sau cuộc chiến 
tranh Pháp - Phổ nam 1870 - 1871. 
Qua hình tượng nhàn vật thầy giáo 
Ha-men và cậu học trò Phrăng, truyện 
thế niên lòng yêu nước trong .một 



» 

, 


. 

biểu hiện cụ thể là tinh yêu tiếng 
nói của dân tộc và nêu chân lí: ỉKhi 
một dân tộc rơi vào vỏng nô lệ, chiừtig 
nào họ vẩn giữ vững tiếng nói cha 
mình thì chẳng khác gì nắm diítực 

chìa khoú chốn lao tủ. 

/ 

5. 

Lòng yêu 

I-li-a 

Tuỳ bút - 

Lòng yêu nước bắt nguồn từ lòng 

• 

nước 

• 

Ê-ren-bua 
Liên Xô 

TK XX 

Chính luân 

• 

• 

yêu những gì gần gũi, thân thuộc 
của quê hương. Chiến tranh khiến 
cho mỗi công dân Xô viết nhận ra vé 
đẹp và yêu da diết quê hương mình. 

- Bài vãn thể hiện, khơi dậy tìtnh 
thần yêu nước tha thiết, sáu sắc của 
tác giả và người dân Xô viết tro»ng 
hoàn cảnh thử thách gay go của 
cuộc chiến tranh vệ quốc. 
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CÂY BÚT THẦN 


A. KIÊN THỨC Cơ BẢN 

I THỂ LOẠI 

Cây bút tlũìii thuộc loại truyện cố tích thần kì, với nhân vật thuộc kiểu nhân vật 
tài răng kì lạ, luôn dùng tài năng để giúp đỡ người nghèo, chống lại những kẻ tham 
lam độc ác. 

II. NÔI DUNG Cơ BẢN 

1. Nội dung khái quát 

Truyện kể về cậu bé Mã Lương có tài vẽ, được thần trao cho cây bút thần. Em 
dùng bút giúp cho người nghèo khó, trừng trị những ké tham lam độc ác. Cây bút 
thần với những khả nàng, sức mạnh kì diệu cua nó là chi tiết tường tượng, thần kì 
đặc sắc. Truyện thể hiện quan niệm của nhân dân về công lí xã hội, về mục đích 
của tài năng nghệ thuật, dồng thời thể hiện ước mơ về những khả năng kì diệu của 
con người. 

2. Các khía cạnh chính 

a. Mã Lương là cậu bé mổ côi nhưng có tài vẽ và rất chăm chí luyện tập. Sự 
thông minh, niềm say mê khiến em tiến bộ rất nhanh. Em được thần tặng cho cây 
bút kì diệu vẽ được những sự vật thật. Tài năng của em được chắp cánh, có cơ hội thể 
hiện. Cày bút thần là phần thưởng xứng dáng cho tài năng và lòng say mê ham học của 
em. Cầy bút thần cũng rất phù hợp với tài nặng của em. 

b. Có cây bút thần kì diệu, em đã giúp người nghèo những vật dụng lao động cần 
thiết. Em quả là người có tấm lòng nhân hậu và lương thiện, em không dựa vào cây 
bút thần để lười nhác. Quả thực, Mã Lương rất xứng đáng được nhận phần thưởng 
quý giá ấy. Chi tiết này cho ta thấy, ở đâu người dận lao động cũng có tâm hồn hết 
sức dẹp dẽ. Cuộc sống của họ cho dù có nhiều khó khản nhưng bao giờ họ cũng 
muôn sống bàng chính sức lạo dộng của mình. Ngay cả trong ước mơ, họ cũng chí 
mơ có được dụng cụ lao dộng thiết yếu mà thỏi. Chi tiết này làm ta nghĩ dến cáu 
nói của người Việt Nam: Cho cần câu hơn cho xâu cá. 
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•c. Em khống vẽ theo ý của bọn vua quan tham lam, ngược lại còn chế giêu và 
chống lại chúng. Với tên địa chủ, Mã Lương không vẽ cho hắn, dù bị giam cơm. 
Tài năng và phép màu nhiệm không phục vụ cho.những ké tham lam như thế . ('ây 
bút dã giúp em trừng trị tên địa chủ khi hắn muốn cướp cây bút thẩn đế thoa mãn 
. lòng tham. Với tên vua, em vẽ cho hắn nào là gà trụi lông, cóc ghẻ...Mã Lương, và 
ớ đây cũng là nhân dân lao động muốn nói với những kẻ tham lam rằng, chủng chi 
xứng đáng với những thứ xấu xa đó mà thôi. Mã Lương đà dùng tài năng và cây bút 
thần trừng trị tên vua tham lam dộc ác. Em là người ngay thắng và có những phám 
chất tốt đẹp. Không sợ cái-ác, dám chông lại chúng là những phẩm chất dang quý 
mà nhân dân lao dộng muốn gửi gắm vào các nhân vặt yêu quý của mình. 

d. Trừng trị tên vua độc áe, tham lam, Mã Lương được ca ngơi truyền tụng. 
Nhưng .em đi đâu, khỏng ai biết. Kết thúc truyện để lai nhiều dư âm trong lòng 
người đọc, người nghe. Em không muốn được tung hô. Em thật chất phác và gián 
dị. Có lẽ Mã Lương sẽ âm thầm giúp đờ người nghèo khó và sống với niềm say mê 
vẽ của mình. Phần thưởng cho tấm lòng của em là cây bút và lòng yêu mến của 
nhần dân, là em được tự do với lòng say mê vẽ của mình. 

e. Cây bút thần, trong tay Mã Lương chính là đại diện cho công lí, lẽ phải. Mã 
Lương chí vẽ dồ dùng, công cụ cần thiết đế lao động sán xuất cho người nghèo khổ 
bởi em hiểu: Của cài mà con nạười hưởng thụ phải do chính tay con người làm ra. 
Mã Lương không vẽ theo ý của tên địa chú và vua vì ngòi bút không phục VII cho 
kẻ ác, khổng tiếp tay cho lòng tham và sự gian trá. Bút thần đại diện cho cóng ị í 
tiêu diệt những kẻ gian ác. 

3. Đãe sác nghệ thuật 

Truyện được xây dựng theo trí tưởng tượng rất phong phú và dộc dáo của nhân 

dân, với nhiều chi tiết kì thú: 

\ é 

+ Kiểu nhân vật có tài năng kì lạ (vẽ rất giống thật). 

+ Mơ thấy cụ già râu tóc bạc phơ tặng cây bút thần, khi tinh dậy thây cây bút 
trong tay. 

M \ 

+ Cây bút giúp Mã Lương vẽ được những diếu kì diệu: Vẽ vật gì, vật áy biến 
thành thật. 

+ Cây bút giúp Mã Lương thực hiện công lí, lẽ phải: Giúp người nghèo và trừng 
trị kẻ gian ác. 

B. KIẾN THỨC MỞ RỘNG, NÂNG CAO 

*Cây bứt thần thuộc loại truyện cổ tích thần kì. Sức hấp dẫn của nỏ khống chi 
do yêu tố thần kỳ có mặt khắp nơi trong câu chuyện kể mà còn chính là ở ý nghĩa 
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nội dung sâu xa của thiên truyện. Sáng tạo nên hình ánh cây bút thân, người xưa 
muôn gửi gắm niềm khao khát, ước vọng có vật báu linh thiêng có khá năng giúp 
họ giành tư do, hanh phúc, cổng bằng trong cuộc dấu tranh gay gắt với lũ vua quan 
tim bạo. 

Dọc Cúy hút thần ta không khói kinh ngạc trước-sự phong phú bay bống kì diệu 
cùa trí tường tượng nhân dân... với biết bao diều biến hoá kì ảo hiện ra. Tuy nhiên 
dàng sau lớp sương mờ cổ tích ấy ta vần bắt gặp bóng dáng cua một cuộc dấu tranh, 
quyết liệt giữa cái Thiện và cái ác. Cái Thiên sẽ thắng cái ác. Công lí, lẽ phải sẽ 
thuộc về nhân (làn. 

4 . 

(Hà Thị Hoà, Phàn lích - hình gìàng tác phẩm vãn học 7. 

NXB Giáo dục, II.2001) 

|: ('ủy bui thán là truyện cổ tích thế hiện rỏ nét quan niệm và văn hoá của người 
dân Trung Quốc. Tài năng kì lạ cùa nhân vật không phải là dời non lấp bế, có sức 
khoe vồ song, có đôi mắt cực tinh, đôi tai cực thính mà là tài năng vẽ giống thật. 
Nhàn dân Trung Quốc vốn yêu cái dẹp và coi trọng người viết đẹp, vẽ dẹp nên nhân 
vật cỏ tài nấng kì lạ là phải như thế. Ta có thể thấy tấm lòng trân trọng cùa tác giả 
(lân gian khi xây dựng hình tượng Mà Lường. Hơn thế nữa cậu chính là hình tượng 
ĩ nơ ước của người dân về một nghệ sì chán chính, nhận thức dược rằng: nghệ thuật 
chan chính chì có ý nghĩa, chí có sức mạnh khi phục vụ nhân dân ỉa^dộng. 

Tài năng, trí thông minh, lòng nhân hậu dã khiến cậu dược nhận một món quà 
vô giá: Cáy bút bằng vàng thần kỳ. Với tài vẽ, cây bút thần quả là một báu vật (vì 
thê, khi rơi vào tay kẻ bất tài, cây bút không còn là báu vật nữa). Nhân dân dã rất có 
lý khi dể cậu nhận dược phẩn 'thường ấy. Vật thần kì khổng phải là cây dũa thần, là 
rái dan thẩn, niêu cơm thần hay bất cứ thứ gì khác. Bởi vì, chí có cây bút thán mới 
phu hợp với tài vẽ của Mã Lương. Đến dây ta thấy trí tưởng tượng của nhân dân dù 
rất bay bổng nhưng cung rất dồi hợp lí. 

Không chi thế hiện nét riêng trong văn hoá Trung Quốc, truyện còn mang nét 

chung của truyện dàn gian, thể hiện quan niệm chung cửa nhân dân lao dộng trên 

♦ 

toàn thế giới: Cái Thiện sẽ chiến tháng cái ác. Mã Lương là đại diện cho cái 
thiện, dùng cầy bút thán thực hiện công lý của nhân dân. Ciiúp đỡ người 
nghèo, lương thiên, trừng trị những kẻ gian ác, bất lương. Chính điều này làm 
cho truyện trở nên gần gĩíi với mọi người trên toàn thế giới. 

(N.T.P.T) 

*... Cây hút thần là truyện cổ tích về nhân vật có tài năng kì lạ. Cây bút thần và 
bàn tay vẽ của Mà Lương có một khá năng và sức mạnh kì diệu vừa là chi tiết 
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tưởng tượng, thần kì vừa chứa đựng yếu tố hiện thực. Truyện thể hiện quan 
niệm của nhân dân về công lí xã hội, về mục đích của tài năng nghẹ thuật. 
Hội họa nói riêng, các bộ môn khác như văn thơ, âm nhạc... phải biêt hướng 
về nhân dân giúp người lương thiện chông kẻ tham tàn thì nghệ thuật ấy mới 
có sức mạnh, có khả nàng thần kì. Câu chuyện cũng thể hiện ước mơ cỉia nhân 
dân về những khả năng kì diệu của con người dể giúp cho người lương thiện 
đối phó với bọn bất lương hằng ngày theo dõi, hãm hại con người. Truyện .về 
một cày bút lặng lẽ mà cất lên bao lời nhắn gửi thiết tha, không chi tới người 
nghe người đọc bình thường mà còn tới cả những nhà văn, nhà thơ, các nhạc sĩ 
tài danh nữa dấy! 

(Vũ Dương Ọũy-Lê Bảo. Bình gidng Ngữ YŨII 6. 

NXB Giáo dục, H. 2005) 

* Cây bút của Mã Lương vừa mang sức mạnh kì diệu của thần linh, vừa thiím 
đảm sắc màu, đường nét của tấm lòng trân trọng trí tuệ con người. Rất thương dân 
làng mình nghèo khổ thiếu thốn, nhưng Mã Lương không chiều họ, tặng họ của cải 
ăn sẵn. Chàng đă nhắc nhở họ phải cầm lấy cày di cày ruộng, cẩm lấy cuốc mà 
cuốc vườn, không nên lười biếng, ỷ lại. Việc vẽ tranh tặng dân làng của Mã Lương 
gợi chúng ta nhớ đến một câu nói cửa miệng, cũng là một thái độ ứng xử đúng dán 
củánhãn dân ta: Tôi khỏììg cho anh con cú dể anh ủn sẵn mà tặng anh cái cần câu 
đê anh tự đi câu cá về ân. (Cho cần cảu hơn cho xâu cá). Cây bút thần và bàn tay 
người họa sĩ Mã Lương kì diệu và sáng suốt làm sao! 

(VQ Dương Quỹ-Lê Báo, sdcl) 

c. LUYỆN TẬP 

1. TRÁC NGHIỆM 

Chọn dáp án đúng bằng cách khoanh tròn vào chữ cái đứng trước cảu trả lời. 

ỉ. Mă Lương thuộc kiểu nhân vật nào trong truyện cổ tích? 

A. Nhân vật là dũng sĩ c. Nhân vật bất hạnh. 

B. Nhân vật có tài năng'kì lạ. D. Nhân vật thông minh. 

2. Vì sao Mã Lương được thần tặng cho cây bút thần? 

A. Vì Mã Lương thông minh, chăm chỉ. 

B. Vì Mã Lương thích học vẽ, dù không có bút nhưng vẫn say mê luyện tập. 

c. Vì Mã Lương ngay thẳng, tốt bụng. 

D. Kết hợp cả A, B, c. 


124 



3. Theo em, vì sao tẻn vua không vẽ được những thứ hấn muốn? 

A. Vì hắn không có tài năng vẽ. 

B. Vi hắn quá tham lam nên bút thẩn không theo ý hắn. 

c. Vì hắn khổng phải là chủ cây bút nên bút thần không theo ý hắn. 

D. Vì hắn vừa không có tài, vừa tham lam nên bút thần không theo ý hắn. 

4. Hình tượng cây hút thán có ý nghĩa gì? 

A. Người tốt sẽ được phần thường xứng đáng. 

B. Thần trao cho Mà Lương vũ khí chống lại cái ác. 

c. Là hình tượng đại diện cho công lý, chính nghĩa, lẽ phải. . 

D. Làm cho câu chuyện hấp dẫn hơn. 

II. TỤ LUẬN 

1. Tìm những chi tiết lí thú và gợi cảm trong truyện. Em thích nhất chi tiết nào 
Vì sao? 

2. Viết đoạn văn ngắn, nêu ý nghĩa truyện Cây bút thần. 



ỒNG LÃO ĐẢNH CÁ VÀ CON CẢ VÀNG 

A. KIẾN THỨC Cơ BÀN 

I. TÁC GIÁ 

A-lêch-xan-đrơ Xec-ghê-ê-vích Pu-skin (1799 - 1837) là đại thi hào Nga, sinh ra 
ở Matxcơva trong một gia đình quý tộc. Từ nhỏ, Pu-skin dã có đẩy đú điểu kiện dể 
học tập và phát triển tài năng. Mặt khác, những gia nhân, nông nô, nhất là bà nhu 
mẫu, đã giúp Pu-skin đi vào thế giới truyện cổ tích và dân ca Nga. gần gũi với 
tiếng nói hằng ngày của nhân dân. Pu-skin là nhà thơ có tinh thần yêu nước, yêu tự 
do, chông cường quyền bạo lực, căm ghét ách nộ dịch, là nhà thơ nhân dân. Pu-skin 
kế tục những thành tựu của văn học Nga cổ (TK XI - TK XVII) và văn học Nga thế 
kỉ XVIII, là người mở đường phát triển cho văn học mới, là "Khơi dầu cùa mọi khơi 
dầu" "đã dặt nên mỏng không gì lay chuyển nối cho tất cả những gì sau này sè ki' tục 
mình trong nghệ thuật Nga". 

(M.Gorki) 

% % 

II. TÁC PHẨM 

1. Thê loại: Truyện cổ tích. 

A-lêch-xan-đrơ Xec-ghê-ô-vích Pu-skin kể lại bằng 205 câu thơ dưa trẽn cơ sở 
truyện dân gian Nga, Đức. Truyện vừa giữ dược nét chất phác, dung dị của nghệ 
thuật dân gian, vừa thể hiện tài năng sáng tạo cua Pu-skin. 

2. Nội dung 

I 

a. Nội dung khái quát: ông lão đánh cá và COỈÌ cú vàng là câu chuyện kể về ông 
lão đánh cá nghèo khổ, nhân hặu bắt dược cá vàng, thả ra, không đòi hỏi nả ơn. 
Nhưng mụ vợ lão lại quá tham lam, đòi hòi quá nhiều. Cuối cùng, lòng tham lam, sự bbi 
bạc của mụ vợ đã bị trừng phạt đích dáng. Truyện ca ngợi lòng biết ơn đối vói 
những người nhân hậu và nêu ra bài học đích đáng cho những kẻ tham lam, bọi bạc. 

b. Cúc klìía cạnh chính: 

b 1. Nhân vật ông lão đánh cá: 

- Ông lão đánh cá hiện lên là một ngưòi có tấm lòng nhân hậu. Cuộc sống của 
vợ chồng ông lão tuy vất vả và nghèo khổ: sống trong một túp lều nát, ngày ngày 
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chông di thả lưới, vợ ớ nhà kẹo sợi; nhưng khi hắt được con cá vàng có phép lạ, ông 
lão cùng chảng tham lam: Ta không dài lun gì rá, ỉa cũng chăng cần gì. 

- Nh.rng óng lão đánh cá cũng thật nhu nhược. Kể lại câu chuyện áy với vợ, bị 
vợ mung, bắt tlurc hiên những yêu cáu của mình, lần hào ông lão cũng ra biến gọi 
cá vằng dế cáu xin. Cũng cỏ những lần, ỏng thấy đòi hải cùa mụ vợ quá dáng, 
nhưng không ngan được mụ và cũng khống dám làm trái lời mụ. Khi mụ vợ có 
quyền l.rc rồi, ỏng lão càng sợ hơn. 

b 2. Mụ vợ ông lão đánh cá: 

- Ngược lại với ông lão đánh cá, mu vợ ông là một kẻ vô cùng tham lam. Có thể 
nói lòng tham của mụ là vô đáy. Năm lần bắt ông lão ra biển gọi cá vàng là năm lần 
dò) hỏi của mụ táng lên. Nếu như lần thứ nhất, lần thứ hai, mụ yêu cầu đáp ứng về 
vặt chấu tuy cỏ tang lẻn nhưng vẫn có the chạp nhận được, thì lần thứ ba, bẽn-cạnh - 
dòi cùa cai, mụ còn dòi về danh vọng. Lần thứ tư, mụ không chí đòi hỏi cùa cái, 
danh vcng mà còn đòi cá quyền lực nữa. Có cảm tường đòi hỏi của mụ đã íên đến 
dính điem, không còn gì hơn nữa. Nhưng lòng tham của mụ là không đáy, làm cho 
mụ trô thành mù quáng. Cuối cùng, mụ đòi hòi một địa vị đẩy quyền uy nhưng 
không có thật, đòi sở hữu qtiyền phép vô hạn. Chính lòng tham không giới hạn đã 
khiên CIO mụ bị trừng phạt. 

- Tuy nhiên mụ vợ ông lão đánh cá không chí bị trừng phạt bởi thói tham lam . 
mà Stong hành với thói tham lam ấy là sự bội bạc xấu xa. Chính sự bội bạc này 

khiến CIO mụ trớ nên tồi tệ hơn, đáng ghét hơn, đáng bị trừng phạt hơn. Không có 

% 

công \ío gì với cá vàng nhưng lại cứ muốn cá vàng thực hiện yêu cầu của mình. 
Ngay CẰ với người chồng, người giúp mụ xin những ước muốn, mụ cũng đối xử rất 
tệ: MUỉ nang ông lcĩoĩquát to lớn, mắng như tát nước vào mật, giận dữ nôi trận lôi 
dinh, tct vào mật ông lão , nối cơn thịnh lộ, sai người di bắt ông lão dến. Với người 
dã gi úy mình, mụ dối xử thật thồ lỗ,* hành' hạ ông lão, nào là máng, đánh, bắt dọn 
chưồingngựa, lại còn đuổi đi! Với cá vàng, lẽ ra phải coi là ân nhân thì mụ lại coi 

* 4 

như cồig cụ thực hiện ước muốn của mình. Đính điểm của lòng tham cũng là đỉnh 
diêm cia sự bội bạc. Mụ còn muốn sở hữu cá vàng, sở hữu quyền phép vô hạn, có 
thế trực tiếp sai bảo cá vàng. Sự bội bạc ấy rất đáng bị khinh ghét, trừng phạt và khó 
tha tlnứhơn cả sự tham lam. 

- Mi vợ bị trừng phạt: không được gì cả, trở về với túp lều nát, cái máng lợn bị 
sứt mẻ ngày xưa. Sau khi đã trải qua lột đính của giàu sang danh vọng mà lại phải 
trở vtề cảnh nghệó khổ ban đầu, mụ sẽ lấy khó khăn và khổ sở vô cùng. Mụ sẽ phải 
suy ngũ về việc làm của mình, vì tất cả'những gì mình đã gây ra. Đó chẳng phải là 
sự triừrig phạt.đích đáng hay sao? 
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b 3. Hình tượng ông lão đánh cá, mụ vợ, cá vàng đều mang ý nghĩa tượng trưng, 
thể hiện tư tướng của tác giả. 

- Ông lão đánh cá: Tượng trưng cho nhân dân, có tấm lòng nhân hậu, có sức 
mạnh, khả năng (con cá vàng) nhưng nhu nhược nên bị đàn áp. 

- Mụ vợ ông lão đánh cá: Tượng trưng cho chế độ thống trị tàn ác, độc đoán, 
tham lam và bội bạc. 

• • t 

- Cá vàng tượng trung cho lòng biết ơn, đại diện cho lòng tốt, cái thiện, tượng 
trưng cho một chân lí của dân gian, trừng phạt đích đáng những kẻ tham lam, bội 
bạc. 

• * 

b 4. Truyện ca ngợi lòng biết ơn đối với những người nhân hậu và nèu ra bài học 
đích đáng cho những kẻ tham lam, bội bạc. 

3. Đặc sác nghệ thuật 

* 

Truyện sử dụng những biện pháp nghệ thuật rất tiêu biểu cùa truyện cố tích 
như: 

- Sự lặp lại tăng tiến của các tình huống cốt truyện. 

+ Năm lần ồng lão ra biển gặp cá vàng, cảnh biên lại có sự thay đổi như tó thái 
độ đối với ước muốn ngày càng tãng dần của mụ vợ ông lão Biến gợn sóng âm á, 
Biển xanh dã nối sóng, Biển xanh nổi sóng dữ (lội, Biến nổi sóng mù. mịt, cuối cùng 
là một cơn giông tổ kinh khủng kéo đến, mật biển nổi sóng ẩm ầm. 

+ Năm lần yêu cầu ông lão, thái độ của mụ vợ ngày càng tổi tệ: mắng chồng, 
quát to hơn, mắng như tát nước vào mật, giận dữ, nổi trận lôi dinh tát vào mật ông 
lão, nổi cơn thịnh nộ sai người di bắt ông lão dế/ì. 

+ Những dòi hòi của mụ ngày càng tăng: từ vật chất dến danh vọng, quyền lực, 
cuối cùng là quyền lực tối thượng. 

- Sự xuất hiện của các yếu tớ tưởng tượng, hoang đường: Cá biết nói, có phép 
màu, thực hiện được ý muốn con người.... 

- Sự đối lập giữa các nhân vật: ông lão hiền lành, nhãn hậu, mụ vợ ông lão thì 
tham lam bội bạc... 

B. KIẾN THỨC MỞ RỘNG, NÂNG CAO 

* Tên truyện là Ông lão đánli cá và con cá vàng nhưng nội dung chính của 
truyện lại tập trung phê phán thói tham lam, bạc bẽo của mụ vợ ông lão. 

... Trong truyện, cá vàng dóng vai trò rất quan trọng, vì thế sẽ rất thiếu sót nếu 
chúng ta chẳng nói đến cá vàng. Cá vàng ở đây là một nhân vật kì ảo, một kiểu 
nhân vẠt quen thuộc trong nhiều truyện cổ tích. Cá biết nói tiếng người, biết dền ơn 
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trá mTiĩa, biết thưởng phạt công minh. Cá vàng chính là nhân vật thể hiện ước mơ 
của nhân dân vé công lí, về hanh phúc. Và ta thử hình dung, nếu vắng bóng chú cá 
vàng th‘: câu chuyên kể sẽ trớ nen khô khan, tè nhạt trần trui đến nhường nào. 

(Hà Thị Hoà, Phán tich hình giảng tác pha}}} vờn học. 

• NXB Giáo dục H.2001) 

* "Chúng tòi lại nghĩ đến một khía cạnh khác từ hình tượng con cá: ý nguyện 
của mụ vạ muốn trở thành nữ hoàng dù sao cũng quá đáng thế nhưng vẫn được đáp 
ứng. Phải chăng qua đó nhân dân muốn thử nghiệm, muốn đo giới hạn cuối cung 
của long tham và tính vị kỉ. Đến dinh diêm, lòng tham đà trở nên mù quáng. Mu vơ 
ông lão dii vượt qua giới hạn cuối cùng cùa hiện thực nơi trần thế, cũng là diều kiện 
cuối cùng cá vàng có thể dáp ứng. Mụ mơ ước trơ thành Long Vương’cho dù mụ 

c 

không hề biết thực chất làm Long Vương có thực sự sung sường hơn làm nữ hoàng 
khống? ỏ dây mụ vợ không chi có lòng tham mà có cả lòng khao khát quyền lực 
mii quáng. Vì mù quáng mụ đã giảm đạp lên những tình cảm binh dị và thiêng 
liêng (tinh cảm vợ chồng), giày xéo lẽn đạo lí nhân nghĩa (phụ bạc ân nhân). Vì.thố 
bibn xanh dã nối cơn giông tố. Cá vàng chấm dứt cuộc thử nghiệm. Với mụ vợ, cái 
tncú còn nhanh hơn cái dược. Ông lão phải ra biến lẩn thứ tư mụ mới trớ thành nữ 
hoàng. Nhưng chí trong thoáng chốc, từ ngồi vị nữ hoàng mụ trớ vế túp lều nát và 
cái máng lợn sứt mé. 

Khác với các câu chuyện cố tích ở Việt Nam, câu chuyện kết thúc thật hiền 
lành. Khòng có cảnh chết chóc bi thâm hay thương tâm. Ông lão vẫn thế, chảng 
dược gì cũng chảng mất gì. Mụ vợ trở về với địa vị vốn có, mọi chuyện xảy ra như 
là một sự tinh ngộ sau một giấc mơ viển vông. Sau cơn bão mặt biến trờ lại hiền 
hoà dể khép lai câu chuyện như một lời cảnh tinh: Hãy sống lương thiện bằng chính 
khá nang và sức lực của mình, hãy trân trọng những tình cảm bình dị mà thiêng 
licng. Tính chất ngụ ngôn dã bộc lộ ngay trong câu chuyện có màu sắc cổ tích này. 

(Giang Khắc Bình, Sự tức giận cùa hiển hay câu chuyện vé 

"Ống lão đánh cá vù con C'ú vàng ", Vãn học và Tuổi trẻ, Số 7 - 2001) 
• ' • 

:f A. Pu-skin ke lại nhiều truyện cổ tích dân gian bằng thơ, như: Truyện cổ tích 
vò con gừ trong. Truyện cô tích vé nàng công chúa chết và háy chàng hiệp sĩ, ỏng 

ỉ 

lao <tánh cá và con củ Víỉiig (nhan dề trong nguyên bán tiếng Nga của truyện này là 
Truyện cổ tích về người đánh cá và con cá vàng). Ông lão (lánh'cá vù con cú vàng 
là truyện cổ tích dân gian Nga, Đức được Pu-skin -.mặt trời của thi ca Nga - viết lại 
báng 20Ỡ câu thơ (tiếng Nga). Cốt truyện dân gian thật giản đơn và dung dị: ông lão 
đánh cá và vợ sống trong một túp lều nát bên bờ biển. Ngày ngày, chồng đi thả lưới. 
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còn vợ ở nhà kéo sợi. Trong một lẩn kéo ỉưới, ỏng lão bắt được một con cá vàng 
biét nói tiếng người. Nghe cá vàng van xin, động lòng thương, ổng đă thả cá về biến 
mà khổng hề đòi hỏi diều gi trước lời hứa dền ơn của con cá. Nhưng khi mụ vo biết 
chuyện, mụ bắt ổng lào di cầu xin cá vàng dáp ứng những mong ước c ủa mụ Long 
tham, của mụ không ngừng gia tăng, mụ liên tục đòi cá vàng phải làiiĩ thoả 
mãn lòng tham ấy. Cuối cùng mụ bị trừng phạt bởi lòng tham vô độ và sự b'iC bèo 
xấu xa. 

Viết lại câu chuyện bằng thơ, tác giả vừa giữ nét chất phác, dung dị với những 
biên phấp nghệ thuật rất quen thuộc của truyện cố tích dân gian vừa rất diêu iuyèìi. 
linh tế trong sự miêu tạ và tổ chức truyện. Khéo léo đan cài thêm một vài chi ỉ iẽt, 
mà tiêu biểu là chi tiết cảnh biển dổi thay, tác giả đã khiến câu chuyện trả nên 
huyền bú hấp dản và giàu ý nghĩa hơn. Năm lần, ông lão ra biển goi cá vàng h iìiăin 
lần cảnh biển thay đổi. Từ chỗ biên gợn sóng êm á, biến xanh 'dã-nổi s óng đếtì biến 
xanh nổi sóng dữ dội, biến-nổi sóng mù mịt,- cuối cùng là một cơn g iông ỉc kinh 
khủng kéo đến, mật biển nổi sóng ầm ẩm. Yêu cầu của mụ vợ tăng lên, lòng tham 
cùa mụ tăng lên thì biển xanh thêm dữ dội. Như vạy. biển không chi là thiỏn nh lèn 
bình thường làm khung cánh cho hoạt đông cửa con người mà biến còn than gia 
tích cực và di suốt diỗn biến của truyện. Dường như biển chính !à hình tượi g thể 
hiện thái độ, phản ứng của nhân dân, của cả trời đất trước thói xấu xa, v ừa than Um 

vỏ độ, vừa bội bạc của nhân vật mu vơ. 

• » • • • ■ 

(N.7.P.T) 

* ‘Trong truyện cổ tích đều có những-yêu tố cùa thực tế 

( V.I Lênin, Dẩiì theo Đỗ Bình Txị trong Ciib/I 
Phân Ị ích tác phẩm vân học dận gian, NXB (ỉiá 0 dục, .905) 

* Trong các truyện cổ tích, điều trước tiên có tác dụng giáo dục là sự "Ỉ 1 Ư củi'" - 
các khả năng kì diệu của trí óc, chúng ta có thể nhìn xa vổ phía trước hiện IƯỢ 1 g. 

(M.c.orki) 

* Truyện cổ tích là sản phẩm của trí tưởng tượng phong phu của nhân dân vía ỡ 
rnột bộ phận chủ yếu, yếu tố tưởng tượng thần kì tạo nên một dạc trưng nci hạt 
trong phương thức phản ánh hiện thực và ước mơ. 

(Chu Xuân Diên, Tù diên vãn học, ập> // 

NXBKHXH, 984) 

* Nhàn vặt trong truyện cố tích lạ hành dộng của nó. Qua hành dộng của ìhiân 
vật trong suốt câu chuỵện kể, ta có thể dẻ dàng dọc ra tính cách của nó. Nó :hara 
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được ca thế hoá, càng chưa dược tâm lí hoấ, cung như các nhân vật của vàn học cổ, 
xét chung (....) 

Nhân vát trong truyén cổ tích cũng chi gồm một so kiến dang nhất dinh, dó ià 
những kicti nhân vật. 

9 • 

(ĐỖ Binh Trị, Phún tích túc phấn! vàn học dán gian. 

NXB Giáo dục, 1995). 

:i: " ... Ớ truyện cổ tích, mỏi nhân vật có một cuộc dời, số phận riêng. Tác giả 
triivvn cổ tích rát coi trọng việc phán ánh những diễn biến trong cuộc dời và chung 
cục (ùa mỗi nhân vật. Vì thế, truyện cổ tích thường được kể một cách dầy đủ. cụ thế; có 
dâu có ơuòi, chứ không ngán gọn và kết thúc đột .ngột và bất ngờ như truyện cười." 

(Hoàng Tiến Tựu, Bình giáng truyện dãn giun, 

NXB Giáo dục 1994) 

c. LUYỆN TẬP 

I. TRẮC NGHIỆM 


('hon dấp án đúng bằng cách khoanh tròn vào chữ cái trước câu trá lời. 

/. ông lão (lánh cú và con cá vàng là truyện của A. Pu-skin nhưng vì sao vẩn 
dược gọi lù truyện cò tích? 

A. Vì truyện có yếu tố tướng tượng như truyện cổ tích dân gian 

• B Vì nội dung tư tưởng cùa truyện giống truyện cỏ tích dân gian. 

c. Vì A. Pu-skin viết lại dựa trên truyện dân gian Nga, Đức vẫn giữ những nét. 
cơ hán cùa truyện dân gian. 

2. Mụ vọ ỏng lão đánh cá bị trừng phạt vì tôi gì ? 

A. Toi tham lam. Lòng tham của mụ càng ngày càng tăng đôn vô độ 

B. Tội‘vỏ ơn, bội bạc với ân nhàn của mình. 

, * 

c. Ket hợp cá A, B. 

3. Hình tương con cá vàng có ỷ nghĩa gi? 

A. Tượng trưng cho lòng biết ơn, công lí, lẽ phái. 

B. Tượng trưng cho kha năng kì diệu của con người. 

c. Tượng trưng cho phán thưởng xứng dáng cho người nhan hậu. 

4. Ch’ tiết nào sau dày có hiệu quả nghệ thuật cao? 

% 

A. Túp lều nát, cái máng lợn sứt mẻ. 

B Ông lào gọi con cá vàng 

c Cành biến thay dổi trong mồi lần òỉ% lão ra biến gọi con cá vàng. 
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5. Ý kiến nào sau đây không đúng với ý nghĩa truyện ông lão đánh cá và con 
cú vàng? 

A. Truyện ca ngợi lòng biết ơn đối với những người nhân hậu. 

B. Truyện thể hiện mơ ước về khả năng kì diệu của con người. 

c. Truyện nêu ra bài học đích đáng cho những kẻ tham lam bội bạc. 

ế 

II. Tự LUẬN 

1. Theo em, nhân vật ông lão trong truyện ông lão đánh cá vù con cá \àng là 

- người như thế nào? ' 

t 

2. Nêu tác dụng của biện phầp lạp lại năm lần ông lão ra biển theo yêu cầu cùa 
mụ vợ. 
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MẸ HIỂN DẠY CON 


A. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

] TÁC GIẢ 

Lưu Hướng (77 - 6 Trước Công Nguyên) là nhà nho, nhà.mục lục học, văn học 
nổi liếng đời Hán, Trung Quốc cổ đại. 

II. TÁC PHẨM 

1. Xuất xứ 

Truyện Mẹ hiền dạy con được trích dịch từ sách Liệt nữ truyện , được hai tác 
giả Việt Nam là Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc (1890 - 1942), Tử An Trần Lê Nhân 
(1887 - 1975) dịch và xếp vào sách cổ học tinh hoa (1925). 

2. Nội dung 

a. Nội dung khái quát; Truyện kể về cách giáo dục con của mẹ thầy Mạnh Tử, 
vừa yêu thương, vừa nghiêm khắc, khiến cho con học thành tài. 

\ t 

b. Các khía cạnh chính . 

Truyện có sáu đoạn, năm đoạn dầu, mỗi đoạn là một mẩu chuyện nhỏ về cách 
giáo dục con của mẹ thầy Mạnh Tử, đoạn cuối nêu lên kết quả cúa giáo dục ấy. 

b 1. Ba đoạn đầu là chuyện về ba lần dời nhà (chuyển chổ ở) của mẹ thầy Mạnh 
Tử. Mục đích của việc dời nhà là chọn mồi trường lành mạnh phù hợp với yêu cầu 
dạy con nên người, ở gần nghĩa địa, con học đào, chôn, lăn khóc , chuyển đến gần 
chợ, con học buôn bán điên đảo , chuyển đến gần trường học, con học tập lẻ phép, 
cắp sách vở, lúc ấy bà mẹ mới yên tâm. Môi trường sống có ảnh hưởng lớn đến sự 
hình thành nhân cách của con người. Chọn môi trường sống tốt đẹp lành mạnh là 
bước dầu giáo dục, hình thành nhân cách tốt đẹp cho con. 

b 2. Chuyện thứ tư, bà mẹ nêu gương không nói dối với con. Thực ra, người mẹ 
chi đùa, nhưng nghĩ con còn nhỏ sẽ hiểu là thật, mà mình không thực hiện thì hoá 
ra nói dối. Vì thế, bà mua thịt cho con ăn để tránh hiểu lầm. Đây không chí là bài 
học về lòng trung thực mà còn ià bài học về cách dạy con, cha mẹ chính là tấm 
gương để con học tập, noi theo. 
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b3. Chuyện thứ năm, người mẹ dùng dao cắt'dứt tấm vái dang dột, lay do làm 
bài học cho con: bò học di chơi làm hòng một sự việc tốt dẹp. Việc làm âv có tác 
động mạnh mẽ đến người con, khiên người con chuyên cần học tập. 

b 4. Tấm lòng, tình yêu thương con, cách giáo dục con đùng dán của người mẹ 
đã định hướng cho con, giúp cho con nên người. Tháy Mạnh Tử dã chuyên cẩn học 
tập, về sau đã trở thành một bậc đại hiền. 

* Mẹ hiền dạy con mang những nét gần gũi, giống truyện trung dai Việt Nam 
nên SGK Ngữ văn 6, tập một đã xếp vào phần truyện trung đại Việt Nam. Đác diêm 
của truyện là biểu hiện đạo lí, có tính chất giáo huấn (ở đây là phương pháp day con 
của bậc làm cha, làm mẹ). 

3. Đặc sác nghệ thuật 

* 

Cốt truyện đơn giản nhưng có nhiều chi tiết giàu ý nghĩa: ba lán dọn nhà dể Um 
đến môi trường sống tốt nhất cho con, mua thịt cho con ăn dể nêu gương vé lòng 
trung thực cho con học tập, cắt đứt tấm vải để dạy con đừng bỏ học giữa chừng. 

Tíiih cách của nhân vật bộc lộ qua hành động, ngôn ngữ dối thoại. Người 
kê chuyện có khi xen vào lời bình về nhàn vật khiến câu chuyện thêm phẩn 
hấp dẫn. 

B. KIẾN THỨC Mỏ RỘNG, NÂNG CAO 

* ■ 

* Liệt nữ truyện của Lưu Hướng là một bộ sách gồm bảy quyển. Bộ sách da nêu 
104 tấm gương tốt và xấu về người phụ nữ nhầm đề cao đạo đức và phê phán những 
biểu hiện vố dạo dức theo quan niệm nhà nho. 

Cổ học tinh hoa gồm 250. đoạn, chọn từ các bộ sách cổ nổi tiếng, ớ (lay c hi 
chọn một máu trên từ Liệt ■nữ-truyện. Đây là sách tập hợp những mấu chuyện hay, 
những bài học quý trong kho tàng tư tưởng Trung Quốc cổ xưa, dọc vừa thú VỊ. vừa 
bổ ích. 

(Trần Đình Sử, Về tác giả, túc phấn ì Ngữ vân 6, 

NXIi Giáo dục, 2.005) 

* Theo tư liệu, sách VỞ, Mạnh Tử tên là Mạnh Kha, người tổng Sơn Đỏng, 
Trung Quốc, sống khoảng thời gian từ năm 372 đến năm 289 trước Cổng nguyên, 
cách ngày nay trên hai nghìn năm. Mạnh Tử là một nhà hiền triết nổi tiếng từng di 
chu du khắp đất nước Trung Hoa rộng lớn để dạy học, viết sách về chính Irị, đao 
đức. Ông được nhân dân và các trí thức suy tôn là á Thánh (vị thánh thứ hai) Sau 
Khổng Tử. Ngay từ tuổi ấu thơ, Mạnh Kha đã bộc lộ trí thông minh, ham học tập, 
hay thắc mắc, luôn tìm tòi, suy ngẫm nhằm nâng cao hiểu biết để mau chóng 
trưởng thành. Đường đời của Mạnh Tử từ khi 'thơ ấu đến lúc trở thcành một bậc dại 
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Iiiéi - ngươi vừa có dao (lức, vừa hiểu biết rộng lãi dược mớ đáu hãng những nàm 
i.hun? song ben me, được me day dỏ chu dáo. 

..) TỎI li lau truyện Mẹ hiétì dạy con ca ngợi một tấm gương người mẹ có tâm 
lòng \à phương phấp dạy con cúa một cỏ giáo tài hoa. Tạo cho con một mỏ! trường 
sốig .ót đẹp, rèn cho con vừa có dạo đức, vừa có chí học hành, thương con nhưng 
phong nuông chiểu con, ngược lại rất nghiêm khắc. Bên cạnh nhan vật người'mẹ - 
rỏ gi no, nhân vật Mạnh Tử cùng thật dáng nhớ. Đó là một người con - một cậu học 
trò vía hiếu tháo, vừa nhanh nhen, thông minh, biết vâng lời mẹ, biết làm theo điểu 
tốt T uyẹn có nhiều chi tiết xik dộng, giàu ý nghía. Ra đời cách chúng ta trẽn hai 
ngan nam mà áng cố học tinh hoa ấy gan gũi chúng ta ngày nay và bổ ích với. 
chàng ta biết bao. 

% r 

(VO Dương Quỹ - Lê Bào, Bĩnh giảng Vân 6, Sdci) 

ầ 

* Câu chuyện ngán gọn nhưng để lại trong lòng người dọc nhiều suy ngẫm. Suy 
ngần* về người mẹ, sụy ngẫm về người con. Người mẹ ấy quả thực là rất yêu 
thiíơrg con. Tinh yêu thương ấy thê hiện ở lòng khát khaổ mong mỏi con nên 
ngirờ. VI thế, người mẹ biết phải dạy dồ và giáo dục con như thế nào. Tuy chưa có 
những lý thuyết về nuôi dạy con nhưng mẹ thầy Mạnh Tử biết quan tâm đến những 
gì COI học được để định hướng đúng đắn cho con. Thấy con dào, chôn , lăn khúc khi 
nhà ơ nghĩa địa, bà biết cần phải thay đổi chỗ 0 . Chuyển đến gần chợ rồi; lại thấy 
con học buồn bán dao diên người mẹ không yên lòng. Học những điều ấy, bà đâu 
muối! Chí khi ở gán trường học, bà mới yên lòng vi con học tập lễ phép. Chi có 
tình yêu thương, sư quan tâm lo láng cho con thì người mẹ mới làm dược những 
việc như the. 

Mẹ tháy Mạnh Tử hiểu con mình nên đã lựa chọn cách giáo dục rất phù hợp và 
cỏ ức dụng. Bà dã không nói dối con (mà thực chất chí là cảu nói đùa) để dạy con 
đức inh thật thà. Người mẹ hiểu rằng, con còn nhó dại, không biết đó là lời nói 
đùa, tin là thật. Thế mà người mẹ không thực hiện, khác nào nói dối, khác nào làm 
con mất lòng tin và cũng học nói dối. Thận trọng trong từng việc, dù là nhỏ nhất, 
mẹ íhẩy Mạnh Tử đã nêu tấm gương sáng cho người con noi theo, cho chúng ta noi 
theo Không chí là tấm gương, mẹ thầy Mạnh Tử còn trực tiếp dạy cho con lòng 
han học. Hành động cầm dao cắt đứt tấm vải dang dệt khi thấy con bò học về nhà 

ề 

chơ thật quyết liệt và có ý nghĩa ràn đe, giáo dục sâu sắc. Tấm vải đang dệt là 
cùa cái, là công sức bao ngày của người me. Thế mà người mẹ cắt đứt đi, để giáo 
dục con rằng: Những công Ịạo, những hứa hen thành quả tốt đẹp mà bị cắt đứt như 
thế thật là uổng phí. Con đang học mà bỏ dơ cũng uống phí như vậy đấy! Bằng 
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cách ấy, người mẹ đã khiến người con hiểu rằng: muốn có thành quả tốt đẹp phái 
kiên trì và chú tâm vào cõng việc, ở đây là việc học hành. 

Suy ngầm về người con, ta thấy thầy Mạnh Tử quả là người ham học hỏi, thông 
minh, biết suy nghĩ. Vi ham học hỏi, thông minh nên cậu bé Mạnh Kha dã biết 
quan sát, học theo những người xung quanh. Dù chưa biết dó là dung hav sai. nên 
hay khòng nên nhưng việc cậu để ý, học hỏi xung quanh đã thể hiện cậu thật hon 
người. Không chí vậỳ, Mạnh Kha còn rất thông minh và biết suy nghĩ. Thấy Việc mẹ 
làm, nghe lời mẹ nói, cậu đã hiếu ngay mọi lẽ, hiếu rằng, việc mình bò học là làm 
hòng một kết quả tốt dẹp. r ĩhế nên từ hỏm đó, Mạnh Tử học tập rất chuyên cán. 

Một con người thòng minh, biết suy nghĩ, một người mẹ yêu con, hiếu con, 
biết cách dạy con dã giúp cho Trung Hoa có thêm một bậc dại hiển nổi tiếng 
trong sử sách. 

. ' (N.T.P.T) 

* Lời bàn: Mẹ'thầy Mạnh Tử thực là người biết dạy con. Mấy lần dọn nhà, thế là 
hiểu cái lẽ: Gân mựờ thì đen, gàn đền thì rạng. Nói lỡ lời thì phải mua thịt cho con 
ăn, thê là hiểu cái lẽ: Chớ nên nói dối trẻ. “Thấy con bỏ học mà cầm dao cắt đirt 
miếng vải làm thí dụ, thế là hiểu cái lẽ: Học hành cốt phải chuyên cần... Người ta 
nói: Ngươi mẹ là thầy giáo thứ nhất của trẻ, nên người mẹ phải biết cách dạy trẻ 
mới được. Dạy con từ thuở còn thơ, cái buổi ban đầu là cái buổi khó, mà cái trách 
.nhiệm gia dinh giáo dục rất to. Không kém gì người cha; mà có lẽ hơn. 

(Ôn Như Nguyền Văn Ngọc - Tử An Trần Lê Nhâu, 

Cổ học tinh hoa, NXB Vãn học, 1999) 

THÀNH THựC 

ế 

Vợ thầy Tăng Tử đi chợ.. Con khóc đòi đi theo. Mẹ bảo: Con ở nhà, rồi mẹ về, 
mẹ làm thịt lợn cho con ăn" 

Lúc vợ về, thầy Tăng Tử đi bắt lợn làm thịt. 

Vợ nói: “Tôi nói đùa đấy mà". 

Thầy Tăng Tử bảo: “Nói đùa là thế nào? Đừng khinh trẻ thơ là không biết gì 
Cha mẹ làm gì, nó thường hay bắt chước. Nay mình nói dối nó, chẳng là mình dạy 
nó nói dối ư!” 

Tăng Tử nói xong, làm thịt lợn cho con ăn thật. 
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Lời bàn:'Thầy Tăng Tứ nhà nghèo, phải giết lợn, mẹ thầy Mạnh Tử cũng có mua 
miếng -hit lợn nhà láng giềng cho con ăn, đều là vì đã chót nói dùa với trẻ con cho 
ăn thịt ơn, thì không muốn nói dối nó, để'giữ lấy lòng thành thực của nó. Phàm cha 
mu, ai à không muốn cho con thành thực. Nhưng muốn vậy, tất mình phái giữ gìn, 
chơ có nói dối bao giờ. Lục chí có câu nói rằng: “Nếu mình không hết lòng thành 
ma Incng người ta hết lòng thành chắc người ta chán minh mà không theo mình 
nữa. Lán này mình không có lòng thành, chắc người ta ngờ vực mà không tin được 
nữa” Cũng một ý với thầy Tăng Tử dạy con vậy. 

(Theo Cổ học tinh hoa - Ôn Như Nguyền Văn Ngọc, 
Tử An Trần Lê Nhân , NXB Văn học, 1999) 

c, LUYỆN TẬP 

I. TRÁC NGHIỆM 

Chen đáp án dúng bằng cách khoanh ưòn vào chữ cái đứng trước câu trả lời. 

I. M sao Mẹ hiền dạy con được xếp trong phần Truyện trung đại Việt Nam? 

A, . Vì dược viết bằng chữ Hán. 

4 

Bi. Vì cũng ra đời trong thời trung dại Việt Nam. 

c . Vì có cách viết gần giống cách viết của truyện trung đại Việt Nam mang nội 
dung g áo huấn rõ nét. 

C). V] truyện ca ngợi những tấm gương sáng trong sử sách. 

2.. ĩ heo em, vì sao mẹ thầy Mạnh Tủ chuyên nhà tới ba lần? 

Au Vị mẹ thầy Mạnh Tử thay đổi.việc làm nên phải chuyển nhà. 

B. . Vì mẹ thầy Mạnh Tử muốn con được học ở những nơi có điều kiện sống tốt hơn. 

c. Vì mẹ thầy Mạnh Tử muốn chọn môi trường tốt nhất để cọn học được điều 
hay líẽ )hãi. 

D>. v ì mẹ thầy Mạnh Tử muốn con có nhiều bạn. 

• * * • 

3.. \iệc mẹ thẩỳ Mạnh Tử mua thịt cho con ăn có ý nghĩa gì? 

Av. Dạy con lòng thành thực, không nói dổi. 

• * 

Bi. l uôn đành cho con những gì tốt đẹp nhất. 

c. v êu thương con hết lòng. 

4. Mẹ thầy Mạnh Tử cát dứt tấm vải đang dệt nhằm mục đích gì? 

Av. 3àv tỏ sự tức giận vì con bỏ học. 

B». Qua hành động ấy, bà dạy cho con ý thức học tập chuyên cần. 

c:. Dạy cho con: phải biết quý trọng sức lao động. 
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5. Cách dạy con của hà mẹ thầy Mạnh Tử cỏ tác dụng như thẻ nào? 

A. Thầy Mạnh Tử có phương pháp học. lập đúng. 

B. Thầy Mạnh Tử dươc me day dỗ thành tài. 

c. Nhờ cách cỉạy ấy, thầy Mạnh Tử học lập chuyên cần, sau trở thành bạc đại hiền 

II. TựLUẬN 

j. Qua truyện, em hình dung mẹ thầy Mạnh Tử là người như thế nào? 

2. Truyện Mẹ hiên dạy con gợi cho em suy nghĩ gì về dạo làm con của mình > 



I 



BUOỈ HỌCCUOi CUNG 


A KIẾN THỨC Cơ BẢN 

I I ÁC GIÁ 

An phông-xơ Đô-đẻ (1840 -1897) là nhà văn hiện thực lớn của nước Pháp cuối 
thế kỉ XIX. Ông sinh tại Nim. miền Prôvãngxơ - phía Nam nước Pháp. Cha ông 
kinh coanh tơ lụa bị phá san khi ỏng còn nhỏ, vì thế An-phỏng-xơ Đô-đc không 
dược neo học dầy đu, sớm phái di làm vất vả. Thống minh, ham dọc sách, mười 
lăm noi, Đô - dê bắt dầu làm thơ và viết tiếu thuyết. Năm 18 tuổi, ông lên Pari viết 

«/ c 

van. Mì ừng tác phẩm dầu tay không thành công lắm. Ông bắt dầu nổi tiếng với 
trưyệi ngắn tự thuật Lơ Potisôzơ (1886), sau dó nổi tiếng trẽn văn đàn Pháp bới 
những tập truyện ngắn. Truyện ngắn của Đô đê thể hiện niềm say mè rung cám của 
tâm hỗn, tình thương nhớ khôn nguôi đối với miền Prốvăngxơ ngập tràn ánh nắng, 
chế giSu kẻ VI tham lam tiền bạc, trở thành tàn ác. Trong truyện ngắn của Đô-đê, ta 
cưng hây một xã hội bon chen danh lợi, tầm thường đáng bị chế giễu, lện án. 
Đô-đt mất khi mới lên 57 tuổi tại Pari, để lại nhiều tập truyện ngắn: Niiữn$ lá thư 
viết n coi xay gió (1869), Tác-ta-ranlỉ xứTarax-công (1972), Tac-ta-ranh trên núi 
Ah-ịx (1885), Càng Ta-rax-công (1890), Frâi.náng em và Rix-le anh (1874), Giủc 
(18 78» Những ông vua lưa dày (1879), Người bất tứ ( 18,88). 

111. TÁC-PHẨM 

1. Kuấíxứ 

ể • • 

Tr-iyẹn Buổi học cuối cùng l.ấy bối cảnh từ một biến cố lịch sử: Sau cuộc chiến 
tranh Pháp-Phổ năm 1870 - 1871, nước Pháp thua trận, hai vùng An-dát và Lo-ren 
gtáịp Hên giới nước Phổ bị nhập vào nước Phổ. Phổ là tên của một nước chuyên chế 
trong lãnh thổ Đức trước dây. Cho nên các trường học hai vùng này bị buộc học 
bằnig iếng Đức. 

2. Nội dung 

a. Nội dung khái quâĩ 

Truyện Buổi học cuối cùng kể lại một câu chuyện cảm động về một buổi học 
cucíi .ung bang tiếng Pháp ở một trường làng thuộc vùng An-dát, qua đó thể hiện 
lỏnig /en nước trong một biếu hiện cụ thể là lòng yêu tiếng nói của dân tộc. 
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b. Các khía cạnh chính; 

bl. Nhân vật Phrăng: • 

- Một cậu bé ham chơi nhưng có ý thức: Cậu bé Phrăng định trốn học vì muộn 

giờ và không thuộc bài, nhưng cậu cưỡng lại được. Trên đường đến trường. Cậu 
nhận thấy nhiều điều khác lạ. Nhưng tất cả chỉ mới khiến cậu ngạc nhiên thôi chứ 
chưa có một cảm xúc nào khác. Khi đến lớp, cậu càng ngạc nhiên vì thííy thầy 
Ha-men mặc lễ phục, không nổi cáu khi cậu đến muộn, cuối lớp có cả dằn làng 
ngồi dự. . ■ 

* 

- Khi nghe thầy Ha-men thông báo đây là buổi học tiếng Pháp cuối cùng thì 
Phrăng vô cùng choáng váng. Trong lòng cậu dâng lên những tình cảm, cam xúc 
đặc biệt. Phrăng ân hận,- tự giận mình trước đây đã quá ham chơi nên bây giờ mới 
chỉ biết tập toạng. Cậu rất xúc động và đầy nuối tiếc khi nghĩ: Sẽ chẳng bao giờ 
dược học nữa, Phải dừng lại ở dó. Cậu đã thiết tha hơn với việc học, coi sách như 
bạn cố tri và khi không thuộc bài thì vồ cùng buồn bã. 

Càng thấm thìa lời thầy Ha-men, Phrăng càng chăm chú nghe giảng, càng để 
tâm vào lời giảng của thầy. Và trong buổi học náy, cậu hiểu bài đến kinh ngạc. 
Phrăng đã cảm nhận được tình yêu đất nước qua tình yêu ngôn ngữ dàn tộc, điều 
mà trước đây cậu không hề nghĩ đến. 

-Phrăng rât cảm phục người thầy thân yêu của mình, nhận ra tình cảm của thày 
đối với học sinh, đối với ngôn ngữ dân tộc, xúc động vì những tình cảm lởn lao, vĩ 
đại của thầy. 

b 2. Nhân vật thầy giáo Ha-men 

- Trong truyện, hình ảnh thầy Ha-men cũng để lại nhiều ấn tượng trong lòng 
người đọc. Không chỉ ở bộ lễ phục rơ -đanh-gôt trang trọng, ở thái độ khác hán 
ngày thường khi Phrăng dến muộn cũng như khi cậu không thuộc bài, mà là ở tình 
cảm cao đẹp của thầy. Tinh cảm ấy được thể hiện qua sự kiên nhẵn giảng giải, cứ 
như thể trước khi ra di, con người tội nghiệp muốn truyền thụ toàn bộ tri thức cùa 

t , 

mình, muốn đưa ngay một lúc trì thức ấy vào đầu chúng tôi. Thầy Ha-mnn còn 
chuẩn bị những tờ mảu mới tinh, giảng bài đầy tâm huyết. Ngay cả việc thầy dứng 
lặng trên hục, đăm dăm nhìn những đồ vật quanh mình cũng thể hiện sự gắn bó của 
thầy với ngôi trường, với dân làng. 

Xúc động hơn cả là những lời thầy nói về tiếng Pháp. Thầy Ha-men nhắc 
nhở học sinh phải giữ tiếng nói của dân tộc vì đó là chìa khoá chốn lao tù. 
Thầy tự hào về tiếng nói của dân tộc và truyền niềm tự hào ấy cho học sinh. 
Niềm tự hào đó cũng chính là biểu hiện sâu sắc của lòng yêu nước. 

- Cuối buổi học, trong mắt Phrầng, hình ảnh thầy Ha-men thật lớn lao. Lớn lao 
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trom nài xúc dộng nghẹn ngào không nói hết câu, lớn lao trong sự lặng người tái 
nhợt tiong cách dằn từng nét chữ viết lên lòng yêu nước cùa mỏt công dân yêu 
nước Mrớc Pháp muôn năm! 

bì. Tinh ảnh thầy giáo Ha-men đã khiến cho cậu học trò Phrăng nói riêng, 
ngtrci dần làng An đát nói chung một niềm cảm phục, biết ơn bởi họ hiếu được sâu 
sắc t nl' yêu đất nước qua tình yêu tiếng nói dân tộc. Và chúng ta, khi đọc tác phẩm 
nà y cũng thấy yêu mến thêm tiếng nói của dân tộc mình. 

3 Những đặc sác về nghệ thuật 

BuỶi học cuối cùng có ý nghĩa sâu sắc, gây xúc động lòng người. Điều đó được 
tạo r.êr bời cách xây dựng nhân vật rất thành công. Thầy giáo Ha-men, cậu bé 
Phrăigđế lại nhiều ấn tượng trong lòng người đọc. Qua ngoại hình, cử chỉ, lời nói, 
tâin trạig, tính cách, tấm lòng nhân vật hiện lên rõ nét. 

Triựện còn sử dụng cách so sánh đặc sắc, những câu văn giàu hình ảnh, giàu 
cảm xú:. 

B. KIẼM THỨC MỞ RỘNG, NÂNG CAO 

* Vé nghệ thuật của tác phẩm, trước hết là cách kể chuyện từ ngôi thứ nhất với 
vai kể 0 một cậu học trò nhỏ tuổi về buổi học cuối cùng (...). Đây-là câu chuyện 
của Phríng về bài học nằm ngoài bài học, bài học mà em quan sát, suy ngẫm, tự rút 
ra thấrr đâm nỗi ân hận xót xa v.à cả những gì thiêng liêng cao quý. Học tiếng Pháp 
không chí là học một ngôn ngữ, học tiếng Pháp còn là dể giữ lấy nước Pháp. Và do 
vậy, đẻ học nó, phải yêu nó và nhất là phải có nhân cách làm người. Cách kể 
chuyện gàn với điểm nhìn của bé Phrăng có một giọng điệu riêng, một thứ ngôn 
ngữ riêig thật hồn nhiên và gợi cảm” 

(Vũ Dương Qìiy-Lô Bảo, Sdd) 

* ... Buổi học hôm ấy, tiếng thầy Ha-men chứa đựng bao nổi đau của>một trí 
thức yê.i nước bị mất nước, thầy giảng bài như trút hết bầu tầm sự tình cảm của một 
người tìầy đến tất cả mọi người. Thầy tự thấy mình có lỗi với học trò, với nghề 
nghĩcp và với nước Pháp. Điều tâm niệm duy nhất, tha thiết nhất của thầy Ha-men 
muốn gri gắm tới học sinh và nhân dân An-dát người hãy yêu quý, giữ gìn, trau dồi cho 
tiêng na, ngôn ngữ của dãn tộc mình. 

... Am thanh của tiếng chuông nhà thờ điểm 12 giờ, tiếng chuông cầu nguyện 
buổi trn và tiêng kêu cửa bọn lính Phổ đi tập về như một bản hợp tấu rung lên 
trong gây phút thiêng liệng ở một làng nhỏ, một lớp học binh thường vùng An-dát, 
một khing cảnh hoà bình và chiến tranh, nô lệ và tự do. Hình ảnh thầy Ha-men 
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đứng dạy trên bục, sắc người tái nhợt nghẹn ngào không nói hết câu: “Cạc bạn. thầy 

nói, hỡi các ban, tôi .. tôi..." tắc nghẽn trong lòng cho chúng ta thấy dược tàm trạng 

vô cùng xúc động, đau đớn, xót xa, nuối tiếc vì không còn dược dạy học bằng tiêng 

Pháp nữa. Ngày mai thầy vĩnh viễn phải ra đi, xa ngôi làng yêu dấu. xa lớp học và 

học trò nhỏ thân yêu, xa tất cả những gì mà thầy đã từng gắn bó suốt bôn mươi 

năm. Thầy thương một vùng đất của nước Pháp bị mất tự do, phải chịu canh dau 

đớn và nô lệ dưới ách của ké thù xám lược. Thay vì nói không lên lời. thầy dàn 

mạnh hòn phấn lên bảng mọt cách ngắn gọn, cố viết thật to “ Nước Pháp muôn 

năm"! Hành động cúa thầy Ha-men như trút vào dòng chữ tất cả những tình cam và 

hi vọng của mình và cũng là của nhân dân vùng An-dat về nước Pháp một niềm tin 

chiến thắng. Thầy Ha-men dứng dựa đầu vào tường và chẳng nói gì cả và giơ tay ra 

hiệu “Kết thúc rồi... đi đi thôi" đã đánh dấu thời khắc cúối cùng buổi học Pháp Văn 
• * • 

của học trò vùng An-đát. 

Cuộc chia tay giữa thầy Ha-men với học trò và người dân vùng An-dat điền ra 
trong giờ phút thiêng liêng ấy. Mặc dù rất đau đớn song tất cá mọi người khống 
tuyệt vọng mà sáng ngời một niềm tin "Nước Pháp muôn nam!". Đây là một người 
thầy vĩ dại cùng với một tư tưởng vĩ đại dã khác sâu vào trái tim học sinh yêu quý và 
sẽ sống mãi trong lòng người người dan vùng An-dat. 

... Với truyền ngán Buổi học cuối cùng, nhà văn An-phỏng-xơ Đỏ-dẽ d;i xây 
dựng thành cồng nhân vạt tháy giáo già Ha-men với nỗi đau.của một người dân mất 
nước và dã khảng định sức Sống mãnh liệt của tiếng nói dân tộc vĩnh viền trường 
tồn và bất diệt: "Khi một dân tộc rơi vào vòng 11 Ồ lệ, chừng nào ho vẫn giữ vững 

9 

tiếng nói cùa minh thì chẳng khác gì nắm được chìa khoá chốn lao từ", do dó phái 
biết giữ gìn và học tập dể nắm vững tiếng nói và chữ viết cùa dân tộc mình. Vì ngôn 
ngữ không chí là tài sản vô cùng quý báu của dân tộc mà còn là phương tiện rất 
quan trọng dẹ đấu tranh giành lại dộc lập, tự do". 

(Nguyễn Trí Bàng, Ha-rncn người thầy vĩ dại cùng mô Ị tư tưởng rĩ dại, 

Văn học và Tuổi trẻ, tháng 2 năm 2005) 

* Tác phẩm của An - phông - xơ Đô-đê thấm đượm một tinh thẩn nhân đạo sâu 
xa, gây xúc động nhẹ nhàng, một chất thơ trong sáng, lòng yêu dời, tạo nên những 
rung cảm sâu kín, đầy niềm tin vào con người binh thường, can đảm. 

(Đỗ Đức I liểu (chủ biên) - Từ điển 1 'ùn h<>(\ 

NXB Thố giới 11.2004) 

* "Thiên tài của Đô-đê như nhiều nhà phê bình và hàng triệu người dọc trên thế 
giới đã khẳng dịnlvtrong thể loại truyện ngốn, với những bức tranh hiện thực phác 
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hoạ qua vài nét con người và cánh vật, với hồi đoạn rời rạc nhưng sự kiện, những kí 
ức, tài nang c ủa Đồ - dê đã bộc lộ một cách rực rỡ và đáy dù nhất. 

|: Truyện Bitoi học cuối cùng và Người cầm cở là những tấn kịch bi tráng 
nhưng lại gieo vào lòng người những tình cảm trong sáng về chù nghĩa yêu 
nước chân chính và chủ nghĩa anh hùng. Tổ quốc và danh dự, ai là người bao 
vệ và ai là kẻ phán hội. tên tử tước, viên thống chế hay là những người lính, 
nhưng ông giáo xuất thân từ tầng lớp binh thường? Thái độ Đô-đc dứt khoát, 
quan diêm xã hội của ỏng rỗ ràng và diều đó làm cho những tác phẩm cùa ông 
sống mai với thời gian. 

(Trán Việt, Những vì sao, NXB Vãn học, H. 1981) 

í % 

c. LUYỆN TẬP 

7 • • « 

[. TRẮC NGHIỆM 

Chon dấp án đúng bằng cách khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời. 

/. Truyện Bíiôi học cuối cùng được kể theo lời kẻ của nhân vát nào? 

A. Thầy Ha - men. c. Cậu học trò Phrăng. 

B. Bấc dưa thư. D. Cụ Hồ - de. 

2. Phrãng trong truyện là một cậu bé như thế nào? 

A. Luôn chăm chi chuyên cần. 

B. Mải chơi, hồn nhiên nhưng biết quan sát và biết suy nghi: 

c. Lười nhác, thích trốn học. 

2. Trong truyện, thầy Ha - men là một ngựời thấy nhừ thế nào ? 

A Lạnh lùng, nghiêm khắc. 

B. Thương yêu học trò, tận tuy giảng bài và có lòng yêu nước thiết tha. 

c. Yêu nghề. 

4. Điêu gi khiến cho truyện gây xúc động lòng ngừòi. 

A. Vì dó ià buổi học tiếng Pháp cuối cùng ở An-dál. 

B Vì ngày mai thầy Ha - men phái chuyển di nơi khác sau bốn mươi năm gắn 
bó vai nỡị này. 

c. Vì tháy Ha - men đã truyền tình yêu nước qua tình yêu, niềm tự hào tiếng nói dân 
tộc tới học trò và người dân làng An-dát. 

D . Kết hợp cả A, B, c. 
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5. Càu ván nào sau đây thẻ hiện rõ nhất ý nghĩa truyện: Buổi học cuối cùII í; 

A. Hôm nay là bài học Pháp văn cuối cùng của'các con. 

B. Kết thúc rồi.đi đi thôi 

c. ... Tháy Ha - men nổi với chúng tôi v.ề tiếng Pháp, rằng dó là ngôn ngữ hay 
nhất thế giới, trong sáng nhất, vững vàng nhất phải giữ lấy nó. Trong chủng ta và 
đừng bao giờ quên lãng nó, bởi vì khi một dân tộc vào vòng nô lệ, chừng nào họ 
vẫn giữ tiếng nói của mình thì chẳng khác gì nắm được chìa khoá chốn lao tu. 

D. Tôi sẽ nhớ mãi buổi học cuối cùng này. 

II. TƯLUẬN 

1. Tìm những câu văn sử dụng phép so sánh, nêu tác dụng cứa phép so sánh ấy 
trong truyện. 

2. Diễn biến tâm trạng Phrăng có gì đặc biệt? Em có suy nghĩ gì về nhân vật 
này? 

3. Hình tượng thầy giáo Ha - men đế lại trong em những ấn tượng gì? 

4. Qua văn bán, viết đoạn văn nói về vai tro của tiếng nói dân tộc. 
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LÒNG YẾU NƯÓC 


A. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

[. TÁC GIẢ 

l-li-a Gri-gó-ri-ê-vits Ê-ren-bua (1891 - 1962) là nhà văn hoạt động xã hội Nga. 
Sinh tai thành phố Kiep trong một gia dinh Do Thái, cha là viên chức. Ông tham gia 
tố c hức bí mật cúa Đáng Bỏn-sê-vich thời kì cách mang 1905 -1907. Năm 1908 bị 
bắt. chính quyên Nga hoàng kết án, buộc phái sang Pháp sống cuộc đời lưu vong. 
Tại day, ông sáng tác văn học. Từ năm 1915 dến 1917, ông làm phóng viên và viết 
ký sự về chiến tranh cho hai tờ báo Nga ở Mat-xcơ-va và Pêtơrôgrat. Từ dó đến cuối 
đời. ỏng nhiỏu lần về nước Nga làm việc và sống ở nhiều nước khác nhau: Pháp, 
Đức, Tày Ban Nha. Ông là một nhà vãn, nhà báo sáng tác ở nhiều lĩnh vực khác 
nhan, như thơ ca, tiếu thuyết, phóng sự, bút kí. Ê-ren-bua còn là một chiến sĩ hoà 
binh nổi tiêng và từng được tặng giải thưởng ’ Lê-nin vé công lao “Củng cố 
hoà bình giữa các dân tộc” (1952). Ông mất tại Mat-xcơ-va. Các tác phẩm chính: 
Tiểu thuyết Tan sụp do (1941, Giải thưởng Quốc gia (1942), tiếu thuyết Bào táp 
(1946 - 1947, giải thương quốc gia 1948), truyện Tuyết tan , hồi ký Con người, nam 
thúng, cuộc dời. (sáu tập 1961 - 1965). 

II. TÁC PHẨM 

1. Xuất xứ, thể loại 

- Vãn bán: Lòng yêu nước dược trích từ bài báo Thử lửa của I-li-a - Ê-ren-bua, 
dược viết cuỏi tháng 6 nàm 1942, thời kì ác liệt nhất trong cuộc chiến tranh vệ quốc 
của nhân dán Liên Xồ chống phát xít bức xam lược (1941 - 1945), bài báo được 
đưa vào tập bút kí - tuỳ bút Thời gian úng hộ chúng ta 

• Thể loại: Bút kí - chính luận: (kết hợp hài hoà giữa chính luận và chất trừ tình). 

2. Nội dung 

« 

a. Nội dung khái quát: Bài văn thể hiện tinh thần yêu nước tha thiết, sâu sắc của 
tác gia và những người dân Xô viết. Lòng yêu nước ấy bắt nguồn từ tình yêu đối với 
những gì thân thuộc và dược thử thách trong cuộc chiến tranh vệ quốc. 

b. Các klua canh chính: 

1 

b 1. Lòng yêu nước ban đầu của con người thật giàn dị, tự nhiên, gắn với thiên 
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nhiên, với môi trường xung quanh chúng ta. Cái cây trước nhà, con phố vìố ra bờ 
sông, vị thơm chua mát của trái lê mùa thu, mùa cỏ thảo nguyên có hơi rượu mạnh. 

b 2. Trước biến cố, thử thách, nguy cợ mất - còn, lòng yêu nước hổn nhiên ấy 
được cám nhận và bộc lộ rõ rệt hơn. Chiến tranh khiến cho. mỏi công dân Xô viết 
nhận ra ve thanh tú của chon Cịiỉê hương. Tất cá những gì gần gũi, gan bo và bình 
thường nhất đã trở nên khác thường, nên thơ, có hồn, trở thành máu thịt trong 
những rung động thiết tha. Liên bang xỏ viết rộng lớn, mỗi nơi có một vé dẹp riêng 
nhimg hợi nào cũng yên ả, thanh bình, những cánh rừng, những thân cày, ngữ (liệu 
nói, đêm tháng sáu sáng hổng, cây thuỳ dương, trưa hè vàng ánh, khí trời của núi 
cao, tảng đá sáng rực, dòng suối óng ánh bạc, sương mù, sông Nêva, tượng chiến 
mã tung bờm, điện Krem - li, phố cũ chạy ngoằn ngoèo... vẻ đẹp của nước Nga 
được khác hoạ bằng những nét tiêu biểu và ấn tượng. 

b 3. Như quy luật cùa tự nhiên, lòng yêu nước của con người là quy luật: Lòng 

yêu nhà, yêu làng xóm, yên miền quê trở nên lòng yêu Tổ quốc, ó day không dơn 
thuần là sự tích tụ tự nhiên'Mỡ/ đổ vảo sông, sông CĨỔ vảo dải trường giang VÔn-ga, 
con sông Vỏn - ga đi ra hê\ mà còn là sự biến đổi về “chất”. Người dán Xô vicĩ Iihận 
ra rặng: “Mất nước Nga thì ta còn sống làm gì nữa”. Vạn mệnh cua đất nước gắn 
chặt với vận mệnh cúa con người trong bối cảnh thử thách ấy. Chính vì vậy, lòng 
yêu nước dược đưa vào thử thách lửa đạn của chiến tranh. 

3. Đặc sắc nghệ thuật 

- Bài văn có cách lập luận rất chặt chẽ theo một trình tự lôgic của tư duy: Lòng 
yêu nước luồn tiềm tàng ở mỗi con người. Trong hoàn cảnh thử thách gay go, 
(chiến tranh), lòng yêu nước ấy .được thách thức và sẽ tạo ra một sức mạnh ghê gớm. 

- Bài vãn có sự kết hợp nhuần nhuyễn hài hoa giữa cách lập luận ấy với lối diễn 
đạt thật trữ tình, sâu lắng và đẩy xúc cảm, thể hiện dược vẻ đẹp phong phú của tâm 
hồn Nga. 

B. KIẾN THỨC MỞ RỘNG, NÂNG CAO 

* Trong thời gian cuộc chiến tranh vệ quốc của Liên Xô, Ê-ren-bua nòi tiếng với 
hàng ngàn bài báo và chính luận ca ngợi tinh thần yêu nước nâng cao lòng câm thò 
chủ nghĩa phát xít, khẳng định niềm tin đối với thắng lợi của lực lượng chính nghĩa 
và chủ nghĩa xã hội. 

(Đổ Đức Hiểu (chủ biên), Từ diên Văn học, 

NXB The giới H. 2005) 

* Ngay từ khi đọc những bài báo ngắn của Ê-ren-bua viết hổi 1941 - 1045, 
người đọc và các đồng nghiệp đã nhận ra ở ông một cách cảm nhận chiến tranh 
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không giông ai. Ong không làm việc miêu tả tường thuật thông thường. Ồng suy 
nghĩ nhiều ve ý nghĩa của chiến tranh, tác động của nó với dời sống tinh thần của 
con người. Nhưng suy nghĩ của ông dựa vững chắc trên cơ sở những truyền thống 
vãn hoá mà ông tiếp thụ. Những chuyện hằng ngày được ông nâng lên một tầm vóc 
mới. Lòng cám thù chủ nghĩa phất xít ở ngòi bút Ê-ren-bua bấy giờ thường bắt 
nguồn từ một khao khát là nhận thức: nhận thức cho ra sự kỉ quặc của đời sống. 
Còn lòng yêu nước trong òng lại trong sáng, tự nhiên và nhất là hoà hợp nhuần nhị 
với lòng kính trọng các dân tộc khác, những giá trị vãn hoá khấc. 

(Vương Trí Nhàn, Lời giới thiệu tiểu thuyết Bão táp, 

NXB Văn học I I. 1984) 

* l ỏng yéu nước là một đoan trích trong bài báo Thử lửa của I. Ê-ren-bua. Nó 
đánh thức những tình cảm đẹp đẽ nhất trong lòng mỗi người con nước Nga - Xô viết, 
để những tình cảm ấy “kết thành một làn sóng” vô cùng mạnh mẽ trong cuộc chiến 
tranh vệ quốc vĩ dại. 

Từ những tình cảm chân thành, tha thiết từ những rung động mang tính nhân văn 
bình dị, Lòng yêu nước là nhịp đập của trái tim yêu nước, là tiếng lòng thổn thức 
nhiệt thành của Iìgtrời con với mảnh đất quê hương thân yêu. Tự nhiên mà giản dị, 
tác gia giúp mọi người nhận ra Lòng yên nước tiềm ẩn trong lòng mình. Ban đầu, 
lòng yêu nước của mỗi người "như một con suối nhò, chưa hề sâu rộng mênh 
mông”, chưa định hình rõ nét. Nó là tình yêu những vật bình thường nhất: yêu cúi 
cây trồng ớ trước nhà, yêu cái phố nhỏ dỏ rư bờ sông, yêu vị thơm chua mút của 
trái lé mùa thu hay mùa cỏ thao nguyên có hơi rượu mạnh, "linh yêu ấy àm 
thầm cháy trong mỗi con người và dược cảm nhận một cách rõ nét trước những 
biến cố, những nguy cơ thử thách mất - còn của đất nước. Trong bối cảnh chiến 
tranh thố giới khác nghiệt, người Nga chợt nhận ra vẻ thanh tú của chấn quẽ 
hương , chợt thấy mình yêu mến và gắn bó với quê hương biết nhường nào! 
Những vẻ đẹp bình dị của mồi miền quê đã'sáng lẽn trong trái tim mỗi con 
ngươi. Lòng yêu nước đã định hình rõ hơn. Không còn sơ khai và mơ hồ nữa, nó 
là SƯ gắn bó máu thịt với miền quê yêu dấu, với những vẻ thanh tú tiêu biểu của 
quê hirơng mình. Ê-ren-bua dã đọc ra được tình yêu ấy trong mỗi người dân 
Nga. Mối vẻ .thanh tú được gợi lên là một biểu hiện về tình yêu quê hương của 
người dân Nga, tất cả đã trở thành máu thịt, trớ thành gắn bó vô cùng. Đoạn văn 
viêt về những vẻ thanh tú của chốn quê hương thấm đảm tinh yêu, đầy chất nhạc 
và thơ, nghe như nỗi lòng mỗi một công dân Nga - Xồ viết đang thổn thức, đang 
hoà với nhịp đập trái tim nhà văn. 
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Từ những biểu hiện cụ thể của tình yêu quê hương, tác giả đã nêu ra một quy 
luật tự nhiên của lòng yêu nước: Dòng suôi CỈỔ vào dài trường giang vỏn - ga, con 
sông VÔn-ga di ra bể. Lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miên que trư nen long ycu 
Tổ Quốc. Từ tình yêu những vạt bình thường, trước thử thách khắc nghiệt, lình cam 
ấy có một sự biến đổi vượt bạc, hoà chung vào tình yêu nước cúa tất ca mọi công 
dân, tạo nên một sức mạnh diệu kì. Tinh cám ấy nuôi lớn, được thúc giuc bởi suy 
nghĩ: “Mất nước Nga thì ta còn sống làm gì nữa . Đất nước đã trừ thành máu thịt, 
đã gắn bọ quá đỗi với mỗi con người. Lòng yêu nước bởi vậy vừa mang cái chung, 
vừa mang cái riêng nên có cơ sớ và có sức mạnh vô cùng. 

Xuất phát từ những tình cám gán bó tha thiết với quê hương, đất nước, vãn bán 

» 

Lòng yêu nước thực sự khơi dậy trong lòng mỏi con người tinh cảm đói vói quẻ 
hương, đất nước của mình. Không những thế ta.còn nhận thấy sự gắn bó máu thịt 
’ của tác g/á với Tổ quốc, thấy tư duy rất logic, hợp lí trong cảm nhặn về lòng yêu nước 
của ông. Tất cả hoà quyện, tạo nên chất trữ tình - chính luận rất lôi cuốn, hấp dẫn. 

• ' (K.T.P.T) 

c. LUYỆN TẬP 

I. TRẮC NGHIỆM 

Chọn đáp án đúng bằng cách khoanh tròn vào chữ cái trước câu trá lời. 

1. Bài vãn ra đời trong hoàn cảnh nào? 

A. Thời kỳ khó khãn nhất trong cuộc chiến tranh vệ quốc cứa nhân dân Xô viết 
chống phát xít Đức xâm lược (1941- 1945). 

B. Thời kì cách mạng tháng Mười Nga 19Ị7. 

c. Thời kì thành lập Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết 1922. 

2. Bài văn chủ yếu nói vê lòng yêu hứớc của người dán Nga trong hoàn cảnh 
nào? 

A. Trong hoàn cảnh hoà binh. 

B. Khi đất nước lâm nguy, đặt trước những thử thách mất - còn của cuộc chiến 
tranh xâm lược. 

• • 

C. KỊii cuộc nội chiến nổ ra. 

3. Trong vãn bản tác giả đã sử dụng hình ảnh nào sau dãy ẩn du cho lòng 
yêu nước? 

A. Dòng suối, sông, biển. 

B. Cái cây, con đường. 

c. Tượng đài, điện Krem-li, tháp cố. 
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4. ' Cáu văn náo sau đáy nèu lén một chán lí phô hiến và sâu sác về lòng yêu 
nước? 

A Lòng yeu nước han đầu là lòng yêu những vật tám thường nhất. 

R Chiến tranh khietì cho Itìỗi cồng dàn Xô viết nhận ra vé thanh tú cùa chốn 
quê hương- ' * 

(’. Lòng ycu nhà, yêu làng xóm, yêu miền què trở nen lòng yêu Tổ quốc. 

5. ỉ lình ánh nào sau đây không được nói đến trong vân bản Lòng yêu nước? 

A- Điện Krcm-li. 

Ịh f)êm tháng sáu sáng hỏng. 

c. Tượng dài Piốt dại dê. 

I). Dòng sông Nê-va. 

• 11. TƯL.ỤẬN 

1 ỉãy viết (loan văn ngắn nêu suy nghĩ của em vổ lòng yêu nước được Ê-ren-bua 
nêu lên trong van bán Lòng yêu nước. 
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PHẦN HAI 


VẦN BẢN TRỮ TÌNH 


THƠ HIỆN ĐẠI VIỆT NAM 


Thơ hiện dại đã thoa! khỏi hệ thông những qui tắc, qui phạm chật chè cùa thơ 
ca trung dai. Các bài thơ hiên đại có thế dược làm theo các thê thơ truyền thống 
như thế thơ bốn chữ, thế thơ nám chữ, thế thơ tám chữ hoặc cũng có thê dược làm 

theo thể thơ tự do (số chữ trong một câu, số câu trong một bài không hạn dịnh). 

\ * 

Trong các bài thơ hiện dại, x am xúc cùa nhà thơ được bộc lộ một cách tự nhiên, 
chán thực. Ngân ngữ thơ giản dị, hình ánh thơ là những hình ảnh binh thường trong 
cuộc song. Trong chương trình Ngữ van 6 học sinh dược học ba tác phẩm thơ hiện 
dại: Đêm nay Bác không ngủ ịMinh Huệ), Lượm (Tồ Hữu), Mưa (Trán Dang 
Khoa). 
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BẢNG THỐNG KẾ CÁC TÁC PHAM 


Sò TT 

- 

Tên 

tạc pham 

■ - 

Tên 
tác giá 

Thê loại 

Tóm tát 

nội dung - ý nghĩa 

1 

Đèm nay Bác 

wề 

Minh Huệ 

Thơ 

Qua câu chuyện về một 


không ngủ 

. 

* 


(năm chữ) 

ế 

đêm Bác không ngủ trên 
đường đi chiến dịch, Minh 
Huệ dã cho ta thấy tình 
yêu thương bao la, vô hạn 
mà Bác Hồ dành cho bộ 
dội, dân còng và tình cảm 
yêu kính, cám phục của 
anh đội viên dối với Bác. 

1 

L • 

Lượm 

Tố Hữu 

Thơ 

(bòn chữ) 

Bài thơ Lượm dà khắc hoạ 

hình ảnh chú bé Lượm, 

một chú bé* liên lạc nhỏ 

nhắn, hỏn nhiên, dũng 

cám. Mac dù Lươm dã hi 
• 0 

sinh nhưng hình ảnh của 
Lượm vần sống mãi trong 


* 



lòng mọi người. 

* 

Mưa 

• 

* 

Trần Đãng 
Khoa 

Thơ (tự do) 

Cơn mưa rào ờ lùng quẽ 
dược Trán Đãng Khoa miêu 
tả thật sinh dộng. Trọng 
cơn mưa nổi bặt lên hình 
ảnh con người vừa bình dị 
lại vừa lớn lao, phi thường. 
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ĐÊM NAY BÁC KHÔNG NGỦ 


Nil III 


A. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

i , 

1. TÁC GIẢ 

- Minh Huệ, tên khai sinh là NguyênThái, sinh năm 1927 tại thành .phi Vinh, 
tinh Nghệ An. 

- Ông tốt nghiệp Trường Quốc học Vinh năm 1945„sau dó tham gia Việt Minh. 
Trong những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp và dớ quốc Mu ổig chú 
yếu hoạt dộng vàn hoá, văn nghệ ớ vùng khu Bốn cũ. Sau đó ỏng cống tác ờ Hội 

Vãn nghệ Nghệ An. 

- Một số tác phẩm cùa ông: Tiếng hát quê hương (thơ, 1959 ), Đất chỉ hì hi)o 
(Thơ, 1970), Đêm nay Bác không ngủ (thơ, 1985). 

I. TÁC PHẨM 

1. Thể loại và hoàn cảnh sáng tác 

Thể loại: Bài thơ dược viết theo the thơ 5 chữ. 

Hoàn cánh sáng tác: năm 1950, trong chiến dịch Biên giới, Bác Hổ dã ti rc liep 
ra mặt trận chí huy cuộc chiến dấu. Đáu nám 1951, Minh Huệ ỏ' Nghè An, gap một 
người là bộ dội vừa từ Việt Bắc về. Người bạn ấy kế cho nhà thơ một kí niên c.ỉtroc 
gặp Bác trong một dèm trên dường di chiến dịch Biên giới. Cáu chuyện gay xúc. 
dông cho Minh Huệ và ông đã dựa vào dỏ-dế sáng tác bài thơ. 

2. Nội dung cư bản 

a. Nội dung khái quát 1 ' 

Qua câu chuyện vệ một đêm không ngủ của Bấc Hồ trên dường di chiếỉị dỉịch, 
bài thơ dã thể hiện tấm lòng yêu thương bao la, vỏ hạn của Bác đối với bỏ :ỉộ'i và 
nhân dân dồng thời thế hiện tình cam yếu kính, cảm phục của anh dội viên vci Bác. 

b. Các kììía canh chính 

Câu chuyện về một đêm Bác không ngủ trên dường di chiến dịch dược ké- lại 
bằng lời của anh đội viên. Hình tượng Bác Hổ hiện ra qua cái nhìn và tâm trạig cua 
anh trong hai lần thức giấc: Lần thứ nhất và lán thứ ba. 
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b ỉ - Lun thứ nhát anh dội viên thức giấc 

I Tu ày trời dã khuya lắm roi , ngoài trời ván mưa lủm thủm vậy mà trong mái lâu 
tranh ;(>' xác Bát vần thức bên bếp lửa hồng. Dáng vé của Bác ỉrain ngâm như dang 
suy nehĩ diều gì dà khiến cho anh dội viên ngạc nhiên, băn khoăn. Sao khuya the 
này ma Hác ván chưa ngu? Bác dang lo láng diều gì chàng? Từ ngạc nlnén người 

» C' C- t. • t 

chiên ừ tre da thực sư xúc dộng khi được chứng kiến hình ánh Bác dang ngồi dốt 
lứa sươi am cho các anh. Cử chí Bác di dâm chan cho từng người một trong bước 
chân rhc nhùng vì sợ làm các anh tinh giấc dã nói lèn vẻ dẹp cua vị lãnh tu Hồ Chí 
Minh. Trong cam nhận của anh đội viên, lúc này Bác hiện ra thật gián dị, vỏ cùng 
gan gfi và thân thiết. Cừ chi của Người Cha già mái tóc bạc phơ chứa dựng ca tình 
y<?u thrơng chàm sóc cua một người mẹ. Chính Bác, người Cha già ấy, người Me 
hiền á ; dang cham lo cho giấc ngũ của những dứa con thẩn yêu. Được sưởi ấm bởi 
tình yiU thương của Bác, anh đội viên vô cùng sung sướng. Và trong cám giác mơ 
màng thư nam trang giấc mạng anh thấy Bác vừa gán gũi, thân thương lai vừa lớn 
lao, V! dai. Hình ảnh so sánh: Bóng Bác cao long lộng, ấm lum ngọn lửa hóng dà 
giúp ciúng ta hình dung ra bóng Bác ĨỈ 1 lên trên vách nứa được ngọn lửa hổng soi 
chiêu chiến anh doi viên có cam giác hóng Bác cao long lông. Cái nhìn cùa anh là 
một ai nhìn dầy kính trọng. Và Bác tuy lớn lao, vĩ dại mà khổng hề xa cách. Chính 
hơi ấn mà anh nhận được khống chi toả -ra từ bếp lửa mà .còn toát ra từ trái tim và 
tình yai thương của Bác. Cầu ca dao: 

Cu Hổ ớ giữa lòng dân. 

* 

7 //V xa xa lắm nhưng gdn gan ghe. 

củrg dã noi lên điều dó. Cừ chí chăm sóc của Bấc dà làm anh xao xuyến, lòng 
anh thơi thức thốt ra càu hỏi nhỏ nhưng cũng chan chứa tình cam anh dành cho Bác: 

Bác ơi! Bác chưa ngủ? 

Bác có lạnh-lắm không? 

bxơc nhận sư chăm sóc của Bác anh vô cùng hanh phiíc nhưng anh cũng không 
thê Thùng lo lắng cho Bác. Vâng lời Bác anh nhắm mắt nhưng anh không thể nào 
ngừ ven dược. Các từ hon chồn, lo, hê hỏn dã diễn ta rất sàu sác sự quan tám, yêu 
thưoìụ va lo láng mà anh đội viên danh cho Bác. Nhìn hình anh Người Cha mái tóc 
bítc ngói lặng yêtì bên bếp lửa anh dã rất thương. Bây giờ anh vừa thương lại vừa lo: 
lo clhosức khoẻ cùa Bác cũng là lo cho chiến dịch, lo cho vận mệnh dân tộc. 

b2 Lán thứ ba anh đội viên thức giấc 

I-Xi: nay trời đà gán sáng vậy mà Bác vần ngồi dinh nịnh , chòm râu im phùng 
phau-. Những từ ngữ dó đã khắc hoạ dậm nết tư thế và dáng vé yên lặng, trám ngâm 
cưa BiC trong đêm khuya bẽn bếp lửa. Dáng vẻ ấy cũng biếu hiện chiểu sâu tâm 
tr.m;g lúa Người. 
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Trong hoàn cảnh này, sự lo láng của anh dội viên đã trở thành sự Ììổt hoen Ị: thật 
sự. Nếu như ở lần thứ nhất anh chì giám thì thám hỏi nhỏ thì bây giờ anh vô ị vùng 
nằng nặc mời Bác di ngủ. Câu thơ Mời Bác ngủ Bác ơi!” được lặp lại tha th ết hon: 
"Bác ơi! Mời Bác ngủi. Nếu như tình cảm yêu thương, chăm sóc Bác dành cho các 
anh nlur tình cảm của một người cha đối với các con thì tình cảm thương yêu, lo. 
lắng cùa anh dội viên dành cho vị lãnh tụ cũng như Vinh-cảm của mót ngrò '1 Con 
dành cho Người Cha già của mình. 

Nếu như đáp lại câu hỏi của anh lần trước Bác chi nói rất ngắn gọn và nl.ắc nhở 
anh ngủ ngon thì lần này đáp lại lời .mời của anh, Bác đã nói rõ tủm sự cùa mình. 
Bác không ngủ vì Bác không an lỏng. Bác thương chơ doàn dân cồng đang piái ngủ 
ngoài rừng mưa ướt lạnh. Bác đã khiến cho người chiến sĩ trẻ hiểu ra tất ca/l.úc này 
anh mới tlurc sự cảm nhận rõ tình yêu thương cao cả và lớn lao của Bấc. Anh thật sự 
cảm thấy hạnh phúc và: 

Lòng vui sướng mênh mông 
Anh thức luân củng Bác 

ở bên Bác, được đón nhạn tình cảm của Người, hiểu ra lẽ sống của COI người 
Hổ Chí Minh, anh dội viên dã lớn lên thêm về lâm hồn, tình cảm. Anh khònị chi có 
thế nhận dược sự quan tâm và tình yêu thương của Bác mà anh còn cỏ thếchiạ se 
với Bác tình yêu thương cao cả dỏ. 

Qua cái nhìn và tâm trạng của anh dội viên trong hai lần thức giấc, hình inh Bíc 
Hồ hiện ra thật giản dị, gần gũi, ấm nóng tình yêu thương nhưng cũng vó cing lứn 
lao, cao cá. Bài thơ thể hiện niềm hạnh phúc, sung sướng vô bờ của anh dội 'iên khi 
được nhận tình ycu thương và sự chăm sóc của Bác dồng thời bày tó niềm ytu kíỉ h, 
cảm phục và lự hào của anh nói riêng, của chiến sĩ bộ dội và toàn thể nhân d\n V ệt 
Nam nói chung vè vị lãnh tụ vĩ dại mà bình dị. 

b3- Khổ thơ cuối dã khẳng định một chân lí vồ cùng bình đì mà lớn lao: 

Đctìi nay Bác ngồi dó 
Đêm nay Bác không ngủ 
Vì một lể thường tình 
Bác ỉà Hồ Chí Minh 

Việc Bấc không ngủ vì lo cho bộ dội, lo cho dân cổng, lo cho dân tộc u một le 
thường tình , một điều hết sức bình thường bới vì Bác chính là Hổ Chí Minh Bác là 
một vị lãnh tụ, một Người Cha già cùa dân tộc mà suốt đời Người dành t ọn CIO 
dân, cho nước. Do đó đây chí là một đêm trong vô vàn những dem Ngườ khòm 
ngủ. 


154 



3. Đác sác nghệ thuật 

a- Thể thơ năm chữ, thích hợp với lối kế chuyện kết hợp với miêu tả và bộc lộ 
tân, trạng của chủ thổ trữ tình. 

b- Nhiểu chi tiết cụ thế, chân thực, giản dị nhưng giàu ý nghĩa. 

Hình ảnh thơ hàm síie, mang ý nghĩa biếu tượng, gây xúc dộng (Ví dụ: hình 
ànl. ngọn lửa hổng, hình ảnh Người cha mái tóc hạc). 

d- Nhiều từ láy có giá trị biểu cảm cao. 

0. KIẾN THỨC MỞ RỘNG, NÂNG CAO 

* Có bao giờ tòi quen dược cái đêm mùa dông dầy xúc dộng bất ngờ ấy. Trong 
mội căn nhà gianh ven sồng Lam, quên cả gió buốt luồn qua phên nứa pha vào 
người, tôi ngồi nghe say mô câu chuyện của người bạn cũ nay là một quân nhân vừa 
ờ chiến dịch Biên giới (1950) trở về. Chuyện anh kể là một câu chuyện đặc biệt và 
vô cùng thân thiết mà cả hậu phương đang mong đợi: chuyện Bấc Hồ di chiên dịch. 
VỊ lãnh tụ vĩ dại của dân tộc, mặc dù tuổi đã sáu mươi, vẫn mặc dồ lính, dội mũ 
nan, ãn cơm muối, lội suối, dầm sương, băng băng những dặm rừng Cao Bắc Lạng, 
trực nếp chí huy chiến dịch lịch sử đầu tiên của cuộc kháng chiến thần thánh chống 
thực dân Pháp. Trong cái khống khí chiến thắng tưng bừng, anh bạn mang về cho 
tỏi, hình ảnh Bác Hồ hiện lên dẹp lạ lùng, ấm lạ lùng. Tồi uống từng lời của anh 
bạn. Tồi cảm thấy mình đang đắm vào một khống khí chiêm ngưỡng thiêng liêng 
với cái chất hào hùng rất trữ tình của câu chuyện. Thật ra, do cuộc gặp gỡ quá vội 
vàng, anh bạn chí kể lướt từ mấu chuyện này sang mấu chuyện khác, nhưng những 
chi tiết dơn sơ cũng đủ tạo nôn cho tôi một ấn tượng sâu sắc về tấm lòng người Cha 
thân yêu của quân dội, của dân cồng trong chiến dịch. Nào là đổng chí phục vụ dưa 
thịt gà rán mời Bác, Bác bảo dưa ngay cho các chấu thương binh, còn Bác chí án 
cơm muối rang mang theo trong ống tre; nào là mời Bác di ngựa, Bấc lại nhường 
cho cháu nào đau yếu, trong lúc chính bàn chân Bác đã sưng lên vì những dốc rừng 
giá buốt; nào là Bác hay kế chuyện vui, ngâm thơ, ra câu đố với các cán bộ cùng đi 
clọc dường hành quân. 

.. Và tỏi đã đi với anh bạn suốt dọc con đê hun hút gió mùa dông bác lần mưa 
phùn, quên rét buốt, quên cả quay trở lại cơ quan. Anh bạn dừng chân, xiết chặt tay 
toi một lần nữa, rồi hình như đoán dược tâm trạng tỏi còn khao khát muốn nghe 
chuyện Bấc Hổ ra trận, anh gật đáu à lên một tiếng, giọng Huế thú thi: “Còn một 

mẩu chuyện ni nữa, mình quên kể với cậu." 

0 

Và chính mẩu chuyện cuối cùng đó đã trở'thành cái lõi của đề tài bài thơ Đêm 
nay Bác không ngủ mà tôi hoàn thành vào nâm tháng sau. Mấu chuyện anh kể rất 
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ván tát: Đêm ấy, Bác Hồ ghé vào nghi trong một lán giữa rừng đúng lúc rnộ»t dom vị 
bộ đội cũng đã nghi tại đấy tụ lúc nào. Thế rồi về khuya, khi một chiến sĩ t rở m ình 
thức giấc trên sạp nứa, thì thày một cụ già đang ngồi đun tiếp củi vào cái bốp lửa 
giữa lán. Ông cụ bận bộ dồ Nùng, chiếc khẩn chàm bịt cả tóc lẫn râu, đaiig n goi 
trầm ngâm trong ánh Ịíra hồng rạo rực, xua đi bóng tối và không khí lanh lẽo clhôn 
rừng sâu. Cám động, nhưng còn buồn ngủ, anh lại trùm chiếc khăn trấn thủ lút đần. 
Tuy nhiên, linh tính nói với anh một điều gì dó, Cụ già có đôi mắt tỏa sáng an ì áp 
ẩy hình như không phải cu Nùng thật, mà có thê là Bác. Anh ló dầu ra khióỉ chũm, 
căng mắt bồi hồi quan sát rồi không 'kìm được niềm vui sướng đột biến điến biàng 
hoàng, anh bật dậy, nhẹ nhàng lướt tới ngồi luôn bẽn canh Bác và thốt lên r un rum 

- Bác ơi, sao Bác chưa ngủ ạ? Thưa Bác, mời Bác di ngủ 

Bác cười: 

- Được, cháu cứ ngù ngon, Bác. sẽ đi ngủ. 

Anh đội viên cách gọi anh vệ quốc thời ấy trở về sạp nứa, lai trùm chiăn, nian 

4 

lặng giữa những đổng đội đang ngủ say.trong hơi lửa ấm râm ran cùa Bác !llo. 
Nhimg một hổi sau, anh lật chằn hốt hoang bật dậy, chạy tới ngồi sát ben Baíc: 

- Bác ơi, mời Bác ngủ, kéo trời sắp sáng mất! 

- Được, cháu cứ ngu ngon, các cháu ngủ ngon là Bác khoẻ. 

Nhưng anh bộ dội cứ nàn ni mời Bác di ngủ. cho được. 

Bác nám bàn tay anh, lại âu yếm nói. 

* ■ ' ' • 

- Cháu cứ di ngủ, mai mà đi dánh giặc. 

Anh chiến sĩ lại trùm chăn lút đầu dể rồi một hồi sau lại lật ra hoảng hốt .ibật (ilậ;, 
chạy tới ngồi luôn bên Bác. 

- Bác ơi, mời Bác ngủ. Kéo trời sáp sáng mất. • 

- Được! c*háu cứ ngủ ngon là Bác khoẻ. 

Nlnmg anh bộ dội cứ năn ni mời Bác di ngủ cho dược. Bác lại trìu mến trá lơi: 

- Cháu cứ di ngủ, mai mà đi đánh giặc, Bác không buồn ngủ vì trời nmra lạinl, 
còn bao nhiêu bộ dội, dàn công ngũ ngoài rừng. 

Kể tới dây, giọng anh bạn như muốn run lên. Anh đứng lặng. Con tỏi vẫn mắn 
chặt tay anh, lòng se lại vì nghĩ đến sức khoẻ của Bác. Đồng thời một c;àm gù á; 
hạnh phúc, tự hào cũng trào lên và tràn ngập hổn tôi. Tuổi trẻ của mình hồi ấy ui 
mới hơn hai mươi tuổi, được chiến đấu trong tình thương yêu bao la, sâu tluảm tCÍu 
một vị lãnh tụ vĩ dạo và giản dị dến thế! Ý nghĩ ấy khiến tôi cảm thây trarớc itTìit 
mình không phái là bóng đêm và bóng cây da um tùm mà íà một ngon lửa s>áng rụ: 
trong một căn lán. Và Bác, Bác dang nhìn tôi, đổi mắt toả ấm. Không hiếu vì sao*, tr 
nhiên cái cám giác chính mình là anh dội viên trong mấu chuyện ấy, lai cứ N.âiì 



nhíp dcin tâm trí cứa tối. Tỏi thèm được làm anh dội viên dầy diêm phúc ấy quá. 
ỈC| cũng thèm bàn thán mình chính là Chát, tên anh bạn ấy. 

Si Ui khi chia tay lán CUỐI với anh ban, tồi trở lai nhà, trong cai cam giác rát mê 
và cùng rất tinh. Người cứ lâng lâng, chân bước như khổng còn tư chu. nhưng trí óc 
na/ IU một nhận thức mới mé, nóng bong. Không phải Bác Hồ chi thức một dem vì 
bộ dụi và dan còng trong một chiên dịch, Bác thức suốt một dời vì hanh phúc cua ca một 
dâ '1 tộc. Cái đêm Bác thức trong lán nhó dó có nghía là một dèm tượng trưng, là một 
đen của mọi đêm không ngủ cùa Bác 

• (Minh Huệ, Nhủ văn nói vé túc phàm, 
Hà Minh Đức sưu tám, NXB Giáo dục, 2004) 

* L ớn lao, cao thượng, bình dị và trong sáng, đặc biệt trong sáng, dấy là bốn nét 
chính, theo nhận thức riêng tôi mà tồi phấn đấu đế cho xuyên suốt thơ minh hôm 
nay và mãi mãi. Tỏi muốn trong thơ tôi, cái nền của lòng yêu thương lớn dó phái là 
mot ho>à sắc dò thắm, rực rỡ chứ không thể là màu xanh,'tuy màu xanh rất cán 
thiết, n hưng là màu xanh tơ hài hoà với hoà sắc đỏ thắm, chảng phai cái loại màu 
xanh bồng bềnh kí niệm riêng tư đơn điệu và nhạt nhạt. 

- Vói tội, viết về Bác HỒ là viết về một mẫu mực điển hình kết tinh tuyệt diệu 
lòng yéu thương lớn Việt Nam đó. 

- Vối tôi cái mốc lớn của thế kí trước là Đêm nay Bác không ngủ mà dư luận 
chung.'dã nhất trí đánh giá về giá trị và vị trí của nó trong rừng thơ viết về chú tịch 
Hổ Cha Minh vĩ dại. Cái mốc thứ hai là Người thợ mộc trong chiến hào và Loạt dạn 
mọ hiém. 

ề t 

Hơn 20 năm thơ, giành được hai cái mốc trong thơ mình mà tiêu biểu là các bai 
dã dán chứng, nguyên nhân quan trọng bậc nhất là tôi dã viết bàng sự rung dộng 
chân thành của vốn sống đã từng trải, đã thành kí niệm sâu sắc, tích luỹ từ lâu ngày 
đế dổn vào. từng bài đạc biệt là bằng cả tảm huyết sôi nối, nồng cháy. Ví dụ, thành 
công của Đêm nay Bác không ngủ và Người thợ mộc trong chiến hào trước hết là 
thanh cộng của một tấm lòng thành. Bài thơ viết ra trước hết là muốn cô đúc một 
bức tra.nh nhỏ trong bức tranh vĩ đại cuộc dời Bác Hồ treo lên trong tâm khảm mình 
dế chímh mình học tập lòng yêu thương lớn của Người Cha, mang một tấm lòng Mẹ 
Việt Nlam. Đêm nay Bác không ngủ là cơn chớp của mệt cao trào xúc động đầy 
thương yêu, kính trọng thiêng liêng đối với lãnh tụ vào một đêm mùa đồng ven 
sông L.am. 

- Điúng là từ bé, bằng nhiều nguồn khác nhau, ca dao nói chung và dân ca Nghệ 
Tình điã thấm sâu vào máu thịt tôi. Vốn từ dầu đã có ý thức chọn những hình thức 
quen tlnuộc với quáng đại quần chúng nhân dân, không ngại dùng những hình thức 
cổ truy/ền đã đươc thử thách như lời khuyên cùa đồng chí Phạm Văn Đồng, tôi còn 
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tiếp thu cái vốn quý dó của ổng cha qua khí săc và hơi thở của thơ văn Xó Viết 
Nghệ linh và thơ vãn Phan Bội Châu. 

(Minh Huệ, Thợ với tòi , Tạp chí Vân học - Thơca Việt Nam , 1/1973). 

c. LUYỆN TẬP 

I. TRẮC NGHIỆM 

Chọn đáp án đúng bằng cách khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời. 

1. Vì sao Minh Huệ lại chọn thể tho năm chữ để viết hài thơ Đêm nay Bác 

• • • ,• 

không ngủ? •• ’ 

A. Vì thể thơ năm chữ thích hợp với lối kể chuyện và văn miêu tá. 

B. Vì thể thơ năm chữ thích hợp cho việc biểu lộ cảm xúc. 
c. Vì thể thơ năm chữ dể thuộc, dề nhớ. 

D. Cả A, B, c đều đúng. 

2. Tại sao tác gid lại không kể lại lẩn thứ hai anh đội viên thức dậy ? 

A. Vì tác giả quên không kể. 

B. Vì lần thứ hai không có điều gì để kể. 

c.. Vì đem ấy anh đã nhiều lần tính giấc và thấy Bác không ngủ nhimg từ lần 
một đến lần ba tâm trạng và cảm nghĩ của anh mới có sự biến đổi rõ rệt. 

D. Vì anh đội viên không nhớ rõ lần thức dậy thứ hai. 

3. Dòng nào nêu nhận xét đúng nhất vê hình ảnh của Bác hiện ra trong bài thơ? 

A. Bác cũng bình thường như những cụ già mà ánh đội viên đã gặp. 

B. Bác thật vĩ dại và rất xa lạ với mọi người, 
c. Bác gần gũi, thân thiết như một người cha. 

D. Bác vừa lớn lao, cao cả lại vừa bình dị, gần gũi tràn đầy tình yêu thương. 

4. Tại sao tác gừỉ lại cho rằng việc Bác không ngủ là một lẽ thường tình? 

A. Vì Bác già rồi nên khó ngủ. 

B. Vì trời mưa, lạnh nên Bác không ngủ được. 

c. VI Bác là vị lãnh tụ, là người cha già của dân tộc luôn lo láng cho nhân điâĩ, 
cho đất nước. 

D. Không có ý kiến nào đúng. 

II.TỰLƯÂN 

1. Bài thơ đã sử dụng rất nhiều từ láy có giá trị biểu cảm. Em hãy liệt kê các: r 
láy có ờ trong bài và nêu tác dụng của chúng. 

2. Em hãy tìm ba câu thơ viết về tình yêu thương bao la mà Bác dành cho mọi ngườii. 

3. Viêt một đoạn văn (5 -7 câu) bày tỏ tình cảm của em với Bác Ha Kinh yẽu 
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LƯOM 


Tố H ũtl 


A KIẾN THỨC Cơ BẢN 

I TÁC GIẢ 

- Tố Hữu tên khai sinh là Nguyền Kim Thành. Sinh năm 1920 tại Thừa Thiên 
Huế, mất nấm 2002 tại Hà Nội. 

- Cha và mẹ Tố Hữu đều là những người yêu thích thơ văn, thuộc nhiều ca dao, 
tục ngữ.Vì thế hồn thơ Tố Hữu đã sớm được tiếp thu vốn văn hoá quí báu này. 

- Tố I ỉữu tham gia cách mạng từ sớm và sau này ông từng giữ nhiều chức vụ 
quan trọng của Đảng. 

- Ông là nhà cách mạng dồng thời là nhà thơ lớn của thơ ca hiện đại Việt Nam. 

- Một số tác phẩm của ông: Từ ấy (thơ, 1946), việt Bắc (thơ, 1954), Giỏ lộng 
(thơ, 1961), Ra trận (thơ, 1972), Máu vù hoa (thơ, 1977), Một tiếng dờn (thơ, 
1994). 

- Tố Hữu đã được nhận giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. 

II. TÁC PHẨM 

1. Xuất xứ, thể loại 

a. Xuất MÌ 

Bài thơ Lượm dược Tố Hữu sáng tác năm Ị949, in trong tập thơ Việt Bắc gồm 
những bài thơ dược viết trong thời ki kháng chiến chống thực dân Pháp 1945 - 
1954. 

b. Thể loại 

% 

Bài Lượm được làm theo thể thơ bốn chữ (bặi thơ có nhiều dòng, mỗi dòng có 
bón chữ, thường ngắt nhịp 2/2). 

Đây là một thể thơ dân gian truyền thống, xuất hiện nhiều trong tục ngữ, ca dao 
và đác biêt là vè. 

• t 

Thích hợp với lối thơ kể chuyện. 
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2. Nội dung cơ bản 

'Á. Nội dung khái quát 

Bài thơ đã khác hoạ vẻ hổn nhiên, vui tươi, trong sáng và dũng câm của c hú bé 
Lượm - một chủ bé liên lạc. Lượm dã hi sinh nhưng hình ải)h của Lượm sẽ mà i nài 
bất tử trong lòng mọi người và quê hương, đất nước. 

b. Cấc klỉía canh chính 

é 

b 1 - Hình ảnh chứ bé Lượm đáng yêu, đáng mến qua lần gặp gỡ với tác giả. 

- Cuộc gặp gỡ giữa hai chú cháu thật tình cờ, trong một hoàn cánh dạc b ệt /Ợc/V 
Huế dọ máu, ngày Huế bắt đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. CiộíC £ặp 
gỡ tuy tình cờ, ngán ngùi nhưng đà dể lại một ấn tượng mạnh mẽ trong lòng trác giã 
về một chú bé lién lạc thật.đáng yêu và đáng mến. 

- Hình ảnh Lượm hiện lên một cách cụ thể qua trang phục, hình dáng, c r chi và 

lời nói: 

* 

+ Trang phục: xinh xắn và ngộ nghinh với cái xắc xinh xinh, ca lò đội ẩệch. 

+ Hình dáng: loát choăt, nhỏ nhán. 

+ Cử chí: nhanh nhẹn, vui tươi, trong sáng cái chân thoăn thoắt , ( cu dầu nghinh 
nghênh, mồm huýt sáo vang, cười híp mí. 

. + Lời nói: tư nhiên, chân thât, thể hiện niềm yêu thích công việc liên lạc rhiái di 

• • • J CC' • • 

liên lạc, vui lắm chú ờ, ở đồn Mang Củ, thích hơn ở nhà. 

- Lượm hiện lên với dáng vẻ nhò nhắn, nhanh nhẹn, rất hổn nhiên, trong saig 
như một chú chim'chích nhỏ bé, dáng yêu. Chú chim chích ấy dang di trên nộ)t (on 
dường vàng thật đẹp. Đó là con dường dầy nắng vàng, qua cánh đổng dấy 1 la ving 
hay là con dường cách mạng, con dường của lí tường dẹp. đẽ mà Liượrn chng; tến 
bước? Có lẽ hiểu theo cách nào cũng có ý nghĩa. 

Năm khổ thơ dấu với những từ láy (loắt choát, xinh xinh, ỉhoan thoát, ngtheih 
nghênh L với những hình ảnh so sánh Lượm như con chim chích, nhuíy tiêi cịlưoig 
vàng, với nhịp thơ nhanh, nhịp nhắng dã khấc hoạ rõ nét và sinh động linlu ảih 
Lượm. Vé hồn nhiên, vui tươi, nhanh nhẹn, say mè khạng chiến cũa Lượm lã tlực 
sự cuốn hút tác giả và người dọc, khiến cho chủng ta yêu mến và cámi phục. 
b2- Chuyến di liên lạc cuối cùng và sự hi sinh của Lượm: 

Khi nghe tin Lượm hi sinh, tác giả không kìm được và thốt lên: 

Ra thế 
Lượm ơi! 

4 

Câu thơ bị ngắt đôi làm hai dòng diễn tả sự đau xót đột ngột, cất lên nmr' nột 
tiếng nấc nghẹn ngào. 
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Chuvến đi liên lac cuối cùng của Lượm đã dược hình dung lại thật cụ thể và rõ 
ràng. Một hom nao đó như hao hôm nào chứng tò đày không phái là lần dầu tiên 
LươiTì d liên lạc. Hôm dó cũng như bao hôm khác Lượm phải dưa thư thượng khcỊii 
qua Yìir.s mặt trận dang rất ác liệt đạn hay vèo vèo. Hình ảnh Ca lô chú bé, lìhấp 
nha trêr dóng vẫn gợi ra dáng vẻ nhỏ bé, nhanh nhẹn và đáng yêu nhưng cũng rât 
hiên ng.tng, dũng cảm. Lượm đã không sợ nguy hiểm, khó khăn, quyết tàm hoàn 
thành nhiệm vụ. 

Nhung tiếc thay đó lại lại là chuyến đi liên lạc cuối cùng của Lượm. Trong 
chuyên -li ấy Lượm đã hi sinh: 

Bỗng loê chớp do 
Thòi rồi , Lượm ơi! 

Cáu thết dã đến với Lượm thật bất ngờ khiến cho tác giả phái xót xa, nuối tiếc. 
Tố Hữu không muốn dừng lâu trước cái chết của Lượm, ông cũng không hề nhắc 
đến mộ: lán nào từ chết. Nhà thơ muốn xoa dịu nỗi đau bằng hình ảnh Lượm đang 
nằm yên nghĩ giữa cánh dồng lúa quê hương: 

Chán nằm trên lúa 
Tay nắm chật hông 
Lúa thơm mùi sữa 
Hổn hay giữa dóng 

Lươn dã hi sinh thật nhẹ nhàng, thanh thản. Lượm dang yên nghi giữa vòng tay 
ôm áii, rgọt ngào của cánh dồng quê. Hương kìa thơm ru em vào giấc ngủ. Lượm 
nhơ na ộ. thiên thẩn nhỏ, linh hồn em mãi mãi bất tử, hoá thân vào thiên nhiên, đất 

nươc. 

4 

h.3- Hình ảnh Lượm mãi mãi bất tử 

-M ặc dù dã hình dung lại một cách cụ thể sự hi sinh cùa Lượm nhưng tác giả 
dường ỉ hư ván không thế tin rằng Lượm đã không còn nữa. Vì thế mà nhà thơ đã 
phải cất lên cáu hỏi 

ỈAÍƠÌÌÌ ơi cỏn không? 

Míộtcâu hỏi tu tìr thế hiện sự ngỡ ngàng, đau xót, dứng tách riêng thành một khổ 
thơ nlhumột khoảng lặng lắng lại dể tưởng nhớ hình ảnh của Lượm. 

Haii chổ thơ cuối nhắc lại nguyên vẹn hình ảnh Lượm ở dầu bài thơ dã trả lời 
cho c:âu hỏi dó, kháng dinh Lượm mãi mãi bất tử. Hình ảnh một chú bé nhỏ nhắh, 
nhanh ĩhẹn, trong sáng và dũng cảm ván còn mãi trong lòng mọi người, còn mãi 
với qtuêhương, đất nước. 

s 
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3. Nghệ thuật 

a- Thồ thơ bốn chữ, nhịp thơ nhanh, nhịp nhàng đã tái hiện vẻ dáng yêu, dáng 
mến cùa Lượm: 

b- Nhiều từ láy gợi hình, gợi cảm 

c- Có những so sánh tinh tế, chính xác. 

d- Dùng câu hỏi tu từ, điệp khúc để bộc lộ rõ hơn cảm xúc. 

* 

e- Thay đổi cách xưng hô: chú bé, cháu , chú đổng chí nhó, Lượm dỏ biểu thị 
những sác thái tình cảm khác nhau. 

B. KIẾN THỨC MỞ RỘNG, NÂNG CAO 

I. LỜI TÁC GIẢ 

* Một đồng chí ở Thừa Thiên ra kể cho tồi nghe những tấm gương chiến đấu 
dũng cảm ở quê nhà và cho tôi biết tin về cháu Lượm. Nó là con cùa một chú em họ 
tồi.. Từ Cách mạng Tháng Tám, nó dã về với tồi ớ Iỉuế và cung một sò bạn nhò tự 
nguyện theo các chú bộ đội. Nó đi liên lạc cho dơn vị và trong khi dưa thư qua một 
cánh đồng, cháu bị trúng đạn, hi sinh khi mới mười bốn tuổi. Anh em trong đơn vị 
thương tiếc nỏ như con em cùa mình. Thế là Lượm đã ngã xuống như Kim Đổng và 
bao bạn nhỏ dũng cảm khác. Tồi viết bài thơ Lượm , cám thấy như còn đau dây dáng 
điệu thật dễ thương và khuôn mặt trẻ con nhưng rất cứng cỏi của nó: 

Chú bé loất choát , 

Cúi xác.xinh xinh 
Cái chán í hoãn thoắt 
Củi dâu nghênh nghênh' 

Ca lô dội lệch 
Mồm huýt sáo vang 
Như con chim chích 
Nhay trên dường vùng 

Và nhớ mãi giọng nói hồn nhiên của chú bé: 

- Cháu di liên lạc 
Vui lắm chú ả 

ơ dồn Mang Cá 
Thích hơn ở nhà! 

•Theo lời người bạn kể, sau loat dạn quân thù, Lượm ngã xuống ván nguyên vẹn 
ngây thơ của chú thiếu niên: 
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('hau nam trớn lúa 
Tay nắm chật bòng 
Lúa lliam niíu sữa 
Ị ỉn/ì hay giữa (hmg 

Tự nhiên tòi khẽ thót lên: 

Lượm ơi cỏn khang? 

Khổng! những anh hùng dù nhỏ tuổi như chấu không bao giờ chết. 

(Tố Hữu, Nhớ lại một thời. NXB, 1 1/2000) 

II. I Òí BÌNH VỂTẢC PHẨM 

* Lượm là một bài thơ hoàn chình của Tố Hữu thời kì này về nhiều mặt. Nhận 
thức cùa anh về người bộ đội được bổ sung băng một điểm rất mạnh là tâm lòng 
yêu thương vô hạn đối với các em bé mà ta dược biết qua những sáng tác dầu tiên 
» của anh. ơ đây, chưa cần phải di sâu vào đời sống bên trong, chưa cán hiếu biết 
nhiều vé nguồn gốc, chí tấm lòng yêu thương và sự ngạc nhiên, những quan sát trực 
tiếp cũng du tạo nen một hình ảnh sông dộng. Huống hồ Lượm không chi là một 
em bé, mà là một chú bộ dội nhò, em là hình ảnh dầy sức sống 'của cách mạng, của 

% s 

thdi dai mới. Bài thơ vừa là một bức hoạ, vừa là một bài hát. Màu sác, âm thanh cứ 
quàn quít, nhay nhót, kích thích trí tướng tượng: 

Chu há laắí choai 
(’<// xac xinh xinh 
Cái chán thoăn thoắt 
Cái (lâu nghênh Iighcnh 
Ca lô (lội lệch 
Mỏm huýt sao vang 
‘Như con chim chích 
Nhdv trớn (lường vàng 

% 

0 cm bé. cách mạng dà hoà làm một với sư sống trong cái dạng hồn nhiên nhất 
của nó. Em bị chết một cách dột’ngột, nhà thơ muốn lướt nhanh qua sự đau xót. 
Anh mièu tả em bé chết như một thiên thẩn yên nghi: 

Cháu nằm trên lúa 
Tay /lắm chật hông 
Lua thơm mùi sữa 
Iỉỏn hay giữa (lồng 
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Kình như thế vẫn có gì quá thật. Cuối bài thơ anh trở lại hình ảnh ba) nhảy, 
ríu rít: 

Chú bé loát choắt 
Cái xắc xinh xinh 

Nghệ thuật miẽu tả đặc sắc trong bài thơ kết hợp với nghệ thuật kế chuyện.'đổi 
thoại và biểu hiện rất khéo làm cho bài thơ vừa đậm nét tạo hình, vừa giàu nhạc 
tính, có sức ngân vang đạc biệt. 

(Nguyễn Vãn Mạnh, Thơ Tỏ' 'Hữu, tiến Ị’ nói dong ỷ, 
đổng tình, dồng chí, NXB Thuận 1 Ịoá, Huê, Ị985) 

* Trong những năm đầu kháng chiến, cùng với Tcĩy Tiên của Quang Dũng, 
Bên kìa sông Đnống của Hoàng Cầm, Lượm của Tố Hữu là một bài thơ hay, 

• 9 

kết hợp đươc chất lãng mạn và chất hùng ca. Có thể nói Lượm là một hài thơ 
hiếm hoi để lại một ấn tượng sâu sắc cho .thiếu nhi Việt Nam qua bao ỉhế hệ; 
có lẽ cũng là bài thơ dài dầu tiên nói vé sự hi sinh, cái chết của người lính trũn 
chiến trường. 

Trong một âm điệu hào hùng, bi tráng và cũng dầy chất thơ, hình ảnh chú bé 
liên lạc loắĩ clìũắt có cái cười híp mắt, má dỏ bồ quản với những câu thơ bốn ohũ 
giản dị, dễ thương như nhảy nhót: 

Cái xắc xinh xinh 
Cái chân thoăn thoắt 

ề 

Cái dầu nghênh nghênh 
Ca lô dội lệch 

% 

Mồm huýt sáo.vang 
Như con chim chích 
Nháy trên dường vùng 

Bổng !oè chớp đỏ 
Thôi rồi, Lượm ơi! 

Câu thơ như khựng lại trong ngắt khúc. Cái chết đến thật dột ngột, vô cớ, khổig 
hề có chuẩn bị, không hề có chút dự báo và do đó mà cũng xót Xa! Lượm còn ló 
Một dòng máu tươi và Lượm vẫn còn đó, thật thanh thán trong bao la, thơm ngu 
của đồng đất quê hương. 

(Vân Thanh, Trích trong tập Phác thảo ván học thiếu nhi V V, 

NXBKHXH, ] ( >9) 
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c. LUYÊNTÂP 



Chon đáp án (lúng bằng cách khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời. 

/. Oua nam khổ tho đấu. Lượm hiện lên là một chú hé như thê nào? 

A. Hỏn nhiên, vô tư, ngộ nghĩnh. 

R /hích di liên lạc hơn ớ nhà. 

t: N T hỏ nhắn, nhanh nhẹn, hồn nhiên, vui tươi, hăng hái tham gia kháng chiến. 

I). ^uyết làm thực hiện nhiệm vụ được giao. 

# 

2. rỉ ình ánh Lượm trong năm khổ thơ đầu được miêu tả qua những phương 
diện nìo? 

A. Trang phục. c. Lời nói. 

B. Cử chi, dáng điệu. D. Cả A, B, c đều đúng. 

3. Khi nghe tin Lượm đã hi sinh, tác giả có cảm giác gì? 

A. \ T gạc nhiên. 

B. Ngờ ngàng, đau đớn, tiếc thương, 
c. Oa 1.1 xót. 

D. ìình thường, không cảm giác gì. 

4. Hai khố thơ cuối lặp lại hai khổ thơ hai và ba có tác dụng gì? 

A. Chứng tỏ tác giả rất thích hình ảnh của Lượm 

B. Lượm là một chủ bó nhò nhắn, hồn nhiên, dáng yêu. 
c. r 'hổ hiện sự tiếc thương của tác giả. 

D. Khẳng định hình ảnh một chứ bé Lượm hổn nhiên, vui tươi, nhanh nhẹn sẽ 
mãi mĩi bất từ trong lòng mọi người. 

13. TỰ LUẬN 

I. :Iày chi ra cấc câu thơ, khố thư có cấu tạo dặc biệt trong bài thơ trên và phân 
tíc h tác dụng của chúng. 

2.. Em hay viết một đoạn vãn miêu tả chủ bé Lượm theo hình dung cùa em trong 
dó c<ó ửr dụng ít nhất một hình ảnh so sánh và ba từ láy. 

3i. lỉình ảnh Lượm gợi cho em những cảm xúc gì? Hãy viết một đoạn văn (5 -7 
dòng) lêu cảm xúc của em. 
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MƯA 


TRÂN ĐÀNG KHOA 

. I' 

A. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

I. TÁC GIẢ 

- Trần Đăng Khoa sinh nầm 1958, quê ở huyện Nam Sách, tinh Hái Dương. Nhà 
thơ là con thứ hai trong một gia đình nổng dân, em ruột nhà thơ Trần Nhuận Minh, 
tốt nghiệp trường sĩ quan lục quân, Trường Viết văn Nguyên Du và Học viện 
Mácxim Gorki. Hiện cồng tác tại tạp chí Văn nghệ Quân đội. 

- Từ nhỏ, Trần Đãng Khoa nổi tiếng là một thần đồng thơ ca. 

- Một số tác phẩm của nhà thơ: Tử góc sân nhà em (thơ, 1968), Góc sán và 
khoáng trời (thơ, 1968), Khúc hát người anh hùng (trường ca, 1974), Chân clung và 
đối thoại (tiểu luận, 1999), Đào chìm (truyện và k,í, 1999). 

II. TÁC PHẨM . . 

1. Thè loại và xuất xứ 

- Thể loại: Thể thơ tự do, cấc câu thơ rất ngắn, chi gồm từ một đến bốn tiếng. 

- Xuất xứ: Bài thơ Mưa được viết năm 1967 và được in trong tạp thơ Góc SÔI và 
khoáng trời năm 1968, được Xuân Diệu đánh giá là bùi thơ hay nhất cùa dời tho ■ 
Trần Đang Khoa. 

2. Nội dung CƯ bản 

a. Nội dung khái quát 

Bài thơ Mưa đã miêu tả chính xác và sinh động cảnh tượng của cơn mưa rào 
mùa hạ ở làng quê Việt Nam qua những hoạt dộng và trạng thái của nhiều cảnh cật, 
loài vật trước và trong cơn mưa. 

b. Các khía cạnh chính 

bl- Bức tranh thiên nhiên trước và trong cơn mưa 

- Khi trời sắp mưa: 

Cảnh tượng hiện ra thật sinh động, sắp mưa được báo hiệu bởi cảnh tượng tliên 
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nhiên: >ng trời mạc áo giáp den, gió cudn, sấm ghe suông san, chớp rạch ngang 
trơi. Tước nliìrng tỉn hiệu áy cấc con vật như: mối tre, mỏi gia. gà con, kiến, các 
loai câ'/ cò như mía, cỏ gà, hàng tre, hàng bưởi, dừa, mồng tơi và các sư vật như lá 
khô, hi 1 deII vói vàng, rối rít tìm cách tránh mưa hoac bày tỏ niém han hoan trước 
cưn nua sắp lới. 

Mộ: thế giới sự vật hiện ra thật dạ dạng, phong phú, nhiều loài, nhiều dáng vé 
khác n:iau. Chúng dược miêu tả bằng sự xen kẽ, kết hợp cu . cac trình tư từ cao đến 
tháp, tì xa đến gán, từ rộng đến hẹp, từ lớn đến nhỏ. 

Bằng biện pháp nhân hoá, Trần Đăng Khoa dã khiến chúng>trỡ nên sống dộng 
hơn, cc tám trạng hơn. Bầu trời dầy mảy đen kéo đến dược nhân hoá thành óng trùi 
mdc ác giáp dcn\ kiến hành quán; mía múa gươm trỏng như một đội quân hùng hậu 
chuẩn bị hành quấn ra trận chiến. Bên cạnh đó cỏ gù rung tai nghe, bụi tre tán ngán 
go tóc. hùng bưởi bể lũ con dầu tròn trọc lốc trông đầy tâm trạng. Còn sấm lại 
khanh khách CƯÒ 7, ngọn mồng tơi nhảy múa tỏ vẻ hàn hoan vui sướng. Cùng vợi 
bien pháp nhân hoá, nhà thơ nhỏ tuổi cũng đã biết dùng rất nhiều động từ như bay, 
tìm, .ỉìicc, múa , cuốn, du dưa, rạch, ghé suông, cười, bơi, nhảy múa và nhiều tính từ 
như: trớ già, cao, thấp, đen khô, tròn, khô khoe góp phần miêu tả thế giới sự vặt 
vừa phmg phú, vừa sinh dộng. Có nhà phê bình đã nhặn xét rằng :Phép nhân hoú 
lùm ich) cà thẻ giới cây củ, thiên nhiên sông dộng, tưng bừng. Thiên nhiêu như dang 
vào ỉ rén chiếu. 

é 

Phả có một sự quan sất tinh tế, một tâm hồn ngây thơ, trong sáng, hổn nhiên với 
khá Iìăig liên tưởng, tưởng tương phong phú thì cậu bé Trần Đăng Khoa mới cỏ thể 
tái hiiệr dươc một bức tranh có hổn đến thế. 

- Khi trời mưa: 

Thê giới sự vặt không còn dông vui, ồn ào, náo nhiệt như lúc sắp mưa nữa, mà 
chí cỏ: cóc nhảy chồm chồm , chủ sủa, cây lá hà hê. Tại vì mưa mù trắng nước nên 
khôn g ;òn nhìn rõ các sự vật nữa hay tại vì một sò loài dã di tránh mưa. 

D»o lỏ dối tượng dược dặc tả lúc này chính là cơn mưa rào mùa hạ với những âm 
thanh, -lường nét, sác màu rất cụ thể. Tiếng mưa rơi ù ù, lộp bộp , một màu sác bao 
trùm tcàn bộ không gian là mù tráng nước và trên cái nền không gian ấy dường nét 
của r.ihxng hạt mưa chéo mặt sân trở nên thât ấn tượng. Chí có cơn mưa rào mùa hạ 
mới ìirung những dáng vẻ ấy. Nó thật mạnh mẽ và mát mẻ! Qua thế giới sự vật được 
miêui ti trước và trong cơn mưa, người đọc có thể dẻ dàng nhận ra được dây là một 
cơn mía rào ở vùng dồng bằng làng quê Bắc Bộ - nơi gắn bó vồ cùng thân thiết với 
Trần Đing Khoa. Vì thế đọc hài thơ ta cảm nhận được một cái nhìn đấy ấm áp, trìu 
mến vì yeu thương của tác giả đối với cảnh vật. • 
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b2- Hình ảnh con người trong cơn mưa 

Sự xuất hiện của con người vào cuối bài thơ dã tạo ra một ấn tượng vô cùng sâu 
sắc trong lòng độc giả: 

Bõ em di cày vê. 

Đội sấm. 

Đội chớp. 

Đội cà trời mưa. 

Như vậy phải chăng cảnh vật thiên nhiên dược miêu tả trước và trong cơn mưa ở 
phần đầu chính là cái nền để hình ảnh bố em xuất hiện. Một con người cụ thể, vô 
cùng gần gũi và rất đồi thân thiết với em. Bỏ' em là một người nông dan bình 
thường, xuất hiện trong một công việc rất giản dị, đó là dì cày về. Nhưng dưới cái 
nhìn đầy kính trọng và tự hào của con, bố đã được xuất hiện với một tư thế thật hiên 
ngang, một dáng vẻ thật lớn lao, vững vàng. Trên cái nền thiên nhiên dữ dội, trong 
cơn mưa rào tầm tã, xối xả, sấm chớp rạch ngang trời, bố hiện ra như một vị thàn, 
đẹp và hùng dũng lạ thường. Dường như bố có một sức mạnh siêu phàm, có thể 
vượt lên tất cả. Bố chính là biếu tượng của vẻ đẹp và sức mạnh của người nòng dân 
Việt Nam. Đối với Trần Đăng Khoa, bố thật gần gũi, giản dị, thân thương nhưng 
cũng thật phi thường, thật đáng kính trọng và tự hào. Hình ảnh bố xuất hiện cuối 
bài thơ cũng chính là biếu tượng cho tư thế, sức mạnh và vẻ đẹp của con người 
trước thiên nhiên. 

3. Đặc sác nghệ thuật 

t 

a- Việc sử dụng rộng rãi phép nhân hoá đã khiến cho thế giới sự vẠt hiện lên thật 
sinh động, có hồn. 

b- Thể thơ tự do, nhịp thơ ngắn và nhanh góp phần miêu tả chính xác cơn mưa 
rào ở làng quê. 

c- Nhiều dộng từ, tính từ được sử dụng cũng đã khiến cho sự vật mic.il tả trớ rên 
cụ thể hơn, nối bật hơn với những dáng vẻ, hoạt động riêng. 

d- Tất cả là nhờ tài năng quan sát tỉ mỉ, sự cảm nhận hổn nhiên, tinh tế, dộc dáo 
của Trần Đăng Khoa. 

B. KIẾN THỨC Mỏ RỘNG, NÂNG CAO 

* Thơ Trán Đãng Khoa bắt đầu từ những gì gần gũi nhất với tuổi thơ, nhưng lại 
mở ra cho trí tưởng một sự xa, rộng, từ những gì nhìn thấy hàng ngày nhiềưThi 
động tới chiều sâu lòng người. Cái thế giới trẻ con của Khoa giàu hình ảnh, màu 
sắc, âm thanh và tinh tê, ý nhị, sinh động và vô cùng đáng yêu. 
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Cần bé Khoa có những giác quan tinh nhay, nhìn thay sức sống la kì của cánh 
víit áy, cíìng dóng thời có một tâm lòng nhan hậu. 

(Hồng Diệu. Đọc lại thơ của tuôi thơ Trần Dang Khoa . 

Bá o V ă Ỉ 1 n g hệ, 1989) 

* Em muốn SIIỔỊ đùi lùm thơ. Đó là ước nguyện cua Khoa từ nhò cho đến hòm 
nay, khi Khoa đã là một người lính. 

Thế giới Khoa bắt nguồn từ những cánh vật sinh hoạt quen thuộc. Đọc thơ Khoa, 
ta như được gội trong một không khí riêng không lẫn được của nông thôn đồng 
bàng Bắc Bộ. Khoa nói những gì em thấy, em cảm, bằng giọng điệu cùa riêng mình. 

Thế giới trong thơ Khoa thật sinh dộng, dược nhìn và cám nhận qua con mắt cùa 
tre thơ, thế giới dó hiện ra trong một vẻ riêng thật là dộc dáo. 

Thơ Khoa năm bắt dược nhiều màu sắc, âm thanh, hương vị cùa thế giới bên 
ngoài, của thiên nhiên, hoa cò, của sinh hoạt qué hương, đồng nội. Em biết lắng 
nghe, nhìn kĩ những gì dã xảy ra quanh mình. Cảnh vật dưới ngòi bút Khoa có hình 
nét và có cả tâm hồn. Cây dừa có gì lạ dâu, nhưng cây dừa cùa Khoa lại làm ta nhớ 
đến những liên tướng ngộ nghĩnh với những tàu lá nhu: chiếc lược chải vào mây 
xanh, với những chùm quả lúng lẳng như bao hũ rượu. Những Bụi tre - Tần ngần - 
Gỡ tóc. Những Hùng bưởi - Du (lưa - Bê lũ con - Đầu trò/ì - Trọc lấc và Muôn 
nghì /1 cây mía - Múa gươm và chiếc diều như hạt cau, phơi trên nong trời 

Tuổi trẻ hiếu động, thích những gì thay dổi. Cảnh mưa đírợc Khoa chủ ý nhiều. 
Nhưng không phải cảnh mưa rầu rĩ mà là những trận mưa rào ổ ạt, sôi nối, rồi lại 
êm ẳ ngay. Viết về một cơn giỏng, Khoa cỉem lại cho ta những bất ngờ thật thú vị: 

Chớp 

Rạch ngang trời 
Khô khốc 

Sấm 

Ghẻ xuống sân 
Khanh khách 
Cười 

Trong sự tương phản giữa cảnh và người, bài thơ kết thúc dột ngột. Canh thì rối 
rít. náo động, nhưng con người thi ung dung. Bóng người trùm lên tất cả: 

Bổ em di cày về 
Đội sấm 
Đội chớp 
Đội cả trời mưa 

(Vân Thanh, Thơ Trần Đãng Khoa - Tạp chí Văn Học, 2/1984) 
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* Chùm thơ đẩu tiên cùa Khoa Ịàm em đặt tên là Từ góc sún nhà em: Tôi đã đen 
thăm cái sần ấy. Nó nhỏ lắm. Nhưng nó là cái thế giới dầu tiên cùa bé Khoa, lừ I úc 
bé tám tuổi, làm những câu thơ đầu tiên. Cái vũ trụ tí hon ấy quan trọng như lòng 
dỏ cùa quả trứng gà. Tôi dã nhìn thấy quanh sân, những nhân vật dã vào trong hài 
thơ thứ nhất của bé Khoa;‘những nhân vật rất thân yêu củạ trái tim thơ au; dây 
ngọn mồng tơi - nháy múa; xa hơn một chút, dây muôn nghìn câ\ mía - múa 
gươm, xa hơn chút nữa, dây mấy cây bưởi vạn đời, mà lẩn dầu tiên mơi có 
những con mát thấy ra-là hàng bưởi đu đưa - bế lũ con - đầu tròn troc lốc, dửng 
thế thật! Xa hơn chút nữa, kia là cây dừa - sải tay bơi, xa xa hơn, kia là bui tre 
tẩn ngần - gỡ tóc. Tại đây sấm ghé xuống sân khanh khách cười; tại đày mưa 
chéo mặt sân - sủi bọt; cũng trẽn mánh đất này cóc nhảy chồm chồm sau khi 
trời đã mưa xuống rồi. Sân này là sân khấu của bài Mưa bài thơ Nào loại hay 
nhất của Khoa, trong đó Ông trời - Mặc áo giáp đen - ra trận - một hình tượng 
thật là sáng tạo; tôi hòi Khoa: - Tại sao cháu viết thơ này? Cháu nghĩ đến Thánh Gióng. 

Có nhìn mảnh sân nhỏ của Khoa, tôi mới thấm thìa, giác ngộ hơn nữa sức mạnh 
của nội tâm, chính tâm hổn bên trong của con người qui tụ cảnh vật bẽn ngoài vào 
trong một cái ‘trục, biến vật vô tri thành ra xúc cảm, tình 'cảm. Tôi đã tước trẽn sân 
nhà em Khoa, đi qua đi lại với một thái đậ trân trọng: tôi đang ở trong báu thế giới 
dầu tiên của bé Khoa... 

9 

(Xuàn Diệu, Thơ em Klioa- Toàn tập Xuđn Diện, tập, 

NXB Vãn học, H. 2001) 

c. LUYỆN TẬP 

1. TRẮC NGHỊÊM 

Chọn đáp án đúng bâng cách khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả ời. 

ỉ. Bùi thơ tả cơn mưa vào m Ù/I nào và ở vùng nào? 

A. Mưa rào mùa hạ ớ vùng làng quế đồng bằng Bắc Bộ. 

B. Mưa bụi mùa xuân ở vùng làng quê đổng bàng Bắc Bộ. 

c. Mtra phùn mùa dông ừ vùng làng quê dồng bằng Bắc Bộ. 

D. Mưa rào mùa hạ ở vùng miền núi Tây Bac Bộ. 

2 . Cơn mưa trong bài thơ dược miêu tả theo trinh tư nào? 

A. Trình tự thời gian. 

B. Trình tự không gian. 

c. Trình tự thời gian kết hợp trình tự không gian. 

/ 

D. Không theo trình tự nào cả. 
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3. Đoan thơ 


“I làng bu'o'1 
Đu dưa 
Bê hì con 
Đau ỉròii 
Trọc ỉ ốc 

Sử dụng biện pháp ỉu từ nào? 

A. Nhân hoá. 

B. Nhán hoá và so sánh, 
c. So sánh và án dụ. 

I). Nhân hoá và ẩn dụ. 

4. Hãy ghép các từ láy ở cột B vói các sự vật ở cột A cho đúng vói sự miêu tả 
Ciici tác giả. 


Côt A 

é 

a. 

Gà con 

b. 

Bui 

c. 

Bụi tre 

d. 

Chớp 

c*. 

Sấm 

r. 

Mưa 

n 

g. 

f 'y s 

V óc 

% 

h. 

Cây lá 


Cột B 

1 . 

■ Hả hê 

2. 

ù ù 

3* 

RỐI rít 

4. 

Khanh khách 

5. 

Tán ngần 

6 , 

Chồm chồm 

7. 

Cuồn cuộn 

8. 

Khỏ khốc 


II. Tư LU AN 

1. Hãy chọn một hình anh có sử dụng biện pháp tu từ nhân hoá mà em thích 
nhất trong bài thơ và nêu tác dung của nó. 

2. Tai sao cỏ thổ nói hình ảnh người bố xuất hiện ở cuối bài thơ là một người vừa 
binh thường, gián dị lại vừa lớn lao, caỏ đẹp? 
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PHAN BA 

VĂN BẢN NHẬT DỤNG 

ề 

Vấn bán nhật dụng lù khái niệm tạm dịch từ chữ "Everyday Text ’’ của tiếng 
Anh . 

Văn bàn nhật dụng không phái lả một khái niệm chí thể loại hoặc chi kiểu vãn 
bàn. Nói đến "văn bản nhật dụng" trước hết là nói đến tính chất của nội dung van 
bán. Dỏ là những bải viết có nội dung gầìi gũi, bức thiết đại với cuộc sống trước 
mắt của con người, cộng đổng trong xã hội hiện đại như: thiên nhiên, môi trường, 
nâng lượng, dân sỏ, quyên trẻ emma tuỷ.... 

Văn bàn nhật dụng có thể dùng tất cả các thể tài cũng như cúc kiểu van bán. 
Tuy nhiên, nhìn chung vê hình thức thể loại dó thường lù .những bài báo, bài giói 
thiệu, thuyết minh dăng trên các bảo các tạp chí hay phát trên dài, ỉivi. Nó thưòỉig 
được viết theo thể loại bút kí, kí sự, hồi kí, tuỳ bút, hoặc phỏng sự, trong dó cỏ sự 
kết hợp giữa cúc phương thức tả, kế, phút biểu cam nghĩ, bình luận. Củ những truyện 
ngán cũng dược coi lủ những vân bàn nhật dụng. Văn bắn nhật dụng có giá trị 
thông tin, tuyên truyền, phố biển cập nhật mọi vấn đê ván lioá xã hội dang dược 
quan tủm, dể thấy dược ỷ nghĩa lâu dài, muôn thủa phổ biến của vấn dê dó, thấy 
dược mối liên hệ với nhiều phương diện trong đời sống xã hội của vấn dẻ. Những 
vân bàn nhật dụng luôn cỏ thể liên hệ mơ rộng với những vân dê đang diễn ra ở dia 
phương. Tuy dề tài, tính chất của vàn bản mang những chức nâng như vậy nhưng 
những van bàn nhật dụng dưa vào chương trình đều cỏ giá trị nghệ thuật ở mức dộ 
nhất dinh. 

% 
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BẢNG THỐNG KỄ TÁC PHAM 


('hương trình Ngữ văn 6 có ba vãn bản nhật dụng: 
4- Cần Long Biên - Chứng nhân lịch sử 
4 Bức thư của thủ lĩnh da dỏ 
4 Động Phong Nha 


Sỏ 

TT 

Tên tấc 
phẩm 

rp / • *> 

lác gia 

—Ị 

Để tài 

Ý nghĩa 
của vân dé 

1. 

Cầu Long 

Thu ý 

Văn bản viết về một 

Văn bản dặt ra vấn 

* 

Biên- 

Chứng nhân 

lich sử 
• 

Lan 

cây cầu nổi tiếng đẵ đi 

vào lịch sử dân tộc, 

gắn bó máu thịt với đời 

sống vật chất và tinh 

thần của nhân dân Viẽt 

* 

Nam suốt một thế kỉ 
qua. 

đề, cần có thái ‘độ và 

cách nhìn nhận đánh 

giá đúng đắn đối với 

những di tích - chứng 

nhàn của lịch sử dân 

tôc. 

• 

2. 

Bức thư của 

thú lĩnh da 

dò 

.... II ■■■-II — — , 1 ■ .|J 

Xiat-tơn 

Mồi trường thiên nhiên 
và cuộc sống của con 
.người. 

* 

. 

Thiên nhiên có mồi 
quan hệ, gán bó máu 
thịt với con người. Vì 
vậy con người phái 
sống hoà hợp với thiên 
nhiên, phải bảo vệ mỏi 
trường thicn nhiên như 
bảo vệ mạng .sống cúạ 
chính mình. 

3 

Động Phong 

Trần 

Văn bản giới thiệu một 

Danh lam thắng cảnh 


Nha 

Iĩoàng 

thắng cảnh nổi tiếng, 
nằm trong quần thể 
hang động thuộc khối 
núi đá vôi Kẻ Bàng: 
động Phong Nha. 

là niềm tự hào của 

đất nước, đươc tao 

• • 

hoá ban tặng cho con 
người vì vậy, cần có 
ý thức khai thác và 
gìn giữ những danh 
lam thắng cảnh ấy. 
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CẨU LONG BIÊN - CHỨNG NHÂN LỊCH sử 


THU Ý L/.N 

A. KIẾN THỨC Cơ BẦN 

I. NHŨNG VẤN ĐỀ CHUNG 

1. Thế loại 

• Đây là một bài báo đăng trên bấo Người Hà Nội, có thế xếp vào loan k (thiôc 
kiểu bút kí, mang yếu tố hồi kí). 

2. Phương thức biểu đạt 

Kết hợp giữa phương thức tự sự (kể, tả) với phương thức trữ tình (bộc lô tnh 
cảm, cảm xúc ) 

3. Bò cục: Ba phẩn 

Phần 1: Khái quát về cẩu Long Biên - chứng nhân lịch sử. 

Phần 2: Cầu Long Biên - chứng nhân của một thế ki đau thương và anh dùng úia 
dất nước và nhân dân Việt Nam. 

Phần 3: Ý nghĩa lịch sử của cầu Long Biên trong xã hội hiện dại. 

II. NỘI DUNG Cơ BẢN 

ề 

1. Nội dung khái quát 

Văn bàn thể hiện những hiếu biết và cảm nhận riêng của tác gia về cây cui Leng 
Biên, một cây cầu đã chứng kiến biết bao sự kiện lịch sử hào hùng, bi Iráinỉ cùa là 
Nội. Hiện nay, tuy đã rút về yị trí khiêm nhường nhưng cầu Long Biên vẫr mãi rớ 
thành một chứng nhân lịch sử, không chỉ của riêng Hà Nội mà của cả nước 

2. Các khía canh chính 

a. Cầu Long Biên- cái nhìn khái quát: Trong-một thế ki tổn tại, cầu Lomg Biêrđà 

chứng kiến bao sự kiện lịch sử hào hùng, bi tráng cùa thủ dỏ Hà Nội nó i rông 'ủa 

• • 

cả nước nói chung. Đến giờ, tuy rút,vế vị trí khiêm nhường nhưng nó vẩn''là n àn 
chứng sông dộng, đau thương và anh dũng cua thủ dò Hà Nội. 
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h. ('du Long Biên- nhân chửng sòng dộng , dan thương và anh dũng: 

-Trong thời Pháp thuộc, sư ra dời, tổn tại ciia cáu Long Biên chính là một 
bằng chứng sống động về một về một giai đoạn lịch sử đau thương cùa dân tộc. 
CÀU ra dời phục vụ cho các cuộc khai thác thuốc dịa của thực dân Pháp, ban 
đâu mang ten toàn quyền Du me - đánh dấu giai đoạn đất nước chìm trong ách 
ngoai xâm. Tuy là.thành tựu cùa thời đại vãn /ninh cầu sắt nhưng trong quá 
trình xây dựng, cầu đà chứng kiến cảnh thơ Việt Nam bị đối xử tàn nhẫn, bị 
chết rất nhiều. 

- Khi Cáon mang Tháng Tám thành công, đất nước chuyên mình bước vào một 
giai đoạn lịch sử mới, cầu Long Biên cũng là m ỘX-nhân chứng sòng dộng. Trước hết, 
cáu dược dổi tên thành cầu Long Biên như sự chấm dứt giai đoạn đất nước năm 
trong ách nô lê. Sau dó la những năm tháng hoà bình với hình anh cây cầu di vào 
sách giáo khoa, in đậm trong kí ức của tác^giá, là những ngày tháng mùa dông năm 
1946, cây cầu chứng kiến cảnh người dán ỉ hít dỏ cùng Trung (toàn yêu dấu của 
minh ra di lú mật. Và cầu Long Biên vừa là nhân chứng vừa là nạn nhàn trong cuộc 
leo thang bán phá miền Bắc của không lực Hoa Kì. Khống biết bao nhiêu lần cây 
cầu bị bắn phá, dược hàn rồi lại bị cắt đứt. 

- Trong cuộc sống hiện đại, cẩu Long Biên dã riit về vị trí khiêm nhường bởi bắc 
qua sông Hồng đã cỏ thêm nhiều cây cầu hiện dại. Nhưng nó vần la một chửng 
nhàn lịch sử, vần có vai trò là nhịp cáu vô hình dể du khấch xích lại gần với ddt. 
nuớc \ 'iệt'Nam. 

111-ĐẶC SẮC NGHỆ THUẬT 

Bài kí sử dụng lồi văn thuyết minh, kết hợp với hồi ức, miêu tá thấm dượm chất 
trữ tình. 

9 

Có nhiều sự kiện gắn với lịch sư của Hà Nói nói riêng và cùa dân lộc Việt Nam 
nói chung khiến cho bài viết trở nôn chân thực và sinh dòng. 

Những câu vãn giàu hình ảnh, giàu cám xúc, gợi ra những liên tướng thú vị cho 
người dọc. 

Nhicu từ ngữ dược sử dụng có sác thái biếu cảm mạnh mẽ như: nhớ như in, say 

mé ngắm nhìn, yêu thương, nhói đau, thán thương, tà tơi, ứa máu... 

✓ 

B. KIÊN THỨC MỞ RỘNG, NÂNG CAO 

■■■ Tòi đã đứng trên sông Hồng hơn 100 năm. chứng kiến bao nỗi thăng trầm của 
người dân đất ngàn năm văn vật. Cứ hai giờ sáng ngày nắng cũng như ngày mưa, đã 
nghe tiếng kẽo ket đè nặng trẽn đôi vai người phụ nữ những raũ, những quả từ phía 
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Gia Lâm rảo bước vào nội thành. Dần dần chợ mọc lên buôn bán mỏi ngày một sầm 
uất hơn. Hàng hoá từ Hà Nội toả đi, mọi nơi dổ về làm thay đối cả bộ mặt thành 
phố...Chợ và chợ vây lấy chân tôi ở cá đôi bờ, họp thâu đêm suốt sáng. Người ta có 
thể mua tất cả mọi thứ ngay dưới chân tỏi. Tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng — 
Quảng Ninh cũng từ dó mà hình thành. Dân tứ chiếng quần tụ về sinh sống buôn 
bán. Hà Nội từ 8.000 người tăng vọt lên hai vạn... và cứ thế phát triển... 

9 

Năm'1945, năm đói khủng khiếp, người chết la liệt nằm vắt ngang cả phần 
dường dành cho người đi bộ trên cầu. Những người thu gom phải mờ cửa cả những 
căn hầm xây bằng đấ dưới chân tôi cạnh Hàng Cót chất vào đó cơ man xác chết 
chưa đi chôn kịp! Thế rồi một thời gian sau, ở ngay những càn hầm từng là nhà xác 
ấy bao đứa trẻ lại cất tiếng khóc chào đời. 130 khoang ở chân cầu Đốc Gạch bỏng 
thành phố buôn bán sầm uất ổn ào thâu đêm suốt sáng... 

Năm 1947, tỏi nín thở trước cảnh tượng vượt sông ngoạn mục có một không hai 
trong thời kì “Sống mãi với thủ dồ” cùa. người dân Hà Nội: trên cầu lính Pháp lãm 
lãm súng canh chừng mà không hay biết Việt Minh và dân chúng tùng đoàn rút ém 
ru sang vùng tự do ngay dưới chân, chí cách một tám tay với. về sau này cả vãn 
học và phim ảnh còn nhắc mãi câu chuyện cám dộng: Một bà mẹ đã phải bịt miệng 
dứa con mấy tháng tuổi đến ngạt thở!!!. 

Những năm mấy bay Mì leo thang bắn phá miền Bắc bằng B52, hàng tấn bom 
dạn đã nhằm vào tôi phá húy huyết mạch giao thông gần như độc dạo lúc ấy Vặn 
chuyến hàng hóa thiết bị. quân sự tìr cảng Hải Phòng chi viện cho chiến trường. 
Đỏm 10/9/1972, thân thể tỏi tưởng như tan nát, trụ vỡ toác, ba nhịp bị chém dứt, 
tổng cộng 1.500m bị tê liệt. Nhờ bàn tay kéo léo va ý chí can trường của những 
người thợ cầu thời dó, tôi dã dược: “hàn gắn” và nhanh chóng hồi phục...” 

(Minh Thụy, Long Biên lự vự, 
http://www.vnn.vn/psks/phongsu/2004/08/222717/) 

c. LUYỆN TẬP 

1. TRẮC NGHIỆM 

Chọn đáp án đúng bàng cách khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời. 

1. Phương thức biểu dạt của văn bản cáu Long Biên - chứng nhân lịch sử là 

gì? 

A. Tự sự - c. Biểu cảm 

B. Miêu tả D. Kết hợp cả A, B, c 
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* 2 . Vì sao cấu Long Bién được coi là chứng /ìlìúỉỉ lịch sử? 

A. Vì cầu đã tổn tại lảu năm. 

B. Vi cẩu đã chứng kiến nhiều giai đoạn lịch sử của đất nước, có hào hùng, có bi 
tráng, có đau thượng. 

c. Vì cẩu đã trực tiếp chịu ảnh hưởng trong những giai đoạn lịch sử đáng nhớ 
của đất nước. 

D. Kết hợp cả A, B, c. 

3. Mục đích của vãn bản Cáu Long Biên - chứng nhân lịch sử là gỉ? 

A. Giới thiệu về cầu Long Biên với khách du lịch. 

B. Những hồi ức, tình cảm của tác giả đối với cầu Long Biên. 

c. Qua những hồi ức, tình cảm đối với cầu Long Biên, tác giả nêu lên vị,trí của 
cây cầu trong xã hội và trong đời sống tinh thần con người hiện đại. 

D. Thể hiện thái độ đối với thực dân Pháp. 

4. Câu văn nào sau đây nêu rõ vị trí của cây cầu Long Bién trong cuộc sống 

hiên đai. 

• • 

A. Cẩu Long Biên được coi là một thành tựu quan trọng trong thời văn minh 
cầu sắt. 

. • 

B. Rồi sẽ còn có những chiếc cầu khác hiện đại hơn nữa vượt sông Hổng. 

c. Cầu Long Biên trong thời bình đã rút về vị trí khiêm nhường, nhưng nó đã trở 
thành chứng nhân lịch sử (...), một nhân chứng sống động, đau thương và anh dũng 
của thủ đô Hà Nội. 

ề 

0. Bây giờ cầu Long Biên đậ rút về vị trí khiêm, nhường. 

5 . Trong những hình ảnh sau, hình ảnh nào không được so sánh vói cầu 
Long Biên? 

A, Toà tháp nằm ngang. B. Chiếc võng. . c. Dải lụa. 

II. Tự LUẬN 

• « 4 

1. Vãn bản Cầu Long Biên - chúng nliân lịch sử đã thể hiện tình cảm gì của tác 
giả? 

2. Từ văn bản cáu Long Biên - chứng nhân lịch sử em hãy nêu suy nghĩ về thái 
độ cần có của con người đối với các chứng nhản lịch sử. 
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BỨC THƯ CỦA THỦ LĨNH DA ĐỎ 
A. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

* 

I. NHŨNG VẤN ĐỀ CHUNG 

1. Xuất xứ 

Năm 1854, tổng thống thứ 14 của MT là Phrengklin Piờ xơ tỏ ý muốn mua đất 
của người da đỏ. Tù trưởng Xi-at-tơn - người đứng đầu của bộ tộc da đỏ dã viết bức 
thư này để trả lời. Đây là bức thư nổi tiếng, được coi là văn kiện hay nhất xưa nay 
'nói về quan hệ thiêng liêng giữa các tộc người thiểu số đối với đất đai ngàn đời của 
họ, cùng những quan niệm đúng đắn và tích cực về mối quan hệ giữa thiên nhiên và 
môi trường sống của con người. 

2. Thể loại 

'Đây là bức thư nhimg có nội dung chính trị sâu sắc với phương thức chính luận 
(nghị luận). Có thế thấy, văn bản thuộc thể loại: thư từ - chính luận. 

3. Bỏ cục 

Đảy là một văn bản trích, việc phân chia bố cục khồng được-rõ ràng, vì vậy lưu 
ý tìm hiểu theo các luận điếm (vấn đề chính) mà .văn bản đặt ra: 

- Thiên nhiên, quê hương, môi trường đối với người da đỏ là thiêng liêng, là bù 
mẹ của người da đỏ nên không dể gì đem bán. 

- Người da trắng mới nhập cư đối xử với thiên nhiên, môi trường hoàn toàn đối 
lập với người da đỏ. Nếu buộc phái bán đất, người da đỏ yêu cầu người da trắng 
phải đối xử với thiên nhicn như người da đò. 

- Nếu không, cuộc sống của người da trắng sẽ tổn hại bởi điều gì xảy ra đổi với 
dất dai tức là xảy ra với những dứa con của đất. 

II. NỘI DUNG Cơ BẢN . 

• 4 

1. Nội dung khái quát 

• I 

Bức thư thể hiện sự gắn bó mật thiết và tình yêu sâu thẳm của người da đỏ với 
thiên nhiên, với quê hương,, đất nước, thể hiện sự bức xúc trước sự đối xử tàn nhẫn 
với thiên nhiên, mồi trường của người da trắng. Từ đó văn bản nêu được một vấn đề 
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bức xúc và có ý nghĩa to đối với cuộc sống hiện nay: bảo vệ mồi trường và giữ gìn 
sự trong sạch của thiên nhiên và môi trường. 

2 Những khía cạnh chính 

a. Đất đai là bà mẹ của người da đỏ. Người da dỏ sống hoà hợp với thiên nhiên, 

coi thiên nhiên là thiêng liêng, là gắn bó máu thịt. Họ trân trọng thiên nhiên, từ 

mỏi tấc đất, mỗi lá thông óng ánh, mỗi hạt sương long lanh, mỗi bãi đất hoang đến 

tiếng thì thầm của cồn trùng và những dòng nhựa chảy trong cây cối... Ngay cả khi 

chết di, họ cũng không thể quên được mánh đất ấy. Lời văn tha thiết, mỗi hình ảnh 

« 

dược nhắc đến đều bình dị mà đẹp đẽ, xuất phát từ trái tim yêu mến vô cùng mảnh 
dất cùa mình. Biện pháp nghệ thuật nhân hoá càng khắc sâu hơn tình cảm gắn bó 
sâu đạm ấy. 

b. Cách dối xử của người da trắng mới nhập cư đối với đất là hoàn toàn đối lập 
với người da đỏ. Họ sẵn sàng lấy đi từ lòng đất những thứ họ cần. Họ coi mảnh đất 
này là ké thù để chinh phục, đối xử với đất như với những vật mua được, tước đoạt 
dược. Đó là cách đối xử vổ tình, tàn nhẫn, thiếu tình yêu thương. Hậu quả là, họ để 
lại đằng sau những bãi hoang mạc, nỗi đau của đất đai, thiên nhiên và môi trường. 
Từ đó, thủ lĩnh Xiat-tơn đề nghị người da trắng phải đối xử với đất đai, cây cối, 
muông thú trên mảnh đất này như những người anh em. Nghệ thuật đối lập, phép 
điệp ngữ kết hợp, phép'đối lập đã làm nổi bật lên những lời đề nghị tha thiết của thủ 
lĩnh Xiat- tơn. 

c. Thủ lĩnh Xiat- tơn khẳng định mạnh mẽ hơn, dứt khoát quan điểm của mình: 
với người da đỏ, đất đai là máu thịt. Nếu buộc phải nhường lại cho người da trắng 
thì người da trắng phải biết kính trọng đất đai, phải biết đối xử với đất đai như 
người da đò. Thú lĩnh da đỏ còn đưa ra lời cảnh báo: Nếu không thì ngay cuộc sống 
của người da trắng cũng bị tổn hại vì với bất cứ tộc người nào, thì Đất cũng là Mẹ: 
Điêu gì xay ra với đất đai tức là xảy ra đối với những đứa con của đất. 

♦ 

III. ĐẶC SẮC NGHỆ THUẬT 

Bằng giọng diệu chân thành, thảng thắn vừa mềm dẻo lại vừa cương quyết, rất 
truyền cảm và thuyết phục, tác giả dã thể hiện rõ thái độ trân trọng cùa người da đỏ 
dối với môi trường sống. 

Các biện pháp tu từ như so sánh, nhân hoá, phép lặp và phép đối lập được sử 
dụng một cách độc đáo và có hiệu quả. 

Nhiều hình ảnh thiên nhiên tươi đẹp và thơ mộng thể hiện tình yêu đất đai và 
thiên nhiên sàu sắc. 
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B. KIẾN THỨC MỞ RỘNG, NÂNG CAO 

V 

* Xiat- tơn (Seattle, 1786- 1866) là thủ lĩnh của các bộ tộc Đu-oa -mix (Duvvamish) 

và Su-qua-mix (Suquamish). Các bộ tộc này được các nhà truyền giáo thuộc giáo 
hội Thiên Chúa giáo cải dạo vào những năm 1830. Xiat- tơn là rhột thú lĩnh đầy 
quyền lực của người da đỏ sống ớ miền Nam Pu-get. Ông và các bộ tộc của mình 
sống hoà bình với những người Anh sang định cư ở đây. Không lâu sau khi lãnh thổ 
Oa sinh tơn được thành lập vào năm 1853, 1 sa-ac Xti-venx (Isaac Stevens) thống 
đốc của vùng đất mới ấy đến thăm bộ lạc của Xiat-tơn để thảo luận hiệp ước giữa 
hai bên. Bài diễn văn của Xiat- tơn đuỌc phát biểu trong cuộc gặp gỡ với I-sa-ac 
Xtivenx. ' 

> Năm 1887, tiến sĩ Henri A.Xmit (Henri A.Smith), người cùng dự cuộc gặp gỡ 
ấy, đã cho in bài diễn văn của Xiat- tơn với tư cách là người chép lại lời phát biểu 
cùa vị thù lĩnh. Năm 1855, Xi-at-tơn kí hiệp ước Pôt Ê-li-ôt (Port Elliot) đồng ý 
chuyên bộ lạc của mình đến định cư ở khu tự trị. Mặc dù Xi-at-tơn cực lực phản đối 
nhưng người ta vẫn lấy tên ông cho lãnh địa đó. 

r 

(Lê Huy Bắc, dịch từ Hợp tuyển Hit (Heath) vé vãn học Mĩ, 

Tổng chủ biên Pôn - lo - tơ Niu Ooc, 1998) 

9 

* Bảo vệ thiên nhiên môi trường hiện nay là vấn đề sống còn dối với nhân loại. 
Bức thư của thủ lĩnh da đỏ, một văn bản ra đời cách đây gần hai thế kí, đã trờ 
thành một văn bản hay nhất về thiên nhiên, mồi trường vì ríó đã đề cạp một cách 
sâu sắc đến vấn đề này. Không dựa trên kiến thức khoa học, khồng dựa trôn 
những lí luận- khồ khan, rời rạc, văn bản thuyết phục người đọc, người nghe bằng 
chính tình cảm.tha thiết sâu iắng của thủ lĩnh Xi-at-tơn, một thủ lĩnh đầy quyền 
lực của người da độ, một người da đỏ yêu nước, đất đai của mình, cảm nhặn rất 
rõ mình là một sợi tơ trong cái tổ sống thiên nhiên môi trường. Qua cách diỗn 
đạt tự nhiên đầy hình ảnh: mồi tấc đất là thiêng liêng, mồi bờ cút, mồi hạt sương 
long lanh trong những cánh rừng rậm rạp, mỗi bãi đất hoang và tiếng thì thám 
của côn trùng là những diều thiêng liêng trong kí ức và kinh nghiệm của đỏng 
bào tôi, mánh đất này là bà mẹ của người da đỏ. Chúng tôi là một phán của mẹ 
và mẹ cũng là một phần của chúng tôi (...) tất cả đều cùng chung một gia đình 
ta thấy được sự cần thiết, sự quan trọng và gắn bó vô cùng cùa thiên nhiên đối 
với người da đỏ. Qua những miêu tả về cách đối xử của người da trắng với dất 
đai, lấy đi từ lòng đất những gì họ cần , mảnh đất này là kẻ thù của họ, cư xử \ới 
mẹ đất và anh em bầu trời như những vật mua được, tước đoạt dược , ta thấy sự 
đau xót đầy ấm ức của vị thủ lĩnh da đỏ, thấy được thái độ phản đối cách đối cử 


180 



ấy của Xi-at-tơn. Khổng gọi thành tên nhưng qua đó ta thấy vị thù lĩnh da đò dã 
nhận ra lối sống thực dụng và ích kí của người da trắng. Lối sống ấy phá vờ mối 
quan hệ thân thiện giữa con người và môi trường. Cho nên, dù không muốn 
nhưng vị thủ lĩnh Xi-at-tơn vẫn buộc phải nhường đất cho người da trắng và ông 
đã yêu cầu người da trắng đối xử tử tế với đất đai. Xét cho cụng, người da trắng 
hay da đỏ sống trên mảnh đất ấy, thì việc trân trọng đất đai, thiên nhiên, môi 
trường cũng là bổn-phận, của loài người. Có lẽ đó chính là thông diệp có ý nghĩa 
với mọi thời dại. Điểu gì-xảy ra với dát đai tức lù xảy rà với nhưng đứa con cùa 
Đất. Con người chưa biết làm tó dê song, con nguôi gian dơn là một sợi tơ trong 
cái to sông dỏ mà thôi. Điêu gì con người làm cho tố sổng dỏ, lù làm cho chính 
mình... 

(N.T.P.T) 


c. LUYỆN TẬP 

I. TRẮC NGHIỆM 

Chon dáp án đúng bàng cách khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời. 

1 . Bức thư của thú lĩnh da dỏ đã đặt ra những vận đê gì ? 

A. Mối quan hệ thân thiết giữa người da dỏ đôi với thiên nhiên đất đai. 

t 

B. Người da trắng nhập cư có cách đối xử với đất dai hoàn toàn đối lập với người 
da dó. 

c. Đề nghị người da trắng trân trọng đất đai, thân thiện với môi trường. 

D. Kết hợp cả A, B, c. 

2. Sự khác biệt, đối lập giữa ngưòi da dỏ và người dạ trổng được vân bản nêu 
lén ở khía cạnh nào? 

A. Màu da. 

B. Cách sống, thái độ với Đất, với thiên nhiên. 

c. Người da dỏ sống làu đời ớ đó, còn người da trắng mới nhập cư. 

D. Người da trắng giàu có, CÒI 1 người da dỏ thì không. 

• » 

3. Trong bức thư , thủ lĩnh da dỏ phê phán người da trắng vi diếu gi? 

A. Vì họ muốn mua lại mảnh đất của-người da dỏ. 

B. Vì họ có cuộc sống khác cuộc sống của người da đỏ. 

c. Vì họ coi mảnh đất ấy là kẻ thù để chinh phục, để ngấu nghiến, tước đoạt. 

D. VI họ ở nơi khác đến. 


J 
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4. Theo em, mục đích viết bức thư này của thủ lĩnh da đỏ là gỉ? 

A. Trả lời lời đề nghị mua đất của tổng thống. 

B. Bày tỏ cảm xúc, tình cảm với đất đai, môi trường thiên nhiên. 

c. Đề nghị tổng thống và người da trắng giữ gìn đất đai, thiên nhiên 
D. Kết hợp cả A, B, c. 

4 

5. Vần bản đẻ lại ấn tượng sáu sắc trong lòng người đọc vỉ điều gì? 

A. Đậy là bức thư trả lời tổng thống Phrciìg-klin. 

B. Tinh cảm gắn bó, yêu mến vô cùng mảnh đất quê hương của người da đỏ. 
c. Nghệ thuật viết văn độc đáo, đặc sắc. 

D. Có ý nghĩa khoa học to lớn. 

II.TỰLUẬN 

< • 4 

. \ 

1. Từ văn bản Bức thư của thủ lĩnh da dỏ , hãy nêu cảm nghi của cm về vấn dề 

4 

thiên nhiên, môi trường trong cuộc sống hiện tại. 

2. Chỉ ra tình cảm của thủ lĩnh da đỏ thể hiện trong bức thư. 
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ĐỘNG PHONG NHA 

A. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

I. NHỮNG VẤN ĐÊ CHƯNG 

Động Phong Nha là một văn bán nhật dụng, có nội đung và hình thức văn bản 
gần gũi với chúng ta trong cuộc sống hiện tại. Văn bản dược trích từ số lay địa 
danh du lịch cúc tinh Trung Trung Bộ , nhằm giới thiệu một di sản thiên nhiên thế 
giới, vé dẹp cũng như tiềm năng của nó. Nội dung củạ văn bản không chí dùng 
riêng cho các nhà khoa học mà là rộng rãi cho mọi khách tham quan. 

Bố cục của văn bản: cỏ thế tìm hiểu theo nhiều cách khác nhau nhimg đế bám 
sát nội dung tác phẩm hơn, ta có thể tìm hiểu thành bọ cục ba phần: 

- Từ đầu đến hãi mía nằm rải róc. Giới thiệu vị trí địa lí và hai đường vào động 
Phong Nha. 

- Tiếp theo đến nơi canh chùa, dất Bụt'. Cảnh tượng động Phong Nha. 

- Còn lại: Xác định giá trị của động Phong Nha, sức thu hút của động dối với 

# 

khấch tham quan và việc đầu tư khai thác đế sớm biến động thành một địa.điểm du 
lịch thám hiểm, nghiên cứu khoa học hoàn chính. 

II. NỘI DUNG Cơ BÁN 

1. Nội dung khái quát 

Văn bản giới thiệu về động Phong Nha, một di sản thiên nhiên thế giới, nằm ở 
miền tây tình Quảng Bình, được xem là kì quan thứ nhất (Đệ nhất kì quan), vẻ 

đẹp kì ảo, ý nghĩa đối với cuộc sống Việt Nam khiến động Phong Nha đã và 

* 

đang thu hút nhiều khách tham quan trong và ngoài nước. Động Phong Nha 
giúp chúng ta thấy tự hào về vẻ đẹp của động Phong Nha, từ dó có ý thức tham 
gia bảo vệ những danh lam tháng cảnh cùa đất nước. 

2. Các khía cạnh chính 

a. Giới thiệu vị trí và con đường vào động: Động Phong Nha nằm trong một 
quần thể hang dộng thuộc khối núi đá vôi Kẻ Bàng ở miền tây Quảng Bình. Du 
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khách có thể tới Phong Nha bằng cả đường thủy lẫn đường bộ. Muốn vào động 
Phong Nha thì ta đi bằng thuyền theo sông Son trong và xanh thẳm. 

b. Giới thiệu về động Phong Nha và miêu tả vẻ đẹp của động: Động Phong Nha 
có hai bộ phận: động khô và động nước.-Động khô cao, nhiều vòm đá trắng vân nhũ 
và cột đá màu xanh ngọc bích óng ánh. Động nước hiện còn một con sông dài chảy 
suốt ngày đêm, với hang có trần cao thấp khãc nhau, còn cất*giữ bao điều huyền bí, 
thú vị. Vào động Phong Nha ta sẽ thấy thích thú trước vẻ đẹp kì ảo, lộng lẵy của các 
khối thạch nhũ hiện lên đủ hình khối, màu sắc. Động Phong Nha còn giữ nét hoang 
sơ, bí hiểm lại vừa rất thanh thoát và giàu chất thơ. 

• c. Giá trị của động Phong Nha: Động Phong Nha được khẳng định là hang dộng 
dài nhất và dẹp nhất thế giới. (Hao-ơt Lim-be) đã và đang thu hút sự quan tâm lớn 
của nhiều nhà khoa học, nhà thám hiểm, khách du lịch trong và ngoài nước. 

Ili. ĐẬC SẮG NGHỆ THUẬT 

Với lối giới thiệu rất tự nhiên và rành mạch, tác giả dần dần đưa người đọc đến 
chiêm ngưỡng từng vẻ đẹp kì diệu của động Phong Nha. 

Nhiều từ ngữ có khả năng gợi hình, gợi màu sắc và gợi âm thanh được kết hơp 
với nhau khiến cho động Phong Nha hiện lên với một vẻ đẹp lộng lẫy, kì ảo. 

Những lời phân tích, đánh giá có cơ sở và đáng tin cậy của các nhà khoa học về 
động Phong Nha được dẫn vào một cách hợp lí cung khiến cho bài viết của tác giả 

có thêm sức thuyết phục. ' 

«* . 

B. KIẾN THỨC Mỏ RỘNG, NÂNG CAO 

... “ Phong Nha - Kè Bàng là vùng Kast trẻ rộng lớn (khoảng 200.000 ha).và 
điển hình không chỉ của Việt -Nam mà còn của cả thế giới, là một mẫu điển hình 
của quá trình địa chất về thể loại Kast và hình thành hang động đang diễn biến có 
giá trị toàn cầu không chỉ ở lĩnh vực đa dạng sinh học mà còn là một khu vực thắng 
cảnh hang động bậc nhất thế giới.. 

Vùng Phong Nha - Kẻ Bàng và phụ cận được giới hạn trong toạ độ 17° 22’ - 17° 
50’vĩ độ Bắc và 105° 45’ - 106° 24’ kinh độ Đông, bao gồm lãnh thổ một phần Ccc 
huyện Quảng Ninh, Bố Trạch, Tuyên Hóa và Minh Hóa trải rộng từ biển tới bién 
giới Việt - Lào. 

♦ 

Có thể nói, đây là vùng có lịch sử phát triển địa chất phức tạp và lâu dài từ 
Cambi đên ngày nay. Trải qua các kì vĩ kiến tạo quan trọng và các pha chuyên 
động đứt gãy, phối tảng và uốn nếp dã liên tục tạo ra các dẩy núi trùng điệp co 
chuyển động nâng cao và các bồn trầm tích đa dạng về địa chất, địa hình - địa mạo, 
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mạng lưới thủy văn và tính đa dạng kì thú về hang động du lịch đối với các thành hệ 
đá 'Vôi Phong Nha - Kẻ Bàng phát triển từ Devon đến Cacsbon - Trecmi. 

vSông Son có sắc dò của đất phong hóa Terrarossa bắt nguồn từ vùng dá vôi hòa 
vào sông Nan và rào Đẩy. Tính đa dạng và độc đáo của địa chất, địa hình, địa mạo 
là điều kiện tiên quyết để kéo theo những tính (lộc.đáo khác nữa đó là tính da dạng 
sinh học, những cảnh quan đẹp và bí hiểm, những cảnh rừng hoang sơ như những 
khu bảo tàng thiên nhiên đầy bí mật được ít người biết đến. Giá trị khu động Phong 
Nha (trong vùng Kast Kẻ Bàng) là một tập hợp sinh cảnh cực kì quan trọng cho việc 
báo tổn đa dạng sinh học, tiềm chứa nhiều nguồn gen quý hiếm, trong đó có những 
loài có giá trị toàn cầu như Sao la, Mang lớn... 

Ngoài sinh cảnh thảm rừng và động vật hoang dã, vùng Kast này chứa đựng 
* 

trong lòng nó cả một hệ thống trên 300 hang động lớn nhò được mệnh danh là 
“vương quốc hang động”, đang tiềm ẩn trong nó nhiều điều kì lạ và hấp dẫn các nhà 
thám hiểm, các nhà khoa học và du khách. Khu động Phong Nha còn là nơi đã từng 
tồn tại và đang hiện diện cả một hệ di tích lịch sử văn hóá có giá trị cho nhiều thời 
đại như các di tích khảo cổ học tỉển sử, di tích văn hóa Chàm, di tích các trọng 
điểm trong chiến tranh. 

Đặc biệt, trong hệ thống các giá trị của khu vực KaSt này, hệ thống động Phồng 
Nha đã được Hội nghiên cứu hang động Hoàng gia Anh (BCRA) đánh giá là hang 
động có giá trị hàng đầu thế giới với bốn điểm nhất: Có các sông ngẩm dài nhất, có 
cửa hang cao và rộng nhất, có những bờ cát rộng và đẹp nhất, có những thạch nho 
đẹp nhất. Hội nghị lần thứ 27 của Uỷ ban Di sản Thế giới họp tại Paris tháng 7 - 2003 
đã công nhận Phong Nha - Kẻ Bàng là Di sản thiên nhiên thế giới. 

(Nguộn : http://www.unet.org.vn/heritage/phongnha.htm) 

c. LUYỆN TẬP 

I. TRẮC NGHIỆM 

Chọn đáp án đúng bằng cách khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời. 

I. Văn bản Động Pliơng Nha đề cập đến vấn đé gì? 

A. Ca ngợi vẻ đẹp của động Phong Nha. 

B. Giới thiệu về động Phong Nha. 

c. Tiềm năng kinh tế của động Phong Nha và ý thức khai thác giữ gìn thắng cảnh. 

D. Kết hợp cả ba đáp án trên. 
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2. Cụm từ náo được dừng dẻ diên tả vẻ đẹp của dộng Phong Nha 

A. Lộng láy, kì ảo. . 

B. Huyền ảo vố màu sắc. 

c. Vừa có nét hoang sơ bí hiểm, lại rất vừa thanh thoát giàu chất thơ. 

D. Cả ba đáp á ri trên. 

3. Động Phong Nha mỏ ra những triển vong gì? 

A. Khai thác kiilh tế du lịch. 

B. Thám hiểm! 

c. Nghiên cứu khoa học. 

D. Cả ba dáp án trên. 

II. Tự LUẬN 

. 1. Cảm nhận cùa em về vẻ dẹp của dộng Phong Nha. 

2. Văn bản đã đặt ra vấn đề gì? Em có suy nghĩ như thế nào về vấn đề đó? 
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GƠIÝ LÀM BÀI 


CON RONG CHAU TIEN 

I. TRẮC NGHIỆM 


1 

9 

Lu 
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4 

5 
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c 

- - 

D 

B 
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. II. Tư LUẬN 
' l.Gợiý 

Hình tượng bọc trăm trứng và việc Lạc Long Quân và Âu Cơ chia con gợi cho ta 
suy nghĩ vé: 

- Nguồn gốc, nòi giống cao quí của dân tộc: Các dân tộc đều có chung một 
nguồn gốc, cùng dược sinh ra từ bọc trăm trứng của cha Rồng, mẹ Tiên. 

- Ý thức đoàn kết các dân tộc: Vì cùng chung giống nòi, vì lời dặn của cha Rồng khi 
có việc thì giúp nhau, dừng quên lời hẹn, nên các dân tộc trên mọi miền đất nước phải 
đoàn kết trong mọi việc. 

2. Học sinh tự viết đọạn văn. 

Những cám nghĩ có thế có: 

- Khâm phục trí tưởng tương bay bổng, sức. .sáng tạo của nhân dan lao dộng; 
khâm phục lòng tự hào vé nòi giống và ý nguyên đoàn kết của cha ông. 

- Tự hào với nguồn gốc cao quí của mình. 

- Cần có thái độ, tinh thẩn đoàn kết cho xứng đáng vối truyền thông 
của dân tộc. 

BÁNH CHƯNG, BÁNH GlẨY 

I. TRẮC NGHIỆM 


1 

2 

•3 

4 

5 

D 

D 

c 

B 

---- 

A 
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II. TƯLUÂN 


1. Truyện có nhiều chi tiết khiến cho ta phải suy ngầm 

Các em có thể viết về những chi tiết sau: 

- Lang Liêu được thần báo mộng: Trong trời đất không gì quý bằng hạt gạo. 
Đây là lời gợi ý mà nếu không có óc suy nghi, sự sáng tạo, lòng yêu mến hạt gạo do 
công sức mình bỏ ra thì không thể làm ra hai thứ bánh ngon và giàu ý nghĩa như 
bánh chưng, bánh giầy. 

- Lang Liêu lấy gạo, đỗ, thịt, lá dong làm bánh: Thể hiện tấm lòng của chàng, óc 
sáng tạo và sự trân trọng hạt gạo mà mình làm ra. 

- Vua dìmg lại trước chồng bánh của Lang Liêu: Hùng Vương đã nhận ra tấm 
lòng đáng quý mà Lang Liêu gửi gắm vào những chiếc bánh, hiểu ý nghĩa cùa 
những chiếc bánh đó. 

2. Truyền thuyết Bánh chưng, bánh giầy cho ta nhiều hiểu biết 

- Nguồn gốc của bánh chưng, bánh giầy. 

- Ý nghĩa của bánh chưng, bánh giầy. 

- Cần phải biết quí trọng hạt gạo do công sức lao động của mình làm ra. 

- Phải có tấm lòng thật sự thành kính với Trời, Đất, Tổ tiên 

THÁNH GIÓNG 


I. TRẮC NGHIỆM 


1 

2 

3 

4 

c 

B 

-:--- 

D 
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II. TựLUẬN 

1 Thánh Gióng trong truyền thuyết được xây dựng bằng nhiều chi tiết tưởng 
tượng, kì ảo giàu ý nghĩa. Có thể nêu cảm nghĩ về một trong những hình ảnh sau: 

- Đứa trẻ lên ba không biết nói, biết cười, biết đi nhưng nghe tin sứ giả tìm 
người tài cứu nước bèn cất tiếng nói xin đi đánh giặc. 

- Sạu khi gặp sứ giả, chú bé lớn nhanh như thổi. 

- Khi ngựa sắt, giáp sắt, nón sắt, roi sắt được mang đến, Gióng vươn vai thành 
một tráng sĩ. 
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- Gióng cưỡi ngựa sắt phun ra lửa xông trận khiến quân giặc chạy tan tác. 

- Roi sát gãy, Gióng nhổ bụi tre bên dường làm vũ khí. 

- Sau khi thảng giặc, Gióng cưỡi ngựa bay về trời. 

2. Quan niệm, mơ ước cua nhàn dân ta về người anh hùng chống ngoại xâm, bảo 
vệ bờ cõi: 

- Là một anh hùng thực sự, vừa bình thường, vừa phi thường', phi thường trong sự 
ra đời, lớn lên, trong việc đánh giặc, trong cách ra đi. Bình thường vì là con người 
dân lao dộng, lớn lên bằng cơm gạo của nhân dân, chiến thắng giặc không hề muốn 
dược phần thưởng. 

- Là một anh hùng mang trong minh sức mạnh tống hợp cùa nhân dân. 

Đó là quan niệm, mơ ước vừa bay bổng, lãng mạn vừa rất bình dị, có cơ sở thực 
tế. Nó tạo nên sức mạnh của quán chúng trước sự xâm lược của giặc ngoại xâm. 

SON TINH, THỦY TINH 


I. TRẢC NGHIÊM 
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3 

A 

D 

D 


II. Tự LUẬN 

1. Sơn Tinh: Là biểu hiện cua sức mạnh chế ngự thiên tai, đại diện cho lực lượng 
nhan dân kiên trì đắp đô, ngăn 10 chống bão lụt, chiến thắng thiên tai. Sơn Tinh 
cũng chính là mơ ước của nhân dân về sức mạnh chiến thắng thiên tai, báo vệ cuộc 

sống yên bình của người dân. 

0 

Thủy Tinh: là đại diện cho thế lực thiên nhiên khắc nghiệt, hung hãn nhất trong 
cuộc sống cùa cư dân nông nghiệp. Đó là tai họa mưa gió, bão lụt - một kẻ thù hung 
dữ, thường xuyên de dọa cuộc sống cùa con người. 

2: Sợn Tinh, Thủy Tinh là hai nhân vật mang ý nghĩa tượng trưng, thể hiện mơ 

ước cùa người xưa về sức mạnh chiến thắng thiên tai. Có thể nêu cảm nghĩ về một 
trong hai nhân vật. 

- Sơn Tinh: tài giỏi, có nhiều phép lạ: Những phép lạ ấy không đe doạ cụộc sống 
và tính mạng cơn người nên được Hùng Vương có thiện cảm hơn. Là một người 
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không sợ sức mạnh của nước, chống lại thần nước để bảo vệ cuộc sống của người 
dân, Sơn l inh có một vẻ đẹp thuần khiết, đặc biệt trong việc chống lại Thuý Tinh. 

- Thuỷ Tinh: cũng tài giỏi, có nhiều phép lạ, nhưng những phép lạ của Thu ỷ 
Tinh có nguy cơ đe dọa cuộc sống của con người. Thuý Tinh lại bị lòng ghen tuông 
làm cho mờ mắt, dâng nước đánh Sơn Tinh khiến cho cuộc sống của con người bị ảnh 
hưởng nạng nề. Thuỷ Tinh hiện lên trái ngược hẳn với Sơn Tinh. Thuỷ Tinh là hiện 
thân của thế lực thiên nhiên vô cùng hung dữ. 

3. Nhân vật Hùng Vương, Mị Nương là những nhân vật phụ trong truyện nhưng 
có vai trò quan trọng, không thê thiếu. 

- Nhân vật Hùng Vương đem lại màu sắc lịch sử cho truyền thuyết, là một trong 
những điều kiện dẫn tới cuộc giao tranh (ra điều kiện dâng lể vật với ưu thế thuộc 
về Sơn Tinh). 

- Nhân vật MỊ Nương có vai trố làm đầu mối cho sự xung đột giữa hai vị thần, 
khiến truyền thuyết Sơn Tinh, Tììiiỷ Tinh trở thành chuyện kể .về việc con người 
chinh phục thiên nhiên, báo vẽ cuộc sống hạnh phúc của mình. 


sự TÍCH Hổ GƯOM 


I. TRAC NGHIẸM 
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II. TỰLUẬN 

1. Ý nghĩa của chi tiết lưỡi gươm thần toả sáng: 

- Khi Lê Thận bắt được lưỡi gươm, nó chi là một thánh sát. Nhung khi Lê Lợi 
đến nhà Lê Thận thì thanh gươm tỏa sáng. Đó là ánh sáng khắng định vai tro chù 
tướng, minh quân của Lê Lợi. Khi chuôi gươm và lưỡi gươm hợp nhất, thanh gươm 
được dâng cho Lê Lợi với sự quy thuận lòng người của nhân dân trong vùng. Ánh 
sáng của thanh gươm chính là ánh sáng của chính nghĩa, 

- Khi chiến đấu, gươm sáng rực, biểu hiện tinh thần, khí thế, sức mạnh của 
nghĩa quân. 

- Khi gươm được trả cho Rùa Vàng, ánh sáng ấy còn le lói dưới hồ. Đó là hào 
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quang của thắng lựi còn lưu mài muôn đời. Đó cũng là lời nhắc nhừ con cháu luôn 
cánh giác, là lời cle dọa quân xâm lược: gươm thán vẫn còn dây. 

2. Việc Long Quân cho mượn gươm thần và đòi lại có ý nghĩa: 

- Thế hiện hổn thiêng sông núi: Tổ tiên luồn ớ cạnh, giúp đỡ chúng ta chống 
ngoại xâm. 

- Gươm thần không dược cho mượn cùng một lúc, cùng một người có nghĩa: 
Sức mạnh chiến thắng bắt nguồn từ sự đoàn kết toàn dàn, từ sự thống nhất một lòng 
giữa chủ tướng và quân sĩ. 

- Khi đất nước hoà bình, nhân dân bắt tay vào xây dựng lại cuộc sống, gươm 
thần đã hoàn thành vai trò của nó nôn Long Quân đòi lại. 

- Gươm thần trao lại cho Long Quân giữ, nghĩa là nó vẫn còn đó, và Long Quân 
sẽ cho mượn khi nào cẩn. Đày chính là lời đe dọa quân xâm lược. 

3. Những suy nghĩ, tình cám: 

- Yêu mến cảm phục người Cha của dân tộc • 

- Long Quân luôn chứng giám cho nhân dân và ngẩm giủp nhân dân. 

- Khơi dậy lòng yêu nước, sức mạnh đoàn kết dế chống kẻ thù. 

sọ DỪA 


I. TRẮC NGHIỆM 
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II. Tự LUẬN 

1. Ý nghĩa chính của truyện Sọ Dừa: 

- Thể hiện tình cảm yêu thương đối với người bất hạnh. 

- Đề cao vẻ đẹp, giá trị bên trong của con người. 

- Thể hiện ước mơ đổi đời của người dân: Người tốt sẽ có cuộc sổng hạnh phúc, 
tốt dẹp, xứng đáng với phẩm chất của họ. 

- Chi tiết Sọ Dừa trao lại cho vợ ba vật: hòn đá, con dao và quả trứng gợi cho ta 
những suy nghĩ: 
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- Đó không'phải là những vật thần kì, có sức mạnh siêu nhiên nhưng lại có ý 
nghĩa trong hoàn cảnh cô út gặp nạn. Con dao giúp cô thoát chết, rạch bụng cá lấy 
thịt ăn và chui ra được. Hòn đá giúp cô có thể sưởi ấm trên hoang đào. Hai quả 
trứng nở ra hai con gà làm bạn với cồ, bạo hiệu cho Sọ Dừa đến đón cô. 

- Như vậy, những chi tiết này-thể hiện cái nhìn và quan niệm của nhân dân ta có 
sự thay đổi: trí'lực con người cũng có thể giải thoát khỏi hoạn nạn và không dựa 
.vào lực lượng siêu nhiên. 

3. Truyện có nhiêu chi tiết để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người dọc. Các em 
có thể chọn một trong các chi tiết sau: 

- Người mẹ có mang khác thường, sinh ra Sọ Dừa có hình dạng khác thường đến 
lúc lớn lên vẫn chảng có gì thay đổi: Chi tiết gợi lên lòng thương cảm của người 
nghe với số phận nhân vật; có tác dụng mở hướng phát triển câu chuyện, thu hút sự 
chú ý của người nghe. 

- Sọ Dừa chăn bò rất giỏi: Tuy có hình dạng khác thường nhưng Sọ Dừa lại làm 
được những việc như mọi người vẫn làm. 

- Cồ út phát hiện thấy Sọ Dừa không phải người-phàm trần. Cô út có lòng yéu 
thương, đối đãi tử tế với Sọ Dừa nên đã biết được điều mà không ai biết. 

- Trong ngày cưới, Sọ Dừa trở thành chàng trai tuấn tú: Chi tiết gây bất ngờ cho 
người đọc, người nghe, thể hiện ước mơ đổi đời của nhân dân lao động. 

- Cô út thoát nạn, xứng đáng được hưởng cuộc sống hạnh phúc. 

4. Qua Sọ Dừa và truyện dân gian nói chung, ta thấy: 

- Nhân dân lao động có khả năng sáng tạo thật kì diệu, có trí tưởng tượng th;\t 
bay bổng. 

- Luôn có niềm tin vào mơ ước về công lí xã hội. . 

- Có trái tim nhân hậu, giàu lòng yêu thương. 
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chim chèo béo. Bời vì nó là chim ác nhưng dã cải tà quy chính trờ thành chim trị ké 
ác. Diều hau, quạ và cắt là những loài chim ác thường giết hại những loài khác đều 
bị chèo beo trị tội. Chèo béo đánh diều hâu túi bụi , lần sau diều hâu không dám đến 
bắt gà con nữa. Chèo béo vây tứ phía đánh quạ, có con quạ chết dến rù xi(o'ng. Chèo 
bẽo cũng đoàn kết để đánh cát. Chúng là loài duy nhất có thế trị tội được cát. Dưới 
cái nhìn cùa tác giá, chèo béo thật dũng cảm và doàn kết. Chúng như những anh 
hùng háo hấn làm việc nghĩa đê tiêu diệt cái ác, cái xấu. 

- Cái nhìn, cảm xúc và cách miêu tả của tác giả về các loài chim dậm chất văn 
hoá dân gian. Các loài chim luôn được dặt trong mối quan hệ với con người, với 
cuộc sống nhà nông, đôi khi chúng còn được gán cho những phẩm chất, tính cách 
•của con người. Do đó thiện cảm dành cho các loài chim hiền, ác cảm dành cho các 
loài chim ác cũng chi là những quan niệm lâu đời và phổ biến trong dân gian chứ 
thực sự không có cơ sở khoa học. 

Chất vãn hoá dân gian còn thế hiện rõ trong cách viết có sử dụng nhiềú dồng 

dao, thành ngữ, truyện cổ tích. Đó là bài đồng dao mà chị Điệp đọc: Bồ cúc la bác 

chim ri. Chim ri lủ dì sáo sậu. Sáo sậu lủ cậu sáo đen. Sáo đen là em tu hú. Tu hú 

• • » 

lại lủ chú bó các,...\ là thành ngữ : Dáy mơ rề má; ké cấp gập bà già; lia lia láu láu 
như quạ vào chuồng Urtì\ là truyện cổ tích: Sự tích chim bìm bịp, Sự tích chìm chèo beo. 

Tuy nhiên, qua cái nhìn hổn nhiên của tuổi thơ với sự am hiểu kĩ lường và cách 
miêu tả sinh động tác giả đã đem lại cho chúng ta một sự hiếu biết nhằt định về các 
loài chim đổng thời khơi dậy trong mỗi người những kí niệm, những tình cảm yêu 
mến với làng quê Việt Nam. Thế giới loài chim thật đa dạng, khung cảnh làng quê 
thật thanh bình. Đối với tuổi thơ của mỗi người, thế giới ấy chứa đựng rất nhiều 
diều thú vị. 

3. Nghệ thuật 

a- Khi miêu tả các loài chim tác giả rất chú ý đến từng nét nổi bật của từng loài 
dê tập trung miêu tả. Ví dụ: các loài chím lành được miêu tả kĩ tiếng hót mang vui 
den cho trời đất và ccn người; các loài chim dữ lại được chủ yếu miêu tả hoạt động. 
Đồng thời khi tá, tác giả cũng chú ý đến mối quan hệ giữa các loài, miêu tá xen kẽ 
hoặc phối hợp VỚI nhau khiến cho chúng hiện lên thật sinh động (miêu tả diều hâu, 
quạ, cắt, chèo bẻo). 

b- Kết hợp kể, tả, nhận xét, bình luận: Tác giả vừa tả, vừa kể sự tích của chúng 
(tá và kể về bìm bịp) hoặc nêu nhận xét của mình, nêu quan niệm cùa dân gian về 
các loài chim. Tất cả đều hiện ra rất tự nhiẻỸ drá* c ni nhìn hôn nhiên của tuổi thơ. 

c- Tác giả cũng sử dụrig chất liệu vãn hoả dân gian như đồng dao, thành ngữ, 
truyện cổ tích khiến cho bức tranh làng qụê với thế giới các loài chim phong phu 
vừa rất gần gũi, thân thuộc lại vừa li kì, hấp dẫn. 
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d- Phải có một vốn hiểu biết phong phú, một sự gắn bó thân thiết và một tình 
cảm yêu mến sâu sắc cùng với ngòi bút miêu tà tinh tế thì Duy Khán mới có thế 
dựng lại một bức tranh làng quê sống động và nên thơ đến thế. Nó vui mà trong 
lành như chính tuổi thơ của ông vậy. 

B. KIẾN THỨC MỞ RỘNG, NÂNG CAO 

* Lao xao là một truyện hay trong tập tự truyện Tuổi thơ im lủng, miêu tá cuộc 
sống của cây cối, chim muông và con người trong một ngày ở làng quẽ. Cày 
chuyện được khép lại với cánh bình yên buổi tối: 

Chúng tôi no nê, nỉ nhau rải chiểu Ở hiên nhả ngủ cho mát. ôi cái mùa hè hi ('hỉ 
hoi. Ngày lao xao, đêm cũng lao xao. Cả lùng xóm hình như không ai ngủ, củng thức với 
giòi, với đất. Tôi khao khát thầm ước: Mùa hè nào cũng được như mùa hẻ này. 

Các tác giả sách giáo khoa Ngữ vãn 6 đã trích nửa dầu của truyện đế các em học 
sinh thưởng thức và tìm hiểu. Đoạn trích miêu tả diển biến cánh vật cuộc sông trong 
thời gian một buổi sáng. 

Truyện được mở đầu bằng một đoạn văn đặc sắc, bao gồm những câu ngắn, câu 
dặc biệt, hành văn nhanh, linh hoạt, miêu tả nhiều đối tượng: Giời chớm hẻ. Cây coi 
um tùm. Cả làng thơm. Cây hoa lan nở hoa trắng xoá. Hoa giẻ từng chùm mành de. 
Hoa móng rồng bụ bầm thơm như mùi mít chín ở góc vườn ỏng Tuyên. Ong vùễig, 
ong vò ve, ong mật (lánh lộn nhau dể hút mật ở hoa. Chúng đuối cả bướm. Bướm 

I 

hiên lành bỏ chỗ lao xao. Từng dấn nì nhau tặng tẽ bay di. 

Sớm, chúng tôi tụ hội (ỳgộc sân. Toàn chuyện tre em. Râm ran. 

Chi dăm bảy dòng chữ mà thế hiện được thần thái của bao nhiêu đối tượng miêu 
tả. Có không gian - thời gian tinh khôi, ấm áp của buổi sớm chớm hè. Có vé sum • 
suê tràn trề sức sống của cây lá, Có mùi hương và màu sắc rực rỡ của hoa quá. Có 
cái nhộn nhịp, say sưa, rộn ràng tìm hoa hút mật của đàn ong. Có cái dể thương,yếu 
điệu, mộng mơ của những cánh bướm. Và có cái vô tư, hổn nhiên của lũ trẻ em râm 
ran chuyện trò. Đó là một vẻ đẹp tự nhiên như không hề có sự can thiệp của con người. 
Người kể chuyện khéo léo dẫn dắt người đọc đi vào một không gian ngập tràn 
hương sắc thiên nhiên như thể đi vào một thế giới nguyên lành trong cổ tích. Thú vị ở 
chỗ, đây không phải là một động tiên trong huyền thoại iríà vô cùng thân thuộc, gần 
gũi với mỗi người đọc, nhất là những người đã từng sinh ra và lớn lên ở làng quê. 

Màu sắc của thế giới cổ tích được gợi ra ngay từ đoạn văn dẫn vào truyện này. 

Nhưng hấp dẫn hơn cả có lẽ là phần tiếp sau, tác giả kể những câu chuyện nhỏ 
về mỗì loài chim. Có những giống chim hiền và có những giống chim ác. Những 
giống chim hiền đều mang vui đến chọ giời đất. Sự xuất hiện của chúng bao giờ 
cũng báo hiộu những điều tốt lành như mùa màng bội thu, cuộc sống mọi người * 


114 



được no ấm. Chim ác thường mang tội vạ đến. Chúng là diểli hâu, những kẻ săn mồi 
nguy hiếm, thường'bất thình lình vổ những chú gà con vô tội. Chúng là quạ, giông 
chim giáo hoạt, chuyên bắt gà con, trộm trứng gà. Chúng là 'chim cát cực kì nguy 
hiểm, thường dùng đầu cánh nhọn sắc đế sát hại những giống chim khác. 

Cáu chuyện được người kể chuyện kể theo cách của truyện cổ tích. Cuộc sống 
của loài chim trong truyện gợi về một gợi về cuộc sống xã hội loài người. Cái dây 
mơ rễ má nhà chim làm ta liên tưởng đến những quan hệ họ hàng trong làng trong 
xã. Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, chẳng chung huyết thống mà vẫn ấm cúng, 
tương thân tương ái như con một nhà. Chim hiền hay là hiện thân của người’hiền 
lành, lương thiện, sẽ dược hưởng một cuộc sống bình an. Chim ác tựa như kè xấu, 
chuyên làm chuyện hại người thì sẽ bị trừng trị.đích đáng. 

Có một giống chim được kể đến nhiều trong đoạn trích này với vai trò là người 
bao vệ công lí tích cực, đó là chèo bèo. Chèo bẻo như người xấu nhưng biết hối cải, 
sửa chữa sai lầm, lập công chuộc tội. Chèo bẻo sẵn sàng đánh lại những giống chim 
lớn-hơn mình, mạnh hơn mình bởi chúng có lòng quả cảm và tinh thần đoàn kết. 
Nhờ vậy mà chèo bèo có sức mạnh vô địch tiêu diệt cái ác và cái xấu. Chèo bẻo đã 
dạy cho những giống chim ác những bàị học đích đáng, vẻ dũng mãnh của chèo 
béo được miêu tả vô cùng hấp dẫn. Trước diều hâu to lớn, chúng lao vào đánh con 
diều hâu túi bụi. Lỏng diều hâu bay tứ linh, miệngkêu la chéc chéc, con mồi rời mỏ 
diêu hâu rơi xuống như một quả trứng rụng. Diêu hâu biến mất. Con diêu hâu dược 
mẻ hú vía, lần sau cụ bao cũng không dám đến. Đối với quạ thì chí trong chốc lát, 
Quạ vừa bay lén, chèo beo vây tứ phía, đánh . Có con quạ chết đến rũ xương. Đáng 
sợ và nguy hiểm nhất là giống chim cắt. Thành ngữ có câu: Nhanh như cắt. Chúng 
hiếu chiến, tấn công đối phtrơng bằng đầu cánh nhọn sắc, xỉa đối phương chết ngay. 
Chẳng có giống chim nào địch dược Ĩ 1 Ó. Nó đươc. mệnh danh là loăi quỷ đen, vụt 
đến, vụt biến. Vậy mà bằng tinh thần đoàn kết, chèo bẻo đã xông lên, thi nhau mó 
vào kẻ thù, khiến cắt kiệt sức, quay tròn rơi xuống như cái diều đứt dây. 

Mấy ai trong chúng ta từ thuở ấu thơ không thuộc nằm lòng một vài truyện cổ 
tích. Những câu chuyện về cuộc đấu tranh của người hiền lành lương thiện với sự 

giúp dỡ của t-hần, của bụt, của sức mạnh đại diện cho chân lí chống lại kẻ ác, kẻ xấu đểu 

# 

có một kết thúc thật thú vị mà người ta gọi là kết thúc có hậu. Người hiền lành 
lưctng thiện được bảo vệ, chở che và cuối cùng dược hưởng hạnh phúc, còn kẻ ác có thể 
hành hạ người lương thiện, nhưng chúng không bao giờ thoát khỏi sự trừng trị của công lí. 

Và ở truyện Lao xao , khi kể những câu chuyện nhỏ về loài chim, mặc dù là một 
tác phẩm văn học hiện đại, nhưng sự miêu tả và diễn biến số phận của các nhân vật 
vẫn tuân theo nguyên tắc nghệ thuật kể chuyện của thể loại cổ tích. Phải chăng vì 
thế, câu chuyện về những giống chim đã khiến người đọc bị hấp dẫn theo mạch kể. 
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Bạn dọc nhỏ tuổi thì say mẽ bởi câu chuyện quá hổn nhiên, tươi trẻ, tinh khỏi; bạn 
dọc lớn tuổi đirơc người kê chuyện đánh thức dậy bao kí niệm vố cùng đep dẽ của 

• • J J • c. • 1 

tuổi thơ, đánh thức dậy cá một vùng hồi ức thuở nhỏ từng chạy nháy trên bãi đuổi 

* 

chim, bắt bướm nơi thôn dã, xóm làng. 

Bởi thế, có thế nói, đằng sau câu chuyện về những giống chim là câu chuyện về 
cuộc dời, la câu chuyện nói lên niềm mơ ước của con người về một thế giới luồn 
luôn cồng bằng, tinh khôi, tươi tắn, vui vẻ và hồn nhiên như tiếng cười trẻ nhỏ. 

(Tùng Vãn, Dọc- ỈIỈCU truyện Lao xao. Ngừ văn 6. lập hai - 

Tạp chí \'ăn học và Tuổi trò. Số 4 (106)/2005) 

* Trong những tập hồi kí và truyện kế về tuổi thơ nhiều vé xuất hiện gan dày 
Tttôi thơ im lặùg của Duy Khán là một tác phẩm độc đáo, đáng yêu, giàu chất thư. 

Người ta thường kể về tuổi thơ lưu lạc, thiếu thốn tình thương, phiêu lưu, mạo 
hiểm. Duy Khán lại kể một tuổi thơ rất đỗi bình thường, một tuổi thơ nghèo khổ 
nhưng lại giàu có trong tâm hồn, một tuổi thơ luôn bị giặc'đói giặc dốt, giặc ngoại 
xâm đe dọa nhưng luôn luôn được ấp ỈI trong tình thương yêu, nặng tình nghĩa, 
không ngừng ước mơ vươn tới. 

Tuổi thơ im lặng là những truyện nhỏ về làng quê. Những máu chuyện, dũng 
hơn là những mấu hồi tường của tuổi thơ ờ đậy, tưởng chừng như vặt vãnh, rời rạc 
chảng có cốt truyện gì (và khó.còn gì binh thường hơn thế được) đã làm sống dậy 
cả một làng quê vô cùng thân thiết, không chí là làng quê của riêng tác giả, mà còn 
là làng què Việt Nam lâu đời. Đặc sắc cua tập truyện không chi ở tinh yéu quê hương 
nồng nàn, ớ chất thơ thấm đượm trong chữ, trong lời mà ở chỗ tái hiện lai các môi 
trường vãn hoá làng quê đã nuôi dưỡng những tám hổn thư bé Việt Nam từ nghìn xưa. 

(Trần Đình Sứ, Tuổi thơ im lặng. Ki niệm vé một tầng văn hoú lùng que láu dơi; 

Báo \ 'ăn nghẹ, số 39, 27/9/1986) 

c. LUYỆN TẬP 

I. TRẮC NGHIỆM 

Chọn đáp án đúng bằng cách khoanh tròn vào chữ cái trước câu. tra lời. 

/. Dòng nào sau đây nêu nhận xét đúng nhất vé bức tranh làng quẻ vào buổi 
sáng chớm hè? 

A. Đó là một bức tranh yên ả, tĩnh lặng. 

ề 

B. Đó là một bức tranh ổn ào, náo động. 

c. Đó là một bức tranh tràn đầy sức sống, đẹp, thơ mộng và vụi vẻ. 

D. Đó là một bức tranh mang vẻ đẹp cổ điển, mẫu mực. 
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2. Các loài chim lành dược chứ ý miêu lả ó (lức (Hẻm nào? 

A. Hình dáng, màu sàc. c. Hoạt dỏng. 

B. Tiêng kên, tiêng hót. D. Cà A, B, c đều sai. 

# 

3. Vi sao tác già dành tình cảm yêu mến dặc hiệt cho chèo hẻo? 

A. Vì chèo béo là* loài chim ác dã cài tà qui chính. 

B. Vì vào ngay mùa, chèo beo thức suốt đêm, mới từ mờ dất nó dã cất tiếng goi người, 
c. Vì chèo bèo dũng cám, đoàn kết trị tội các loài chim ác. 

D. Cá A, B, c đểu đúng. 

4. Hãy ghép tên các loài chim ở cột A cho phù hợp với các đặc điểm của 
chúng ở cột B. 


Cột A 

% 

Cột B 

Tên các loài chim 

i , 

Ị Đạc điếm 

ỉ .... 

1. Bổ các 

1 

Ị 

1 


• 

a. Ngày mùa, chúng thức suốt đèm. Mới 
tờ mờ đất nó dà cất tiếng goi người: Chờ 
cheo ché ỉ. 

2. Sáo sậu, sáo đen 


b. Không bắt dược gà con, không ăn trộm 
được trứng, I 1 Ó vào chuồng lợn. 

3. Tu hú 

. 

c. Nó có cái mũi khoằm, dánh hơi tinh lắm. 

4. Bìm bịp 

» 

d. Đậu cá lên lưng trâu mà hót mừng dược 
mùa. 

' 

5. Diều lìâu 

■ 

e. Cánh nhọn như dao bấu chọc tiết lợn. 

6. Quạ 


■ 

f. Kêu váng lên: “Các các các. 

7. Chèo béo 


'• . .. . 

g. Giời khoác cho nó bộ cánh nâu, suốt 

đêm ngày rúc trong bui càv. 

8. Chim cát 

• 

■ ■ . . .... .. 

h. Nó kêu tu hú là mùa tu hú chín. 


II. Tự LUẬN 

! 

1 Em hãy viết một đoạn văn miêu tả khu vườn vào một buổi sáng dẹp trời. 

2. Em hãy tìm các chất liệu văn hoá dàn gian như dóng dao, thành ngữ, truyện 

cổ tích được SƯ dụng trong bài. Theo er chúng có tấc dụng gì trong việc kể và tả 
các loài chim? 

3. Trong số các loài chim dược miêu tả, em thích loài chim nào nhất? Vì sao? 









VĂN BẢN Tự Sự NƯỚC NGOÀI 


Trong chương trình Ngữ vùn 6 , phần vân bản tự sự hước ngoài cỏ 5 tác phdìtì 
thuộc các quốc gia Trung Quốc, Nga, Pháp: Cây bút thán , Ông lão đánh cá vù con 
cá vàng, Mẹ hiền dạy con, Buổi học cuối củng, Lòng yêu nước. 

4 


BẢNG THỐNG KÊ CÁC TÁC PHAM, đoạn trích 

* 


Số 

TT 

Tên tác 
phẩm 

nri ~ 

lên tác gia 

Thể loại 

Tóm tát nội dung, ý nghĩa 

■1. 

\ 

Cây bút 
thần 

n 

Nhân dân 
Trung Quốc 

• 

t 

Truyện 
cổ tích 

«< 

Truyện kể về cậu bé Mã Lương cỏ 
niềm say mê và tài năng vẽ giông 
như thật. Được thần cho cây bút 
thần, cậu đã giúp đỡ người nghèo 
dụng cụ lao dộng và trừng phạt 
những kẻ tham lam dộc ác. 

- Truyện thể hiện ước mơ và nieiri 
tin vé khả năng kì diệu cùa con 
người, khẳng định nghê thuật chân 
-chính thuộc về người có tài, phục vụ 
cho' mục đích cao cả, chính dáng 
của con người. Truyện còn bày tỏ 
ước mơ về công lí xã hội. 

2. 

Ông lão 
đánh cá 

và con cá 
vàng 

A. Pu-skin 
(Nga) 

• 

4 

Truyện 
cố tích 

Một ổng lão đánh cá nghèo khổ 
bắt được cá vàng, nghe lời van xin 
của cá, ông thả cá ra. Mụ vợ biết 
chuyện đánh mắng ông, năm lần bát 
ông ra biển đòi cá thực hiện những 
yêu cầu ngày càng lớn của mụ: cái 
máng lợn, ngôi nhà mới, bà nhất 









Mẹ hiền 
dạy con 


Buổi học 
cuối cùng 


Lưu Hướng Truyện 
(77-6 
Tr. Công 
nguyên) 

Trung 
Quốc 


An-phồng- 
xơ-Đô-dê 
(Pháp, TK 19) 


Truyện 

ngắn 


phám phu nhân, nữ hoàng, CUÒ1 
cùng đòi làm Long Vương. Ca vàng 
thưc hiên bốn yêu cầu đầu nhung 
đến yêu cầu cuối cùng, cá vàng tức 
giận lấy lại tất cả. Trờ về, ông lão 
thấỷ mụ vợ ngồi trước tiìp lều cũ nát 
bên cạnh cái máng lợn sứt mé. 

- Truyện ca ngợi lòng biết ơn dối 
với những người nhân hầu và nêu ra 
bài học đích đáng cho những kẻ 
tham lam bôi bac. 


Thầy Mạnh Tử lúc nhỏ hay bắt 
chước nên người mẹ phải chuyển 
nhầ ba lần. Lúc đầu ở gần nghĩa 
địa, chuyển đến gần chợ rồi chuyển 
đến gần trường học để cho con học 
tập lẻ phép. Mẹ Mạnh Tử luôn giữ 
lời để con học điều ngay thẳng. Mẹ 
Mạnh Tử cũng rất cương quyết khi 
dạy con. Chính vì thế Mạnh Tử 
chuyên cần học tập, sau trở thành 

một bậc đại hiền. 

■ • • 

- Truyện ca ngợi tấm gương sáng về 
tình thương con và dặc biệt là cách 
dạy con: Tạo cho con một môi trường 
sống tốt dẹp. Dạy con vừa có dạo 
đức vừa có chí học hành. Thương con 
nhưng không nuông chiểu, ngược 
I lại rất kiên quyết. 


Truyện kế về một bưối học cuối 
cùng dầy xúc dộng ờ làng An-dát, 
một ngôi làng nhò cùa Pháp giáp 
biên giới nước Phổ, sau cuộc chiến 
tranh Pháp - Phổ năm 1870 - 1871. 
Qua hình tượng nhân vặt thầy giáo 
Ha-men và cậu học trò Phrăng, truyện 
thế niên lòng yêu nước trong một 






► 

__ 



biếu hiện cụ thể là tình yêu liếng 

nói của dân tôc và nêu chân lí: Khi 

• 

một dân tộc rơi vào vòng nô lệ, chừng 
nào họ van giữ vững tiếng nói cha 
mình thì chẳng khác gì nắm được 
chìa klĩoá chôn lao tủ. 

• 

5. 

• 

Lòng yếu 
nước 

• 

* 

. 

• 

I-li-a 

Ê-ren-bua 
Liên Xô 

TK XX 

Tuỳ bút - 

Chính luân 

• 

Lòng yêu nước bắt nguồn từ lòng 
yêu những gì gần gũi, thân thuộc 
của quê hương. Chiến tranh khiên 
cho mỗi cõng dân Xô viết nhân ra -ve 

ỉ 

dẹp và yêu da diết què hương mình. 

- Bài văn thể hiên, khơi dâv tình 

■ • 

thần yêu nước tha thiết, sâu sắc của 
tác giả và người dân Xô viết trong 
hoàn cảnh thử thách gay go của 

cuộc chiến tranh vệ quốc. 

‘ 
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CÂY BÚT THÂN 

A. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

* 

I. THỂ LOẠI 

Cây bút thán thuộc loại truyện cổ tích thán kì, với nhân vật thuộc kiểu nhân vật 
tài năng kì lạ, luôn dùng tài năng dể giúp đỡ người nghèo, chống lại những kẻ tham 
lam, độc ác. 

II. NỘI DUNG Cơ BẢN 

1. Nội dung khái quát 

Truyện kế về cậu bé Mã Lương có.tài vẽ, được thần trao cho cây bút thần. Em 
dùng bút giúp cho người nghèo khó, trừng trị những kẻ tham lam độc ác. Cây bút 
thần với những khả năng, sức mạnh kì diệu của nó' là chi tiết tưởng tượng, thần kì 
đặc sắc. Truyện thể hiện quan niệm của nhân dân về công lí xã hội, về mục đích 
ciìa tài năng nghệ thuật, dồng thời thể hiện ước mơ về những khả năng kì diêu của 
con người. 

2. Các kliía cạnh chính 

a. Mà Lương là cậu bé mổ côi nhưng có tài vẽ và rất chăm chi luyện tập. Sự 
thống minh, niềm say mê khiến em tiến bộ rất nhanh. Em được thần tặng cho cây 
bút kì diệu vẽ dược những sự vật thật. Tài năng của em được chắp cánh, có cơ hỏi thể 
hiện. Cây bút thần là phần thường xứng đáng cho tài năng và lòng say mê ham học của 
ein. Cày bút thần cũng rất phù hợp với tài năng của em. 

b. Có cây bút thán kì diệu, em đã giúp người nghèo những vật dụng lao dộng cần 
thiết*. Em quả là người có tấm lòng nhân hậu và lương thiện, em không dựa vào cay 
bút thần để lười nhấc. Quả thực, Mã Lương rất xứng đấng dược nhận phần thường 
quý giá ấy. Chi tiết này cho ta thấy, ớ đâu người dân lao động cung có tàm hồn hết 
sức đẹp đẽ. Cuộc sống của họ cho dù có nhiều khó khăn nhưng bao giờ họ cũng ’ 
muôn sống băng chính sức lao dỏng cùa mình. Ngay cá trong ước mơ, họ cũng chi 
mơ có được dung cụ lao dộng thiết yếu mà thỏi. Chi tiết nàỷ làm ta nghĩ dến câu 
nói của người Việt Nam: Cho cần càu hơn cho .xâu cá. 
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c. Em không vẽ theo ý của bọn vua quan tham lam, ngược lại còn chế giễu và 
chống lại chúng. Với tên địa chủ, Mã Lương không vẽ cho hắn, dù bị giam cầm. 
Tài năng và phép màu nhiệm không phục vụ cho những kẻ tham lam như thế. Cày 
bút đã giúp em trừng trị tên địa chủ khi hắn muốn cướp cây bút thần dế thoá mãn 
lòng tham. Với tên vua, em vẽ cho hắn nào là gà trụi lông, cóc ghẻ...Mã Lương, và 
ớ đây cũng là nhân dân lao động muốn nói vơi những kẻ tham lam rằng, chúng chí 
xứng đáng với những thứ xấu xa đó mà thôi. Mã Lương dã dùng tài năng và cây bút 
thần trừng trị tên vua tham lam dộc ác. Em là người ngay thẳng và có nhưng phàm 
chất tốt dẹp. Không sợ cái ác, dám chống lại chúng là những phẩm chất dáng quý 
mà nhân dân lao dộng muốn gửi gắm vào các nhân vật yêu quý của minh. 

d. Trừng trị tên vua độc ác, tham lam, Mã Lương được ca ngợi truyền tụng. 
Nhưng em đi đâu, không ai biết. Kết thúc truyện để lại nhiều dư âm trong lòng 
người đọc, người nghe. Em không muốn được tung hô. Em thật chất phác và giản 
dị. Có lẽ Mã Lương sẽ âm thầm giúp đờ người nghèo khó và sống với niềm say mê 
vẽ của mình. Phần thưởng cho tấm lòng của em là cây bút và lòng yêu mến của 
nhân dân, là em được tự do với lòng say mê vẽ của mình. 

e. Cây bút thần trong tay Mã Lương chính là đại diện cho công lí, lẽ phái. Mã 
Lương chỉ vẽ đồ dùng, công cụ cần thiết đế lao động sản xuất cho người nghèo khổ 
bởi em hiểu: Của cải mà con người hướng thụ phải do chính tay con người làm ra. 
Mă Lương không vẽ theo ý của tên địa chủ và vua vì ngòi bút không phục vụ cho 
kẻ ác, không tiếp tay cho lòng tham và sự gian trá. Bút thần đại diện cho công ỉ í 
tiêu diệt những kẻ gian ác. 

3. Đặc sắc nghệ thuật 

Truyện dược xây dựng theo trí tưởng tượng rất phong phú và độc dáo cua nhân 
dân, với nhiều chi tiết kì thú: 

+ Kiểu nhân vật có tài năng kì lạ (vẽ rất giống thật). 

+ Mơ thấy cụ già-râu tóc bạc phơ tặng cây bút thẩn, khi tinh dậy thấy cây hút 
trong tay. . 

+ Cây bút giúp Mã Lương vẽ dược những diều kì diệu: Vẽ vặt gì, vật ấy biến 
thành thật. . 

' • • 

+ Cây bút giúp Mã Lương thực hiện công lí, lẽ phải: Giúp người nghèo và trùng 

trị kẻ gian ác. 

% 

B. KIẾN THỨC MỞ RỘNG, NÂNG CAO 

*Cây bút thần thuộc loại truyện cổ tích thần kì. Sức hấp dẫn của nó không chi 
do yếu tố thần kỳ có mặt khắp nơi trong câu chuyện kể mà còn chính là ờ ý nghĩa 
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nội dung sâu xa của thiên truyện. Sáng tạo nên hình ảnh cây bút thán, người xưa 
muốn gửi gắm niềm khao khát, ước vọng có vật báu linh thiêng có kha năng giúp 
họ giành tư do, hạnh phúc, công bằng trong cuộc dấu tranh gay gắt với lũ vua quan 
tàn bạo. 

Đọc Cây hút thần ta không khỏi kinh ngạc trước sự phong phú bay bống kì diệu 
của trí tưởng tượng nhân dân... với biết bao điều biến hoá kì ảo hiện ra. Tuy nhiên 
dằng sau lớp sương mờ cố tích ấy ta vẫn bắt gặp bóng dáng của một cuộc đấu tranh 
quyết liệt giữa cái Thiện và cái ác. Cái Thiện sẽ tháng cái ác. Công lí, lẽ phải sẽ 
thuộc về nhân dân. 

(Hà Thị Hoà, Phân tích - hình giang túc phấtìì vãn học 7. 

NXB Giáo dục, H.2001) 

* Cây bút thân là truyện cổ tích thế hiện rõ nét quan niệm và văn hoá của người 
dân Trung Quốc. Tài năng kì lạ của nhân vật không phải là dời non lấp bể, có sức 
khoẻ vô song, cớ đôi mắt cực tinh, đôi tai cực thính mà là tài năng vẽ giống thật. 
Nhân dân Trung Quốc vốn yêu cái đẹp và coi trọng người viết đẹp, vẽ dẹp nên nhân 
vặt có tài năng kì la là phải như thế. Ta có thể thấy tấm lòng trân trọng cứa tác giá 
dân gian khi xây dựng hình tượng Mà Lương. Hơn thế nữa cậu chính là hình tương 
rnơ ước của người dân về một nghệ sĩ chân chính, nhận thức được rằng: nghệ thuật 
chân chính chí có ý nghĩa, chí có sức mạnh khi phục vụ nhân dân laíf (Jộng. 

Tài năng, trí thông minh, lòng nhân hậu dã khiến cậu được nhận một món quà 
vỏ giá: Cây bút bàng vàng thần kỳ. Với tài vẽ, cây bút thẩn quả là một báu vật (vì 
thế, khi rơi vào tay kẻ bất tài, cây bút không còn là báu vật nữa). Nhân dân dã rất có 
lý khi dế cậu nhận được phần thường ấy. Vật thán kì không phai là cày dũa thần, là 
cái đàn thẩn, niêu cơm thần hay bất cứ thứ gì khác. Bởi vì, chỉ có cây bút than mơi 
phù hợp với tài vẽ của Mã Lương. Đến dây ta thấy trí tường tượng của nhân dân dù 
rất bay bổng nhưng cũng rất dỗi hợp lí. 

Không chi thê hiện nét riéng trong văn hoá Trung Quốc, truyện còíì mang nét 
chung của truyện dân gian, thế hiện quan niệm chung của nhân dân. lao dộng trên 
toan thế giới: Cái Thiện sẽ chiến thắng cái ác. Mã Lương-là đại diện cho cái 
. thiện, dùng cây but thẩn thực hiện công lý của nhân dân. Giúp dỡ người 
nghèo, lương thiện, trừng trị những kẻ gian ác, bất lương. Chính điềụ này làm 
cho truyện trở nên gần gũi với mọi người trên toàn thế giới. 

(N.T.P.T) 

*•••' Cây bút thần là truyện cổ tích về nhân vật có tài năng kì lạ. Cây bút thần và 
bàn tay vẽ của Mã Lương có một khả năng và sức mạnh kì diệu vừa là chi tiết 
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tưởng tượng, thần kì vừa chứa đựng yếu tố hiện thực. Truyện thế hiện quan 
niêm của nhân dân về công lí xã hội, về mục đích cùa tài năng nghệ thuật. 
Hội họa nói riêng, các bộ môn khác như ván thơ, âm nhạc... phai biết hướng 
về nhân dân giúp người lương thiện chống ké tham tàn thì nghệ thuật ây mới 
CÓ sức mạnh, có khả năng thần kì. Câu chuyện cũng thể hiện ước mơ của nhân 
dân về những khả năng kì diệu của con người dể giúp cho người hrơng thiện 
đối phó vơi bọn bất lương hàng ngày theo dõi, hãm hại con người. Truyện về 
một cây bút lặng lẽ mà cất lẽn bao lời nhắn gửi thiết tha, không chi tới người 
nghe người dọc binh thường mà còn tới cả những nhà văn, nhà thơ, các nhạc sĩ 
tài danh nữa dấy! 

(Vũ Dương Qĩiy-Lê Bảo, Bình giun lì Ngữ văn 6. 

NXB Giáo dục, 11.2005) 

* Cây bút của Mã Lương vừa mang sức mạnh kì diệu của thán linh, vừa thấm 
đầm sắc màu, dường nét cùa tấm lòng trân trọng trí tuệ con người. Rất thương dàn 

làng mình nghèo khố thiếu thốn, nhưng Mã Lương không chieu họ, tặng ho của cái 

• • 

ăn sẵn. Chàng dã nhắc nhở họ phái cầm lấy cày di cày ruộng, cấm lấy cuốc mà 
cuốc vườn, không nên lười biếng, ý lại. Việc vẽ tranh tặng dân làng cua Mã Lương 
gợi chúng ta nhớ đến một câu nói cứa miệng, cũng lcà một thái độ ứng xứ dúng dán 
của nhân dân ta: Tỏi không cho anh con cả dê anh ân sản mù tang anh cái cán câu 
dẻ anh tự di câu củ vê an. (Cho cần câu hơn cho xâu cá). Cây bút thần và "bàn tay 
người họa sĩ Mã Lương kì (liệu và sáng suốt làm sao! 

(Vu Dương Quỹ-Lê Báo, sdd) 

c. LUYỆN TẬP 

1. TRẮC NGHIỆM 

Chọn đáp án đúng bàng cách khoanh tròn vào chữ cái dứng trước câu trá lời. 

/. Mã Lưong thuộc kiểu nhàn vật náo trong truyện cổ tích? 

A. Nhân vật là dũng sĩ c. Nhân vật bất hạnh. 

B. Nhãn vật có tài năng kì lạ. D. Nhân vật thông minh. 

2. Vi sao Mã Lưong dược thắn tặng cho cày bút thán? 

A. Vì Mã Lương thông minh, chăm chi. 

B. Vì Mã Lương thích học vẽ, dù không có bút nhưng ván say mê luyện tập. 
c. Vì Mã Lương ngay thẳng, tốt bụng. 

D. Kết hợp cá A, B, c._ 
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3. Theo em, vi sao ten vua không vẽ dược những thứ hấn muốn? 

/V Vì hãn không có tai nang vẽ. 

B. Vì hắn quá tham lam nên bút thán không, theo ý hắn. 

c. Vì hán không phái là chù cây bút nên bút thán không theo ý hán. 

D. Vì hắn vừa không cỏ tài, vừa tham lam nên bút thán khổng theo ý hắn. 

4. Hình tương cày bút thần có ý nghĩa gì? 

A. Người tốt sê dược phấn thưởng xứng dáng. 

B. Thần trao cho Mã Lương vũ khí chống lại cái ác. 

c. Là hình tượng dại diên cho công lý, chính nghĩa, lẽ phải. 

D. Làm cho. câu chuyện hấp dán hơn. 

II. Tự LUẬN 

1. Tìm những chi tiết lí thú và gợi cám trong truyện. Em thích nhất chi tiết nào? 
Vì sao? 

2. Viết đoạn vãn ngắn, nêu ý nghĩa truyện Cây bút thần. 
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ÕNG LÃO ĐÁNH CÁ VÀ CON CẢ VÀNG 

. * \ 

A. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

I. TÁC GIẢ 

A-lêch-xan-đrơ Xec-ghê-ê-vích Pu-skin (1799 - 1837) là đại thi hảo Nga, sinh ra 
ở Matxcơva trong một gia đình quý tộc. Từ nhỏ, Pu-skin đã có đầy đủ điều kiện để 
học tập và phát triển tài năng. Mặt khác, những gia nhân, nông nô, nhất là bà nhũ 
mẫu, đã giúp Pu-skin đi vào thế giới truyện cổ tích và dân ca Nga, gần gũi với 
tiếng nói hằng ngày của nhân dân. Pu-skin là nhà thơ có tinh thần yêu nước, yẻu tự 
do, chống cường quyền bạo lực, cãm ghét ách nô dịch, là nhà thơ nhân dân. Pu-skin 
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kế tục những thành tựu của văn học Nga cổ (TK XI - TK XVII) và văn học Nga thế 
ki XVIII, là người mở đường phát triển cho văn học mới, là "Khởi dầu cùa ÌÌÌỌỈ khởi 
dầu" "dã dật nên móng không gì lay chuyến nối cho tất cà những gì sau này sẽ kê rục 
mình trong nghệ thuật Nga". 

(M.Gorki) 

II. TÁC PHẨM 

1. Thể loại: Truyện cố tích. 

A-lêch-xan-đrơ Xec-ghê-ê-vích Pu-skin kể lại bằng 205 câu thơ dưa trẽn cơ sở 
truyện dân gian Nga, Đức. Truyện vừa giữ được nét chất phác, dung dị của nghệ 
thuật dâh gian, vừa thể hiện tài nàng sáng tạo của Pu-skin. 

2. Nội dung 
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a. Nội dung khái quát: ông lão đánh củ và con cá vâng là câu chuyện kể về ông 
lão dánh cá nghèo khổ, nhân hậu bắt dược cá vàng, thả ra, không đòi hỏi trả ơn. 
Nhưng mụ vợ lão lại quá tham lam, đòi hỏi quá nhiều. Cuối cùng, lòng tham lam, sự bội 
bạc của mụ vợ đa bị trừng phạt đích dáng. Truyện ca ngợi lòng biết ơn đối với 
những người nhân hậu và nêu ra bài học đích đáng cho những kẻ tham lam, bội bạc. 

b. Các klỉía cạnh chính: 

• / 

b 1. Nhân vật ông lão đánh cá: 

- Ông lão đánh cá hiện lên là một người có tấm lòng nhân hậu. Cuộc sống của 
vợ chồng ông lão tuy vất vả và nghèo khố: sống trong một túp lều nát, ngày ngày 



chóng đi thả lưới, vợ ở nhà kéo sợi; nhưng khi bắt được con-cá vàng có phép lạ, ông 
lão cũng chẳng tham lam: Ta không đòi hoi gì rá, ỉa cũng chang cán gì. 

' Nhưng ông lão đánh cá cũng thật nhu nhược. Kể lại câu chuyện áy với vợ, bị 
vợ mắng, bát thực hiện những yêu cầu cùa mình, lần nào ồng'lão cũng ra biển gọi 
cá vàng dế cầu xin.. Cũng có những lẩn, ông thấy đòi hôi của mụ vợ quá đáng, 
nhưng không ngăn đươc mụ và cũng không dám làm trái lời mụ. Khi mụ vợ có 
quyền lực rồi, ông lẫo càng sợ hơn. 

b 2. Mụ vợ ông lão đánh cá: 

- Ngược lại với ông lão đánh cá, mụ vợ ông là một ké võ cùng tham lam. Có thế 
nói lòng tham cùa mụ là vô đáy. Nằm lần bắt.ông lão ra biển gọi cá vàng là năm lần 
đòi hỏi của mụ tăng lên. Nếu như lần thứ nhất, lần thứ hai, mụ yêu cầu đáp ứng về 
vật chất, tuy có tăng lên nhưng vẫn có thế chấp nhặn được, thì lần thứ ba, bên cạnh 
đòi của cài, mụ còn dòi về danh vọng. Lần thứ tư, mụ không chi đòi hỏi của cái, 
danh vọng mà còn đòi cả quyền lực nữa. Có cảm tưởng đòi hỏi của mụ đã íên đến 
đính điểm, không còn gi hơn nữa. Nhưng lòng tham của mụ là không đáy, làm cho 
mụ trở thành mù quáng. Cuối cùng, mụ đòi hỏi một địa vị đầy quyền uy nhưng 
không có thật, đòi sơ hữu quyển phép vô hạn. Chính lòng tham không giới han đã 
khiến cho mụ bị trừng phạt. 

- Tuy nhiên mụ vợ ổng lão đánh cá không chì bị trừng phạt bởi thói tham lam 
mà song hành với thói tham lam ấy là sự bội bạc xấu xa. Chính sự bội bạc này 
khiến cho mụ trờ nên tồi tệ hơn, đáng ghét hơn, đấng bị trừng phạt hơn. Không có 
công láo gì với cá vàng nhimg lại cứ muốn cá vàng thực hiện yêu cầu của mình. 
Ngay cả với người chồng, người giúp mụ xin những ước muốn, mụ cung dối xử rất 
tệ: Mụ mắng ông lão, quát to lớn, mắng như tát nước vào mật, giận dữ noi trận lôi 
dinh, tát vào mật ông lão, nổi cơn thịnh lộ, sài người di bắt ông lão đến. Với người 
đã giúp mình, mụ đối xử thật thô lỗ, hành hạ ồng lão, nào là mắng, đánh, bắt dọn 
chuồng ngựa, lại còn đuổi đi! Với cá vàng, lẽ ra phải coi là ân nhân thì mụ lại coi 
như cồng cụ thực hiện ước muốn của mình. Đinh điểm của lòng tham cùng là dính 
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điểm của sự bội bạc. Mụ còn muốn sờ hữu cá vàng, sơ hữu quyền phép vô hạn, có 
thế trực tiếp sai bảo cá vàng. Sự bội bạc ấy rất đáng bị khinh ghét, trừng phạt và khó 
tha thư hơn cả sự tham lam. 

- Mụ vợ bị trừng phạt: không được gì cả, trở về với túp lều nát, cái máng lợn bị 
sứt mẻ ngày xưa. Sau khi đã trải qua tột đính của giàu sang danh vạng mà lại phải 
trơ về cảnh nghèo khổ ban đầu, mụ sẽ lấy khó khăn và khổ sở vô cùng. Mụ sẽ phải 
suy nghĩ về việc làm của mình, vì tất cả'những gì mình đã gây ra. Đó chảng phải là 
sự trừng phạt, đích đáng hay sao? 
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b 3. Hình tượng ỏng lão đánh cá; mụ vợ, cá vàng, đều mang ý nghĩa tượng trurng, 
thế hiện tư tưởng cúa tác giả. 

- Ông ião đánh cá: Tượng trưng cho nhân dân, có tấm lòng nhân hậu, có sức 
manh, khả năng (con cá vàng) nhưng .nhu nhược nên bị đàn áp. 

- Mụ vợ ống lão đánh cá: Tượng trưng cho chế độ thống trị tàn ác, độc đoán, 

tham lam và bội bạc. - 

- Cá vàng tượng trưng cho lòng biết ơn, đại diện cho lòng tốt, cái thiện, tượng 
trưng cho một chân lí của dân gian, trừng phạt đích dáng những kẻ tham lam, bội 
bạc. 

b 4. Truyện ca ngợi lòng biết ơn đối với những người nhân hậu và nêu ra bài học 
đích đáng cho những ké tham lam, bội bạc/ 

3. Đặc sác nghệ thuật 

Truyện sử dụng những biện pháp nghệ thuật rất tiêu biếu của truyện cổ tích 
như: 

- Sự lặp lại tăng tiến của các tình huống cốt truyện. 

+ Năm lần ông lão ra biển gặp cá vàng, cảnh biển lại có sự thay đối như tò thái 
độ đối với ước muốn ngày càng tăng dần của mụ vợ ông lão Biến gợn sóng êm á, 
Biển xanh dã nổi sóng, Biến xanh nổi sóng dữ dội, Biển nổi sóng mù mịt, cuối cùng 
là một cơn giỏng tố kinh khủng kéo đến, mặt biển nổi sóng ám ám. 

+ Năm lần yêu cáu ồng lão, thái độ của mụ vợ ngày càng tồi tệ: mắng chổng, 
quát to hơn, mắng như tút nước vào mặt, giận dữ, nổi trận lôi dinh tút vào mặt ông 
lào, nổi cơn thịnh nộ sai người di bắt ông lão đến. 

+ Những đòi hỏi của mụ ngày càng tăng: từ vật chất đến danh vọng, quyền lực, 
cuối cùng là quyền lực tối thượng. 

- Sự xuất hiện của các yếu tố tường tượng, hoang đường: Cá biết nói, có phép 
màu, thực hiện được ý muốn con người. ... 

- Sự đối lập giữa các nhân vạt: ống lão hiền lành, nhân hậu, mụ vợ ổng lão thì 
tham lam bội bạc... 

B. KIẾN THỨC Mỏ RỘNG, NÂNG CAO 

* Tên truyện là Ông lão đánli cá và con cá vảng nhưng nội dung chính của 
truyện lại tập trung phê phán thói tham lam, bạc bẽo của mụ vợ ông lão. 

... Trong truyện, cá vàng đóng vai trò rất quan trọng, vì thế sẽ rất thiếu sót nếu 
chúng ta chẳng nói đến cá vàng. Cá vàng ở đây là một nhân vật kì ảo, một kiểu 
nhân vật quen thuộc trong nhiều truyện cổ tích. Cá biết nói tiếng người, biết đền ơn 
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- Khi một dân tộc vơi vào vòng nô lộ, chừng nao họ còn giữ vững tiếng nói cùa 
minh thi chdng khác gì nắm cĩưực chìa khóa chôn lao tù. Biện pháp so sánh kháng 
định sức mạnh, vai trò cua tiếng nói dàn tộc, một hiếu hiện cu thế và vừng chắc cùa 
lòng yêu nước. 

2. Trong buổi học CUỐI cùng, tâm trang Phrăng có nhiều thay dối: 

- Trước buổi học: dinh trốn học nhưng cưỡng lại được. Thấy ngạc nhiên vì 
quang canh khấc ngày thường. 

- Khi buổi học bát đầu: Choáng váng khi nghe thầy thông báo dây là buổi học 
tiếng Pháp cuối cùng. Án hán vì trước dây quá ham chơi. Xúc dộng tiếc nuối, đau 
lòng khi khổng còn dược học'tiếng Pháp nữa. 

- Khi tháy gọi đọc bài, thấy láu rĩ vì không thuốc bài, rất thấm thìa lời tháy trách. 

- Khi nghe thầy giáng bài, cậu kinh ngạc thấy sao mình hiển clến thể Cả cám 
nhận dược tình yêu tiếng nói dân tộc mình. 

- Khi buổi học kết thúc: Thấy cảm phục thầy, nhận thấy tình cảm của thầy dối 
với hoc sinh, đối với dất nước. 

* Đây lá một cậu bé hổn nhiên, tuy mải chơi nhưng biết lẽ phái. Cậu biết quan 
sát, nhay cám và cỏ lình cám với dất nước, tiếng nói dân tộc mình. Cậu biết căm 
giận quân xâm lược. 

3. Thầy giáo Ha-meri đê lai nhiều ấn tượng trong lòng người dọc 

Là một người thầy có lòng yêu nước tha thiết, có lòng yêu thế hệ trẻ. Những ấn 
tượng ấy được cảm nhận qua những chi tiết: 

+ Trang phục trong buổi học cuối cùng rất quan trọng, chứng tò buổi học có ý 
nghĩa đặc biệt với thầv. 

+ Thái độ dịu dàng, ân cán, kiên nhẩn của thầy với học sinh, ngay cá những lời 
trách phạt, thể hiện tình cám yêu mến vỏ cùng của thầy với học sinh, với tiếng nói 
dân tộc và sự nghiệp truyền thụ tri thức cũng như lòng yêu, tự hào vồ tiếng nói ấy. 
Ngay cả việc chuẩn bị những tờ mẫu chữ rông thật dẹp cũng cho ta thấy tấm lòng 
của thầy đối với hoc trò và nghề dạy học. 

+ An tượng nhát có lẽ là những lời thầy nói- với học sinh về tiếng Pháp. Những 
lời nói ây được rút ra từ trái tim yêu mến, tự hào về tiếng nói dân tộc mình. Đó là 
tât cả những gì tâm huyết nhất của thầy ma thầy muốn truyền thụ lại, khơi dậy lên 
trong lòng học sinh cũng như những người dân làng An - daĩ khác. 

+ Cuối buổi học, hình ánh thầy Ha - men trớ nên lớn lao, đẹp nhất trong tâm trí 
Phrăng. Tháy tái nhợt người vì xúc động, khỏng nói hết câu, dổn tình cảm của mình 
vào nét phấn dán mạnh trên báng. Dòng chữ thật to "Nước pháp muôn nũnC chính 
là tinh cảm lớn lao mà tháy muốn khắc ghi trong lòng những người dân mất nước. 
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Hình ảnh thầy giáo Ha - men là một thành công của tác phẩm thể hiện một cáich 
sinh động và sâu sắc tình yêu nước qua tình yêu tiếng nói của dân tộc. 

4. Dựa vào văn bản cụ thế và câu văn 

Khi một clân tộc rơi vào vòng nỏ lệ, chừng nào họ còn giữ vững tiếng nói c ủa 
mình thì chẳng khúc gì nắm được chìa khóa chốn lao tù để nêu lên vai trò của tiê ng 
nói dân tộc. Cần thể hiện được các ý sau: 

- Tiếng nói dân tộc thể hiện giá trị văn hóa của một đất nước, cho nên yêu tiếng 
nói dân tộc chính là yêu nước. 

- Tiếng nói dân tộc có sức mạnh vô cùng lớn lao. Đó là sức mạnh cùa văn hóa, 
sức mạnh của niềm tin, sức mạnh của tình đoàn kết... Sức mạnh ấy khiến cho mỗi 
dân tộc bảo vệ được đất nước mình khi rơi vào ách ngoại xâm. 

- Liên hệ với dân tộc Việt Nam: rơi vào vòng nô lệ cùa phong kiến phương Bắc 
hàng ngàn năm nhưng với tiếng nói bản sắc dân tộc mà quân xâm lược không thể 
đồng hóa được, nhân dân ta đã đánh bại kẻ thù, giành được độc lập tự do. 


LÒNG YÊU NƯỚC 


I. TRẮC NGHIỆM 


Câu 

1 

.2 

3 

■ 4 

5 

Đáp án 

A 

B 

A 

c 

c 


II. Tự LUẬN 

Vãn bản Lòng yêu nước thể hiện rất sâu sắc tinh cảm cùa tác giả cũng như tình 
cảm của mỗi công dân Xô viết với đất nước, khi đất nước đặt trước những thử thách 
mất - còn. Cần nêu được những ý sau trong đoạn văn: 

- Văn bàn đã nêu lên một chân lí phổ biến, giản dị và sâu sắc về lòng yêu nước. 

+ Ban dầu, lòng yêu nước là lòng yêu những vật bình thường nhất, gần gũi và 
gắn bó nhất với con người. Tình cảm ấy ai cũng có nhimg không phải ai cũng nhận ra. 

+ Trong thử thách, lòng yêu nhà, yêu làng xóm, miền quê cháy bùng lên, trở 
thành lòng yêu Tổ quốc mà ai cũng nhận ra. 

- Tác giá viết bàng chính những tình cảm tha thiết nhất cùa mình nên mỗi câu 
văn đều thấm dượm lòng yêu nước, mỗi câu văn như một nhịp đập của trái tim yêu 
nước ấy. , 

J ..... 
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ĐỄM NAY BÁC KHÔNG NGỦ 


MINH HUỆ 


I. TRẤU NGHIỆM 


1 

ỉ 

r— 

1 

1 

ị 

■ 

i _ ! 
1 
1 

2 

'3 

4 

Ị Đáp án D 

r \ 

Ị 

_ 

* 

D 

c 


!!. Tự LUẬN 

1. Học sinh tự tìm các từ láy có ở trong bài. 

Tác dụng của các từ láy: 

# » • 

- Tang giá trị tạo hình của nhiều chi tiết, hình ảnh. 

- Tăng giá tiị biểu cảm, diễn tả cụ thể các trạng thái tình cảm, cảm xúc. 

2. Các em có thể tham khao các câu thơ sau: 

Bác oi lim Bác mênh mòng thế 
ỏm cci non sòng mọi kiếp tigưởi. ' 

(Tố Hữu) 

Ôi lòng Bác vậy cử thương ta 

ề 

Thương cuộc (lỏi chung thương cỏ hoa 
Chi biết •quân mình chơ hết ỉhdx 
Như dòng sòng chdy nặng phù sa. 

(Tố Hữu) 

Người là Cha, lủ Bác, lủ Anh 

t 

Quả lim lớn lọc ỉvủm dồng máu nhỏ. 

(Tố Hữu) 


3. Hộc sinh tir viết. 

• * 


LƯỢM 


Tố H ŨU 

I. TRÁC NGHIỆM 


Câu 

1 ! 

2 

3 

4 

Đáp án 

c 

D 

B 

D 
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II. Tự LUÂN 

1. CiỢiý: 

- Các câu thơ, khổ thơ có cấu tạo đặc biệt trong bài thơ Lượm là: 

+ Câu: "Ra thè, Lượm ơi\ được ngắt ra thành hai dòng. Cách ngắt câu thơ như 
vậy thế hiện sự xúc dộng đốn nghẹn ngào của tác giả khi nghe tin Lượm lu sinh. 
Cái tin ấy đến đột ngột quá khiến tác giá sững sờ. Một câu thơ ngắt thành hai dòng 
tạo ra một khoáng lặng, như một tiếng nấc .trong lòng nhà thơ. 

+ Câu: "Lượnrơi, còn klìỏns ũ / đươc tách ra thành một khổ riêng có tác dung tao 
ra một khoảng lặng để tác giả tưởng nhớ lại hình anh dẹp đẽ của Lượm. Đó cũng là 
một câu hỏi tu từ khơi gợi trong lòng ngươi do. những suy nghĩ về sự còn hay mất 
của Lượm. 

• * f 

2. Học sinh tự làm. 

0 ề • 

3. Gợi ý: 

- Hình ảnh Lượm nhỏ bé, nhanh nhẹn, hồn nhiên, vui tươi thật đáng yêu, dáng 
mến. 

- Lượm say mê tham gia kháng chiến, dũng cảm, quyết tâm hoan thành Ịihièm 
vụ thật đáng cảm phục. 

- Sự hi sinh của Lượm khiến ta xúc động nghẹn ngào, đau xót và tiếc thương vô 
hạn. 

- Hình ảnh Lượm vẩn đẹp mãi. trong- lòng ta, là một tấm gương sáng vổ tinh tì ấn 
lạc quan, sự hi sinh.anh dũng, quả cám. 

ậ 

MƯA 

% 

* % 

t 

% 

TRẦN ĐÀNG KHOA 

ỉ. TRẮC NGHIỆM 


Câu 

1 

2 

3 

Đáp án 

A 

A 

D 


4. a.3 ; b.7; C.5; d.8; e.4; f.2; g.6; h.l. 
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II. TựI.UẶN 

1. CiỢiý: 

Bài thơ cỏ sử dụng rất nhiều hình ánh nhân hoá. Em có thò’ chon một hình anh 
nhân hoa mà crn thích nhất và phân tích tác dung cua nó trong việc tái hiện lại thế 
giới sư vật. 

2. Gợi ý: 

Em xem lại phần viết về con người trong CƠỊÌ mưtỉ ở phần 2- Nội (lung co' bán, 
niục b- Cúc khiu canh chính. 

ế 

CẦU LONG &IẼN - CHỨNG NHẢN LỊCH sử 

I. TRẮC NGHIỆM 


Câu 

. 1 

JL 

2 

3 

4 

5 

Đáp án 

D 

. D 

• 

c 

c 

A 


II. Tự LUẬN 

1. Vãn bản Cầu Long Biên - chửng nhân lịch sử dã thể hiện những tình cảm, 
cảm xúc của tác giả đối với cầu, một nhân chứng sống động, đau thương và anh 
dung của Thủ đô Hà Nội. Đó là những tình cảm: 

- Yêu mến, gắn bó với cây cầu: Thể hiện ở sự hiểu biết về bầu từ khi xây dựng 

đến ngàý nay; ở. cái nhìn trìu mến thân thương say mê ngắm nhìn màu xanh từ trên 
cáu. ' 

- Đau đớn trước sự tàn phá cầu của bom Mĩ: nhói đau khi nhớ lại, những nhịp 
cáu tà tơi như ứa máu, tôi chạy lên cầu ngay khi tiếng bom vừa dứt (...) nước mắt 
ứa ra, tôi tưởng như mình dứt từng khúc ruột. 

- Trân trọng: Tồi vẫn thường đưa những đoàn khách du lịch nước ngoài đến- 
thâm cảu Long Biên và co gắng truyền tình yêu cây cầu vào trái tìm họ. 

2. Thái độ cần có của con người đối với các “chứng nhản lịch sử” 

- Hiểu được vai trò của những chứng nhân ấy trong quá khứ và trong hiện tại. 

- Trân trọng giá trị của những chứng nhân ấy. 

- Góp phần giữ gìn, bảo vệ những chứng nhân lịch sử để thế hệ sau có thể hiểu 
về quê hương đất nước. . 


213 












BỨC THƯ CỦA THỦ LĨNH DA ĐỎ 


I. TRẮC NGHIỆM 


Câu 

1 

2 

. 3 

4 

5 

Đáp án 

D 

B 

c 

D 

B 


II. Tự LUẬN 

4 

L Học sinh tự suy nghĩ và trá lời. Cần nêu được một số ý cơ bản: 

- Thiên nhiên môi trường là vấn đé đang được quan tâm trong cuộc sông hiện 
tại. 

- Đó là một vấn đề lớn khồng chí của một dân tộc, một quốc gia mà còn là vấn 
đề của toàri nhân loại. 

- Thiên nhiên, môi trường đang bị tàn phá nặng nề, cần góp sức giữ gìn, khỏi 
phục để con người có cuộc sống bền vững hơn. 

- Vấn đề mà Bức thư của thủ lĩnh dạ đỏ đặt ra vẫn có ý nghĩa quan trọng trong 
cuộc sống của chúng ta ngày nay. . 

2. Những tinh cảm của thủ lĩnh da đỏ thể hiện trong bức thư 

- Yêu mến, gắn bó tha thiết vói manh đất, vói thiên nhiên hoang dà quanh ho. 

- Hiểu, trân trọng thiên nhiên. 

- Đau xót trước thái độ tàn nhản của người da trắng với thiên nhiên. 

- Niềm mong mòi tha thiết: người da trắng hãy dối xử với đất dai, thiên nhiên 

thân thiện hơn, trân trọng hơn. yêu quý hơn, giông như ngươi da dơ. 

* 

ĐỘNG PHONG NHA 


I. TRẮC NGHIỆM. 


Câu 

1 

2 

3 

Đáp án 

D 

D 

D 
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II. Tư LUÂN 


Học sinh tự viết đoạn văn nêu cảm nhận về vẻ đẹp cùa dộng Phong Nha dược 
gợi lèn từ bài viết. Chú ý những điếm sau: 

- Đó là một quần thế hang dộng mới dược phát hiện, rất độc dáo. Có cá dộng 
khô và dộng nước. 

- Đỏng khò dẹp ở những vòm dá tráng vân nhũ và vô số cột dá màu xanh ngọc 
bích. 

- Động nước đẹp ở dòng sông khá sâu, nước trong xanh, lộng lẫy kì ảo với thạch 
nhũ dù hình khối, màu sác, VỚI những nhánh phong lan xanh biếc. 

Vé đẹp cùa dộng Phong Nha dược gợi ra quá là một kì quan đệ nhất dộng với 
những nét hoang sơ bí hiếm mà lại thanh thoát, giàu chất thơ. 


% 

215 


». 



MUC LUC 


TraiiỉỊị 

Lời nói dầu ' 3 

ề 

Phân một 

VĂN BẢN Tư sư 5 


VĂN BẢN Tự Sự VIỆT NAM 

• Truyền thuyết 

- Bảng thống kè các lác phám 

- Con Rổng cháu Tiên 

A. Kiến thức cơ bàn 

B. Kiến thức mở rộng, nâng cao 

c. Luyện tập (trắc nghiệm, tự luận) 

- Bánh chưng, bánh giầy 

A. Kiến thức cơ bản 

B. Kiến thức mở rộng, nâng cao 

c. Luyện tập (trắc nghiệm, tự luận) 

- Thánh Gióng 

ề 

A. Kiến thức cơ bản 

B. Kiến thức mở rộng, nâng cao 

c. Luyệri tập (trắc nghiệm, tự luận) 

- Sơn Tinh, Thuý rinh 

A. Kiến thức cư ban 

B. Kiến thức mở rộng, nâng cao . 
c. Luyện tập (trắc nghiệm, tự luận) 

- Sự tích Hồ Gươm 

A. Kiến thức cơ bản 

B. Kiến thức mở rộng, nâng cao 

c. Luyện tập (trắc nghiệm, tự luận) 


5 

5 

6 
8 
8 

10 
1 1 
12 
12 
14 
14 
16 
16 
18 


19 

20 
20 
21 
23 



24 

25 

26 
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• Truyện cổ tích 

- Bang thống kê các tác plìám 

- So Dưa 

A. Kiến thức cơ ban 

B. Kicn thức mơ rộng, nang cao 

c. Luyện tập (trác nghiệm, tư luận) 

- Thạch Sanh 

A. Kiến thức cơ han 

B. Kiến thức mơ rông, nang cao 

• v_ 

(A Luyện tập (trác nghiệm, từ luận) 

- lùn bó thông minh 

A. Kiến thức cơ bán 

B. Kiên thức mớ rộng, nàng cao 

c. Luyện tập (trác nghiệm, tự luận) 

• Truyện ngu ngon 

- Bang thòng ké các tác phâm. 

- Lch ngoi (lay gicng 

A. Kiên thức cơ ban 

B. Kiến thức mo rong, nâng cao 

c. Luyện lập (trãc nghiệm, tự luận) 

- Tháy bói xcrn voi 

Á. -Kiến thức cơ bản 

B. Kiến thức mớ rông, nang cao 

c. L 

c Luyện tàp (trác nghiệm, tự luận) 

- Đeo nhạc cho mèo 

À. Kiến thức cơ bán 

B. Kiến thức mờ rông, nàng cao 

* c c 

c. Luyện tập (trắc nghiệm, tự luận) 

- Chân, Tay, Tui, Mãt, Micng 

V > c 

A. Kiến thức cơ ban 
\ B. Kiến thức mờ ròng, nâng cao 
c. Luyện tập (trắc nghiệm, tự luận) 



• Truyện cười 

- Bàng thống kê cấc tác phẩm 

- Treo hiến 

Â. Kiến thức cơ hán 

B. Luyện tập (trắc nghiêm, ur luận) 

- Lợn cưới, áo mới 

À. Kiến thức cơ bán 

B. Kiến thức mở rộng, nâng cao 

c. Luyện tập (trắc nghiệm, tự luận) 

• Truyện trung đại Việt Nam 

- Báng thống kê các tác phẩm 

- Con. hổ cỏ nghĩa 

A. Kiến thức cơ bản 

B. Kiến thức mở rộng, nâng cao 

c. Luyện tập (trắc nghiệm,, tự luân) 
-Thầy thuốc gioi cốt nhất ớ tấm lòng 

A. Kiến thức cơ bản 

B. Kicn thức mơ rộng, nâng cao 

c. Luyện tập (trắc nghiệm, tự luận) 

• Truyện hiện đại Việt Nam 

- Báng thống kô các tấc phẩm 

- Bài học đường đời đầu tiên 

À. Kiến thức cơ bán 

B. Kiến thức mò rộng, nâng cao 

c. Luyện tập (trắc nghiệm, tự luận) 

- Song nước Cà Mau 

A. Kiến thức cơ bản 

B. Kiến thức mở rộng, nâng cao 

c. Luyện tập (trắc nghiêm, tự luận) 

- Bức tranh của em gái tôi 

A. Kiến thức cơ bán 

B. Kiến thức ĨĨ 1 Ớ rộng, nâng cao 

c. Luyện tập (trác nghiệm, tự luận) 



- Vượt thác 91 

A. Kiến tluíc cơ han 91 

B. Kiêìì thức mớ rộng, nâng cao 94 

('. Luyện lập (trắc nghiệm, tự luân) 96 

* Kí hiện dại Việt Nam 98 

- bang thong kè các tác phàm 98 

-Cở Tò 99 

A. Kiến thức cơ bản 99 

B. Kiến thức mờ rông, nâng cao 102 

c. Luyện tập (trác nghiệm,‘tự luận) 104- 

- C2ậy tre Việt Nam ' 106 

A. Kién thức cơ hán 106 

B. Kiên thức mở rộng, nâng cao 109 

c. Luyện tập (trác nghiệm, tự luận) 109 

- Lao xao ( 111 

A. Kiến thức cơ bản 111 

B. Kiến thức mở rộng, nâng cao ỉ 14 

c. Luyện tập (trác nghiệm, tự luận) 116 

VẨN BẢN Tự Sự NƯỚC NGOÀI 118 

- Bảng thống kẽ các tác phẩm 118 

- Cây bút thần • 121 

A. Kiến thức cơ bản 121 

B. Kiến thức mơ rộng, nâng cao 122 

c Luyện tập (trác nghiêm, tự luặn) 124 

- Ổng lão đánh cá và con cá vàng 126 

A. Kiến thức cơ bản 126 

B. Kiến thức mở rộng, nâng cao 128 

c. Luyện tập (trác nghiệm, tự luận) 131 

- Mẹ hiền dạy con • 133 

A. Kiến thức cơ bán * 133 

B. Kiến thức mở rộng, nang cao 134 

c. Luyện tập (trác nghiệm, tự luận) 137 
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- Buổi học cuối cùng • 1139 

A. Kiến thức cơ bán . L 39 

B. Kiên thức mở rộng, nâng cao ’ 1 : 41 

c. Luyện tập (trác nghiệm, tư luận) L43 

- Lòng yêu ntrởc ỉ'45 

A. Kiến thức cơ bán 1*45 

B. Kiến thức mớ rộng, nâng cao 1 46 

c. 'Luyện tập (trắc nghiệm, tự luận) 1 48 

Phân hai 

VĂN BẢN TRỮ TÌNH 1 50 

- Bang thống kè các tác phám 1 51 

- Đêm nay Bác không Iìgủ * 1 52 

A. Kiến thức cơ bán 1 52 

B. Kiên thức mỡ rộng, nâng c ao 1 55 

c. Luyện tập (trắc nghiệm, tự luận) 1 58 

- Lượm ỉ 59 

A. Kiến thức cơ ban I 59 

B. Kiến thức mờ rộng, nàng cao 1 62 

c. Luyện tập (trác nghiệm, tự luận), 1 65 

-Mưa 166 

A. Kiến thức cơ bản 166 

9 t 

B. Kiến thức mở rộng, nâng cao 1 68 
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